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LỚI NÓI ĐẤU 





Chúng tôi tiết tập sạch “Tục ngữ Nga tà cúc đơn 0 
tương đương trong tiếng Việt” nhằm giới thiệu mọt phần 
thơn 1500 cáu) trong kho tàng tục ngữ Nga hột sức phong 
phú (có tới hạng chục ngàn câu): đó là những câu tục ngữ 
đang được sử dụng rộng rai trong tiếng Nga hiện đại, một 
số câu e0 thể coi là eô, một số câu được 0ay mượn của các 
đản tóc húc (InnenM nphvOOWM 6o 60eww com,  JoMy 
MOSCHWCMMOCO MC 060A O 8GDÖSRG...), HỘI SỐ Câu €0 nguồn gốc 
tấn học (Ie1\ øpe, a nomexe dạc, B€WA - QeWbet...). 

Táp sạch này dành cho giáo uiên, sinh uiên tiếng Nga 
muốn tìm hiểu mọt cách toàn điện 0ẻ tục ngữ, muốn học uà 
sử dụng tiếng Nga thật hoàn hao. Các bạn đọc quan tâm tới 
ăn học dân gian nói chúng 0à tục ngữ nói riêng, các căn bộ 
nghiên cứu, những người làm công tác biên dịch từ tiếng 
Nga sang tiếng Việt uà ngược lại cũng có thể tra cứu được 
đôi điều bổ ích tà lí thú cho công uiệc của bản thân. 

Trong quá trình chuẩn bị bản tháo, chúng tôi đã nhận 
được sự giúp đờ thiết thực của Ban Giám hiệu ĐHNN 
ĐHQG Hà Nội, Phòng Quản lí nghiên cứu khoa học, Ban 
chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ uà Văn hoa Nga. 

Các Phó giáo sử, Tiến sĩ Bùi Hiền, Nguyên Đức Tôn, 
Nguyễn Hữu Chỉnh đã nhiệt tỉnh đọc bản tháo đầu 0à có 
nhiều ý kiến quy báu, đặc biệt PGS Bùi Hiền đã góp nhiều ý 
cụ thê giúp chúng tôi chỉnh sửa để có chất lượng nội dung 
cao hơn. 


Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội uà Ban biên tập đã tạo 
điều biện để sách được sớm ra mắt bạn đọc. Ông Nguyễn 
Văn Thdo đã bỏ nhiều công sức cho uiệc biên tập sách. 

Cùng tham gia thu thập những phiếu tứ liệu đầu tiên 
có Quách Thiện Đạo. 

Chắc chắn, tập sách này khó tránh khỏi những thiểu 
sót, 0à uậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn trước tất cả các 
ý biến cụ thể mà bạn đọc góp cho, giúp chúng tôi tránh được 
những khiếm khuyết dù là nhỏ. trong lần tái bản sau. 

Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn mọi sự giúp đỡ trực 
tiếp hay gián tiếp của tất cả các thầy cô, các bạn đồng 
nghiệp uà quý uị bạn đọc. 

Hà Nội, 5-2004 





ì TC NGỮ l 
VÀ VIỆC DỊCH TỤC NGỮ NGA SANG TIỀNG VIỆT 





Trong lời nói sinh động, giàu cam xúc, trong các tác 
phẩm văn học nghệ thuật, văn chính luận, báo chí v.v... ta 
luôn gặp các câu tục ngữ. Đó là tình hoa của mọi ngôn ngữ. 
Người Nga có câu tục ngữ nói đúng vai trò của tục ngữ 
trong giao tiếp, trong đời sống văn hoá của môi dân tộc: 
“Bơi noctosubl we npoweusởtao" "Không thể sống thiểu tục 
ngữ” 

Đã từ lâu, tục ngữ được nghiên cứu dưới nhiều góc độ: 
về cấu trúc, ngữ nghĩa, chức năng, tu từ, lịch sử, văn hoá, 
đối chiếu v.v... Các công trình nghiên cứu này đều khẳng 
định ý nghĩa nhiều mặt của tục ngữ, đặc biệt là các ý nghĩa 
ngôn ngữ, ý nghĩa văn hoá chung của tục ngữ. 

Chính phương diện văn hoá học của tục ngữ đã thu hút 
sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và giáo viên dạy tiếng 
Nga như một ngoại ngữ. Cùng với từ vựng và danh ngôn, 
tục ngữ cũng là nguồn tri thức nền quan trọng, có khả năng 
giúp người học tích luỹ nhiều nhất lượng thông tin ngoài 
ngôn ngữ. 





1. VỀ TỤC NGỮ 

1.1. Định nghĩa tục ngữ 

Để có một định nghĩa làm việc, ta hãy làm quen với 
định nghĩa của các tác giả Bách khoa toàn thư Xô viết: 
“Tục ngữ là thể loại uăn học dân gian, có tính hàm súc của 
danh ngôn, có nghĩa hình tượng tượng trưng, xét uề mặt 


ngữ pháp uà lôgtc là phát ngôn hoàn chỉnh, có ý nghĩa giao 
huấn, có nhịp điệu uà uần điệu „ tr. 1045)! 

Định nghĩa này nêu được nhiều nét khu biệt của tục 
ngữ: a) thuộc thể loại văn học dân gian, b) có tính danh 
ngôn, c) có nghĩa hình tượng; d) là phát ngôn hoàn chỉnh, 
tức là có thể dùng độc lập với tư cách đơn vị giao tiếp đầy 
đủ; đ) có vần điệu, nhịp điệu. 

Nằm trong văn học dân gian, tục ngữ có quan hệ chặt 
chẽ với các thể loại khác như thần thoại, truyền thuyết, 
truyện cổ tích v.v... 

Nhiều truyện cổ tích lấy tục ngữ làm đầu đề hay kết 
luận: Hồn Trương Ba da hàng thịt; Tham thì thâm v.v.. 

Tục ngữ khác nhiều thể loại văn học dân gian ở chỗ 
người nói thường dùng tục ngữ trong lời nói hàng ngày của 
mình, người ta không đem tục ngữ ra ca hát, ngâm ngợi, 
biểu diễn (18, tr.98). 

Trong văn học dân gian Nga, tục ngữ thường được xếp 
cùng nhóm với ngạn ngữ (HoroBopka). 





1.2. Ngạn ngữ là "danh ngôn ngôn ngữ ngắn gọn uà 
thường chỉ có nghĩa đen" (9, tr.7). Chăng hạn: Koca - 0e6wbal 
KpAaCd; []O24CW8ẺM - y@WOEM. 

Sự khác nhau giữa tục ngữ và ngạn ngữ chỉ có tính ước 
lệ, việc phân biệt hai nhóm này không phải lúc nào cũng dễ 
dàng, nên có thể xếp chúng vào cùng một nhóm, nhất là rất 
nhiều đơn vị mà ta đang xem xét lại có thuộc tính của cả 
hai loại trên, nên có tác giả xếp thành nhóm tục ngữ-ngạn 
ngữ (9, tr.11). Tục ngữ-ngạn ngữ có đặc điểm là trong 


` 29 là số thứ tự của sách được trích dẫn. trong thư mục ở cuối sách 
trang 1045. 


thanh phân cua chúng, một số từ rất gản nghĩa với các từ 
được sử dụng tự do. một số từ khác lại có nghĩa bóng, nghĩa 
hình tượng. Thí dụ: /s⁄zown 0ope nở woiewo từ đâu tiên 
npawoðw có nghĩa đen, còn phân tởje so koteno có nghĩa 
bóng. Tương tự như vậy là các câu: /Éd CGÐÓMW0BIY 600V 602200, 
C0IKO VI 060101) CGÓC 600 W2 H 21D 


1.3. Tục ngữ và thành ngữ 

Vấn đề phân biệt tục ngữ và thành ngữ cũng rất phức 
tạp và các nhà nghiên cứu chưa có sự thống nhất quan 
điểm. 

ŒTrong giới nghiên cứu tục ngữ ở Việt Nam rất phố biên 
cách phản biệt tục ngữ. ta thành ngữ, nhân mạnh tiêu chỉ 
nhận thức luận, theo nội dụng, hình thức, chức năng, câu 
trúc, bí trế của chúng trong lời nói. 

Tục ngữ là hiện tượng ý thức xã hội, là hình thức tư duy 
củỉ phần đoan, có chức năng thông bao, có cau trúc tương 
đương câu, là đơn 0í thông bao trọn tẹn, được nghiên cứu 
như hiện tượng ý thức xa hội. 

Thành ngữ là hiện tượng ngôn ngữ, chỉ khái niệm, có 
chức năng định danh, tương đương tới từ, gọi tên các sự 
oát, hành động, tính chất, là các bộ phận của câu, được 
nghiên cứu trong ngôn ngữ học.)(30, tr. 27-28, 75-76) 

Nhưng để bạn đọc Việt Nam có dịp làm quen với một số 
quan điểm của các tác giả Nga trong lĩnh vực nghiên cứu 
tục ngữ nhằm giảng dạy tiếng Nga cho người nước ngoài. 
chúng tôi xin trình bày tóm tắt một vài điểm khác biệt giữa 
thành ngữ và tục ngữ được nhiều tác giả thừa nhận 

1) Điểm khác biệt chủ yếu đầu tiên được đa số các nhà 
nghiên cứu chấp nhận là: 

- Thành ngữ là ký hiệu các sự vật và hiện tượng, chúng 





biểu hiện các khái niệm. Xét về mặt ngữ nghĩa. thành ngữ 
tương đương với từ. Để minh chứng cho ý kiến này, nhiều 
người đưa ra lập luận sau: thành ngữ có thể đễ dàng truyền 
đạt lại "bằng một từ hay cụm từ". 

ØữMNb ÕAKVM = Õ@3Ò€1bMWW%dmb; 

bIb Hữ HO2CAY C K€M- 1HÔO = 604.⁄C008đ1b, 

V ÖDHđ HA KV'IWKAX = )416KO H /TP 

- Tục ngữ là ký hiệu của tình huống hay là ký hiệu của 
quan hệ giữa các sự vật hay hiện tượng. Xét về mặt ngữ 
nghĩa, tục ngữ tương đương với câu. Câu được hiểu là đơn 
vị có tính đa diện: cấu trúc, ngữ nghĩa, thông tin. Nội dung 
nghĩa của một câu tục ngữ thường phải truyền đạt lại bằng 
một câu khác. Chẳng hạn, muốn miêu tả một cách dài dòng 
và không lý thú một tình huống nào đó như "Khi không có 
người / uật tốt hơn, ta dùng người uật khác thay”, ta nói 
luôn: /a Øe3btÔb€ tt paK pbiÕd = @d H€WW€HW€M KOÈO-1HÕO (W€cO- 
THỐO) -1VWI4G20, COOHICS MO (HO), KHIO (MO) €Cmb. 

Là đơn âu, tục ngữ và ngạn ngữ có cấu trúc hoàn 
chỉnh, có ý nghĩa và ngữ điệu trọn vẹn, có khả năng phân 
chia về mặt cú pháp (nếu câu tục ngữ dùng ở nghĩa đen), có 
phạm trù vị ngữ tính và tính biểu thái. 

9) Điểm khác biệt thứ hai giữa tục ngữ và thành ngữ là: 

- Tục ngữ thường có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Câu 
tục ngữ dư wacaow we wcnopmutap chỉ nghĩa đen: " Món 
cháo luôn luôn ngon khi người nấu cho nhiều bơ" và nghĩa 
bóng: "Cái gì cần, thì khi có nhiều, càng tốt hơn". Tục ngữ 
thường có các từ có ý nghĩa từ vựng độc lập, hoàn toàn xác 
định. Các từ này biểu hiện những mặt quan trọng nhất 
trong một ý tưởng và vì vậy, chúng có thể được nhấn mạnh 
nhờ trọng âm lôgic, tức là tục ngữ có thể còn có cách phân 
chia theo thực tại khách quan. 
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Thanh ngữ không thế đồng thời vừa sư dụng ở nghĩa 
đen, vựa sử dụng ở nghĩa bóng. Các thành tô trong thành 
ngữ hoạc hoàn toàn, hoặc ít nhiều mắt đi tỉnh độc lập về 
nghĩa của chúng. Các thành tô trong thành ngữ không thê 
có trọng âm lôgic. tức là không có cách phân tích theo thực 
tại khách quan. 

Việc phân biệt tục ngữ với ngạn ngữ, thành ngữ. cũng có 
tính tương đối. Khó có thê xác định một cách dứt khoát, rõ 
ràng ranh giới giữa chúng với nhau. Điều này được nhiều 
nhà nghiên cứu thừa nhận. Không cần phải tìm đầu xa mới 
kiểm được dân chứng. Chỉ cần mở bất kì một cuốn từ điển 
thành ngữ, tục ngữ nào của ngay một thứ tiếng, chứ chưa 
nói tới các loại từ điển song ngữ. cũng thấy được điều khẳng 
định trên là có lý. (4; 9; 34:) 




















2. Những nét khu biệt của tục ngữ 
Tục ngữ có những đặc điểm khu biệt 
3.1. Tính cố dịnh 

Tục ngữ có đặc điểm đầu tiên là tính cố định: cố định 
trong sử dụng, cô định về cẩu trúc-ngữ nghĩa, cố định về 
nghĩa, cố định về thành phần từ vựng, về hình thái học và 
cú pháp học. 

2.2. Đặc điểm khu biệt thứ hai là các thành tố của tục 
ngữ có sự chuyển nghĩa. Nghĩa chung của câu tục ngữ 
không chỉ là sự chuyên nghĩa theo kiều ẩn dụ hay hoán dụ. 
Nghĩa của câu tục ngữ không phải là phép cộng máy móc 
nghĩa từ vựng và nghĩa ngữ pháp của các thành tố. Sự 
chuyển nghĩa này bao hàm cả các câu tục ngữ có nghĩa 
bóng cả các câu tục ngữ có các thành tố vẫn giữ nghĩa đen. 
Dưới dạng cô đọng, ngắn gọn, hàm súc, một câu tục ngữ 


au: (3. tr.8-13) 
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thường truyền đạt lượng thông tin nhiều hơn những øì ta 
quan sát thấy trên bề mặt câu tục ngữ. Chức năng khái 
quát hoá và hệ thống hoá vốn kinh nghiệm sống cua nhiều 
thế hệ là chức năng cơ bản của tục ngữ. Chính chức năng 
này cũng ảnh hưởng tới thành phần từ vựng trong tục ngữ: 
các từ cấu thành tục ngữ có nghĩa khái quát cao hơn và 
cũng xét theo mặt này thì chúng có nghĩa yếu đi nhiều hơn 
nếu đem so sánh với chính các thành tố này khi được sử 
dụng ở dạng tự do. 
3.3. Tính giáo huấn 
Tính giáo huấn là thuộc tính quan trọng của tục ngữ 
Trong nhiều câu tục ngữ luôn có nội dung răn dạy, khuyên 
nhủ. Nhiều câu tục ngữ thể hiện sự quan sát tỉnh tế của 
nhân dân, là sự tổng kết kinh nghiệm của cả một đời hay 
thậm chí của nhiều đời mới có được. Thành ngữ không có 
thuộc tính giáo huấn, răn dạy. 
BẴ@0QHOCHIhb H€ NOĐOK? 
CẴeWV C6OẺ 6€: 
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời; 
Đi một ngày đàng học một sàng khôn v.v... 
2.4.Tính dân gian hay là tính tập thể sáng tác được 
hiểu là tục ngữ không có tác giả cụ thể, tục ngữ được đông 
đảo quần chúng thuộc nhiều tầng lớp ghi nhớ, sử dụng 
trong khoảng thời gian dài, trên lãnh thổ rộng lớn có nhiều 
phương ngữ khác nhau. Tính dân gian của tục ngữ còn có 
thể được hiểu dưới góc độ tục ngữ là tài sản của toàn dân, 
hình thái của tục ngữ thường xuyên được mọi người trau 
chuốt qua năm tháng. Tục ngữ được toàn dân sử dụng vào 
lời nói, bất kể người nói thuộc giai cấp nào, tầng lớp nào, 
làm nghề gì, trình độ văn hoá cao hay thấp, già hay trẻ. 
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3.5. Tỉnh biểu cảm 

Tính biểu cảm của tục ngữ thê hiện qua sự tác động 
tới trạng thái cam xúc người nghe. Có tác gia đã viết khá 
hay về tác động mạnh mẽ của tục ngữ về mặt này: 

"Tục ngữ hiểm khỉ tô ra lạnh đạm. Giống như người 
sang tạc ra tục ngữ, tục ngữ cùng có đủ tâm trạng: mừng 
0ui, bưốn nạn, gián dối, đùa cười, bhóc lóc, than thở, gào 
thót, chòng ghẹo, doạ dâm, ngàn ngừa, răn dạy, công phản, 
tóm lại, trong tảm hôn nhân đản - tác gia của tục ngữ - có 
bao nhiều tảm trạng, thì tục ngữ có bảy nhiêu sắc thai biếu 
hiện các trạng that ây."(9, tr.6-7) 

Nghệ thuật ngôn từ đầy ấp trong lời ăn tiếng nói của 
nhân dân. Đó còn là băng chứng cho thấy tục ngữ là kho trí 
tuệ lưu động của nhân dân 

3.6. Tính hệ thống 

Tính hệ thống là thuộc tính ngôn ngữ học quan trọng 
của tục ngữ. Tục ngữ có thể có các đạng gân nghĩa và trái 
nghĩa. 

Biển thể từ vựng-ngữ pháp là "các biến thể tương đồng 
về ý nghĩa, chức năng phong cách và chức năng cú pháp. có 
nghĩa từ vựng khởi điểm chung mặc dù có thành phần từ 
vựng khác nhau chút ít" (3, tr.10). 

Thí dụ: Ề 

~ bltG 1ÕA VAN (1434) H€ DACHIVH: 

Đblld€ È0/106bl H€ HDbI2WCLMb; 

BbltúC A6 tí KOHb HC CKAVCH, 

-Trứng khôn hơn utt; 

Con cháu khôn hơn ông 0ai; 

- Không có cá lây cua làm trọng; 

Không có chó bắt mèo ăn cứt; 
Các câu tục ngữ trái nghĩa kiểu: 
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Hrpa He CTOHT CB; Hrpa cToOHT CBew; 
Học thầy không tây học Không thày đố mày làm 


bạn; nên; 
Một giọt máu lào hơn Bán anh em xa mua 
ao nước lã; láng giêng gầ n; 


Tục ngữ có cơ sở cấu trúc ngữ nghĩa là chỉ một sự kiện 
hay một tình huống. Khác với câu thông thường, tục ngữ có 
nghĩa biểu vật mang tính chất khái quát - tục ngữ không 
nói tới một sự kiện cụ thể, một quan hệ cụ thể, mà nói tới 
những nét đặc điểm chung của cả loạt tình huống được quy 
thành một loại. Nghĩa biểu vật chính của tục ngữ bao giờ 
cũng đi kèm với nghĩa biểu cảm, làm nên sắc thái đánh giá 
- biểu cảm cho cả câu tục ngữ. 


3. Giá trị của tục ngữ 

Theo một quan điểm khá phổ biến hiện nay: "Ngôn ngữ 
là công cụ giao tiếp quan: trọng nhất của con người, là 
phương tiện truyền đạt các ý tưởng. Đồng thời, ngôn ngữ 
cũng là tấm gương phản ánh nên uăn hoá dân tộc, nơi lưu 
giữ nền uăn hoá ấy. Các đơn uị ngôn ngữ, trước hết là từ, 
thành ngữ, đã ghỉ nhận lượng lớn nội dung thuộc uề điều 
hiện sống của nhân dân nói thứ tiếng đó”.(23, tr. 3) 

Sinh viên nước ngoài, nếu muốn nắm tiếng Nga một 
cách đầy đủ, phải nắm được "ngữ nghĩa văn hoá-dân tộc 
của tiếng Nga". Theo E.M.Vêrêsaghin, V.M.Kôtxtômarôp: " 
ngữ nghĩa văn hoá của một ngôn ngữ là các ý nghĩa ngôn 
ngữ có vai trò phản ánh, ghi nhận và truyền lại từ thế hệ 
này sang thế hệ khác các đặc điểm thiên nhiên, kinh tế 
Nga, chế độ xã hội, văn học dân gian, "nghệ thuật, khoa học, 
các chỉ tiết sinh hoạt và phong tục của dân tộc". (23, tr.3) 
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Ngữ nghĩa văn hoá-dân tộc có mặt trong mọi cấp độ 
ngôn ngữ, nhưng thê hiện đây đủ nhất qua các yêu tổ cấu 
thành ngôn ngữ. Hoặc trực tiếp, hoạc gián tiếp, các vếu tố 
này phản ánh thực tế ngoài ngôn ngữ, gọi tên các sự vật và 
hiện tượng của thế giới khách quan. Trong số các đơn vị cấu 
trúc ngôn ngữ có từ, thành ngữ và danh ngôn ngôn ngữ (tục 
ngữ, ngạn ngữ và lời nói có cánh - # e0cmv vopoiuo, da 0oa 
1\UMWG¿ (ÒNH 3d GCCY, GCC 24 OOMOCO; VWHHbCH, VMMNbCS lí VWNĐbCH 
(3./leHHH).) 

Tục ngữ, cũng như mọi danh ngôn ngôn ngữ, có giá trị 
về nhiều mặt: giá trị nhận thức, giá trị ngôn ngữ đất nước 
học và giá trị thâm mỹ 


3.1. Giá trị nhận thức cua tục ngữ đã được nhiều tác 
gia nói tới. 

A.M.Gorki từng viết: “Các nhà khoa học - chuyên nghiên 
cứu lịch sử uăn hoa, các nhà đân tộc học - đã chỉ ra rằng lôi 
tư duy này (Hê duy xã hội - chính trụ được thể hiện qua các 
truyện cổ tích, thần thoại, qua tục ngữ uà ngạn ngữ. Chính 
tục ngữ 0à ngạn ngữ thể hiện ý biến của đông đáo quần 
chúng có tính giáo huận đặc biệt, một cách đầy đủ nhất. 
Nói chung, tục ngữ uà ngạn ngữ đa phan anh một cách sâu 
sắc toàn bộ uốn bình nghiêm sông, hình nghiệm xã hội - lịch 
sử của nhân dân lao động ".(ï. tr.493) 

M.Sôlôkhôp đã nói: "Ngôn ngữ là kho tàng báu uật 0Ũ 
đại nhất của nhân dân! Được tích lu qua ngàn năm uà còn 
lưu mãi trong từ uựng cả một kho từ tưởng uà kính nghiệm 
sông của nhân dân tà có lề, hông một hình thức sáng tạo 
ngôn ngữ nào của nhân dân lại thể hiện trừ tuệ của họ một 
cách đa dạng, lại kết tỉnh lịch sử dân tộc, chế độ xã hội, đời 
sống, thế giới quan một cách cô đọng như tục ngữ".(9. tr.11) 


Nhà nghiên cứu văn học dân gian ni tiếng V.P.Anhikin 
cũng nhấn mạnh giá trị nhận thức của tục ngữ qua ý kiến 
sau: "Qua tục ngữ uà ngạn ngữ, nhà sử học từn được nhiều 
bằng chứng uề lịch sử xa xưa uà nhiều sự biện đáng nhớ của 
qua khứ. Nhà luật học xem tục ngữ uà ngạn ngữ là bộ luật 
không thành uăn của nhân dân. Nhà dân tộc học thấy trong 
nhiều ý kiến phát biểu của nhân dân uà nhiều định nghĩa 
chính xác, đầy hình tượng, sự phản ánh các phong tục uà lẻ 
thói đã biến mất. Thông qua tục ngữ uà ngạn ngữ, nhà triết 
học muôn tìm hiểu lới te duy của nhân dân".(1, tr.3) 





3.2. Giá trị ngôn ngữ-đất nước học của tục ngũ thể 
hiện qua hai mặt. 

Trước hết, tục ngữ phản ánh nền văn hoá-dân tộc một 
cách tổng hợp, thông qua tất cả các yếu tố cùng gộp lại. Tục 
ngữ được dùng như các ký hiệu hoàn chỉnh, thể hiện một 
tình huống trọn vẹn. 

Câu tục ngữ Ø Tì' có cáo caMo8apow He e30sm có nghĩa: 
"Không nên đem theo thứ gì đến nơi nào mà ở đấy có sẵn 
hay đã nổi tiếng uề thứ đó". 

Sau nữa, tục ngữ cũng thể hiện các thành tố văn hoá- 
dân tộc bằng các yếu tố cấu thành của nó: các địa danh 
Tula và vật thể như ấm xamôva thể hiện rõ đặc điểm dân 
tộc, câu tục ngữ này có cơ sở kiến thức nền là người Nga ai 
cũng biết: trước Cách mạng tháng Mười vùng Tula là nơi 
làm ra loại ấm xamôva tốt nhất. 

Trong thành phần các câu tục ngữ thường gặp nhiều từ 
- thành tố không có từ tương đương trong các ngôn ngữ 
khác. Vì vậy, với từ cawøsap ta phải giải thích nghĩa của từ 
này cho người học nước ngoài biết rõ đó là cái gì, cấu tạo ra 
sao, công dụng thế nào. 
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Trong nhiều câu tục ngữ khác. ta còn thấy những từ chỉ 
sác sự vật và hiện tượng thuốc sinh hoạt truyền thông dân 
LỘC: RdWd (ÑQH(V MACTOM HC HCHODĐDHUB) MSRHNd (CmAapoeo 








GÓJOObðL HA VOIKHHC HC HOGCOCtb), KOHCWSG, DVOIb (ÑOHẴGÙKd 
p\Õ1n 06peweem); rất nhiều từ lịch sử chỉ các sự vật và hiện 
tượng thuộc các giai đoạn lịch sử trước đó: ¿6x4 d1mnin (He 
Obl1O HH CĐOIdd, OqŒ 6ÓÐĐVO QUANH); WaCIeHUAd (HÍ€ 6CẺ KOMHA 
MŒC teH1d) 

Nhiều câu tục ngữ Nga dùng họ tên người Nga: Euc+ 
(AIctu, E e1, ao HeOe1): ®ouad, Epeua (uy npo Đó, d 0H - 
npo Epewy): các địa danh: Kues (ðlzmk 0o Kuesq Q06c00m); 
WoCNed (MÍOCKGd OH KOHCCWHOÙ C6GWH CCOJ€14Cb). 





3.3. Giá trị thẩm mỹ 

Tục ngữ, ngạn ngữ có giá trị thẩm mỹ cao. Không phải 
tự nhiên mà mọi người lại dễ nhớ, đễ thuộc các câu tục ngữ. 
Một trong những đặc điểm hấp dân giúp mọi người dễ nhớ 
tục ngữ chính là nhịp điệu, cách ngắt nhịp. sự ăn vần rất 
tỉnh tế trong các câu tục ngữ. Nhiều câu tục ngữ có nhịp 
điệu rõ ràng: /f2? neCHW C106 € 6biKwet¿p; có sự ăn vẫn hoàn 
toàn hay từng phần: /1pyxeØa ðpy: da Ciyc6où; IÍ 
Ha chapyXYV Õ6isaem npopyva; có thể có vẫn liền: 3a wopew 
JIC1)Nd HOINtANG, Ód ĐVÕ1b nepesoz; có hiện tượng lặp âm: 
BŒDC.XCCMOCO lÈ Ô0È ÖGD€.MCCIH. 

Tính biểu cảm nghệ thuật còn thể hiện ở chỗ: nhiều câu 
tục ngữ có cùng cấu trúc cú pháp: 

HÍ 6O1KH Cblbl, tt O6l4bl t€1bl; 

TA OXOHV €XAHb - COOđK KODMWIb: 





4. Nghĩa của tục ngữ 


4.1. Tục ngữ không phải là những lời nói thông thường. 


IE ng. 
g , 17 





Tục ngữ phản ánh ý kiến của nhân dân, cách đánh giá về 
cuộc sống, các quan sát thuộc trí tuệ nhân dân. Đằng sau 
mỗi câu tục ngữ là uy tín của nhiều thế hệ người đã sáng 
tạo ra chúng. 

Tục ngữ biểu hiện một phán đoán: phán đoán có thể là 
phán đoán chung: /Jbman no ocewu cwunalom; có thể là phán 
đoán riêng: Ha 3o8wa u 366pb Õ€24cum. 

Đặc điểm khái quát của tục ngữ được biểu hiện nhờ a) 
đặc điểm cấu trúc cú pháp: /4 øcex we yzoòu¿p; b) động từ vị 
ngữ trong các câu tục ngữ thường dùng ở thời hiện tại chỉ ý 
nghĩa hành động xảy ra thường xuyên và có tính phi thời 
gian: H4 cepòumpiv øoðy 603m; Boò1w6ol KODo8€ Õo0¿ poe He 
ÒaÈm; B muxOM OAym€ 6p 800168 H TT). 

Một số câu tục ngữ có tính chất như lời khuyên, gợi ý, 
nên chúng thường được dùng ở dạng câu mệnh lệnh: 

KWù 2130, noKa ¿0D8M0; 

Ha3641C8 ¿Dy3Ò€M, nO1634ù 8 KV306; 

Với những câu tục ngữ có nội dung cụ thể hơn, động từ 
vị ngữ thường dùng ở thời quá khứ: /12wua xoca wa waM€Hb; 
COp0Kd HA X6OCH€ HDHH€C1d. 


4.2. Khi giải thích nghĩa của các câu tục ngữ, ta phải 
tính đến mức độ nghĩa có nguyên do ở mức nào. Thường các 
câu tục ngữ được giải thích theo hai mặt: a) giải thích về 
mặt lôgic; b) giải thích về mặt tình huống-văn cảnh cụ thể. 

4.3.1. Giải thích nghĩa uê mặt lôgtc. 

a/ Nhóm tục ngữ không có nghĩa bóng, trong thành 
phần có các từ thường dùng với nghĩa tự do và vẫn giữ được 
mối tương quan vật thể. Những câu tục ngữ nhóm này 
không cần giải thích gì thêm: 

He Mecmo we1oseKa KDAqCWI, q 4€106€K M€CHO; 
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KOHWC1 Q@1Ó ~ CVIĐHE CMG10: 

b/ Nhóm tục ngữ thường dùng ở nghĩa bóng và vì vậy 
rất cân được giải thích nghĩa. Trong thành phần các câu tục 
ngữ này, nhiều từ không còn mối tương quan vật thể. Thí 
dụ: câu .7ec pyØwm - tqenktt 1emam. có nghĩa là "Trong mọi 0iệc 
lớn không thể tránh được thiểu sót, mất mát". Nghĩa của 
câu tục ngữ không phải do nghĩa các từ có trong câu này 
hợp thành. Khi cản giải thích nghĩa câu của nhóm này, ta 
không cần dùng đến một từ nào có sẵn trong câu tục ngữ. 

e/ Nhóm tục ngữ-ngạn ngữ chiếm số lượng nhiều nhất. 
Khi phải giải thích nghĩa nhóm câu này, ta có thể sử dụng 
ngay một số từ hay cụm từ không bắt buộc phải tường giải 
có trong câu tục ngữ, mà chỉ cần giải nghĩa phần câu có 
nghĩa bóng mà thôi. Thí dụ ta sẽ giải nghĩa câu /7»ø⁄owy 
wope no Kotewo như sau: Người say không biết sợ là gì. 

d/Th nhóm đặc biệt là các câu tục ngữ-ngạn ngữ có 
phần đầu làm nổi bật nghĩa của phần sau. Như vậy ta chỉ 
cần giải nghĩa một phần câu mà thôi. Thí dụ: câu 1b nw»oz 
€ 2puÕaMw, a npasÒy Òep3cu 3a 3y6aww được giải nghĩa như sau: 
“Đừng nói điều gì thừa, không cần thiết; Im lặng là hơn". 

Nếu nghĩa chung của cả câu là nghĩa bóng, thì bất kể 
phần câu tục ngữ kia có nghĩa đen hay nghĩa bóng, ta 
không nhất thiết phải giải nghĩa cho cả câu. Thí dụ: 

PuiÕa tem, cÒ€ c1) CG, d 46/1086€K - ©0€ /IVMIM€; 
B©p€2W H14Hlbe CHO8Y, đ W€CHb CMO100V; 

Tuy nhiên, đôi khi có trường hợp, nội dung phần đầu 
câu tục ngữ lại đối lập với phần sau, vì vậy ta nên giải 
nghĩa cả hai phần. Chẳng hạn: câu /e 6oùcz COÕAKH, 4/10 
1aem, a ÕoùCã! Oh, wmo Moawum òa xeocmoat øuiem có thể giải 
nghĩa như sau: Không nên sợ người trực tính uà nói thăng, 
hãy biết sợ người thâm trầm, cư xử lá mặt Ìá trái v.v... 
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4.3.2. Giải thích đặc điểm tình huông tà uăn cảnh cụ 
thể 

Do các câu tục ngữ thường chỉ thể hiện đầy đủ nghĩa 
của chúng trong một văn cảnh cụ thể của lời nói sinh động, 
nên đôi khi ta phải giải thích thêm về tình huống và văn 
cảnh cụ thể. Có loại tục ngữ tình huống và tục ngữ văn 
cảnh cụ thể. 

1) Tục ngữ tình huống chiếm một vị trí đặc biệt, đó là 
những câu kiểu như: Ƒ0pđ e e0poù He €XOOMMC, d W61086K € 
we1oseKow coùÒÈmcw; JloÕo wo1oowa 34 o6n4ai n 2p. Người 
nói thường hiểu nghĩa các câu này, nhưng không phải với 
câu nào cũng biết cách dùng đúng tình huống. Vì vậy, ta 
nên giải thích như sau: câu /øpđ € ¿0ÐĐ0Ù H€ € XOOMHCA, q 
we1o8ek © we1oseKoM coùoẽmcd” "Được dùng khỉ bất ngờ gặp qỉ 
hay phải chỉa tay ai nhưng uẫn hỉ uọng sớm được gặp lại 
nhau". 

9) Nhiều câu tục ngữ phản ánh các phán đoán riêng 
cũng thường được sử dụng trong một số tình huống nghiêm 
ngặt. Như vậy, ta vừa phải giải nghĩa lôgic của câu, vừa 
phải giải thích về tình huống. Thí dụ: câu "Cew» Øeð - o0ww 
omeem" "được nói khi một người, dù biết mình đang có lỗi gì 
đó, nay lại liều lĩnh tiếp, sản sàng chịu trách nhiệm luôn 
một thể". Đó là những câu kiểu như: 

O/108b3l ÔqCHSLMI H€ KODMGI; 
Ta OXOHV €Xaimb - COÔđK KOD.MUb; 

3) Tục ngữ văn cảnh cụ thể được xếp vào một nhóm 
riêng vì các câu loại này không hàm chứa ý kiến khái quát 
hoá về sự đời và nhiều khi chỉ được dùng như những câu 
trả lời máy móc, có sẵn, để đáp lời người đối thoại . Trong 
các câu tục ngữ nhóm này, thường có những từ dường như 
được trích lại từ câu đi trước. /ie+a Ka caca 6e1a: Ecmo -mo 


CCNHH, CÀ HC HỊO 6Ó CCHb- 2KHGÊM - V1CÔ XCVÊM; ÍÍd HGH HCVOd 
HCM: 

Khi giải nghĩa các câu nhóm này, ta đưa kèm phân giải 
nghĩa lôgie với phần giải nghĩa tình huống. Thí dụ ta giải 
thích câu: ",1e1d xaN caeca 0e14” 

"Tình hình rất dd. Câu này được nói để tra lời cầu hỏi: 

ÂKúk ðeta?”; đối bhí dụng để đạp theo cách tránh né, mạp 
mở, hông nói rõ tỉnh hình thật" 





5. Tục ngữ và biến thể của tục ngữ 

Trong lời nói hàng ngày, tục ngữ và ngạn ngữ được sử 
dụng rộng rãi và có nhiều biến thể 

Có thể phân ra các loại biến thể sau: 

5.1. Biến thể từ oựng là biến thể trong cùng một cấu 
trúc cú pháp có thay đổi từ, nhưng không làm thay đổi 
nghĩa câu tục ngữ đó: 

¿Jop0eO SRO Ñ 66/1MKOMẸ ÒN0G: 
2 l0pD0¿O #WNO & C8GM-10M)' OHIO; 
]HACI KOLMKG, bC VOCO Che1d, 
KĨ KOIANG, HbẾ ACO Ch€1d, 
. Hiến thể hình thái ngữ pháp hay còn gọi biến 
u tạo từ là câu tục ngữ vẫn giữ nguyên cấu trúc cú 
pháp, các biến đổi mới không ảnh hưởng tới nghĩa của câu. 
B0/1KO6 Ô08001bC8 - 6 1ÓC H€ YOOHMb; 
BOAIKq ÔObCS - 6 1GC HG XOOWMb; 
C0A DYÕØAHAKÑ Õ1U%CC K MTV; 
CO DYÕØAXđ Õ10%C K €1); 

5.3. Hiến thể từ uựng-ngữ pháp là biến thể mà câu có 
thay đổi về thành phần từ vựng, cả về cấu trúc cú pháp, mà 
nghĩa của câu không đôi: 

ĐUÒNHAG HN HO 0O1ÈmA: 













-ÄHAMb C06ÿ HO HOẺM)); 
HAaCH/IbHO MiUI H€ ÔVÒ€U4b; 
CH/1OÑ MICIOMV H€ ÔbUNb, 

5.4. Biến thể cấu trúc là biến thể mà cấu trúc cú pháp 
đã thay đổi, nhưng thành phần từ vựng và nghĩa vẫn giữ 
nguyên. 

BuÒHd HH HO nOIÈHY; 
BuÒHO HH HO no1ẺmV; 

Như vậy, câu tục ngữ được coi là có biến thể, khi nghĩa 
của câu vẫn giữ nguyên. Những thay đổi này chỉ động chạm 
tới một vài từ chứ không thay đổi toàn bộ thành phần từ 
của câu, vì vậy một câu tục ngữ cũng không có nhiều biến 
thể lắm. 

Trong lời nói hàng ngày, các câu tục ngữ có thể được 
dùng ở dạng đầy đủ hay thiếu một số thành tố nào đó. Câu 
tục ngữ có thể bị lược bỏ một vài từ hay cả phần cuối. Từ 
hay phần tục ngữ bị lược bỏ mà câu tục ngữ vẫn giữ nguyên 
nghĩa được gọi là từ hay phần không bắt buộc. 

Thí dụ: 

ĐC€ AMbi /UIOÒN, 6C€ JMbt 6106€KI; 

Bc€ Mbl 1!OÒM, 8C€ 4G108€KU; 
TopÕam0e0 0ÒNđ MOCUI4 MCHDA6M1; 
TopÕqm020 MOZUId CHDAd8U, 

PyNd DVKV MOem, tứ 0Õ€ Õ€/1bt ỐbI8Œ!0H; 
PyKd DVXY .MOE. 

Hiện tượng tỉnh lược tự do này phải bảo đảm yêu cầu 
giữ nguyên nghĩa cho câu tục ngữ. 


6. Sử dụng tục ngữ 


Tục ngữ được sử dụng với nhiều mục đích. 
1) Thông thường, người nói dùng tục ngữ là muốn diễn 
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đạt ý mình một cách chính xác hơn, giàu thông tin hơn, 
nhiều hình ảnh hơn và điều chủ yếu là giàu màu sắc biểu 
cảm hơn. 

(Tuy nhiên, bhi bhdo sát các tác phâm căn học đương 
đại Anh, một số nhà nghiên cứu người Nga lại đưa ra 
những nhận xót trái ngược: trong các tác phẩm uăn học hiện 
đại tiếng Anh, người hay sử dụng tục ngữ lại là các nhân 
uật phản diện, những người có tâm hiểu biết hạn chế, có 
quan điểm báo thủ, ít có đầu óc sáng tạo. Chính nhóm 
người này thường thích dùng các cách nói dập khuôn, 
những sự thạt hiên nhiên, sáo mòn, ai cùng biết uà áp dụng 
"tục ngữ tràn lan, một cách uô thức, uào mọi hoàn cảnh cuộc 
sống luôn thay đổi. Trong nhiều tác phẩm uăn học hiện đại, 
người đọc cảm nhận rõ thái độ thiếu thiện cảm uới tục ngữ 
0à những nhân uật quen chấp nhận những điều giáo huấn, 
răn dạy hàm chứa trong tục ngữ (3, tr.14).) 

2) Mục đích thứ hai là người nói muốn khẳng định ý của 
mình, muốn nâng cao sức thuyết phục cho lời nói của mình. 
Khi vận dụng tới trí tuệ dân gian, người nói tiếp cận với 
kho báu này, vì tục ngữ bao giờ cũng đúng, người khác khó 
phản bác lại được. Nhiều khi, tục ngữ có thể dùng để 
khẳng định bất kì phán đoán nào, thậm chí các phán đoán 
này có thể đối lập nhau. 

* TozÒd CmdJIÙ CK4341: 

- HH HOC1IO6WW@đ ¿080ĐMH: MCKđHb Õ0/1btú0620 CAACHb3 - MALIOE 
HOINGD8Nb; Òd €HjỂ: HỚ CV. 2CVDđ611 8 HCÚC, 4 Òđ CMHHI1(V 6 DVKU. 

.{ ACHbIMdOI C3411: 

- 4Á  CIbLXd1: 601KO8 ÕO8HbCÉ, 6 I€C H€ XOÒHb; Òđ €MÈ: HOÒ. 
.1€2CAWHI KaM€Hb 800đ H€ nomeum. ÏÏo Mwe, HaÒO wÒmMu. 

MeHbuuol 6pam nowÈn, a cmapau ocmaes” (JÏToncroli, j1pa 
ốpara). 
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3) Cách dùng tục ngữ phổ biến hơn cả là kiểu nói "tiện 
lời", nói "thuận mồm". Người nói dùng tục ngữ là muốn 
làm cho lời nói của mình "thêm đẹp", "thêm rực rỡ màu sắc 
hơn", làm cho lời nói có sắc thái phong cách nhất định. 

Khi sử dụng tục ngữ kiểu "tiện lời", người nói thường 
làm biến dạng câu tục ngữ. Họ hay tỉnh lược một từ, một 
phần câu, thậm chí còn biến đổi đến mức câu tục ngữ có 
nghĩa hoàn toàn mới. 

Một vài thí dụ như sau: 

Dạng nguyên: /768b! Õ1/H-KOMOM. 

i 0 Cmambä - Nepäbtt Kox. (tên một bài báo) 
: \ án mặt cho trời, bán lưng cho đất. 

Dạng đổi: Bán mắt cho bàn, bán mông cho ghế (Báo 

Văn nghệ Xuân 2003) v.v... 








7. Tục ngữ trong các tác phẩm văn học 

Để thể hiện một ý trọn vẹn, tục ngữ được tổ chức như 
một câu và có cấu trúc hoàn chỉnh. Khi được dùng trong 
một văn cảnh, tục ngữ thường có sự kết hợp theo ý nghiã, 
chứ không theo cấu trúc ngữ pháp. Đây cũng là điểm khác 
biệt giữa thành ngữ và tục ngữ. 

Thí dụ: thành ngữ có động từ øøởưms 2a uoc thể hiện 
nghĩa của mình khi đi cùng chủ ngữ chỉ người, đối tượng 
của hành động này là bổ ngữ được biểu hiện bằng danh từ 
chỉ người: (Oua øcex sooua 3a noc...) Để thể hiện nghĩa của 
mình, thành ngữ chỉ cần một văn cảnh ngắn hơn, không 
cần tới cả câu như tục ngữ. 

Tục ngữ kết hợp với các từ tự do trong văn cảnh theo 
một cách khác. Nên khi muốn xác định nghĩa của câu tục 
ngữ, ta không dựa vào một từ riêng lẻ nào, mà phải nhằm 
vào cả văn cảnh lời nói. Khi chỉ một phán đoán, tục ngữ có 
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thế được sử dụng đọc 
Thí dụ: “0 20Ð006HC GP WdTbWHMEZ MAPB CêO H1dRd1d, d HŒ 
\Vi6© Hữi H€CHU leC no 0epeøẻ de nrawem” (H.H.Tycch, 


Ap trong văn canh 





9H} 

Nghĩa của câu tục ngữ này được z:* ra từ nội dung ca 
một chính thê lời nói: "Cứi chết của một ngà.» hông làm 
lay động ca xa hội, ca công đồng". 

Trong các tác phâm văn học nghệ thuật. tục ngữ đuụ: 
dune nhự phương tiện làm rõ thể giới nội tâm của nhân 
vật, đặc điêm cách sử dụng ngôn ngữ của họ. Với một số 
trường hợp, tục ngữ được tác giả giải thích nghĩa một cách 
đây đủ hay giải nghĩa từng phần 

Thí dụ: câu “2ÁHW2Hb HŒ HO MO1OOOCHH, CMGPHĐ H€ HO 
cmapoecmu” có hai nghĩa: a) H 6 Wo1oobte e00bl YMNDAdOB”: 
"Người ta có thẻ chết ngay khỉ còn trẻ” và b) “He 6 wo1oooemu 
cuacmoe "-"Không phái tuổi trẻ mới có hạnh phúc”. 

Tác giả V.Bêlôp đã giải thích nghĩa thứ hai này trong 
chuyên khảo nghệ thuật-dân tộc học "722" như sau: ” ÖXuzb 
HƠ HO MO1OOOCHU, CWGPMb #© no cmapocmu" ("Sông không phải 
0Ì trở, chết không phái ì già”) là câu tục ngữ không phải 
hiện nay ai cũng hiểu. Khi giải nghĩa câu này, ta có thể nói 
về nhiều điều. Chẳng hạn, không phải chỉ co tuổi trẻ mới có 
eó quyền được hưởng hạnh phúc và niềm vui. Tất nhiên, 
nếu ta không coi hạnh phúc là cái gì đó đông cứng. bất biến 
trong suốt cuộc đời. 

Đôi khi, giữa nghĩa bóng của câu tục ngữ được nói tới và 
một từ cụ thể trong văn bản có mối phụ thuộc chặt chẽ về 
câu trúc. Thí dụ trong văn bản có những từ dường như được 
rút ra từ văn bản và cài vào câu tục ngữ đó: 

TS ([DYCOWỊ' WGCHb 00J0OJCC 6CWKOCO CHŒCHIĐII,.. 

Ẵ1H&d WGCMb KO1U H€weeo ecmp” (E.npnKos, Hà nopyKaX). 





to 
eœ 


” - CKđ3đ1 Ôbl, KaK đạc 308yWM2- oØuÒe1cw pa3 lIJyKa. 

- đosyM 308yMKoù, da 6etudưiơm ymkoi" (E.Đenopon, 
JJeMHJI0BBI). . 

Tục ngữ không chỉ phụ thuộc vào văn bản và văn cảnh 
cụ thể, nhiều khi, tục ngữ còn đóng vai trò tổ chức văn bản. 
Tục ngữ có khả năng tổ chức văn bản là do chúng có giá trị 
nhận thức cao, lượng thông tin phong phú, truyền đạt quan 
niệm của con người về thiên nhiên và xã hội. 

Tục ngữ có thể đứng đầu một đoạn văn: 

” m KoneewHoù cøewu MÍOCK6d 3đ20D€/ACb - HúK tí 0V. 
NO H€OCTIODO2ICHO€ C1060 .MO2VC€H 80CH-IGM€HWIb CONMHL CGDÒGH, 
6OCHIAMHMIMb_ ÔCCHIOÒHO HD €CoU€6DGM€HHO” (CA1ITbIKOB- 
LIlenpun, Me.1oqu” H3HH). 

Hoặc đứng cuối một đoạn văn: 

" 6đ2/CHbIC 2H1OXU 2(CM3MH MHHO2ÒA 6 CŒMOAM OỐbIKHOG€HHOM 
WG1Ođ€K€ jÿđ320ĐA€HMCW HCKDA 26GĐOÙCH6Q, HCU36€CHHMO Ò0C€l€ 
H_1€614đ%1 6 2DVÒM €0, té MO¿Òđ OH CO66D14d€H 614, O KOMX ÒO C€¿O 
€M H€ C)WAOCb tí 2D€3Iib, KOODbLM Òd2/C€ OM CAM €Ò6đ 66D)€DN. 
Ecmo npocmas wstostt+d: “MOCKđŒ C¿0D€/IdCb OHM KOH€EMHOÙE 
c8eww 1” (JlepMoHToB, Ba1HM). 


II. VỀ VIỆC DỊCH TỤC NGỮNGA SANG TIẾNG VIỆT 

Do tục ngữ có nhiều đặc điểm riêng như đã trình bày ở 
trên, nên dịch tục ngữ là công việc vô cùng phức tạp. Khó 
khăn lớn nhất là việc giải thích nghĩa của từng câu tục ngữ. 
Ngay trong một ngôn ngữ, việc giải thích nghĩa của tục ngữ 
đã có nhiều điểm không thống nhất: một số câu được hiểu 
theo nhiều cách khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. 

Có tham khảo kinh nghiệm của nhiều tác giả khác, 
chúng tôi đã thử nghiệm một số cách: dịch thẳng, dịch 
nghĩa bóng, tìm đơn vị tương đương. (26, tr. 199) 

1. Cách dịch thẳng hay là dịch từng từ một, giúp người 
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đọc làm quen với đặc điểm ngôn ngữ-văn hoá của tiếng 
Nga, tiếp xúc với lối nói, lối nghĩ của người Nga. 
Thí dụ: 
* BGD€CH HI4Mb€ CHO6Y, @ GCHb CMO/IOOY. 
Giữ áo từ lúc lành, giữ danh từ lúc trẻ. 
* B01 HaCHIVXA O61(bl H€ CHaả00. 
Vắng người trông, cứu không thành đàn. 

Tuy nhiên, có nhiều câu, nếu dịch thẳng, lại khó hiểu, 
thí dụ: 

+ 2)}MO CHỞ 1{6€H10O%K, 4 0ÒKH ÕyÒym øH€D€0L. 

Bây giờ sinh hoa, rồi ra kết trái; 
+ jJe1a KaK ca%ca Øe1a. 
Công uiệc njhữ bô hóng trắng. 

+ Ả[G14 HÒVĐ. KOHHODđ Hưttem. 

Việc đang chạy, uăn phòng đang uiết. 

9. Trong nhiều trường-hợp, chúng tôi phải dùng cách 
dịch thẳng, có giải thích thêm, và cách dịch nghĩa bóng thật 
ngắn gọn. Thí dụ: 

+ 2O €H{È I8€OWKH, q 820ÒK ØyÒy @16p€ÒM. 

Sinh hoa khó một, kết trái khó mười; 

Bây giờ khó một, mai mốt khó mười. 
+ B3 AM€HðI M€HZI 2/C€HULIH. 

Vắng tôi, đã cưới tôi rồi. 

Lấy cợ cho tôi hông một lời hỏi trước. 
+ HH3 H€CHW C1064 H€ 6bIKHH€tdb. 

Từ bài hát, không bớt được một lời. 

Hát có bài, không ai thêm bớt được. 

+ He KDACHA tGỐA ÿÈ1AMM, 4 HHDO2đMHI. 

Nhà đẹp bởi chủ rộng rãi, chứ đâu bỏi nhà to. 

3. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng tìm các đơn vị tương 
đương trong tiếng Việt, mặc dù biết rằng số câu tương 
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đương về mọi mặt (nghĩa, cách sử dụng, tình huống sử 
dụng v.v...) không nhiều lắm. Mối quan hệ tương đồng này 
thể hiện rất phức tạp trong lời nói. Dưới đây chúng tôi chỉ 
nêu một số thí dụ, có tính chất tượng trưng và thể hiện rõ 
nét nhất. 
Thí dụ: 
+ TOb HA 6blÒV)MKM XHMA. 
Cái khó làm ló cái khôn. 
+ Hem obLwa Õe3 ð2H1. 
Không có lửa sao có khói. 
Một số câu tục ngữ Nga có thể có các đơn vị tương đương 
là: 
- thành ngữ: 
+ HC OỐMGH€tdb - H€ HDOÔd1úb. 
Buôn gian bán lận. 
+ [em npopoKd 8 C8OỄM Omewecsc. 
Bụt chùa nhà không thiêng. 
- tục ngữ: 
+ Apmei )py2Õoù KD€nKd. 
Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông. 
+ Bapbi Q6DVMCð, 4 ÿ XO1OHO8 wyÕbl .1€UUm. 
Trâu bò đánh nhau, ruôi muôi chết. 
- ca dao (thể 6/8 chữ): 
+ 4 BacbkKd €1yaem, a €CH. 
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta uẫn uững như biệng 
ba chân. 
và các đơn vị khác: 
+ Iloc1e Ø0¿a Q@MWbeH 1€pđbl€. 
Nhất Thượng đế, kế đến tiên. 
Tiên là tiên là Phật.. 
Một số câu tục ngữ Nga tương đương với một phần câu 
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tục ngữ Việt: 
t„ JOOpd31 C1416 10CM, Œ XYOdI Õ€2ICHH 
Tiếng lụnh đón xa, tiếng dữ đồn xa, tiếng lành tiếng 
dữ đôn ba ngày dường. 

+ B1QHO AI NƠ CHH“NCH, Ô0c(01B1N 6004 000NG31 

An cơm cay thí ngay öo, ăn cơm thịt bò thì lo ngay 
ngáy. 

Việc tìm các đơn vị tương đương trong tiếng Việt thực ra 
chỉ để người học dễ nhớ các câu tục ngữ Nga, có sự liên 
tưởng nhanh để cam nhận đây đủ hơn, chứ khi dịch các văn 
bạn Nga sang tiếng Việt, mà dùng các câu tục ngữ Việt có 
quá nhiều thành tố thê hiện rõ đặc điểm ngôn ngữ- văn hoá 
Việt, thì không đạt hiệu quả như mong muốn, vì các câu 
này không thể ăn nhập vào văn cảnh tiếng Nga. 






II. KẾT LUẬN 

Tục ngữ. cùng với từ, thành ngữ, thể hiện ngữ nghĩa 
văn hoá-dđân tộc, mang kiến thức phông nền. 

Tục ngữ là thể loại văn học dân gian, thể hiện phán 
đoán, có tổ chức eú pháp như câu hoàn chỉnh, làm chức 
năng thông báo, có các đặc điểm: tính cố định, tính giáo 
huấn, tính chu nghĩa, tính dân gian hay là tính tập thể 
sáng tác, tính biểu cảm. tính hệ thống, tính vần điệu, nhịp 
điệu. 

Tục ngữ phản ánh kinh nghiệm lịch sử của mỗi dân tộc, 
tổng kết các quan sát, nhận xét, đánh giá gắn chặt với hoạt 
động lao động, sinh hoạt văn hoá mỗi nước. 

Việc dịch tục ngữ Nga sang tiếng Việt là ca một nghệ 
thuật và đòi hỏi có sự đóng góp của nhiều người, nhiều thế 
hệ. Hy vọng, những thử nghiệm của chúng tôi sẽ là cú hích 
lí thú, và nhiều bạn khác sẽ làm tiếp công việc này. Vì vậy, 
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nếu bạn đọc phát hiện ra những lầm lần của chúng tôi 
trong sách này và góp ý cho chúng tôi hoặc tự mình bắt tay 
soạn một tập khác, thì ngành khoa học này chỉ có lợi vì đã 
tiến thêm một bước đến gần chân lí, và đó cũng là một 
thành công của cuốn sách. 
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CÁCH SỬ DỤNG 


Trong sách này, tất cả các câu tục ngữ, ngạn ngữ được 
xếp theo trật tự bảng chữ cái, dựa vào từ đầu tiên, bất kể 
đó là thực từ hay hư từ. 

Một mục từ đây đủ có thể bao gồm: câu tục ngữ, ngạn 
ngữ, cách dịch nghĩa đen, cách dịch nghĩa bóng, phần giải 
thích nghĩa từ, nghĩa câu, ghi chú đặc điểm tình huống sử 
dụng, các đơn vị tương đương trong tiếng Việt. Tuy nhiên, 
trong sách này, nhiều câu tục ngữ Nga chỉ có một hoặc một 
vài thành tố, tuỳ theo khả năng của chúng tôi. Hy vọng 
trong lần tái bản sau, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc 
được tỉ mỉ hơn. Dạng cơ bản của câu tục ngữ, ngạn ngữ là 
dạng thường dùng, hay gặp: /uxa 6eòa wawao; Ha 60p€ tuanka 
©0/M0. 

Các biến dạng có từ để trong ngoặc đơn: 4p» ad 
Ø01biuol (pooHoù) 6pam; PoiKo6 (601K4) ÕowWmbCd - 6 ñếC He 
XO0MWPb. 
hoặc cho sau liên từ zz nếu là cả câu. 

Từ không bắt buộc, có thể bỏ đi, được đặt trong ngoặc 
(Í: Pc© Mbl HOÒM, 8C€`/Mbl( w61lOdeKU. BqØywA /€M/ Haò6oe 
cK43414. 

Các từ không có từ tương đương trong tiếng Việt sẽ được 
giải nghĩa: Macaennna - hội Maxlennhixa, hội tiễn đưa 
mùa đông; lOpses ens ngày luri , ngày lễ Thần nông. 

Câu tục ngữ, ngạn ngữ được giải thích nghĩa có mở 
rộng: 

C© .Mbl IOÒN, 6C “Mbi/ 4G106€KI4 
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(Ai cũng có thể có thiếu sót, có mặt yếu kém.) 

Nếu câu tục ngữ có nhiều nghĩa, các nghĩa được đặt sau 
chữ số: 

WTO HOCEEIIb, TO H IIOKHÈLIb. 

1. Gieo gì, gặt nấy. = Gieo dưa được dưa, gieo đậu được 
đậu. Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa. 

9. Gieo gió, gặt bão. > Sinh sự, sự sinh. 

Câu tục ngữ, ca dao, các cách nói khác có hình tượng 
tương đương hay gần với câu tục ngữ tiếng Nga về mặt 
chức năng và phong cách trong tiếng Việt, được đặt sau dấu 





BAPBI /IEPYTC41, A Y XO/IOHIOB WYBhl /IETZIT. 
> Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. 


BẢNG CHỮ CÁI NGA 


ABBT/IEE?2K3HÍR.IMHO 
IIPCT Y®XI[M HH HH2 lO #1 
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TỤC NGỮ NGA 
VÀ CÁC ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG 
TIỂNG VIỆT 


A 


1A BACBKA C.TYHIAET. /1A ECT. 

Vaxka vừa nghe vừa chén. 

(Vaxka - tên riêng người Nga. Một người khăng khăng 
lầm theo ý mình, bất chấp lời khuyên của người khác.) 

> Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 
ba chân. 

Ai ơi giữ chí cho bền, dù ai thay hướng đổi nền mặc ai. 
2, A BO3 H HbIHE TAM. 

Và tới giờ, xe vẫn nằm ì ra đó. 

(Mọi việc vẫn đứng nguyên một chỗ.) 

> Mọi sự vẫn giẫm chân tại chỗ. 

3. A /IAPHHK HPOCTO OTKPbIBA.1C4. 

Thì ra hộp lại mở dễ vậy. 

(Cứ tưởng là khó khăn, phức tạp, hoá ra mọi việc lại 
được giải quyết một cách dễ dàng, không cần phải nát óc, 
phải cố gắng.) 

4. ABOCb //1A/ KAK-HHBY/Ib /IO I1OBPA HE /IOBE/IYT. 

Gặp chăng hay chớ, đừng chờ vận may. 
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(Gặp chăng hay chớ, hi vọng mọi việc sẽ tự thu xếp đâu 
vào đấy.) 
> Há miệng chờ sung. 
Đại lăn chờ sung. 
5. A3BYKH HE 3HAET. A qHTATb CA/IHTCS. 
Chưa thuộc mặt chữ đã cứ tập đọc. 
= Chưa học bò đã lo học chạy. 
Chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng. 
Chưa đủ lông cánh đã chực bay cao. 
6. A.TTBIHHOFO BOPA BEIHIAIOT, HO.TTHHHOTO qECTBYKOT. 
Trộm đồng antưn bị treo cổ, lấy cả đồng pôntina lại được 
khen. 
(Antưn là đơn vị tiền cổ của Nga, bằng 3 côpêch; 
pôntinna bằng 50 côpêch.) 
z Mèo tha miếng thịt xôn xao, kểnh tha con lợn thì nào 
thấy chỉ. 
7. AMHHEM BECA HE H3BbITb. 
Chỉ cầu nguyện "A-men" thôi, không thoát nổi quỷ ma. 
(w3ÕbIrb - từ cổ và dân ca Nga, chỉ nghĩa: được giải thoát. 
Những lời cam đoan suông không thể thay cho các việc làm 
cụ thể.) 
= Lời nói không qua được việc làm. 
8. AHIHETHT HPHXO/IHT BO BPEMd1 EJTBI. 
Vào bữa sẽ thèm ăn. 
Vào cuộc mới ham. 
Cứ vào làm rồi mới ham. 
(Nhu cầu cần có cái gì, thái độ quan tâm tới một vấn đề 
sẽ tăng lên do nhận thức được lợi ích, tầm quan trọng của 
thứ đó. Câu này được dùng trong tình huống khi bắt tay 
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vào lam. ta sẽ thây thích thú với công việc.) 
9. APTE.Tb BOK)ET, A O/IHH TOPIOET. 
Đông người làm vui, một người làm tủi 
> Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui. 
Cả bè hơn nứa cây 
10. XPTE.Tb ,IPV2KBOH KPEIIKA. 
Tập thể kết đoàn thì mạnh. 
> Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông. 
Đông người tươi việc. 
Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui. 
11. APTE.TbHBIIT (oõnnñ) FOPIHIOK FYHIE KHHHT. 
Nồi tập thể càng khoẻ sôi. 
Nồi nấu chung sùng sục sôi. 
(Mọi người cùng chung tay, có thể làm được nhiều việc.) 
> Đông người tươi việc. 
Nhiều áo thì ấm. nhiều người thì vui. 
Ca bè hơn nứa cây. 
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12. BABA C BO3Y - KOBBI.TE .IEITHE. 

Mụ xuống xe, bò nhẹ xác. 

(Khi có người rút lui hay bỏ đi, người khác chỉ thấy dẻ 
chịu hơn. Câu này được dùng, khi có người bỏ cuộc hay 
đang muốn ra đi - muốn chối không nhận một việc gì.) 

= Có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn 
vui. 

Có thời cùng nên, quên thời cũng thôi. 
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13. /HOKA/ BABA C HEHH -JIETHT, CEMb/IECWT CEMb /YM 
HIEPETIYMAET. 


Khi mụ bay khỏi bếp lò, bảy mươi bảy ý nghĩ vòng vo 
trong đầu. 

(Nói về khả năng của phụ nữ biết nhìn xa, cân nhắc mọi 
điều và chọn lựa được giải pháp tốt nhất.) 


14. BABYHIKA /EUHIỂ/ HAIBOE CKA3A/IA (raaaaa) /IHBO 

JOXJIMK, /IHBO CHET, /IHBO BY/IET, /IHBO HET/. 

Mụ bói nói nước đôi, trời chẳng mưa, thời có tuyết, 
chẳng có thì không. 

(1. Không biết điều giả định có xảy ra không; 

2. Không biết điều đang nói có phù hợp với thực tế 
không. 

Câu này được nói khi tỏ ý nghỉ ngại là điều giả định liệu 
có xảy ra không.) 

z Thày bói nói dựa. 

Miệng bà đồng lông chim khiếu. 
Nghe thày bói đói rã họng. 

15. BABbH FOPO/A HE 7O/ITO CTOXIT. 

Thành phố do đàn bà xây không đứng được lâu. 

Đàn bà xây nhà không chắc. 

= Làm ruộng hỏi đàn bà, làm nhà hỏi đàn ông. 
16. BAPbI /IEPYTCS, A Y XO/IOHOB WYBBI JIETST. 

Ông chủ đánh nhau, người hầu trụi tóc 

z Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. 
17. BAPBIIIY HAKIA/I BO.IbIHIOÏÏ (poanoi) BPAT. 

Lỗ lãi là anh em với người đi buôn. 
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(Đi buôn, thua được là thường.) 


18. BE/1A BE/IY HAK.IHKAET. 
Bất họa này gọi ngay bất hoạ khác tới. 
> Hoa vô đơn chí. 
Phúc chẳng hai, tai chẳng một 
Vạ vịt chưa qua, vạ gà đã tới. 
19. BE/IA, KO.Ib HHPOFH HAHNHÉT IEHH CAIO?2KHHK. 
Ngược đời mới có chuyện thợ giày đi làm bánh. 
(Câu này được dùng khi có người định làm một công việc 
mới mẻ, chưa được đào tạo về nghề đó.) 
20. BE/IA HE HO JIECY XO/IHT, A HO .1O7U1M. 
Tai hoạ không dạo qua rừng cây, mà đến ngay từng 
người. 
z Có thân phải khổ vì thân. 
Có thân có khổ. 
21. BE/IA /HHKOLT71A/ HE HPHXO/IHT (ne xoanr) O/1HA. 
Tai họa không đến một lần. 
(Câu này được dùng khi nói về việc gặp hết tai họa này 
đến tai họa khác, hình như các khó khăn cứ nối tiếp nhau.) 
=ä Hoa vô đơn chí. 
Phúc chẳng hai, tai chẳng một. 
Vạ vịt chưa qua, vạ gà đã tới. 
22. BE/IHOH KY3EHbKE BE/IHA5I H IECEHKA. 
Số Cudenka khổ, bài hát cũng khốn khó. 
Người nghèo bài hát cũng nghèo. 
(Cudenka là tên riêng người Nga. Nói về thân phận 
không may của người nghèo thời xưa.) 
z Số ăn mày cầm tỉnh bị gậy. 
Nghèo mỗi cái mỗi hèn. 
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Số phân lao đao, phải sao chịu vậy. 
23. BF/IHOMY ?XEHHTbCS H HOWb KOPOTKA. 
Người nghèo cưới vợ, đêm cũng ngắn. 
Người nghèo cưới nhau, đêm mau sáng. 
24. BE/IHOCTb HE HIOPOK. 
Nghèo đói không phải là tội lỗi. : 
(Câu này được nói để an ủi một người đang xấu hổ về 
cảnh nghèo của mình, hoặc chính người nói dùng để biện hộ 
cho hoàn cảnh khó khăn về vật chất của mình và muốn tỏ ý 
không coi trọng việc này.) 
=> Nghèo an phận nghèo. 
An bần lạc đạo. 
Giàu nghèo có số cả. 
25. BE/Ibl MYHAT, /1A/ YMY YHAT. 
Cái khó làm khổ, nhưng dạy khôn. 
z Cái khó làm ló cái khôn. 
26. BE3 BETPA KAMBIIII HE KAHAETCA. 
Không có gió, sậy không đung đưa. 
z Miệng thế gian chẳng ít thì nhiều. 
Không có lửa làm sao có khói. 
27. BE3 BHHbI BHHOBAT. 
Chẳng có lỗi, mà tội vẫn bị quy. 
z Oan Thị Kính. 
28. BE3 /IEHET - BE3/E.IbHHK. 
Không tiền thành người thất nghiệp. 
z Khôn như tiên không tiền cũng chịu. 
29. BE3 /IEHET COH KPEIIME. 
Không tiền, ngủ càng say. 
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~ Ấn cơm cáy thì ngáy oo, ăn cơm thịt bò thì lo ngay 


ngày 


30. 


3 


3 


34. 


4. 


36. 


BE3,IETEH FOPE. A C /IETbMH B.1BOE. 
Không con tội một, có con tội gấp đôi. 
> Có con tội sông, không con tội chết 


- BE3?KEHIHHHbI MY?KHHHA - WTO BO/1A BE3 ¡I.1OTHHBI. 


Thiếu đàn bà, đàn ông như nước sông không có đập giữ 
> Đàn ông như giỏ, đàn bà như hom. 
Trai có vợ như giỏ có hom. 


- BE3 HMEHH /H/ OBHA BAPAH. 


Không có tên gọi, cừu cái cũng như cừu đực. 
(Cái gì không có tên gọi thì không thê phân biệt được.) 
z Đồng tiền có chữ, con người có tên 





 BE3 KOIIEIKH PYB.TI HE 2KHBẾT (ne 6bipae1). 


Không tích cô pếch, chẳng có đồng rup. 

Thiếu hào sao thành tiền đồng. 

là tiện mới giàu, cơ câu mới có. 

BE3 KOPHI H IIO.IbIHb HE PACTẼT. 

Không có gốc rễ, ngải cứu không thể mọc thành cây. 
> Cây có cội, nước có nguồn. 





BE3 KOTA MBbHHAM MAC.IEHHHA. 
Vắng mèo, chuột vào hội Maxlennhixa. 
(Hội Maxlennhixa là hội tiên đưa mùa đông.) 
> Vắng chủ nhà gà bới bếp. 

Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm. 
BE3 MATKH IIME.TKH - IPOIIAIHIHE /IETKH. 
Không có ong chúa, đàn ong vỡ tổ. 
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= Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu 

đường. 
Gà con lạc mẹ. 
37. BE3 MEH1 MEH“1 ?KEHH.TH. 

Vắng tôi đã cưới tôi rồi. 

Lấy vợ cho tôi, không một lời hỏi trước. 

(Chưa hỏi ý kiến ai đó, đã quyết định khi không có mặt 
người ấy. Câu này thường được dùng với người nói ở ngôi 
thứ nhất, khi biết tin được giao làm một việc nào đó mà 
không hê dược bàn bạc hay hỏi xem có tán thành không.) 

= Tiền trảm hậu tấu. 

38. BE3 OTHA HO.ICHPOTRBI, A BE3 MATEPH H BC CHPOTA. 

Không cha nửa mồ côi, không mẹ thật mồ côi. 

z Mồ côi (Sẩy) cha ăn cơm với cá, mồ côi (sẩy) mẹ liếm lá 
đầu đường. 

39. BE3 HACTYXA OBHBbI HE CTA7O. 

Vắng người trông, cừu không thành đàn. 

z Quân vô tướng như hổ vô đầu. 

Rắn mất đầu, quân mất tướng. 

40. BE3 IEHKH - XO./IOHO, A BE3 X.IEBA - FO.IOHO. 
Không bếp lò nhà lạnh, không bánh mì bụng đói. 
= Cơm tẻ là mẹ ruột. 

. BE3 CMEPTH HE YMPÊII. 

Không ai tự nhiên chết. 
(Cái chết luôn đến đúng lúc.) 
z Hơn một ngày chẳng ở, kém một ngày chẳng di. 

42. BE3 COLJIH, BE3 XJIEBA XY/1Aã BECE/A. 

. Không muối, không bánh mì, chuyện gì cũng nhạt. 
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~ Miếng trầu là đầu câu chuyện. 
43. BE3 CO.TH CTO.T KPHBOII. 
Thiếu muối, bàn ăn vênh. 
Thiếu muôi, có chư đủ yến 
(Câu này được dùng khi trên bàn ăn đang thiếu muối.) 
44. BE3 CHOTBIHKH H KOHb HE IIPOBE2KHT. 
Đến ngựa cũng nhỡ bước vấp ngã. 
> Ngựa bốn chân có lúc vấp. 
Thánh còn có lúc nhầm. 
45, BE3 CTBUIA .IHHA HE H3HOCHIHb. 
Không nếm xãu hổ, đố có nên người 
z Có phải mới trải. 
Có nhục, mới có vĩnh. 
46. BE3 TOIOPA HE Ii.IOTHHK, BE3 HE .Ibl HE IIOPTHOÏI. 
Thiếu rìu không thành thợ mộc, thiếu kim không thành 
được thợ may. 
= Thợ rèn có đe, ông nghè có bút. 
Đi buôn không tiền, canh điền không trâu. 
47. BE3 TPOHIHbI JOM HE CTPOHTCS /BE3 WETBbIPÊX YT.IOB 
H3BA HE CTAHOBHTC1#. 
Nhà chưa làm ba lần chưa xong/Thiếu bốn góc không 
thành lều/. 
(Đề nghị ai làm việc gì lần thứ ba (thứ tư) - thường nói 
câu này, khi mời ai ăn uống.) 
= Quá tam ba bận. 
Cờ ba cuộc, cơm ba bát, thuốc ba thang. 
48. BE3 TPY/1A HE BbIHEHIb /H/ PbẴIBKY H3 IIPY/1A. 
Không vất vả, không bắt được cá dưới ao lên. 
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(Không chịu vất vả không làm được việc gì.) 
= €ó khó mới có miếng ăn. 
49. BE3 TPY/IA HET OT/1BIXA. 
Không vất vả chả được nghỉ ngơi. 
z Có vất vả mới thanh nhàn, không dưng ai bỗng cảm 
tàn che cho. 
S0.BE3 XO3⁄MHA /OM CHPOTA. 
Vắng chủ quạnh nhà. 
„ BE31HA BE3/IHY HIPH3BIBAET. 
Vực này gọi ngay vực khác tới. 
z Họa vô đơn chí. 
Phúc chẳng hai, tai chẳng một. 
Vạ vịt chưa qua, vạ gà đã tới. 
52. BEÏI FAJIKY H BOPOHY: PYKY HABbÊIIlb, COKO.IA YBbÊHIb. 
Trước đánh quạ, sau cứng tay đánh được cả chim ưng. 
# Trước có vụng rồi sau mới khéo. 
53. BEl CBOHX, Y?KHE BOØITbC# BY/IYT. 
Đánh người nhà, người lạ phải sợ. 
> Đánh con dạy láng giềng. 
Chặt bụi tre nhè bụi chuối. 
54. BEÏ COPOKY H BOPOHY, /IOBbÈlHIbCĩ H /1O BE.IOFO 
„IEBE/UI. 
Trước đánh quạ với ác là, sau được cả thiên nga trắng. 
# Trước có vụng rồi sau mới khéo. 
S5. BE.IbIE PYKH Y2KHE TPY/IBI /IOBSIT. 
Người tay trắng thích hưởng thành quả lao động của 
người khác. 
Luười nhác thích hưởng công sức của người khác. 


“~ 


44 


= Ngôi mát ăn bát vàng 
56. BEPELH ,IEHE2KKH HA ÊPHhIÍf /IEHb. 

Hãy để đành tiền phòng khi vận đen tới 

~ Làm khi lành đề dành khi đau 
S7. BEPELH HI-EATBE CHOBV. A HECTb CMO.TO,TY. 

Giữ áo từ lúc lành, giữ danh từ lúc tre 

Giữ áo từ lúc mới, giữ danh từ tuổi xanh. 

(Câu này được dùng làm lời khuyên với người mới bước 
vào đời.) 





S8. BEPEFZREHOTLO /H/ BOI BEPE2R 
Người phòng xa được trời che chở. 
(Câu này được dùng làm lời khuyên hãy biết phòng xa, 
hay để biện hộ cho cách sống biết lo xa.) 
= Cân tắc vô ưu. 
"THE XYZKE CMEPTH. 
ao băng thác trong. 


&9. BE 
= Sống dục 








60. BHTASI IOCV/LA /IBA BERA 2KHBÉT. 
Bát mẻ để được hai đời. 
> Khoèo chân hở rốn sống lâu. 
hôn ngoan quỷ quyệt chết lao chết tù, lủ khủ lù khù 
chết già chết rũ. 
61. BHTOMY HCVY TO.TbKO H.TETbB HOKRAZKH. 
Chó bị đánh một lần chỉ cần dứ roi đã sợ. 
= Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa đã sợ. 
Lần trước bị đau, lần sau phải chừa. 
Chim bị tên sợ làn cây cong. 
62. B.IH2KHST KOIIEEHRKA /IOPO2KE /1A-IbHETO PYB¿UI. 
Kôpếch gần quý hơn đồng rúp xa. 
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(Rúp là đơn vị tiền tệ của Nga, bằng 100 kôpếch. Một 
chút lợi nhỏ ngay trước mắt hơn cái lợi lớn ở xa.) 

z= Đa hư bất như thiểu thực. 
63. BJIH2KHðð CO.TOMKA .TYHIHE /IA.IbHEFO CEHHA. 

Một sợi rơm gần tốt hơn bó cỏ xa. 

z Đa hư bất như thiểu thực. 
64. BJIH3 HOPBI .IHCA HA IPOMBICE.T HE XOJNHT. 

Cáo không kiếm ăn gần hang. 

z Khôn ngoan kiếm ăn xứ người, mạt đời thì kiếm ăn 
quanh. 
65. BJIH3 HAP4 - B/IH3 CMEPTH. 

Gần Sa hoàng càng dễ chết. 

z Gần mặt trời rát mặt. 

Gần lửa rát mặt. 

66. BJIH3KHl COCE/1.TYWIHIE /A.IbHEl PO/IHH. 

Láng giềng gần cần hơn họ hàng xa. 

z Bán anh em xa mua láng giềng gần. 
67. BJIH3OK (62m3ko) JIOKOTb, /1A HE YKYCHIHIb. 

Khuỷu tay gần mà không cắn nổi. 

(1. Tưởng dễ làm một việc gì, mà không làm nổi; 

9. Mọi sự đáng ra có thể khác đi, nhưng giờ đã muộn.) 

z Trông dễ làm không dễ. 
68. BJIY/UINMB KAK KOHIKA, TPYCUIMB KAK 3A1H. 

Ăn vụng như mèo, nhát gan như thỏ. 

(Có hành vi sai trái mà lại sợ trách nhiệm.) 
69. BOT /A FOPO/I, HÉPT /1A /IEPEBHA. 

Thành phố của Trời, nơi quê của quỷ. 

z Giàu thú quê không bằng ngồi lê kẻ chợ. 
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70. BOE /LA.1. BOI H B341.1. 
Trời cho, trời lấy lại 
1)> Của trời trả trời. 
Của thiên trả địa. 
Của trời, trời lại lấy đi. 
Của Bụt, trả Bụt. 
3) Có sinh có tử. 
71. BOT /LACT./H/ B OKHO HO/IACT. 
Trời cho, trời ném qua cửa số. 
(Nếu số may, mọi sự sẽ tự đến, không phải làm gì cả.) 
> Số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng 
mới giàu 
72. BOI /LACT ;TEHb. /LACT H HHHIY. 
Trời cho ngày, cho ca cái ăn. 
(Mọi sự sẽ tự đâu vào đấy, sẽ được tu xếp ổn thỏa.) 
# Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 





T3. 


BOT /IYPAKA, HOBA.1, KOPMHT. 
Trời nuôi người ngu đần. 
= Ngu sỉ hưởng thái bình. 
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 
74. BOT .IOBHT TPOHIIV. 
Trời cũng thích ba lần. 
(Có việc có thể hoặc phải làm tới lần thứ ba mới xong.) 
= Quá tam ba bận. 
75. BOI' MH.IOCTHB. 
= Trời cũng thương người. 
Trời có mắt. 
76. BOI' HE BE3 MH.-IOCTH /KA3AK HE BE3 CHACTb4. 
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Trời không phải không thương người/dân Côdắc không 
thiếu hạnh phúc/. 

= Trời không phải không có mắt. 

Trời sinh trời dưỡng. 
77. BOI HE BbLIACT, CBHHbä HE CbECT. 

Trời không bỏ mặc, lợn không ăn thịt được ta. 

(Thế nào chúng ta cũng tìm được lối thoat ra khỏi hoàn 
cảnh khó khăn hiện nay.) 

z Trời không đóng cửa al. 

T8. BOT (rocrroas) TEPHE.T H HAM BE.TE.1. 

Trời còn chịu nên bắt ta chịu cùng. 

(Câu này thường được nói với người đang gặp hoàn cảnh 
đau khổ, khó khăn.) 

> Thân lươn chẳng quản lấm đầu. 

Chữ nhãn là chữ tương vàng, ai mà nhần được thì 
càng sống lâu. 
79. BOTI-TO BOF, /1A H CAM HE BY/Ib IL.1OX. 
Trời cứ cậy, cấm sẩy chân. 
Cậy trời một, cậy mình mười. 
80. BOT .I)BHT TPY/1. 
Trời yêu người lao động. 
z Hay làm đắp ấm vào thân. 
Hay lam hay làm, quanh năm chẳng lo đói. 
81. BOI HIE¿IbMY (nayra) METHT. 

Trời nhằm người tráo trỏ. 

(Làm điều ác, điều sai trái, sẽ bị trừng phạt. Câu này 
được nói với một người nào đó hay về ai đang gặp chuyện 
khó chịu, mà theo ý người nói, là đích đáng.) 

= Ai bảo trời không có mắt. 
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Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại 


§2. bÓI XEA MH.IOCTBIH4 B CKY,IOCTH. 
> Miếng khi đói bằng gói khi no. 


§3. bOI ATOMY HE CHHTC1. BOI ATBIÍ BOPA BOHTCSI. 

Giàu không dám ngủ, hãi lù kẻ trộm. 
Án cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn com mám cáy thì 
ngắy o ø. 

Án cơm mắm cáy thì ngây o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay 
ngáy 





84. BOFATOMYV POXKA, BE/IHOMY PEBSTA. 
Giàu giữ đầu, nghèo giữ con . 

85, BOI ATCTBO PO/IHTE.IEĂI - IIOPHA /IETZM. 
Cha mẹ giàu, con mau hư 

86. BOF ATCTBO, WTO BO/IA: HPHII.IA H YHI-1A. 
Của cải như nước chảy: vừa thấy đến đã di. 
= Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 

Phú quý tựa phù vân. 
bà 


¬ 


, BOFATBI, TAK 3/IPABCTBYĂTE, A YBOTH. IIPOIHIAÍTE. 
Giàu thì bẩm chào, nghèo thì quay đi. 
> Giàu trọng, khó khinh. 
Giàu là họ, khó người dưng. 
88. BOFATCTBOM YMA HE KYHHIHb. 
Tiền bạc không mua được trí khôn. 
> Một kho vàng không bằng một nang chữ. 
89. BOI' ATBIlÍ BEPE2KÉT PO2KY. A BE/IHBIÍI - O/IE?K/IY. 
Giàu lo giữ đầu, nghèo lo giữ áo. 
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90. BEOTATBIÏÍ HHKOTO HE IOMHHT, TO.IbKO CEB#I IOMHHT. 

Rẻ giàu chẳng nhớ ai, chỉ biết bản thân. 

z Giàu bất nhân, bần bất nghĩa. 

91. BOFATbIl COBECTH HE KYHHT, A CBOK) HIOTYBHT. 

Giàu không mua lương tâm, mà còn giết lương tâm 
mình. 

= Giàu bất nhân, bần bất nghĩa. 

92. BO/ILIHBOÏ KOPOBE bOT POT HE /IAÊT. 

Bò hay húc trời không cho mọc sừng. 

(Câu này được nói về người thèm muốn cái gì, có thể 
lạm dụng cương vị của mình, thường lại không có điều kiện 
để làm.) 

z Trời sinh hùm chẳng có vây, hùm mà có cánh hùm bay 
lên trời. 

93. BO.IE3Hb BXO/IHT HIY/IAMH, A BbIXO/IHT 3O.IOTHHKAMH. 
- Bệnh nhiễm cả pút, bệnh rút từng dơlatnhic một. 

Bệnh nhiễm cả pút, bệnh rút từng lì. 

(Pút là đơn vị đo trọng lượng của Nga, bằng 16,3 kg, 
đdơlatnhie bằng 4,26 g.) 

z= Đau chóng, đã chầy. 

Bệnh tăng như núi lở, bệnh đỡ như kéo tơ. 
94. BO.TEH - /IEWHCb, 3/IOPOB - BEPETHCb. 

Ốm phải chạy chữa, khoẻ nhớ giữ gìn. 

z Phòng bệnh hơn chữa bệnh. 

Để đau chạy thuốc, chẳng thà chạy trước thì hơn. 


95. BO.TbIHASl PbẴẲIBA MA.TEHbKYKO C/IHHIKOM TJIOTAET. 
= Cá lớn nuốt cá bé. 
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96. bBO.TBEHE F OBOPHTB - BO.TbLHE COI PEIHHTB. 
> Năng nói năng lỗi 
Nâng an hay đói, năng nói hay lỗi. 
97. bO.IbIHOlI FOBOPYH - [/IOXOII PABOTYH. 
Miệng nói hay, tay làm dỏ. 
z Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. 
98. BO./IbLHIOMY KOPAB.HO - BO.TBIHIOE /H/ [/IABAHHE. 
Tàu lớn chạy đường xa. 
= Lớn thuyền thì lớn sóng. 
Có cứng mới đứng đầu gió. 
Khôn làm cột cái, dại làm cột con. 
99. BOPO/IA B HECTb, A YCbl Y KOHIKH ECTb. 
Để râu thì oai, nhưng ria dài mèo cũng có. 
Tốt tóc nặng đầu, tốt râu nặng cằm. 
100. BOPO/A - TPABA, CKOCHTb MO?XHO. 
Râu là cỏ cắt bỏ được. 
= Tốt tóc nặng đầu, tốt râu nặng cằm. 
101. BPAHb HA BOPOTY HE BHCHET. 
Câu rủa không treo mãi ở cửa vào. 
(Sự chửi bới, nhục mạ sẽ quên đi và có thể chịu đựng 
được.) 
= Cười người ba tháng, ai cười ba năm. 
102. BPAT BPATOM, CBAT CBATOM, A /IEHE?KKH HE PO/IHA1. 
= Anh em hiển thật là hiền, động đến đồng tiền hết cả 
anh em. 
103. BPAT 3A BPATA HE OTBETHHK. 
Ai làm người ấy chịu. 
= Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu. 
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Ai đội mũ lệch người ấy xấu mặt. 
104. BPEXATb - HE HEHIOM MOTATb. 
(Chỉ nói suông, không làm gì thì dễ.) 
> Làm biếng lấy miệng mà đưa. 
Mồm miệng đỡ chân tay. 
105. BY/IET /EHb - BY/ET HHILHA. 
Còn sống sẽ kiếm được cái ăn. 
> Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 
106. BY/IET H HA HAIIEĂI (woeii, rsoeii) YJIHLIE [IPA3/IHHK. 
Rồi phố ta (tôi, anh) cũng sẽ có hội hè. 
(Rồi chúng ta sẽ giành được thắng lợi, sẽ đạt được ước 
mơ. Chính nghĩa sẽ thắng.) 
z Hết cơn bĩ cực đến kỳ thái lai. 
Sông có khúc, người có lúc. 
Đừng có chết mất thì thôi, sống thì có lúc no xôi chán 
chè. 
107. BY/ET BOLAT, BY/IET CKYII. 
Càng giàu càng kiệt xỉ. 
= Của nhà giàu có nọc. 
108. BY/ELIb TPY/IWTbCI - BY/EHIb W KOPMHTbCfä. 
€ó làm có ăn. 
= Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 
109. /W/ BY/Ib BE3 XBOCTA, HA HE KA2XHCb KYPLY3. 
Dù cụt đuôi cũng đừng để người ngoài thấy 
= Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. 
Xấu che, tốt khoe. 
110. BY/Ib 2KEHA XOTb KO3A, JIHHIb BbI 3O/IOTBIE POLA. 
Mặc vợ xấu như đê, chỉ mê cặp sừng vàng. 
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Xâu như đê mà có cặp sừng vàng, vẫn sẵn sàng lấy làm 
vợ 
111.BbXMAIT X BCE TEPHHT. 
Giấy má sẽ chịu ca 
(Muốn nói (viết) nhãng, nói (viết) quậy øì thì nói (viết).) 
=> Thừa giấy vẽ voi 


112. BBI.IH B /IEHEFZKKH B KAPMAHE. BX/IET H TETYHIKA B 


TOPTI 
~ Có tiền mua tiên cũng được 








113. BBI-IHH Bbl ROCTH. MZICO HAPACT. 
Còn xương sẽ mọc thịt. 
> Còn da lông mọc. 

114. BbI-I BbI X.-IEB. A MBLHHIH BX,TYT. 
Chỉ cần có bánh mì thì sẽ có chuột. 
Lúa mì đâu, chuột theo sau. 
~ Thóc ở đâu, bồ câu đó. 





115. BbI.LA Bbl CHIHHA - HAÏÍ,LẺTCSI /H/ KHYT. 
Cứ có lưng ắt sẽ có roi. 
(Cứ có người để phạt, khắc sẽ tìm ra lỗi để đổ cho.) 
> Trăm tội đổ đầu oản. 
Trăm dâu đổ đầu tằm. 
116. BbI.IA Bbl CHHHA - HAÍI/LIỄTC /H/ BHHA. 
Cứ có lưng ắt tìm ra lỗi. 
> Không ưa thì dưa có dòi. 
117. Bbl.IO Bbl BO.IOTO, A HEPTH HAÍ1;/IYTCSl (6yy1). 
Cứ có đầm lầy là có bầy quỷ kéo đến. 
(Cứ có điều kiện, hoàn cảnh là sẽ có người làm các việc 
mở ám.) 
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> Cứ có chợ là kẻ cắp tìm đến. 
Có cứt thì có chó. 

118. Bbl.IO BbI KOPBbITO. /A/ CBHHbH HAÏ1/TYTCSI (6y4y1). 

Cứ có máng ăn, lợn sẽ lăn đến. 

z Có cứt thì có chó. 
119. BblJIO H IIPOIHI.IO H Bbl/IbÉM HOPOC.1O. 

Cái gì đã qua cứ để cho qua. 
120. Bbl.Ib MO.TO/IHY HE YKOP (ne yKopKà). 

Lỗi xong rồi, không ai đòi phạt. 

z# Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. 
121. Bbl/Ib WTO CMO.IA, A HEBBI.Ib WTO BO/1A. 

Sự thật bám chặt như hắc ín, chuyện bịa như nước dễ trôi. 

(1. Chuyện bịa đặt cho người khác thường dễ quên di. 

92. Sự thật cay đắng, những chuyện buồn thường khó 
quên được.) 
122. BbITb BbIWKY HA BEPÊBOHMKE. 

Bò sai bò phải cột thừng. 

= Bò ăn mạ dạ bò chịu. 

Bụng làm dạ chịu. 
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. 


123. B A7IY HE BBITb - BOIATCTBA HE HA?KHTb. 
= Có độc mới đủ, có phũ như chó mới giàu. 
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124. B BOEL ATCTBE CBITO BPK)XO. FO.IO/THA /IVHIA. 

Nhà giàu bụng no, tâm hồn đói. 

> Của làm hại người 

Phú bất nhân, bản bất nghĩa. 
Vàng đỏ nhọ lòng son. 
125. B BOPE, HTO B MOPE, A B /TYPAHKE, HTO B HPECHOM 
MO.TIOKE. 

Đi với kẻ cấp như đi biển, ở với người đần như uống sữa 
nhạt. 

Đi với kẻ cắp thì lo, đi với kẻ lù đù thì ngán. 

> Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu 
bực mình. 
126. BF.1A3A .TOOBHT, A 3A F-IA3A FYBHT. 

Trước mặt nói thương, sau lưng đâm gươm. 

> Có mặt thì cô, vắng mặt con đĩ 
127. B FOCTSIX BO.TI XO35IÍCKASI. 

Ở khách phải theo ý chủ. 
128. B FOCT#1X XOPOIHO, A 1OMA .IYHIHHIE. 

Làm khách đã tốt, ở nhà vẫn tốt hơn. 

z Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 
129. BFPOB CMOTPHT, A IEHbTH KOHHT. 

Sắp chui vào hòm vẫn còn tích cóp. 

Sắp chui vào áo quan vẫn ham tích cóp. 

> Lòng tham vô đáy. 

Chín đụn muốn đụn nữa là mười. 


130. B /1O2K/Ib H3Bbl HE KPOKROT, A B BEIPO H CAMA HE 
KAILTIET. 


Nhà không lợp, mưa không một giọt chảy vào xô. 


Lười không chữa máng, mưa không một giọt tráng xô. 
(Câu này được nói về một người, do lười nhác, hoãn 
không làm một việc cần thiết.) 
131. B IOLIT BPATb /IETKO, A H./IATHTb T12KE.1O. 
Vay dễ, trả khó. 
z Vay thì ha hả, trả thì hầm hầm. 
Vay thì ha hả, trả thì hi hi. 
132. B 1O.IT ABATb - TEP#Tb /IPY?KBY. 
Cho vay mất ngay bạn bè. 
z Vay ơn nhất thời, đòi oán tam đại. 
133. B JIOME IIOBEHIEHHOTO HE FOBOPS#TT O BEPÈBKE. 
Ở nhà có người treo cổ, thôi bỏ chuyện dây thừng đi. 
(Khi có mặt ai, không nói chuyện gì có thể động chạm 
tới mặt yếu, thiếu sót của người ấy.) 
z Báng đầu thăng trọc chẳng nể lòng ông sư. 
Trước mặt ông sư đừng có chửi thằng trọc. 
134. B EIHHEHHH - CH.1A. 
Đoàn kết là sức mạnh. 
z Bẻ đũa không bẻ được cả nắm. 
135. B 3/IOPOBOM TE.IE - 3IOPOBBIl /IYX. 
Cơ thể khoẻ mạnh .- tỉnh thần minh mẫn. 
136. B KPHBOM TJIA3Y BCẼ KPHBO. 
Mắt lệch nhìn cái gì cũng lệch. 
137. B KAMEHb CTPE/UITb - TO/IbKO CTPE.IBbI TEPSITb. 
Giương cung bắn đá, chỉ mất tên chả được gì. 
(Làm một việc mà biết trước là không làm nổi, chỉ phí 
thời gian và sức lực.) 
= Dã tràng xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chăng nên 
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công cân gì. 
Bề nạng chống trời 
138. B..1EC /IPOB HE BO32ZIT. 
> (Không ai) chở củi về rừng 
Không ai gánh than lên nguồn. 
139. B.IHXOM CBEKPE HPAB,/1BI HET. 
Ở bố chồng hung đừng mong sự thật. 
z Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói. 
Mẹ chồng trồng ngược. 
140. B MAE ;1O2K/1b. BXZIET POZKb. 
Tháng năm có mưa, vụ mùa ăn chắc 
> Đầu xuôi, đuôi lọt. 
Đầu chạy đuôi lọt. 
141. B MOFH.TY C COBOÏI BCETO HE 3ABEPEHIb. 
Chết không đem được hết xuống mồ. 
> Chín đụn mười trâu, chết cũnghai tay cắp đít 
Sinh không tử lại hoàn không. 
142. B MYTHOÏI BO/IE PblIBA .IOBHTCSI. 
Đục nước đễ bắt cá. 
= Đục nước béo cò. 








143. B HOI AX HPAB/TBI HET. 

Đứng lâu còn đâu sự thật. 

Ai bắt tội, mà đứng mãi mỏi chân. 

(Câu này được dùng khi muốn mời khách ngồi xuống.) 
144. B OFOPO/TE BY3HHA. A B KHEBE /11/1bKA. 

Trong vườn có cây cơm cháy, ở Kiep có người bác. 

(Truyện nhảm nhí, không lôgic, không nhất quán trước 
sau.) 
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>š Đầu Ngô mình Sở. 
Râu ông nọ cắm cằm bà kia. 

145. B O/JHO HEPO H IITHHA HE PO/IHTCS. 

Chim sinh ra không cùng một màu lông. 

(Không phải ai cũng như ai.) 

>= Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn. 
Mía có đốt sâu đốt lành. 

146. B O/IHO YXO BOII.T1O, A H3 /IPYTOTO BBbIHH-IO. 
Vào tai này ra tai kia. 
> Nước đổ lá khoai. 

Nước đổ đầu vịt 
147. B OIHOM KAPMAHE CMEPKAETCf, /A/ B JIPYTOM 3AP# 
3AHHMAETCA. 

Túi này chập choạng, túi kia rạng đông. 

(Cảnh không tiền, nghèo túng.) 

= Nghèo không xu dính túi. 
148. B IIO/IIEHbE H HOME.TO - BO.IbIHIAK. 

Ở xó bếp, cán chổi cũng nổi danh. 

(Ở vị trí của mình, cái gì cũng quan trọng. Trong mọi 
việc, không có cái gì là lặt vặt.) 

149. B IO.IE /IBE BO.IH: b5! CH.IbHEE /qbðl BO3bMẼT/. 
Giữa trận mạc hai ý chí: mạnh được, yếu thua. 
>= Mạnh được yếu thua. 

Trâu mạnh trâu được, có mạnh cỏ được. 

150. B HO.IE H KYK MSCO. 

Giữa đồng cỏ bọ hung là thịt. 
z Không có cá lấy cua làm trọng. 
Không có chó bắt mèo ăn cứt. 
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TSI, B HO.TE 3Á BETPOM HE XIOHHHHIbCA. 
Đuối gió ngoài đồng thì không đuổi nôi. 
> Mò kim đáy biên 
Đáy biên mö kìm. 
Đáy giêng mò trăng. 
1. B HO-IE HHHEHHHA POIOM POIHTCET. A  IOBPBIH 
1IECTOBER BCET 1A HPHEO/IHTC2I. 
Lúa mì mọc ở ngoài đồng, người mà tốt bụng thì không 
có thừa. 








153. B IIYCTOÏI BOHKE 3BOHA BO.TbIH 
> Thùng rồng kêu to. 





154. B HHCTOM HO.TE HETBIPE BO.TH /XOTb TY/1A. XOTB CK2/IA, 
XOTb HHAKOBO/. 


Đồng hoang mặc sức dọc ngang. 
(Chỗ không người, ai muốn làm gì thì làm.) 
> Múa gậy vườn hoang. 
155, B PEHAX HO-CO.IOBbHHOMYV, A B/IE.IAX HO-3MEÍHOMY. 
Miệng hót như hoa mi, việc làm thì rắn độc. 
> Khẩu phật tâm xà. 
Miệng thơn thót, dạ ớt ngâm. 
Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. 
156. B PYKAX BBI.IO, 1A ME2K HA.TbHEB CH-TBI.1O. 
Của để trong tay, tuột mất ngay giữa khe ngón. 
> Vàng mười mà ở trong tay, ngơ ngơ ngác ngác có ngày 
vàng rơi. 
157. B CEMbE HE BE3 YPO/L 
Trong nhà không thiếu kẻ dị dạng. 
(Trong một tập thể thường có ai đó khác mọi người, hay 
xấu tính.) 
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z= Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn. 
Mía có đốt sâu đốt lành. 
158. B CHPOTCTBE 2KHTb - /TO.IbKO/ C.IÊ3bI /IHTb. 
Mồ côi mẹ cha chan hoà nước mắt. 
159. B CJIEHOM HAPCTBE KPHBOÍ KOPO.Ib. 
z Xứ mù, anh chột làm vua. 
Không có cá lấy cua làm trọng. 
160. B COIIACHOM CTA/IE H BO.IK HE CTPAIIEH. 
Súc vật kết đoàn sói gian phải sợ. 
z Đoàn kết là sức mạnh. 
161. B TEMHOTE H FHH/IYHIKA CBETHT. 
Trong đêm đen củi mục cũng phát sáng. 
> Không có chó bắt mèo ăn cứt. 
Không có cá lấy cua làm trọng. 
Không có cá lấy rau má làm trọng. 
162. B TECHOTE, /IA HE B OBH/TE. 
Ở chật mà không phật lòng. 
= Sợ hẹp, lòng mà không sợ hẹp nhà. 
Án hết nhiều, ở hết bao nhiêu. 
Chật nhà không chật bụng. 
163. B THXOM OMYTTE (6o31ore) HEPTH BO/UITC4. 
Chỗ nước lặng thường lắm quỷ ma. 
(Người thâm trầm, lặng lẽ thường có hành động ít ai nựo 
tới.) 
z Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma. 
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. 
164. B TYJIY CO CBOHM CAMOBAPOM HE E3/UIT. 
Không ai đem ấm xamôva về Tula. 
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(Âm xamöôva dùng để đun nước uống. Trong ấm có chỗ 
de đót than. TuÌa là thành phố công nghiệp lớn ở Nga, gần 
Matxcøva. Trước kia, nơi đây nôi tiếng về sản xuất vũ khí, 
đó kim loại, đặc biệt là ấm xamôva 

Câu này được nói đùa khi có người định đem theo thứ gì 
ăn.) 
> Không ai chở củi về rừng. 

Gánh than lên nguồn 








mà nơi sắp đến có 


165. B XBACTH HET C.IACTH. 
Khoe khoang không mang lại ngọt ngào. 
> Nhún nhường kính trọng xiết bao, khoe khoang kiêu 
ngạo có nào al ưa 
166. B WÝY2REHX PYKRAX.IOMOT BE.IHR. 
Trong tay người, miếng nhỏ nom to. 
167. B 4Y2XOÏI MOHACTBIPb CO CBOHM YCTABOM HE XO/UTT. 
Đến tu viện người đừng lôi theo Ì ệ nhà. 
= Nhập gia tuỳ tục. đáo giang tuỳ khúc. 
Đất lề quê thói. 
168. B Y2KYKO 7KEHY HÉPT /1OZKKY ME, K.IA/IẾT (noaao#na). 
Vợ người khác được ma quỷ giát cả thìa mật ong. 
= Văn mình vợ người. 






169. B 4Y2KOM [LIA3V CYHOK BH/1HM, A B CBOÊM /H/ BPEBHA 

HE 3AMEHAEM. 

Trong mắt người thấy mảnh gỗ vụn, trong mắt mình gỗ 
cả đụn chả nhận ra. 

(Bới móc người thấy từng lỗi nhỏ, còn mình lỗi lớn cũng 
không nhận ra.) 

= Bới lông tìm vết. 

Bới bèo ra bọ. 
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Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. 
170. B Y?KOM HHPY HOXME.TbE. 
Người uống rượu, kẻ bị say. 
= Quýt làm cam chịu. 
Người ăn ốc kẻ đổ vỏ. 
171. BAJIH HA CEPOTO, CEPBIll BCẺ CBE3ET. 
Cứ đổ lên đầu dân đen, dân đen chịu cả. 
# Trăm dâu đổ đầu tằm. 
Trăm tội đổ đầu oản. 
172. BAPBAPA MHE TẾTKA, A IPAB/IA CECTPA. 

Dối trá chỉ là chị em thúc bá, thật thà mới là chị em 
ruột. 

(Sự thật là cái quý nhất.) 

z Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. 

173. BAHIHMH (rsonwn) Bbl VCTAMH, //1A/ MỀ/I HHTb. 

Nghe lời nhà anh, quá bằng mật ngọt. 

Được như lời, mời uống rượu mật ong. 

= Được như lời nói, làm nhà ngói mà ở. 

174. BEK ?KHBH, BEK HA/IEHC1. 

Còn sống, còn hy vọng. 

z Còn nước, còn tát. 

175. BEK ?KHBH, BEK YHHCb /A /YPAKOM IIOMPÉIHIB/. 

Sống làm người học cả đời, sắp chết rồi vẫn còn dại. 

Sống và học suốt đời, chết đến nơi vân dại. 

(Tuổi tác, kinh nghiệm sống không bảo đảm cho con 
người tránh được thất bại, sai lầm. Câu này được dùng để 
tỏ thái độ ngạc nhiên, trước diễn biến bất ngờ, khác thường, 
để tỏ ý tiếc về sai sót, lầm lỡ đã có.) 
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> Bạc đầu chưa hết dại. 
Bạc đầu còn dại. 
Bảy mươi không băng đứa lên bày. 
176, BE.THR TE-IOM. 71A MA.TIE.IOM. 
To xác nhá 
177. BE.IHKA HECTB, ;IA HEHETO ECTb. 
> Có tiếng không có miếng 








' VIỆC. 


178. BE.IHKA ®E,LOPA. /1A /IVPA. 

Phêđô to người mà dại. 

(Phêđô là tên riêng người Nga.) 

= To đầu mà dại. 

Có nhớn mà chẳng có khôn. 

179. BECHOÏÍ /IHH /1O-ITFHE, /IA HHTKA KOPOTKA. 

Ngày xuân dài, sợi lại ngắn. 

(Về mùa xuân ta không muốn làm việc. Ban đầu câu 
này nói về người quay tơ lười biếng.) 

> Tháng giêng là tháng ăn chơi. 
180. BECb CbIT, A F.IA3A BCÊ FO.IO/HBI. 

> No bụng đói con mắt. 

Con mắt to hơn bụng. 

181. BETPOM MOPE KO.TBIIIIET, MO.TBOIO HAPO/I 

Gió làm biển nổi sóng, lời đồn làm dân chúng xôn xao. 

(Tin đồn lan nhanh khắp nơi, làm mọi người thấp thỏm 
không yên.) 

> Miệng thế gian như làn sóng biển. 
182. BEHIb BEHIH PO3Hb. WE-IOBEK HE-IOBEKY PO3Hb. 

Vật khác vật, người khác người. 

= Người ba đấng của ba loài. 
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Của ba loài người ba đấng, không phải ai cũng như a1 
Người năm bảy đấng, của ba bảy loài. 
183. B3AlMBI HE BPAB, XOTb FO.T, 1A IIPAB. 
Không vay nợ, dù đói vẫn nhẹ thân. 
= Đeo hoa thơm, đeo nợ không thơm. 
184. B351/1 (n3up) /IbIWKO, OT/IAH PEMEIIOK. 
Tham sợi dây nhỏ, lỗ thắt lưng to. 
(Vì cái nhỏ mà mất cái to.) 
z Tham bữa giỗ lỗ buổi cày. 
Tham bát bỏ mâm. 
185. B3⁄1ICð 3A FY?2K, HE FOBOPH , WTO HE /IK)%. 
Dây cương đã trót cầm, chớ kêu là yếu sức. 
(Đã bắt tay làm việc gì, không được bỏ dở, dù khó khăn, 
yếu đuối.) 
z Đã trót thì trét (chét). 
Đâm lao phải theo lao. 
Trót đa œxang phải đèo bòng. 
186. B3⁄T H3 FP#13H, 1A HOCA?2KEH B KHZ13H. 
Bùn đất cất nên công tước. 
(Người nghèo bỗng có địa vị cao trong xã hội.) 
z Hòn đất cất nên ông Bụt. 
187. BH/UHMA BE/IA, KO.Ib Y CTAPOTO 2KEHA MO/IO/A. 
Chồng già vợ trẻ rồi sẽ tanh bành. 
188. /XOTb/ BH/IHT OKO (r31a3), /LA 3VB HElMET. 
Mắt thấy mà răng chịu. 
(Cứ tưởng có thể lấy được cái gì mà lại không thể làm được.) 
> Trông dễ làm không dễ. 
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189. BH,IHT COBARA MO.TORO. /1A PBI.IO RKOPOTRO. 
Chó trông thấy sữa mà môm quá ngăn. 
(Muốn lấy gì mà không lấy được.) 
> Cơm treo mèo nhịn đói. 








190. BH,IHA HTHILA HO HO-IÊTY. 
Chim hay xem đường bay thì biết. 
(Xem việc làm, cách cư xử, biết được người khác.) 
> Trông mặt mà bắt hình dong. 





191. BHHA BHHE PO3Hb. 
Mỗi lôi mỗi kiểu. 
> Không cái dại nào giống cái dại nào. 
192. BUHOBATOTO BBK)T. 
Sai phải chịu đòn. 
= Ai làm nấy chịu. 
Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu. 
Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. 











193. BHHOBATIÏI BHHHTCS, A IIPABBIÏÍ HHNETO HE BOHTCSI. 


> Chết thăng gian, chết gì thằng ngay. 
Cây ngay chả sợ chết đứng. 
194. BMECTE TECHO, A BPO3Hb CKYHHO. 
Ở gần thì chật, ở xa thì buồn. 
> Xa thương, gần thường. 
tần thì mắng, vắng thì thương. 





195. BO BCÊM 3HAÏI MEPY. 
Làm gì cũng phải biết chừng, biết độ. 
# Ăn có chừng chơi có độ. 

196. BO BCKOM X.IEBE ECTbB MãIKHHA. 
Hạt lúa mì nào chả có trấu. 


(Trong mọi viêe lớn nhỏ đều có mặt trái, hoặc mất mát.) 
= Trăm hạt cơm có hạt vãi hạt rơi. 
197. BO/IA H 3EM.IO TOHHT H KAMEHb /1O.TBHT. 
=Nước mưa là cưa trời. 
Nước chảy đá mòn. 
198. BO/A KAMEHb TOHHT. 
z Nước chảy đá mòn. 
199. BO.IK KOHIE) HE TOBAPHII. 
Sói và ngựa không phải là bạn bè. 
z Sói không phải là bạn cừu 
Cáo nào tử tế với gà. 
200. BO.TKA (so.ikon) BO#TTbCfl - B JIEC HE XOHTb. 

Sợ sói chớ lội vào rừng. 

(Nếu sợ khó khăn, nguy hiểm, thì đừng bắt tay vào làm 
việc gì cả.) 

z Không vào hang hổ, sao bắt được hổ. 

201. BO./IKH HOTH KOPMITT. 

Sói sống bởi nhờ chân. 

(Muốn sống, phải lăn lóc kiếm tìm, không được ngồi một 
chỗ.) 

= Có vất vả mới có ăn. 

202. BOP Y BOPA /IYBHHKY YKPA.I. 

Trộm lừa được gậy của trộm. 

(Trộm cao tay lừa cả trộm. Câu này được dùng để nói về 
nạn nhân, cũng là người không phải không có tì vết và khó 
được cảm thông.) 

> Bợm già mắc bẫy cò ke. 
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203. BOPA MH-IOBATbB. ,IOBPOEO HOEYBHTb. 

'Tha kẻ cấp, giết người ngay. 

~ Chớ dung kẻ gian, chớ oan người ngay. 

304. BOPOBBH TOPOHH/LCb. 1Á MAJIFHbBRHMH YPO/TH.THCb. 

(Vội vàng, hấp tấp không mang lại kết quả ) 

> Nhanh nhau đoảng 
205. BOPOH BOPOHV [1A3 HE BBIR.IKOET. 

= Qua không bao giờ móc mắt qua. 

206. BOT TEBE. BABXHIKA. H IOPbEB /TEHb. 

Bà ơi, thế là hết đợi ngày luri. 

(Bà ơi, thế là hy vọng ngày Iuri tan thành mây khói. 
Ngày luri là ngày lễ Thần nông, ở Nga trước cách mạng, 
nông nô chỉ được phép đôi chủ trong dịp lễ luri - ngày 26-11 
theo lịch cũ. Đến cuối thế kỉ XVI, ngay cả vào dịp lễ này, 
cũng có lệnh cấm nông dân chuyển chủ. Câu này nói ý: Thế. 
là hết mọt hỉ Uọng, chờ mong.) 

207. BOT TEBE XOMYT /1A//1VEA, A #1 TEBE HE C.IYFA. 
Trả lại anh vai cầy. từ nay tôi không hầu anh nữa. 
(Câu này được nói để từ chối quan hệ với một ai đó.) 

208. BPAHBbE HE CHOPO: IIOIIVTAET CKOPO. 
= Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 

Giấu đầu hở đuôi. 

209. BPEMI - IEHbTH. 

Thời gian là tiền bạc. 

210. BPEMII -.TYNIHIHII BPAN. 

Thời gian là ông lang tốt nhất. 

= Thời gian chữa được bách bệnh. 
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211. BCE /IPY3bll - IIPHSTE.TH, /1O HÊPHOFO :THIHB /1H11. 
Chỉ bè bạn trước ngày hoạn nạn. 
z Khi vui thì vô tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. 
212. BCẺ BY/IEIHb 3HATb, CKOPO COCTAPHIHIbCäSI. 
Biết lắm chóng già. 
z Tò mò chẳng lo già sớm. 
213. BCẺ E/IHHO, WTO X.IEB, WTO MWKHHA. 
Vỏ trấu hay hạt mì thì cũng vậy. 
(Không cá gì khác nhau cả, cũng như nhau thôi.) 
z Ngài khác gì tằm 
Cua với còng cũng dòng nhà nó. 
214. BCẺ KYHHIHIb, A OTHA-MATEPH HE KYIIHIIb. 
Có tiền mua gì cũng được, trừ cha mẹ. 
215. BCẼ MHHÉTCSI, O/IHA IPAB/IA OCTAHETCSI. 
Mọi thứ đều qua đi, chỉ sự thật thì còn mãi. 
216. BCẺ XOPOIHO, WTO XOPOIIO KOHHAETCISI. 
Việc suôn sẻ, nhẹ cả người. 
217. BCE 3A O/IHOFO, O/INH 3A BCEX. 
# Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người. 
Mình vì mọi người, mọi người vì mình. 
218. BCE ¿JIO/IH CMEPTHBI. 
Làm người ai cũng phải chết. 
= Người đời hữu tử hữu sinh. 
219. BCE MbI JIIO/IH, BCE /Mbl/ HE.IOBEKH. 
Tất cả chúng ta đều là người thôi. 
(Ai cũng có thể thiếu sót, có mặt yếu. Câu này được 
dùng để biện hộ cho thiếu sót của ai đó.) 


68 


> Nhân võ thập toàn 
320. BCE HOT BOI OM XO,THM. 
AI chả đi dưới bóng trời 
(Ai cũng có thể gặp chuyện bất ngờ, không phụ thuộc 
anh ta.) 
= Quyền hoạ phúc trời tranh mất cả. 


vac 





221. BCEL/IA OTEIL BV/IET BECE.THTbCS. KOI/IA XOPOIHH 
CBIH PO/THTCAI. 


Cha mẹ hân hoan, khi con trai ngoan ra đời. 

122. BCEFO HA CBOÏI APHIHH HE IEPEMEP#IELIb. 
Không đem thước đo acxin của mình ra đo mọi 
> Đừng suy bụng ta ra bụng người 





213. BCEM HE YEO/IHLHb. 
z Ở sao cho vừa lòng người, ở chật người cười, ở rộng 
người chê 
Mắm nào vừa miệng cả làng. 
Làm dâu trăm họ. 
214. BCEM CECTPAM HIO CEPbIAM. 
Mọi chị em đều được chia hoa tai. 
(1. Ai có phần người ấy. 
9. Tội ai nấy chịu.) 
= Có phúc có phần. 
225. BCEMY ECTb KOHEH. 
Mọi sự đều có điểm cuối. 
= Mọi cuộc vui rồi cũng đến lúc phải chia tay. 
226. BCEMY ECTb MEPA. 
Cái gì cũng phải có mức độ 
= Ăn có chừng chơi có độ. 
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227. RCEMY ECTb BPEMI1I. 
Mọi thứ đều có thời của nó 
= Mỗi thứ mỗi thời. 
228. BCKAHWb HE HAHAIHEHIbC1. 
Vội vã chả cầy được xong. 
> Dục tốc bất đạt. 
Nhanh nhảu đoảng. 
229. BCKOPMH BOPOHA - OH TEBE OHH BbIK.TKOET. 
Nuôi quạ quạ mổ mắt. 
= Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. 
Nuôi cò cò mổ mắt 
Nuôi hùm đê họa. 
230. BCIIO.IOIHIKA BE/LÉT K OIO.TIOIHKE. 

Vội vàng càng hay hỏng. 

= Một lần không chín, chín lần không xong. 
231. BC#IK KY/IHK B CBOÊM BO.IOTE BE.IHK. 

Chim dẽ giun ở đầm nhà là chúa. 

(Mỗi người chỉ có giá trị ở lĩnh vực quen thuộc của mình. 
Câu này được dùng để nói ý coi thường một người đánh giá 
quá cao khả năng, vai trò của mình.) 

z Cò vạc mỗi con một thung. 

Cò vạc kiếm ăn từng thung. 
232. BCðIK KY.IHK CBOẺ BO.IOTO XBA.THT. 

Dẽ giun ăn đầm nào khen chào đầm ấy. 

z Hay của nào chào của nãy. 

233. BC#IK IETYX HA CBOÊM IIEHE.THHIE XO3⁄1HH. 

Gà trống là chủ ở cửa chuồng mình. 

z Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. 
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234. BCZIK (newkHii, ) HO-CBOEMY €C YMA CXO/JIHT. 

Mỗi người mất trí một kiểu 

(Mỗi người một mặt yếu. tính khí kì quặc khác nhau.) 
ống môi người một nết, chết môi người một tật. 
135. BC#IK CBEPHOK 3HAÏÍ CBOÏI HIECTOK. 

Mỗi con đế phải biết chỗ của mình 

Hãy biết thân biết phận. 

(Hãy biết vị trí của mình. Câu này được nói với ai có 
cách cư xử không phù hợp cương vị của mình, tham dự vào 
việc không phải của mình.) 

= Gối rơm theo phận gối rơm. 

236. lBCZIK CBOE XBA.THT. 

Ai chả khen thứ mình có. 

= Mèo khen mẻo dài đuôi. 

2337. BC#IK CBOEELO CHAC Thới KY3HEH. 

Mỗi người tự rèn lấy hạnh phúc cho mình. 

Hạnh phúc do tay mình đúc ra. 

Hạnh phúc do tay mình tạo nên. 

238. BCØIKAZl BHHA BHHOBATA. 

Đã là lỗi, tội phải chịu. 

Đã sai đều phải phạt. 

Tội gì cũng là tội. 

(Đã có lỗi đều phải bị phạt nghiêm.) 

= Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. 
239. BCZIKAZI JIICHHA CBOÏI XBOCT XBA.THT. 

= Mèo khen mèo dài đuôi. 

240. BCØIKAð HEBECTA /1/1 CBOEEFO EHHXA POJNHTCS. 
Mỗi cô dâu đều được sinh ra cho một chú rể của mình. 
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tròn úp vung tròn, nổi méo úp vung con cũng vừa 
Nồi đất úp vung đất. 
241. BCKAZIl COCHA CBOEMY BOPY IHIYMHT. 
Cây thông nào chả nói vào cho rừng thông của mình. 
(Ai cũng làm vì mình, vì người thân của mình.) 
= Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng. 
Trăm hay xoay vào lòng. 
242. BC7IKHÍI 3HAET, F/IE ETFO CAHOF 2MÉT. 
Giầy chân ai người ấy biết chật ở đâu. 
=Ơ trong chăn mới biết chăn có rận. 
243. BCñKOÏÍ BELIH CBOẺ MECTO. 
Vật nào vào chỗ ấy. 
244. BCKOE JIbIKO B CTPOKY / BY/ET(nocraBircs)/. 
Sợi nào cũng phải vào hàng. 
Đã mắc lỗi, tội phải chịu. 
245. BCIIKOE MO?KET CJIYNHTbCSI: H BOTATBIl K BEJIHOMY 
CTYHHTCA. 
Mọi chuyện đều có thể xảy ra: nhà giàu có lúc phải gõ 
cửa xin ăn nhà nghèo. 
# Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. 
Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 
Giàu giờ ngọ, khó giờ mùi. 
246. BCIIKOMY OBOIIIY CBOÊ BPEMII. 
Rau nào vào vụ nấy. 
Mùa nào thức ấy. 
247. BCIKOMY (Kax+owy) CBOØI BO/JIIHKA. 
Bệnh ai nấy đau. 
Ai cũng có nỗi đau riêng. 
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(.\i cũng chỉ lo lãng đến cái họ gân gũi. thân thiết.) 
~ Muối đô lòng ai người nãy xót. 
347, BCHIROMX TEPHEHbIO ECTb HPE,TE.I. 
Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn 
> Tức nước vỡ bở 
Con giun xéo lắm cũng quần 
248. BCSIKOMY Z1 1V ECTb HPOTHBOZITHE. 
Thuốc độc nào cũng có thuốc giải độc 
= Của độc giải độc 
Bệnh quy có thuốc tiên. 
Võ quýt dày, có móng tay nhọn. 
249, BIEPA CO.HFA-T, A CETO/THĐ -IFVHOM OB3BIBAIOT. 
Hôm qua nói đối, từ hôm nay bị gọi đồ lừa đảo. 
= Một sự mất tin, vạn sự thất tín. 





250. Bb[IBHPAÏT RKOPOBY HO POFAM. A /IEBKY HO PO/LAM. 
Chọn bò nhìn sừng, lấy vợ kén giống. 
Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. 





251. BbI2KMH .IHMOH. /1A H BPOCb BOH. 
> Vất chanh bỏ vỏ. 
Vắt chanh liệng vỏ. 
252. BblCOKO .IETAEHIB, 1A HH3KO CA,1HIHbCA. 
Ai bay cao người nấy hạ thấp. 
= Lên voi, xuống chó. 
253. BbIIIE FO/IOBBI HE HPbITFHEHIb. 
Không ai nhảy cao quá đầu mình. 
(Không ai làm được gì quá khả năng của bản thân.) 
> Sứa không nhảy qua đăng. 


Mấy đời sứa nhảy qua đăng 
254. BbIHIE .IBA YHIH (r.iasa) HE PACTYT. 
Tai không tài nào mọc quá trán. 
(Cái gì cũng có giới hạn.) 
z Sứa không nhảy qua đăng. 
Mấy đời sứa nhảy qua đăng. 
255. BbIIHIE MEPBI (sepe3 cwly) H KOHb HE CKAHET. 
Ngựa không phi được quá sức mình. 
ứa không nhảy qua đăng. 
Mấy đời sứa nhảy qua đăng. 
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256. I/IE BABA. TAM PBIHOK, [7E /IBE, TAM BA3AP. 
Một người đàn bà thành chợ, hai người đàn bà thành 
chợ đông. 
# Năm bà ba chuyện. 
257. [/IE BO/I1A Bbl.1A, TAM H BY/IET. 
= Nước chảy chỗ trũng. 
258. [/IE /IPOBA PYBST, TAM H HIEHKH .IETST. 
Bổ củi, khối vụn gỗ bay. 
= Trăm hạt cơm có hạt vãi hạt rơi. 
259. [/IE 3ABOP, TAM H /IBOP, [1E HIE.Tb, TAM H IOCTE.Tb. 
(Câu này nói về người không có chỗ ở cố định.) 
= Tối đâu là nhà, ngả đâu là giường. 
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260. T/TE RTO PO,TH.TCZH, FXM H TIPHT O,THTCSE (roan-res). 
Ai sinh ra ở đâu đễ hợp việc ở đây 
= Cỏ vạc kiêm ăn từng thung 
Cô vạc mỗi con một thung 


261. T/1E..HOBOBb H COBET. TAM H FOP#I HET. 





Ø đâu hoà thuận yêu thương, ở đây thường không có 


cạnh khô đau. 
263. 1E MẼ/I, TAM H MYXH. 
Mật ở đâu ruồi bầu ở đó. 
> Mật chảy đến đâu, ruồi bầu đến đó. 
263. I/IE MHOFO CIOB. TAM MA.T1O /IE.1. 
âu nhiều lời thời làm ít việc 
Nói như rồng leo. làm như mèo mửa 
Làm biếng lấy miệng mà đưa 
Nói thì có mó thì không. 
264. T/IE MWV%, TAM H2KEHA. 
Chồng đâu. vợ đấy 
> Thuyền theo lái, gái theo chồng 








265. F/IE HAHIE HE IIPOHA,1A.1O. 

Đăng nào đã mất cũng mất rồi. 

(1. Hãy thử liều một lần nữa: zMột liều ba bảy cũng 
liều. 

9. Chẳng lo mất nữa, vì từng mất còn nhiều hơn.) 

266. I/IE HHPOF, TYT H .TẺT. 
Đâu có bánh ăn đây nằm lại. 
> Vui đâu chầu đấy. 

267. [/IE PYKA, TAM HFO.1OBA. 
Tay đâu đầu đấy. 








¬ 
et 


Tay ký đâu, đầu chịu đấy. 

(Phải chịu trách nhiệm về chữ ký hay lời hứa của mình.) 

= Bút sa gà chết. 

268. [/IE CH.IOÏI HE BO3bMÈIIIb, TAM XHTPOCTb HA IIO/IMOFY. 

Dùng sức không được hãy dùng chước. 

269. F/IE CME.IOCTb. TAM H IOBE/IA. 
Ai dũng cảm kẻ ấy dám thắng. 
Dũng cảm là mẹ của thành công. 

270. [/IE TOHKO, TAM H PBÉTC1. 

Mỏng đâu rách đấy. 

(Khi đang không gặp may, thường gặp một bất hạnh 
khác lớn hơn.) 

= Cái sảy nảy cái ung. 

271. F/IE YM, TAM H TO.TK. 

Ở đâu khôn ngoan, ở đấy được việc. 

272. [/IE YHEHBE - TAM H YMEHBE. 

z Có học mới biết. 

Học ăn, học nói, học gói, học mở. 

273. FEPOl YMHPAET PA3. TPYC - TbIC#WY PA3. 

Anh hùng chết một lần, tiểu nhân chết ngàn bận. 
274. [.1A/IKO HA BYMATE, 1A 3ABbI.TH IIPO OBPATH. 

Vẽ trên giấy thẳng trơn, nhưng quên còn khe núi. 

(Khi làm kế hoạch, thường tưởng dễ làm, vào cuộc mới 
phát hiện ra nhiều khó khăn, sai sót. Câu này được nói khi 
gặp khó khăn do các quyết định vội vã, không cân nhắc kì 
càng.) 

= Tính một đàng chàng một nẻo. 


275.I.1A3A - }EPRA.IO ,1XYLHH. 

Đôi mát là tấm gương soi tâm hồn 

> Đôi mắt là cửa số tâm hôn 
376. T.1A3A HO .IOZKRE, A HE BH/UTT HH KPOHIKH. 

Mắt dán vào muôi, mà không nhìn thấy cả miếng 

(Câu này được nói ra với ý phê phán một người không 
nhận ra điều cơ bản, quan trọng.) 
277.1.1A3A CTPAIHATCS (6owren). A PYRKH ,TF.TLAIOT. 

(Thoạt nhìn thây sợ công việc, khi 
chạy nhanh.) 

> Việc hay tay hãi con mắt. 
278. [AC HAPO/IA - F.IÁC BO?ZKHII. 

# Ý dân là ý trời. 





làm thì công việc 


279, T.I1VB2KE HAXATB - BO.TbIHE X.-IEBA 2KEBATb. 
ày sâu tốt lúa 





280. [.IYHBHT ,LAXÊT IEHbEH. F.TIYIEE TOFO HE BEPYT. 
Người ngốc cho tiền. có ngốc hơn mới không lãy. 
Người ngốc cho tiền, có điên mới không lãy. 

281. [.IVIBIÍI JTA MA.TBIÏI BCET/LA FOBOPSIT IPAB/IV. 
Người đần và trẻ con luôn nói thật. 
> Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. 

Ra đường hỏi già. về nhà hỏi trẻ. 





282.I B -II.IOXOÏI COBETHHK. 
= Cả giận mất khôn. 


283. [HH /IEPEBO. HOKA THÊTCH, VHH /IHTSITKO. HOKA 
C;IYHIAETCA. 


>= Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn 





ngâythơ. 
284. [.I5I2KEHOE .IYHIHIE XBA.TEHOFO. 
Cái gì được nhìn tốt hơn những gì chỉ nghe khen. 
z Trăm nghe không bằng một thấy. 
285. FOBOPH.T Bbl MHOT O, 1A COCE/T Y HOPOI A. 
Muốn nói dài chỉ ngại hàng xóm đứng bên. 
# Tai vách mạch dừng. 
Dừng có mạch, vách có tai. 
Nhà có ngách, vách có tai. 
2M6. IOBOPHIb IIPABZIY - TEPAITb /IPY2KBW nàn HPAB/TIV 
CKA3ATb - /IPY2KBY HOTEPSITb. 
= Nói thật mất lòng. 
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. 
287. [FO.T /1A HE BOP. BE/IEH /IA ECTEH. 
Khó không ăn trộm, nghèo giữ trọn thanh danh. 
= Đói cho sạch, rách cho thơm. 
Giấy rách giữ lề. 
288. FO.IEHbKHÏI OX, A 3A FO./IEHbKHM BOT. 
Khốn khó có trời đỡ cho. 
(Người nghèo khi cần cái gì nhất định sẽ gặp may.) 
289. FO.IO7 FOHHT BO./IKA H3 JIECY. 
Cái đói đuổi cả sói ra khỏi rừng. 
z Bụng đói đầu gối phải bò. 
290. FO.IO/1 - /IYWHIHH HIOBAP. 
Đói là đầu bếp giỏi nhất. 
z Đói ăn muối cũng ngon. 


291710/1Ó/1 HE TẾTRA /THPOZKKA HE HO/ICVYHET 
Cơn đói không phải bà cô. 
(Vi đói, phải chịu một bể, hay phải làm một việc trái ý.) 
= Đói ăn muối cũng ngon. 
Bụng đói, đầu gối phải bò. 
Đói ăn vụng, túng làm liều. 
292. [O./IO/IHOIT KYPHIIE [IPOCO CHHTC§I. 
Gà đói mơ thấy gói kê. 
> Đói tán ăn. 
293. FO/IOIHOMY KYCOK 3A HE.TbIÏ1 /IOMOTOR. 
Một) miếng khi đói bằng (một) gói khi no. 














194. O/IOIHOMY ®E/IOTY H PEHA (neẽ) B OXOTY. 
Phêđô bụng đói thích nói chuyện củ cải. 
(Phêđô là tên riêng người Nga.) 
= Đói tán ăn. 

395. FO/IOfI OBLIbl HE CTPHTYT. 

Cừu trọc lông không sợ bị xén. 
(Người nghèo chẳng có gì để mất.) 
= Trọc đầu càng mát. 
Róc thằng có tóc ai róc thằng trọc đầu. 
Cứ thằng có tóc ai cứ thằng trọc đầu. 
Nắm thằng có tóc ai nắm thằng trọc đầu. 
296. [O/IOCY HET, A .IOBHT HETb. 
Không có giọng lại thích hát hò. 
=Câm hay nói, què hay đi. 
Câm hay ngóng, ngọng hay nói. 
Ngọng hay nói, thày bói hay nhìn. 
297, [O./IbIM PO/IH./IC1, FO/IH YMPY. 





= Sinh không, tử lại hoàn không. 
298. FO.IbIÏl, WTO CB5ITOÏÍ /BE/bl HE BOHTC#L/. 
Minh trần là thần thánh. 
= Trọc đầu càng mát. 
Róc thằng có tóc ai róc thằng trọc đầu. 
Cứ thằng có tóc ai cứ thằng trọc đầu. 
Nắm thằng có tóc ai nắm thằng trọc đầu. 
299. [O/JIb HA Bbl/IYMKH XHTPA. 
= Cái khó làm ló cái khôn. 
300. FOPA POH.IA MbILIb. 
Núi sinh ra chuột. 
(Tốn nhiều công sức (hứa hẹn nhiều) mà không đem lại 
kết quả mong muốn.) 
= Đầu voi đuôi chuột. 
Voi sinh chuột nhất. 
Đầu rồng đuôi tôm. 
Mười voi không được bát nước xáo. 
301. FOPA C FOPOlI HE CXO/IHTC§1, A EJIOBEK C HE/IOBEKOM 
/BCET71A/ COl/IÉTCAI. 
Núi không gặp núi, chứ người với người khối lúc gặp 
nhau. 
= Quả đất tròn. 
302. FOPBATOTO /OñHA/ MOTHJI1A HCHPABHT. 
Người gù xuống mồ mới chữa khỏi. 
= Cái nết đánh chết không chừa. 
Chết người không chết tật. 
Chứng nào tật ấy. 
303. FOPE BEPÉT, WTO COCE/I XOPOLIO 2KHBÈÉT. 
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Đau khô thấy hàng xóm sống đầy đủ hơn 
> Trâu buộc ghét trâu ăn 
304. TOPE C /IETbMH. HO FOPE H BE3 HHX. 
> Có cọn tội sống không con tội chết. 
€ó con phải khổ vì con. 
305. FOPHIOR KOT.TY CMEETCðI - A OBA EPHBI. 
Niêu đất đen cười gièm chảo nhọ. 
> Chó chê khi lắm lông. khi chê chó ăn rông ăn dài. 
Lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê 
trai lệch mồm. 
Chuột chù chê khi hôi 
Lợn chê chó có bọ. 
Chó chê mèo lắm lông 
306. FOPbl H KAMHH PA3PVIIAKOTCðE BETPOM. .TOTICKAZ 
JIPYXKBA - C.IOBOM. 
Gió thổi làm mòn núi đá, người với người nói quá mất 
lòng nhau 
> Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa 
lòng nhau. 
Lời nói không mất tiền mua, khéo ăn khéo nói cho 
vừa lòng nhau. 
307. FOPbKHM JIEHAT, C.IA/IKHM KA.TEHAT. 
> Thuốc đắng dã tật. 
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. 
308. FOCTH HA IIOPOFT - CHACTBE B 7IOM. 
Khách đến cửa là chở may mắn vào nhà. 
309. FOTOBb CAHH .IETOM. A TE.IETY 3MMOĂ. 
Hè lo xe trượt tuyết, đông biết lo xe chạy hè. 
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Nóng lo xe trượt tuyết, rét lo xe chạy hè. 
(Hãy biết lo xa về mọi thứ.) 
= May váy phòng khi cả dạ. 
Nắng đan đó, mưa gió đan gầu. 
310./TPAMOTE/ YHHTBbC - BCETI/1A IPHFO/IHTbC1S. 
= Ăn vóc học hay. 
Hay học thì sang, hay làm thì có. 
311. IFPEX BOPOBATb, /IA HE.Ib31 MHHOBATb. 
Biết ăn trộm là sai, vẫn phải ìàm. 
(Vì hoàn cảnh bắt buộc, đành phải làm những việc 
không muốn.) 
z Chó cùng dứt giậu. 
Cùng quá hoá liều. 
Túng phải tính. 
Đối ăn vụng, túng làm liều. 
Bần cùng sinh đạo tặc. 
312. FPEX /1A BE/1A HA KOFO HE ?KHBÉT. 
Tội lỗi và bất hạnh không tránh một ai. 
Ai chả có lúc sai. 
z Thánh cũng có lúc nhầm. 
Già đời còn mang tơi chữa cháy. 
313. [ Tbl FPO3A.| FPO3MCb. A MbI /7IPYF /IPYTA /IEP2KHCb. 
Sấm cứ doạ, còn ta đã nắm tay nhau. 
(Nếu mọi người đoàn kết, đồng lòng nhất trí, sẽ không 
sợ trước bất cứ mối đe doạ nào.) 
z Kết đoàn là sức mạnh. 
314. FPOM HE FPSHET., MY?KHK HE IIEPEKPECTHTCA. 
Sấm chưa rền, người mugic chưa thèm làm dấu thánh. 
Sấm nổ mới nhớ làm dấu thánh. 


> Mất bò mới lo làm chuông 
Mất của mới Ìo rao giậu 
315, FPOM CPE,TH #CHOLO HEBA. 
Sấm nổ giữa trời quang 
ét đánh nưang tai. 








Sét đánh ngàng đâu 
Sóét đánh ngang trời. 
316. LYXCb CBHHbE HE TOBAPHIH. 
Ngông không phải bạn lợn. 
Người hèn chơi với người sang, chỗ ngồi chỗ đứng có 
ngang bao giờ 
Đũa mốc chòi mâm son 
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317. ,1ABIHH C-IOBO. /IEP2KHCb /A HE 1ABIHH. KPEHHCB/ nàn HE 
,LABIIH C-IOBA. KPEHIHCb, A /1ABIHH. ;IEP2KHCb. 


Đã hứa thì nhớ giữ lời. 
> Nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại 
bay. 
318. LAI HEPTY HA.IEH, OH H BCIO PYKY màn TA C HOFOTORK, 
3AHPOCHT C -IOFOTOK. 
Cho quỷ một ngón tay, quỷ đòi ngay cả cánh tay. 
= Được voi đòi tiên. 
Được đằng chân lân đằng đầu. 
319, /1A.IEKO KY.IHKY /IO IETPOBA JIH1I. 
Dẽ giun còn xa mới đến ngày Piôt. 
(Ngày Piôt (29 tháng 6 theo lịch cũ) mở đầu cho mùa 
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săn ở nước Nga. Từ ngày 9 tháng 5 đến 29 tháng 6 là thời 
gian cấm săn bắn chim muông. Chim dẽ giun được sống nốt 
thời gian này một cách an toàn và vô lo. Ai đó còn xa mới 
đạt tới sự hoàn thiện. Câu này được dùng để nói với người 
không thể so sánh được với một người nào đó.) 

z Quạ không sánh được với công. 

Cú đọ với tiên. 

(Theo Sanxki N.M. và các tác giả sách "Từ điển giải 
thích từ nguyên thành ngữ tiếng Nga”, in 1987, trang 40, 
câu này có cách giải thích khác: để thành công hoàn toàn, 
ai đó còn thiếu nhiều thứ; ai đó tỏ ra thoả mãn hơi sớm; 
chưa đến lúc cho phép mình được nghỉ ngơi. 

Từ đầu mùa xuân đến ngày Piôt (29 tháng sáu theo lịch 
cũ) cuộc sống của chim dẽ giun đặc biệt vất vả: phải lo nuôi 
lũ chim con rất háu ăn. Phải đến sát ngày Piôt, khi chim 
con trưởng thành hẳn, dẽ giun mới bớt vất vả và tạm thỏ 
phào.) 

320. /IAJIbHHE IIPOBO/Ihl - IHIIHHE C.TẺ3bI. 

Tiễn đưa dài, dai nước mắt. 

321. /APÊHOMY (xaposowy) KOHEO B 3YBbl HE CMOTPST. 

Ngựa tặng không vạch răng xem tuổi. 

(Nhận quà là nhận, không nói ra nói vào, kêu ca quà ít 
hay nhiều, xấu hay tốt). 

z Dụng lòng không dụng thịt. 

322. /IAPOBOE JIbIKO JTYHHIE KYH./IEHHOFTO PEMHA. 

Thắt lưng mua vẫn thua dây tặng. 

(Với quà tặng, miễn nhận xét, so đo.) 

z Mười đồng tiền công không bằng một đồng tiền 
thưởng. 
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333. 1A TB..TbIHKO. WTOBBI HO.-TVHHTB PEMEIHOE. 
Cho đây nhỏ để có thắt lưng to 
= Tha con sản sắt, bắt con cá rõ. 


314, LAK)T - BEPH. BbK)T - BELH. 
Cho hã ;, đánh hãy chạy. 
z Thấy ăn tìm đến, thấy đánh tìm đi. 
Ấn cỗ tìm đến, đánh nhau tìm đi 
425. /IBA CAHOTA HAPA. 
Hai chiếc giầy là một đôi. 
=> Cùng một hạng, cùng một giuộc. 
326. /IBA ME/IBE/DI B O/IHOÏ BEP.IOFE HE 2KHBVT (me 
Y&HBAIOT€S). 
Một hang không sống được hai gấu. 
(Những người kình địch không ở cùng được một nơi.) 
> Một nhà hai chủ không hoà, một nước hai chúa ắt là 
không vên. 
327. /IBA?K/Ibl KEHA MH.T1A BbIBAET: KAK B H3BY BBE/LYT 71A 
BOH KOI/7I1A IOHECYT. 
Vợ trông đáng yêu đúng hai lần: lần đầu là cô dâu và 
lần sau-khiêng ra huyệt. 
> Cơm chín tới, vợ mới về. 
328. IBVM CMEPTSIM (anyx cweprei) HE BblBATb, A OHOÌ HE 
MHHOBATb. 
Không ai chết hai lần, nhưng một lần không tránh được. 
(1. Làm người ai cũng phải một lần chết; 
3. Cứ liều xem sao, chắc sẽ không tôi hơn. 
Câu này được dùng ý nói quyết tâm làm một việc nguy 
hiểm, bấp bênh, hoặc hy vọng rằng may ra sẽ tìm được lối 
thoát.) 
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ột liều ba bảy cũng liều. 
Cũng đành nhắm mát đưa chân. 
329. /1BVX 3AÍHEB YBHTb O/IHHM BBbICTPE.TOM. 

Một phát súng trúng hai thỏ. 

= Nhất cử lưỡng tiện. 
330. /IEBHMHI CTbl/L /IO HOPOFA / A HEPECTVHH-IA. TAK H 

3ABBI.1A. 

Đứng ngoài cửa, con gái còn xấu hổ, bước qua cửa, quên 
hết cä thẹn thùng. 
331.,IFBVYHIKA B AOME: WTO FOPOX B HO.TE: KTO HH HPOÌIULẺT. 

BCAR LHHHHET. 

Gái trong nhà như quả đậu giữa đồng, ai đi qua cùng 
xông ra cấu véo. 

z Gái lớn trong nhà như ma chửa cất. 

Cha chết không lo bằng gái to trong nhà. 

332. /1E.IA H/IYT, KOHTOPA IIHIHHYT. 

Việc đang chạy, văn phòng đang viết. 

(Câu nói vui về công việc đang diễn ra sôi nổi.) 
333. /1E.IA KAK CA2A BE-1A. 

Công việc như bồ hóng trắng. 

(Câu này thường được dùng để trả lời câu hỏi: Công việc 
thế nào? Người nói có ý chỉ công việc rất tồi tệ.) 

z Công việc đang rối tỉnh rối mù. 

Việc đang rối như gà mắc tóc. 

334. /IE.TA HE /IE.TAÏI. A OT /IE.1A HE BETAÏI. 

Thấy việc đừng làm, cũng đừng chạy trốn. 

# Ai ơi thấy việc chớ làm, cũng đừng lẩn tránh mà mang 
tiếng lười. 
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335 /IE.TAH IOBPO. H TEBE BX/IET TOBPO. 
= Làm phúc như làm giàu 
Qua không vo mà tròn 
Xởi lới trời cho 
336. /IE.IATB H3 MYXH C.IOHA. 
Biến con ruồi thành con voi 
= Chuyện bé xé ra to. 
Ít xít ra nhiều. 
337, /IE/IO MACTEPA BOHTCI 
Công việc sợ người biết làm. 
= Trăm hay không bằng tay quen. 
Quen tay hay việc. 
338. /IEUIO HE ME/JTBE/1B (ne no), B JIEC HE YĂU/TẾT (ne y0e401). 
Công việc không phải con gấu, chưa chạy vào rừng đâu 
mà phải 
(Với công việc, không cần phải vội vã. Vẫn còn thời gian. 
còn nhiều việc quan trọng hơn. Người nói tỏ ý chưa cần vội 
làm việc, có thể thư thư đã.) 
339. /1F./1O HIYTKH HE /HOBHT. 
Công việc không thích cợt đùa. 
= Làm ra làm, chơi ra chơi. 
340. /1E/IY BPEMSI, /A/ IOTEXE HAÁC. 
Làm việc cả đời, vui chơi từng lúc. 
Việc có thời, chơi có lúc. 
341./IEHE2KKA /OPO2KKY HIPOK/T1A/IBIBAET. 
àng tiền nó bé nó hay cửa quyền. 
Có tiền mua tiên cũng được. 
Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 

















87 


342. /JEHE2KKA BE3 HOF, A BECb CBET OBOÏ/IẾT. 
= Tiền không chân xa gần đi khắp. 

343. /IEHE?KKH (aenern) CHẾT JIOBSIT. 

Đồng tiền thích tính đếm. 

Tiền liền với tính đếm. 

= Tiền có đồng, cá có con. 
344. /EHb HA /IEHb HE IIPHXO/IHTC1. 

Không ngày nào giống ngày nào. 

= Trời có một ông mà buổi mưa buổi nắng. 
345. /EHb /A HOHb  - /H/ CYTKH HIPOHb. 

Ngày qua đêm lại /đã hết một ngày./ 

#= Ngày qua tháng lại. 

Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng. 

346. IEHbFA H KAMEHb /1O./IBHT. 
= Kim ngân phá luật lệ. 

Tiền đến đâu mau đến đấy. 

347. /IEHbfA ]IEHbI'Y PO/IHT. 

Tiền sinh ra tiền. 
= Lãi mẹ đẻ lãi con. 
Nước chảy chỗ trũng. 

348. JIEHbFA IIOHA KYHHT H BOFA OBMAHET. 
Tiền mua được cha cố và lừa được cả chúa trời. 
= Có tiền mua tiên cũng được. 

Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền. 
349. /IEHbTLH, /4TO/ BO/1A. 
Tiền như nước, không giữ được lâu. 
(Tiền là thứ khó giữ, mau tiêu hết.) 
z Đồng tiền là chúa muôn loài, người ta là khách vãng 
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lai một thời 
Đồng tiền như miếng thịt chín 
350. ,IFHbTH - ,1E.IO HA2KHBHOE. 

Người làm ra tiền 

(Câu này được dùng để động viên người khác, khi người 
này gặp khó khán về tiền nong, hay bị mất tiền.) 

> Còn người còn của. 

Của ở bàn chân bàn tay. 
351. ,IEHbTH ECTb - MH.TBIÏI MOÏI. /IEHET HET - H/IH /IOMOÏI. 

Có tiền: bạn thân mến, không tiền: biến cho mau. 
ầu là họ, khó người dưng. 

Giảu trọng khó khinh. 
HbEH HE IIAXXHYT. 

Tiền không có mùi. 

Tiền bạc đâu khác mùi. 

Tiền nào chà là tiền. 

(Không coi trọng cách kiếm tiền, miễn là có tiền. Câu 
này được dùng làm câu trả lời có tính khiêu khích trước ý 
kiến phê phán về công việc làm ăn phi pháp, mờ ám.) 

353. IEPEBO CMOTPH B H.1O/IAX. A HE-IOBEKA B/T1E.1AX. 

Xem quả biết cây, nhìn việc hay người. 

= Nhìn quả biết cây. 

344. ,/IEP2KH KAPMAH /HIHPE:. 

Cứ giữ túi mình rộng ra là hơn. 

(Đừng hy vọng. trông chờ vào cái gì đó. 

Câu này được dùng để đáp lại điều giả định của người 
khác cho rằng điều ước muốn sẽ thành sự thật.) 

z= Giúp lời không ai giúp của, giúp đũa không ai giúp 
cơm. 
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355. /IETH PO/IHTE.TEH HE BbIBHPAKOT. 
Con không chọn cha mẹ. 
XOPOLIH. OTHY-MATEPH BEHEH. /IETKH I.IOXH - 


OTHY-MATEPH KOHEIL min XOPOIHIHE /IETKH /TIOMV 
BEHEH, 3.1bIE /IETEH - IOMW KOHEIL. 


= Con khôn nở mặt mẹ cha. 
Con cháu mà đại thì hại ông bà. 
Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ. 
357. /ÊIIEBO /1A FHH.1O, /JOPOTO 1A MH.1O. 
Rẻ nhưng nát, đắt nhưng ngon. 
z Của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon. 
Tiền nào của ấy. 
Đất xắt ra miếng. 
358. /H/ /IÊHIEBO H CEP,IHTO. 
Của rẻ nhưng tốt. 
(Nghĩa xưa của cepowno là quý, tốt. Câu này được dùng 
để nói về thứ gì rẻ nhưng có giá trị như hàng tốt và đắt.) 
z Chùa nát bụt vàng. 
Đất sỏi có trạch vàng. 
359. /IHT# HE I.IAHET, MATb HE PA3YMEE 
Con không khóc mẹ không hiểu ra. 
=# Con không khóc, mẹ không cho bú. 


356. IETKH 














360. /IHT51 XOTb KPHBO. /IA OTHY H MATEPH MH.1O. 

Mặt con méo cha mẹ vẫn yêu dấu mọi bề. 

= Con vua tốt vua giấu, con tôi xấu tôi yêu. 

„J1 /IPYEFA (118 MH-10r0 pY: ) CEMb BEPCT HE OKO.THHA. 


Bạn thân xa bảy Vecxta vẫn là gần. 
(Veexta là đơn vị đo chiều dài của Nga, bằng 1,06 km.) 


36 
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> Yêu nhau mãy núi cũng trẻo, thất bát sông cũng lội, 
ngu lục đèo cũng qua 
362. 21.151 MH-TOFO /TPY2KKA H CEPEZKKA (cepezka) H3 VIHIKA. 
Yêu al hoa tai cũng tặng 
= Yêu nhau con chây căn đôi. 





363, THÊM € OFHẺM HE CbHHIEHIb. 
Ciữa ban ngày cảm đèn trong tá 
(Không thể tìm lại cái gì đã mị 


v cũng không tìm thây. 
n) 








364. ,1Ó BOE A BbICOKO. /1O ILXP# ;LA.IEKO. 
Trời ở cao, Sa hoàng ở xa 
~ Thấp cổ bé họng. 
Ngắn cổ kêu không thấu trời 
Cóc kêu không thấu trời. 








365. /1O CBA/TbBbI 3A2KHBÉT. 
Đau nhẹ sẽ khỏi trước ngày cưới. 
(Câu này được dùng để an ủi ai bị đau, xước nhẹ.) 
466. /I1OBPA5T1 C.TABA .IE2KHT, A A1 BEZHT. 
Tiếng lành nằm một chỏ. tiếng dữ chạy 
z Tiếng lành đồn xa. tiếng dữ đồn xa. tiếng lành tiếng 
dữ đồn ba ngày đường. 








367. IOBPASI C.IABA IYHIHE BOFATCTBA. 
Tốt danh hơn giàu có. 
= Tốt danh hơn lành áo. 
368. ,IOBPO TOMY BPATb. KTO 3A MOPEM BBIBA.T. 
Đi biển về dễ nói khoác. 
= Đi xa về nhà nói khoác. 
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369. /IOBPOE /IE.IO BE3 HATPA/IbI HE OCTAÊTCAI. 

Việc tốt bao giờ cũng được thưởng. 

z Gái có công, chồng chẳng phụ. 

370. /IOBPOE HAHA.TO - HO/IOBHHA /I1E.1A. 
Khởi đầu tốt một nửa việc xong. 
= Đầu xuôi đuôi lọt. 

371. 1OBPOE HE 3ABbIBAETCf. 

z# Đường mòn, ân nghĩa không mòn. 

372. /IOBPOE C.IOBO .TYHIHE C/IAIKHX HHPOTOB. 

Được lời nói hơn gói bánh ngọt. 

z Chả được miếng thịt, miếng xôi, cũng được lời nói cho 
vui tấm lòng. 

Lời nói gói vàng. 
Nói ngọt lọt đến xương. 
373. IOBPOE C/IOBO H KOIHIKE IIPHSTHO. 

Lời ngọt đến mèo cũng dễ lọt tai. 

z Nói ngọt lọt đến xương. 

374. /JIOBPOMY BOPY BCÊ B IIOPY. 

Trộm cứ có thời cơ là lấy. 

Sểnh ra là trộm lấy. 

Hỏ ra là trộm thó. 

(Người không trung thực,-hay không thật sự đứng đắn, 
thường không bỏ qua cơ hội có thể lợi dụng vụ lợi. Câu này 
được nói với ý không thiện cảm về kiểu người sẵn sàng tận 
dụng cơ hội làm bậy.) 

375. IOBPOMY CABBE 7OBPA4 C/IABA. 
Xava tính hiền đúng như lời khen vẫn truyền. 
(Xava là tên riêng người Nga. Người tốt và tiếng cũng tốt.) 


> Danh bất hư truyền 





376. /IOBPBIIT HC HA BETEP HE ET: 
~ Chó khôn chẳng sủa chỗ không 
OBPBIE 2EPHOBA BCẺ ME./HOT. 
Cối xay tốt xay tất cả thành bột. 
(lao động kiên trì sẽ đạt được tất cả.) 
~ Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch. 
Nước chảy lâu đâu cũng tới. 





378. /IOBPbIE YMHPAIOT, /1A 1E/IA HX HE HPOHA/IAIOT. 





> Báo chết để da, người ta chết để tiếng 
379. /1OBEPSIÍI, HO IIPOBEPSIÍI. 
Cứ tin, nhưng vẫn nên kiểm tra. 
80. /IOBO.TIbCTBO - JTYHIHIEE BOFATCTBO. 
“Tự thấy đủ là món của quý nhất. 
Tự thoả mãn hơn bạc vạn tiền. 
= An phận thân vô nhục. 


381. 102K/HK BbIMOHHT, A KPACHOE CO./THLHE BbICYLHHT. 


Mưa làm ướt, mặt trời sẽ sấy khô. 
(Gặp thất bại, đừng ngã lòng.) 
~= Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 
383. IOKA3HWHKY (1onoewitky, 1onoasitky) IEPBBIÏI KHYT. 
Mách lẻo bị tùng xẻo trước. 


(Ai đặt điều, hớt lẻo thường bị phạt trước. Theo lệ xưa, 
người mách lẻo hay đi cáo giác, thường bị đánh trước để 


kiểm tra xem anh ta có nói thật không.) 

383. /1OLH HE PEBET, A CHATb HE /IAÊT. 
Nợ không gào mà không sao ngủ nổi. 
Vay nợ, ngủ không ngon. 
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> Nhất tội nhì nợ. 
384. /1O/H HUIATE2KOM KPACEH. 
Có vay có trả. 
= Ơn trả ơn, oán trả oán. 
€ó đi có lại mới toại lòng nhau. 
Có ơn phải sợ, có nợ phải trả. 
385. /10/H'O CHATB - C /1O/IF'OM BCTATb. 
Ngủ cả ngày, đeo đầy công nợ. 
= Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say 
sưa tối ngày. 
Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó. 
386. /IOM BE3 /IETEÍI - MOFHUIA, IOM C /ETbMH - BA3AP. 
Nhà vắng trẻ nhà mồ, nhà đông trẻ chợ vỡ. 
= Vắng trẻ quanh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. 
387. IOM HE BE/IHK, /1A /A/JIE2KATb HE BE.JIHT. 
Nhà không to mà cấm cho nằm nghỉ. 
Việc nhà toàn không tên làm đến đêm không hết. 
388. IOMA /H/ CTEHbI HIOMOFTAIOT. 
Ở nhà mình tường cũng thành trợ thủ. 
389. /IOPOLA JIO?KKA K OBEJIY. 
Muôi múc gặp lúc bữa ăn. 
= Áo bào gặp ngày hội. 
390. 1OPOFA (BOFATA) MH/IOCTbIH41 B CKY/IOCTH. 
=/ Một miếng khi đói bằng /một/ gói khi no. 
391. I1OPOFA HOMOIHb BOBPEMII. 
Giúp đỡ kịp thời mới là quý. 
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~/ MộU miếng khi đói bằng /một gói khi no 


392. T1OPOLO #HHRO R BE.THROMV (ener-towy) ,THIO. 

Trứng qúy gặp kỳ lễ trọng 

(Trước kia (thế kỉ XVI), giới quan lại, nhân lễ giáng 
sinh. được phép nhận trứng và tiền , mặc dù về hình thức 
có lệnh cấm nhận hối lộ. Thứ gì cản, có đúng dịp.) 

= Ao bào gặp ngày hội. 
393. /IOPOZKHTbCØI -TOBAP 3A.IF2KHTCSI HPO/TIEFHIEBHTb - 

BAPbIIHIEÍ HE HAZKHTb. 

Bán đắt- hàng ế, bán ré- lãi không. 
394. .IOHb - HY2KOE COKPOBHIHIE. 

> Con gái là con người ta 
395. /1PVLA HA ,IEHbEH HE RVHIHLHb. 

Tiên bạc không mua được bạn bè 


396. ,IPVILHE BPEMEHA. /IPYT HE HPBBI. 
> Gặp thời buổi nào theo kỉ cương ấy. 
Mỗi thời mỗi khác. 
397. /IPYEHX HE CX/1H. HA CEB4 HOI 'DU1H. 
Đừng lên án người, hãy soi lại mình đã. 
= Trách mình trước, trách người sau. 
“Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. 
Nói người hãy nghĩ đến thân, thử sờ xem gáy có gần 
hay xa. 
398. /IPY?KBA /IPY?2KBOHH. A C.IV?KBA C.TY?KBOH. 
Tình bạn là tình bạn, công việc là công việc. 
= Việc công anh cứ phép công anh làm. 


399. /IPY2KBA /IPY?KBOĂI. A TABAK BPO3Hb. 
Bạn bạn bè bè, bởi rúm thuốc lá mà lìa xa nhau. 
z Anh em hiển thật là hiền, bởi một đồng tiền mà mất 
lòng nhau. 
400. /IPY?KHO HE IPY3HO, A BPO3Hb - XOTb BPOCb. 
Đồng lòng thì nhẹ, chia rẽ khó nhằn. 
z Đông tay thì vui, một người thì khổ. 
401. /IPY3b41l HIO3HAIOTCfS (y3naeres) B BE/TE. 
Bè bạn qua hoạn nạn mới hay. 
z Chết giả mới biết dạ anh em. 
402. /IYPAK /IYPAKOM OCTAHETC1. 
Ngốc vẫn hoàn ngốc. 
z Khôn từ trong trứng khôn ra, dại đến già vẫn dại. 
Chó dại có mùa, người dại quanh năm. 
403. /IYPAK CHHT. A CHACTbE Y HEFO (y neũ) B FO.IOBAX 
'CTOHT (cHAM1). 
Ngu sỉ ngủ ngày, vận may vẫn hưởng. 
# Ngu sĩ hưởng thái bình. 
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 
404. /IYPAKA YHHTb, WTO MÊPTBOTO /IEWHTb. 
Dạy người ngu khác gì chữa cho người chết. 
z Hoài hơi nói với kẻ ngu. 
Nói với người dại khôn cùng. 
405. /JYPAKAM (aypaky) 3AKOH HE HHCAH. 
Ngu đần khỏi cần luật lệ. X 
(Với người ngu không có cái gì là bắt buộc cả, hắn làm 
theo ý hắn.) 
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406. -IVPAROB HE OPXT, HE CEIOT. A CAMH PO/UITCðL. 








gười ngu không ai mời, không a1 gieo, mà tự sinh ra. 
407. /1VPHAZT (nenyrepaw) FOL/IOBA HOI AM IIOKOSI HE AE 


Đau dại không đề chân yên 
Đầu dại hại chân tay 








408. /IYPHIH /H/ /IYMKOÏI BOEATEIOT. 


Ngân ngơ mơ chu\ 
(Người chỉ an ủi bằng các mơ ước viên vông, không 
tưởng.) 
= An cơm tấm nói chuyện triều đình 
409. /IYPHYIO TPABY H3 HO BỌOH nàn XYIYHO TPABV HỆ 
LIO.11 BOH. 
Ruộng sinh cỏ dại thì phải trừ ngay. 
Nhồ cỏ phải nhổ tận gốc. 
410. /IYPHBIE TIPHMEPBI 3APA3HTE/THBI nan /TYPHBIÍT FIPHMEP 
3APA3HTE.IEH. 
Gương xấu hay lây. 
= Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. 





„ JIYHIA HE [IPHHHMAET, A [JIA3A BCẺ BO/IbHIE IPOCST. 
= No bụng đói con mắt. 


+ 


412. /TYIHHIA HPOCHT, 1A KAPMAH HE BE.THT. 
Bụng cầu nài, túi lại chẳng cho. 
~ Bực mình chẳng muốn nói ra, muốn đi ăn cỗ chẳng ma 
nào mời. 
Lực bất tòng tâm. 
413. /1bÚMA BE3 OFHðTI HE BbIBAET nan HET /IbÚMY BE3 OTHII. 


= Không có lửa sao có khói. 
Có lửa mới có khói. 
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414. E/IEHIb HA /IEHb, X/JIEBA BEPH HA HE/IE.HO. 
Định đi một ngày, cứ mang bánh mì theo ngay cä tuần 
Làm gì cũng nên biết phòng xa. 
(Khi sắp đi đâu xa, nên chuân bị kỹ càng, nên mang dự 
trữ nhiều thứ cần thiết.) 
415. E/IHHHHHO 2HTb - CJIỂ3bl JITb. 
Sống cá thể khổ mọi bề. 
= Làm một mình thì tức, ăn một mình cực thân. 
416. EJI HE E.1, 1A 3A CTO/IOM HIPOCH/TE.. 
z Không ăn cũng mang tiếng rồi. 
417. EM, 1A CBOÏI, A Tbl P/IOM HOCTOÏI. 
Tôi ăn bánh mì của tôi, còn anh xin mời cứ đứng đấy. 
(Câu trả lời vui, hơi suồng sã, khi có người chúc: "X/eõ „ 
€0/16”.) 
418. EC/IH Bbl MOUJIOIOCTb 3HAJIA, EC/IH Bbl CTAPOCTb 
MOIJIA. 
Giá tuổi trẻ mà biết được, giá tuổi già còn sức làm được. 
= Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già. 
419. ECJIH HAPO/L E1HH, OH HE IIOBEIHM. 
Nếu toàn dân đoàn kết, sẽ là bất khả chiến bại. 
= Bẻ đũa không bẻ được cả nắm. 
420. ECTb /IbIPA, BY/IET H IIPOPEXA. 
Đã có lỗ bé sẽ xé ra to. 
(Chỉ cần khởi động, rồi mọi việc sẽ tự nó diễn ra.) 
> Đầu xuôi, đuôi lọt. 
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431. LIHB /IO CBETA, A 2TE-TAH 21O HOTA. 
An cho đến sáng. làm cho tới toát mô hồi. 
> An đến nơi làm đên chôn. 
432. ELIHb THHPOEH. X-IEB BEPELH. 
An bánh nướng, nhớ giữ bánh mì. 
> Có cà thì tha gắp mãm 
Có dưa, chữa rau 
433, EHIb HIHPOE C FPHBAMH, A (1á) 53bIK /IEPZH 3Á 3YBAMH. 





An bánh với nấm, ngậ 
(Đừng nói cái gì thừa, hãy 1m đi.) 
Có mồm thì cấp, có nắp thì đậy 





P.\ 


424. 2KA.TYET HÁAPb, /1A HE 2KA.TYET HCAPb. 
Sa hoàng tha, nha lại bắt. 

Quan tha nha bắt. 

425. KEHA BE3 MY?2KA B7OBbl XY2KE. 

ái vắng chồng cực lòng hơn gái goá. 
= Bực gì băng gái chực buồng không. 

426. 2KEHA HE CAHOT, € HOEH HE CKHHELHb. 
Vợ không phải chiếc giày mà tháo ngay ra vứt. 
(Bỏ vợ không phải là việc dễ dàng.) 

427. KEHA IIPH.IACKAET, A MATb HO2KA.IEET. 
Vợ chỉ vuốt ve, chứ mẹ thì thương thật. 
(Mẹ gần gũi con trai hơn là vợ.) 
= Không tình gì bằng tình mẫu tử. 
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428. 2KEHA TIÍI - HE IIPOK.JITBIĂI. 

Trai có vợ không phải của nợ bỏ đi. 

429. KEHH./ICð HA CKOPYKO PYKY, 1A HA /1OJIFYEO MYKY. 

Cưới vợ vội vàng khổ mang suốt đời. 

430. 2KEHHTCI1I - IEPEMEHHTCI. 

Lập gia đình tính nết sẽ phải thay. 

Cứ có vợ con ắt sẽ khác đi. 

Cưới vợ rồi tính nết tự đổi thay. 

431. 2KHB /4E./IOBEK/CMEPTH BOHTCA. 

Người sống sợ chết. 

= Ham sống sợ chết. 

Tham sinh uý tử. 
432.2KHBA /YLHA KAJIAHHKA XOMET. 

Ai sống chả mong có bánh Kalat. 

(Bánh Kalat làm bằng bột mì ngon. Ai chả thích của lạ, 
hấp dẫn.) 

z Thế tình chuộng lạ ham thanh. 

433. 2KHBA1I KOCTb OBPACTAET MãCOM. 

Xương còn sẽ mọc thịt ra. 

= Còn da lông mọc. 

434. 2KHBÊM, /J1A/ XJIEB 2YÊM. 

Sống bình thường, đương có bánh mì ăn. 

(Cuộc sống bình thường, không có gì phải phàn nàn. 
Câu này được dùng để trả lời câu hỏi: " KaK x%mpẽUlb 
(Hpẽre)?", đôi khi dùng câu này đề tránh không nói rõ cuộc 
sống hiện ra sao.) 

435. HBH I[IPOCTO, IIPO2KHBÊLIb JIET 1O CTA. 

Sống thanh bần thọ trăm tuổi. 
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436. KHBẾTCSðI, VY KOEO /IEHEZKKA BE, 
Có tiền liên dễ sống 
~> Lãm tiền nhiều bạc là tiên trên đời. 
437. XHBOÏI HE BE3 MECTA. IIOKOlHHK HE BE3 MOTH.TBI. 
Người ta sống có nhà, chết có mồ 
> Sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ. 
438. RHBOTHHY BO/IHTb - HE PA3HHØ POT XO/IHTb. 
Nuôi con vật bận tối mặt cả ngày. 
Nuôi gia súc chả có lúc ngồi thở. 
> Một con tảm cũng phải hái dâu, một con trâu cũng 
phải đứng đồng. 





439. KH3Hb BCE X A BOPOTHHK BCẼ Y?KE. 
Cuộc sống ngày càng khốn khó cổ áo xiết bó nghẹt hơn. 
>= Nghèo mỗi cái mỗi hèn. 
440. 7KH3Hb HE HO MO.1O/IOCTH. CMEPTb HE IIO CTAPOCTH. 
Sống không phải vì trẻ, chết không phải vì già. 
(1. Đang trẻ vẫn có thể chết; 
3. Hạnh phúc không phải chỉ có ở tuổi trẻ.) 
441.2KH3Hb IIPO?KHTb - HE IO.TE IIEPEHTH. 
Sống đời không phải dạo chơi qua đồng. 
Làm người đâu phải dạo chơi qua đồng. 





442. 2KH.T /1O.TFO., A YMEP CKOPO. 
> Sống thì lâu, chết thì giỗ đầu sau lưng. 


3 


443. 3A /O/THOFO/ BHTOFO (ywẽnoro) /IBYX HEBHTBIX (HeyeHbix) 
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AKOT. 

Một người từng trải đổi hai người thường. 

(Một người có kinh nghiệm bằng hai người không. Câu 
này được dùng khi muốn nói việc phạt tội chỉ giúp ích cho 
người sai có thêm kinh nghiệm.) 

z €ó phải mới trải. 

444. 3A BKYC HE BEPYCb. A IOPSIHEHbKO (ropsdo) ;LÁ 
MOKPEHbKO BY/TIFT. 

Ngon hay không chưa biết, nhất quyết sẽ bỏng môi 

(Câu này được nói vui khi mời khách ăn món gì đó nóng 
sốt.) 

445. 3A BCẺ BEPÊTC1, /LA HE BCÊ V/IAÉTC1. 
Cái gì cũng sờ vào, không phải cái nào cũng làm được 
z Một nghề thì kín, chín nghề thì hở. 
446. 3A /IBYMØE 3AÏHAMH IIOFOHHIHIbCðIL HH O/IHOFO HE 
HOÏÍMAELIb. 
Sản hai thỏ một lúc cầm chắc mất cả hai. 
z= Đứng núi này trông núi nọ. 
Bắt cá hai tay. 
447. 3A /IOBPO /IOBPOM II/IATST. 
Ơn trả ơn. 
z Ăn miếng chả, trả miếng nem. 
Có đi có lại mới toại lòng nhau. 
448. 3A /IYPHOÏI FO.IOBOII H HOFAM BE/1A. 

Đầu dại hại chân tay. 

449. 3A MA.TEHbKHM HOEFHA.TCS - BO.TbIIE HOTEPA.1. 

Tham nhỏ bỏ lớn. 

= Tham bát bỏ mâm. 

Tham bữa cỗ lỗ buổi cầy. 


450, 3Á HAIHE ,IOBPO - HAM 2KE B PEBPO. 





am ơn nên oán, làm bạn thiệt mình 
Lam phúc xúc phải tội 


451. 3\MOR BEHHIAIOT HE OT BOPOBR. A OT WECTHBIX .1),1EĂI. 
> Khoá với người ngay, ai khoá với kẻ gian 
452. 3\ MOPEM TE,TYHIKA - HO.TVHIKA. 21A PYB-Tb HEPEBO3. 
Bê non giá pôluxka, chở xa về mất cả rúp 
Bê non giá có một xu, tiền công chuyên chở mất đi ca 
đồng. 
(Pôluska, đơn vị tiền tệ của Nga, bằng 1⁄4 kô-pêch. 
Nếu phải chở từ xa, một vật rẻ cũng thành đắt.) 
> Án bát cháo chạy ba quãng đồng 
Một đồng cháo ba đồng đường. 
Của một đồng công một nén. 








453. 3Á O/IHH PA3/IFPEBA HE CPVBHTb. 
Chặt một nhát sao phạt đô cây 
454. 3A IIPABOE /IE.IO CTOl CME.1O. 
Vì sự nghiệp chính nghĩa, hãy bảo vệ đến cùng. 
455. 3A CBOII FPOIH BE3/IE XOPOI. 
Có xu đưa ra làm gì cùng được. 
(Câu này được nói với ý tin chắc rằng tiền bạc có sức 
mạnh vô biên.) 
= Tiền là tiên là Phật... 
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. 
456. 3A CIIPOC /IFHELI HE BEPYT. 
Mới đặt giá, không ai bắt trả tiền. 
z Bán hàng nói thách. làm khách trả rẻ. 
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457. 3A TbIHKOM HE FOHHCb. 
Vì một cái búng, để bụng làm gì. 
(Vì một chuyện lặt vặt, bực bội cỏn con, chớ buồn phiền, 
coi trọng qúa.) 
= Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa ăn, chớ vì ngã một 
lần mà thôi chân không bước. 
Đừng lấy đó làm điều. 
458. 3A XY/IOFO 3AMY?2K HE XOHETCf1, A XOPOIHETO HEI/1E 
B3Tb. 
Chồng tôi không muốn lấy, chồng tốt chẳng thấy đâu. 
= Cao không có, thấp không thông. 
459. 3A EM HOÏ/IÊIIb, 3A TO H HAÍ/IÊIIb. 
Quyết tìm thì sẽ thấy. 
> Khác đi khác đến. 
460. 3A WTO KYHH.T. 3A TO H IPO/IAEO. 
Mua gì bán nấy. 
Mua gì bán nấy, biết đấy là đâu. 
(Nghe gì nói nấy, biết vậy mà thôi.) 
z Thế gian thấy bán thì mua, biết rằng mặn nhạt chát 
chua thế nào. 
461. 3A HTO OH HH BO3bMÈTC, BCẺ EMY YAÊTC1. 
Người làm gì cũng giỏi cả. 
= Văn võ kiêm toàn. 
Mộc đã hay cày lại giỏi. 
462. 3ABETHBIÌI IEPCFEHEK H IOHOIIEHHbIÌI XOPOII. 
Chiếc nhãn thiêng liêng ‹ dù cũ càng thêm quý. 
Nhẫn quý dù đeo mòn vẫn còn quý. 
(Cái gì quý giá thật sự thì dù thế nào vẫn cứ quý.) 
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463. 3ABbEM (šanei) FOPE BEPEBOHROH. 
Cái khô trói cô nó lại 
(Thôi dừng đau buồn, than văn nữa. Câu này được nói 
khi có người cố không nghĩ tới những điều bất tiện, khó 
chịu v.v...) 
464. 3AROH, HTO /TBIHI.IO, KY/IA HOBEPHY.T (nonepneun,), TY 
H BBHHZ1O. 
Pháp luật như nòng súng: súng quay đâu, đạn bay đó. 
(Luật pháp luôn có thê bị áp dụng tuỷ tiện.) 
465. 3Al1Hbl HOIEH HOCSIT, BO.IKA 3YBbI KOPMISTT. 
Thỏ chạy nhờ chân, s ng nhờ răng. 
(Mỗi người có cách lo, cách sống, kiếm ăn riêng). 
= Thợ rào có đe, ông nghè có bút. 
Mỗi người thì có một nghề, làm cốt thì ngáp, làm kê 
thì chầu 








ó6. 3A.1A/1H.I1A (šarpepan 
BCSIKOTO/. 


Ác là kể cà mỗi một chuyện. 
(Ai nói mãi một chuyện, nghe phát bực mình.) 
= Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 
467. 3A/IE3 B BOLATCTBO - 3ABBI.I H BPATCTBO. 
Giàu sang quên hết bạn bè 
= Giầu đổi bạn, sang đổi vợ. 
468. 3A./IETE.IA BOPOHA B BbICOKHE (6o#pekue) XOPOMBI. 
Qua sa vào nhà quyền quý. 
(Ai rơi vào cảnh xa lạ, cao sang hơn). 
= Đũa mốc chòi mâm son. 
469. 3AMXY2K BbIXO/H - B OBA LJU1/1H. 
In chồng phải trông cho tỉnh tường. 


/RAK/ COPOKA #IKOBA /O/1HO HIPO 





>= Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm 
má hồng răng đen. 
470, 3ATIAC KAPMAHA (weuxa) HE TPẾT (ne 1epẽt) 
Túi đầy không rách được đâu. 
Cứ dự trữ không sợ thừa. 
(Biết lo xa không thừa.) 
471. 3ATIPETHBIfÍ [L1O/1C/IA/1OK. 
Quả cấm là quả ngọt. 
= Của cấm là của ngon. 
472. 3AIIPOC B KAPMAH HE JIE3ET. 
Mới đặt giá ai đã bắt móc túi trả tiền 
z Bán hàng nói thách, làm khách trả 





473. 3ACTABb /IYPAKA BOLEY MO/IHTbCSI, OH H /IOB PA3OBbÉT 
(pacinHØbẽr) . 
Bắt người vụng khấn trời, hắn gập người bươu cả trán. 
(Người vụng về, thiển cận, do quá cần mẫn, nhiệt tình 
chỉ làm hỏng việc.) 
= Làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. 
474. 3A51LI OT JICHHBI, A J1PYHIKA OT 3AÍIHA BE2KHT. 
Thỏ tránh cáo, ếch tránh thỏ. 
z Gà ăn mối, mối ăn Thổ công, Thổ công ăn gà. 
475. 3BOHKH BYBHbI 3A FOPAMH. 
= Cam ở xa tiếng đồn cam ngọt, đem cam về mới biết 
ruột cam chua. 
476. 3/IOPOB B E/IE, 1A XH.I B TPYE. 
= Ăn thì mau chân, việc cần thì đủng đỉnh. 
Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn. 
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477. 31 1OPOBBE BCETIO IOPOZE. 
Sức khoẻ là cải quý nhất 
= Rồng lâu sức khoe, mọi ve mọi hay. 
7N. 3E.IEH BHHOEPAVXLE HE BRVCEH. MIAI HEIOBER HE 
HCRXCEH. 
Nho xanh không ngọt, đầu xanh ít khôn. 
> Rhôn đâu đến tre, khoẻ đầu đến già 
479, 3EM. DI TPY,IOM RKOPMHTC1. 
> Người lười, đất không lười 
480. 3A1 COBAKRA RVCAET HCHO/TTHHIKA. 
Chó dữ lừ lừ cần trộm. 
481. 3.IOfT HLLAHET ỐT 3XBHCTH. IOBPBII - OT PA-IOCTH. 
Rẻ ác khóc vì ghen, người hiển khóc vì vui. 
= Cú có vọ mừng. 
482, 3HAET (syer) KOIHKRA, HbÉ MỹICO CBbE.TA. 
Mèo biết mèo ăn vụng thịt gì 
(Ai có lỗi thường để lộ qua hành vi.) 
> Có tật giật mình 
483. 3HAÏI KPAÏI. 1A HE HA/AH. 
Hãy biết chừng đừng có ngã. 
(Hãy biết chừng mực, đừng đi quá giới hạn cho phép.) 
484. 3HAÏT HAIHHN /HOC.TE/TH55I KOIEÍKA PEBPOM./ 
Hãy biết người của chúng tôi. 
(Hãy biết đang gặp ai. Câu này được dùng với ý tự hào, 
tự mãn.) 
Anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen. 


485. 3HAÏI CBEPHOK CBOÏI HIECTOK. 
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(Hãy tự biết vị trí cuả mình.) 
z Gối rơm theo phận gối rơm. 
486. 3O.IOTAð K/IETKA CO.IOBb1l HE KPACHT. 
Lồng vàng không điểm trang cho họa mi. 
z Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng 
anh trong lồng. 
487. 3O.IOTO H B BO.TOTE (ø rpwan) B.IECTHT. 
Vùi trong đầm vàng vẫn sáng. 
(Cái gì có nhiều mặt tốt, ở đâu cũng dễ nhận ra.) 
z Cát bay vàng lại ra vàng. 
488. 3O/IOTO OFHÉM HCKYULIAETCH  A HE/IOBEK - 
HAIIACT4MH. 
z Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 
. 3O/IOTOÏÍI MO.IOTOK H %E.TE3HbIE /IBEPH OTBOPSIET. 
Búa vàng mở toang cửa sắt. 
z Có tiền mua tiên cũng được. 
Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 
490. 3YBbl ECTb. /IA HEWETO ECTb. 
Có răng mà cái ăn chẳng có. 
Còn răng, chỉ tội chăng có cái nhai. 


48 


k3 


H 


491.H BO.IKH CBITbI, H OBHbI HE.TBI. 
Sói no bụng, cừu cũng còn nguyên. 
Sói bụng no, cừu chẳng lo thiệt mạng. 
(Cả hai phía cùng có lợi.) 
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> Ong ăn chả. 
Được anh được ä, được ca đôi bên. 
492. HH /TÊHIEBO HIPO/IAIOT, 1Á HAZHBAIOTC2I, HỆ IOPOFO 
TIPO/TAIOT. /1A IIPOZHBAIOTCII. 
Bán rẻ có lãi, chứ bán đất lại cụt vốn. 
493. I1 3MESI CBOIN IETEH BEPEZET. 
Đến con rắn còn biết bảo vệ con mình. 
= Cá chuối đắm đuổi vì con. 
494. 1 KO3Ê.I CEBZIH JHTT, 1APOM HTO BOHZIET. 
Dê có hôi vẫn không nói xấu về mình. 
(Không ai tự nói xấu về mình.) 
> Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối 
495, H KOMAP JIOIHA/b CBA.HHT (uonaamn) , ROZIHH BOUIK 
(Meapean) [IIOCOBHT (no21coØn1). 
Muỗi nhỏ vật chết được ngựa, nếu có sói trợ sức. 
(Người yếu mà liên minh với kẻ mạnh vẫn có thể thắng 
được người khác.) 
496. H KOCHH [IO PO/IHHE HLIAHXYT. 
> Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 
Chim sẻ nhớ nương, sơn dương nhớ núi. 
497. HH KPYTA LOPA, /A 3ABbIBHHBA /H /IHXA BE/IA, /A 
H3BbIBHHBA/. 
Núi dốc đứng nhưng lại dễ quên. 
“Tai hoạ qua là quên biến. 
498. H MOCRKBA HE CPA3Y (ne pApyr) CTPOH.IACb. 
Matxcova không xây xong ngay một lát. 
(Bất kì việc lớn lao nào cũng bắt đầu từ cái nhỏ, đần dần 
mới có quy mô to.) 
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499. H HA PYKE HIAJIBHbI HEPABHBI. 
= Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. 

Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn. 

S00. H HA CO/IHHE ECTb HZITHA. 
= Mặt trời còn có vết. 

Ngọc lành còn có vết. 
Nhân vô thập toàn. 

S01. H HA CTAPYXY (crapyuky) BbIBAET HPOPYXA. 
Bà già vẫn có khi sa sẩy. 

z Già đời còn mang tơi chữa cháy. 
Thánh cũng có khi nhầm. 

502. H HAIHA (wow) KOIHEEMKA (1ene#&ka) HE HIEPBATA. 
Đồng côpếch của ta xem ra cũng nhẫn nhụi. 
Đồng kôpêch của ta chả kém ai. 

(Chúng ta chả thua người khác. Chúng ta chả kém cạnh 
a1.) 
= Anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen. 
Bóp có gan bớp, bống có gan bống. 
Đây mây, đây cũng song gi. 

503. H OT JIOBPOF'O OTHA PO/IHTC4 BEHIEHA OBHA. 
Cừu cha hiền sinh cừu con điên. 

z Hổ phụ sinh cẩu tử. 

S04. H IETYX HA CBOÊM IIEHE.IHIHIE BbÉT (xpa6). 
= Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. 

S05. H IIPABIA TOHET, KOJIHH1 3OJIOTO BCHJIbIBAET. 
Sự thật phải chìm, khi vàng đã nổi. 
= Tiền bạc đi trước, mực thước đi sau. 

Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 
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lim ngắn phá luật lệ 
SU6. HCH-IA VMX XCTXYHAET. 
Lục vàn thua mưu 
= Lực bất như mưu. 
Ấ07. HE CMEX HT PEX. 
= Dö cười dở khóc 
SU§, HỆ CBIPBIE /IPOBA 3ATOPAIOTCIAI. 
Đến củi ướt cũng bén lửa cháy. 
(Ngay một người bình thần cũng có thê bị làm cho hết 
kiên nhân.) 
= Hiển như bụt cũng phải nổi đóa. 
Con giun xéo lãm cũng quản 
S09. H TO BBIBAET, HTO ROIHKA COBARY CbE/IAET. 
Có khi mèo ăn chó. 
= Có khi kiến ăn cá, có khi cá ăn kiến. 
S10./H/ XOMETCSI, H KO-IETCSI, 
Vừa muốn lại vừa run. 
S1. HHIBET, HH 2HEH, H B/1Y/1Y HEPEH 
Cát may cũng tài, gặt hái cũng giỏi, sáo thổi cũng cừ. 
(Người giỏi giang biết làm mọi việc.) 
Văn võ kiêm toàn 
Văn võ song toàn. 





S13. IIBAH (Kinaer) HÀ [IETPA, /A/ HETP HÀ HBAHA. 

Ivan đổ cho Piôt, Piôt trút lỗi cho Ivan. 

(lvan, Piôt là tên riêng người Nga. Câu này được dùng 
để phê phán thái độ đồ vấy cho nhau, lẩn tránh trách 
nhiệm.) 

=> Nheo đổ cho ếch, ếch đổ cho nheo. 
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Trê đổ cho nheo, nheo đổ cho trê. 
Rắn đổ nọc cho lươn. 
Đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng. 
S13. HFPA HE CTOHT CBEM. 
Trò chơi chẳng bõ tiền nến. 
= Lợi bất cập hại. 
Lợi bốn tám hại năm tư. 
Thu không bù chi. 
Hơn chẳng bõ hao. 
S14. HIYMEHb4l 3A HAPOLHKY (wapky), CẾCTPbI 3A KOBLIH. 
Nữ tu viện trưởng cầm cốc, nữ con chiên cũng dốc bình. 
Sư cầm lấy cốc, tiểu cũng dốc bình. 
(Người dưới thường theo gương xấu của người trên.) 
z Vợ bắt thói chồng, đứa ở giống tông chúa nhà. 
- H3 H3Bbl COPY HE BbIHOCH. 
Nhà có rác, không vác ra cửa. 
Nhà rác đầy, không bầy ra cửa. 
= Vạch áo cho người xem lưng. 
S16. H3 OFHfi /A B IIOUIbIMII. 
Tránh đám lửa rơi giữa đám cháy. 
= Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. 
Tránh hùm mắc hổ. 
S17. H3 KYJIbKA B POFO?2KKY. 
Túi lành chữa thành giấy vụn. 
= Lợn lành thành lợn què. 
518. I13 IIECKY BEPÊBKH HE BbIOT. 
Từ cát không tết thành dây. 
= Có bột mới gột nên hồ. 


„ 
m 


Có thóc mới bóc ra gạo 

S19, H3 IIECHH C-IOBA HE BbIKHHEHIb. 

Từ bài hát, không thêm bót được lời. 
Lời bài hát không cắt đi được. 
Hát có bài, không ai thêm bớt được. 
(Đành vậy: phải kể lại toàn bộ sự thật.) 
= Hay thì khen, hèn thì chê. 

Có sao nói vậy. 

20. H3 CHACHBA IHYBbI HE HHIHTb. 

Cám ơn suông, áo lông không may được. 
Cám ơn nước bọt nghe chả lọt tai. 
~ Trăm ơn không bằng hơn tiền. 

21. H3 HẼPHOFO HE C/IEJIAEHIb BE/IOTO. 
Không thể biến đen thành trắng. 
Không đổi trắng thay đen được. 

522. H3 qY?KOFO KAPMAHA II/IATHTB JIETI'KO. 
Móc túi người thời dễ trả. 

Dùng tiền túi người thời dễ trả. 
= Của người bồ tát, của mình lạt buộc. 
Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó 





523. H3-3A JEPEBbEB JIECA HE BH/1HO. 
Thấy cây không thấy rừng. 
Đám cây che khuất cánh rừng. 
S24. HCKATb HEOJIKY B CTOL'E CEHA. 
Tìm kim trong đống cỏ. 
=Mò kim đáy bể. 
Đáy bể mò kim. 
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Đáy bể tìm kim. 
Đáy giếng mò trăng. 
525. HCKPY TYHIH 1O HO2KAPA, BEJIY OTBO/IH 7O YAPA. 
Phòng cháy từ lúc chưa có lửa, phòng họa từ lúc chửa có 
= Phòng hoả hơn cứu hoả. 
526. HUIH BETPA B IIO.IE. 
Tìm gió ngoài đồng. 
(Bây giờ không thể tìm lại. Câu này nói về người hay 
vật đã biến mất, không thể tìm lại được.) 
= Mò kim đáy bể. 
Đáy bể mò kim. 
Đáy bể tìm kim. 
Đáy giếng mò trăng. 


K 


S27. K OBEJIHE XO/JUIT HO 3BOHY, A K OBE/JY (s rocrn) IIO 3OBY. 
Đi lễ sáng có chuông, đi dùng cơm (khách) có mời. 
528. KABbl 3HA.I, FJIE YHACTb, COJIOMKH Bbl HOIOCT.1A.I. 
Giá biết ngã đâu, trải mau rơm trước. 
(Giá biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, đã xử sự khác đi, đã 
có cách phòng bị.) 
= Thế gian ai học đến chữ ngờ. 
S529. KA2K/IA# KYPHHA CBOl HACECT XBA.IHT. 
Gà nào khen ổ ấy. 
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S30. KA2K/IOMY CBOẼ. 

Môi người đều có công việc của riêng mình. 

(Mỗi người đều có cương vị, thiên chức, công việc ưa 
thích của mình.) 

= Mỗi người đều có một nghề: con công thì múa, con 
nghề thì chầu. 

S3I. KA3ÊHHOFO KO3/IA 3A XBOCT HO/JIEP2ATb - MO2KHO 
HIYBY CLHHHTb. 

Giữ đuôi dê công, áo lông may được. 

Giữ đuôi đê công đủ lông may áo. 

(Làm việc nhà nước là có dịp kiếm chác - tham ô, ăn hối 
lộ, biển lận ...) 

= Cầm dầu hòng ướt tay. 

532. KAK AYKHETCf1, TAK H OTK/IHKHETCA. 

Hú lên thế nào, vọng vào thế ấy. 

(Đối với người khác ra sao, được ứng xử lại như vậy.) 

= Ở hiển gặp lành. 

Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc. 
Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại. 
Ở đây gặp đầy, ở vơi gặp vơi 
533. KAK BOJIKA HH KOPMH, OH BC B JIEC CMOTPHT. 

Hoài công nuôi sói, nó dõi vào rừng. 

(Dù người ngoài có cố thay đổi, nhưng thực chất con 
người, thói quen, tình cảm thật, sớm hay muộn, vẫn sẽ lộ 
#ấu) 

= Thóc chắc nuôi gà rừng. 

Gà cỏ chở mỏ lên rừng. 
534. KAK ?KHI, TAK H YMEP. 
Sống làm sao chết làm vậy. 
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= Sống sao thác vậy. 


„ 
Ẳ 
bì 


. KAK HA?KHTO, TAK H IPO?2KHTO. 
= Của dễ được thì dễ mất. 
Của phù vân không chân hay chạy. 
536. KAK HH BEPTHCb, COBAKA, A XBOCT IO3A/H. 
Chó cố che vẫn lộ đuôi đằng sau. 
(Dù cố che đậy bản chất thật, vẫn để lộ chân tướng.) 
= Cáo đội lốt cọp. 
Giấu đầu hở đuôi. 
537. KAK HH KHHb, BCỄ KJIHH. 
= Chuột chạy cùng sào. 
Kiến bò miệng chén. 
538. KAK HH XHTPH, A [IPAB/IBI HE IEPEXHTPH. 
Ranh ma mấy cũng không vượt mặt được sự thật. 
= Thật thà là cha quỷ quái. 
539. KAK HOCTEJIELIb, TAK H HOCHHLIb. 
Trải giường thế nào, được ngủ thế ấy. 
= Bụng làm dạ chịu. 
Mình làm mình chịu. 
Thân làm tội đời. 
540. KAK C BblKOM HH BbITb, A BCẼ MO/IOKA OT HEFO HE 
JHOBMTbCA. 
Nuôi bò đực chờ chực sữa chỉ uổng công. 
(Chờ đợi chỉ tốn công vô ích, nếu muốn đạt được ở người 
khác cái gì mà người đó không có khả năng.) 
= Hỏi sư mượn lược. 
Đợi trâu đẻ trứng. 
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HH1. kXRK€C TXCS BO,LA. HEBBIBA.TBIE C.IOBA. 
Điều nói đối như nước xối đầu vịt 
(Điều đối trá sẽ bị quên nhanh đi.) 
S42. kARK HOH, FAKOB H HPHXO,I. 
Cha cố thế nào, người ở thế ấy. 
= Thây nào, tớ ấy. 
S43. KAK CKA3AHO, TAK H C,TE.1AHO. 
Nói sao làm vậy. 
# Nói là làm. 
Miệng nói tay làm. 
#44. KAK COBARA HA CEHE / .IE2KHT/ /H/ CAMA HE ECT H 
.IPYFHMH +. 
Chó năm giữ có, không cho ai mó, cũng không ăn 
> Chó già giữ xương. 
4S KAK TOHET - TOHOP CY.IHTI, A BBITAIHHIHb - H 
TOHOPHIIA¿ A.1b. 
Sấp chết đuối hứa tặng rìu, được cứu lên lại tiếc rìu 
khổng cho. 
= Khỏi rên quên thày. 





546. KAKOB BATBKA, TAKOBBI H /IETKH. 
Cha nào con ấy 
= Thầy nào tớ ấy. 






S547.  KAKOB B KO.IBIBE/IbKY (B Komi6elbke) TAKOB H B 
MOTH.TKY (bB MorH-1K€). 
Đề ra nôi tính gì, chết đi mang theo tính ấy. 
(Tính tình người ta khó thay đổi.) 
= Đánh chết cái nết không chừa. 
Chết người không chết tật. 
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548. KAKOB KOPEHb, TAKOB H I.1O/I. 
Rễ nào quả äy. 
(Khởi đầu thế nào, kết quả như vậy.) 
549. KAKOBA BEPÊ3KA, TAKOBA H OTPOCTKA. 
Bạch dương thế nào, mầm con thế ấy. 
(Cha mẹ thế nào, con cái thế ấy.) 
# Con ai cha mẹ ấy. 
Nòi nào giống ấy. 
S50. KAKOBO CEMđI, TAKOBO H I.IEMA. 
# Nòi nào giống ấy. 
Con ai cha mẹ ấy. 

551. KAKOBO ?XHBÉTC11, TAKOBO H CHHTC1. 
= Người làm sao chiêm bao làm vậy. 
552. KAKOĂ HA.IEH HE YKYCH, BCỀ BO.IbHO. 

Cắn ngón tay nào cũng đau. 
= Của đau con xót. 
Tay đứt ruột xót. 
Máu chảy ruột mềm. 
Con ai người nấy xót. 
S53. KAIH/HI /H/ KAMEHb /IO/TIBHT (rownr) nan KATITJUI HO KAILTE 
H KAMEHb /7O.IBHT. 
z& Nước chảy đá mòn. 
Nước mưa là cưa trời. 
S54. KAIHY (Kainn) MAC/IOM HE HCHOPTHIIIb. 
Cháo cho nhiều bơ có bao giờ hỏng. 
(1. Cháo nhiều bơ bao giờ cũng ngậy. 
2. Cái gì cần thiết, có ích thì dù nhiều vẫn tốt, không 
hại gì.) 
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~ Càng nhiều càng ít 
S55. KHIIKA KHIIKE KYKHIH KA2XET. 
Bụng đói gan ruột réo gào. 
> Kiến bò bụng. 
Bụng đang réo ăn. 
S56. K.IA/IH HABO3 FYCTO, B AMBAPE HE BY/IET IYCTO 
Phân rắc dầy, thóc đầy kho. 
Ruộng rắc phân dây, thóc lúa đầy kho. 
>~ Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 
S57. K.IHH K/IHHOM BbIHIHBAKOT. 
Lấy nêm nhổ nêm. 
> Lấy độc trị độc. 
Phải gai lấy gai mà nhổ. 
558. KHYT HE MYKA, A BIIEPÊ/I HAYKA. 
Roi không làm đau mà cho đầu sáng. 
>= Người roi, voi búa. 
559. KOFO JOB.IO, TOFO H BblO. 
Yêu ai đánh lại người ấy. 
# Yêu nhau lắm cắn nhau đau. 
S60. KOTO ECTb HE BEPẼT, TOFO IIA./IKA IPOlMT. 
Danh dự mà không thông, gậy vào mông sẽ hiểu. 
z Già đòn non nhẽ. 
Thân lừa ưa nặng. 
S61. KOTOTOK YBS3 - BCElI IITNHHKE IIPOIACTb. 
Chót vướng chân, thân mất nốt. 
Mặc một chút, rút chăng ra. 
(Chỉ cần nhượng bộ, bắt đầu một việc không thận trọng, 
sa vào là không ra được.) 
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= Sai một li, đi một dặm. 
Sai con toán bán con trâu. 
562. KO3JIA BOHCð CHEPE/IH, KOHS C3A/IH, A HE.IOBEKA CO 
BCEX CTOPOH. 

Sợ dê đằng trước, sợ ngựa đằng sau, sợ người tứ phía. 

Tránh dê đằng trước, tránh ngựa đằng sau, tránh người 
tứ phía. 

z Một nọc người bằng mười nọc rắn. 
563. KOJIOTHCb /IA BElC1, A BCẺ ?KE HA/IEHC1. 

Dẫu đập dẫu đánh, vẫn gắng giữ niềm tin. 

= Còn nước còn tát. 
564. KOUJIH B3⁄#1TO /A BHO, TAK H 3ABBbITO OHO. 

z Để lâu cứt trâu hoá bùn. 
565. KO/Ib BOTATBIÏ 3AITOBOPHT, TAK ECTb KOMY 

HOCJTYIHIATb. 

z= Tay mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe 
âm ầm. 
566. KOMY KAKOE /E.1O, HTO KYMA C KYMOM CH/JIE.IH. 

Bố mẹ đỡ đầu ngồi với nhau có đụng chạm đến ai đâu. 

Ai biết được bố mẹ đỡ đầu ngồi ở đâu. 

(Câu này được nói bóng gió về quan hệ kín đáo của ai 
đó.) Ễ 

# Ai biết ma ăn cỗ ở đâu. 
567. KOMY MHOTO /IAHO, C TOTO MHOFTO H CIIPOCHTC1. 

Ai biết nhiều phải yêu cầu cao. 

z Có cứng mới đứng đầu gió. 

Khôn làm cột cái, dại làm cột con. 
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S68. KOMYV IIOZKHBETCST. VY TOEFO H HETVX HECÊTCSI. 
Có phúc, gà trông cũng đẻ trứng. 
> Có phúc trúc hoá long. 
Khi nên trời cũng chiều người. 
S69. KOMYV C.TV?2KY, TOMYV HDHHV. 
# Án cây nào rào cây ấy. 
Ấn hộ người vâng hộ người 
S70. KOHEH BEHHAET ;1F.1O. 
Việc xong kết vòng hoa đẹp. 
S71. KOHEH - BCEMY ,1E.IY BEHEI. 
Việc làm xong nhận vòng hoa. 
572. KOHHH.T /IE.1O. FY.1IÏÍ CME.1O. 
Việc xong rồi, chơi thoả sức. 
573. ROHb H O WETBbIPÊX HOT AX.. /1A H TOT CHOTbIKAETCA. 
> Ngựa bốn chân còn vấp. 
Thánh cũng có khi nhầm 
§74. KOHb Y3HAÊTC1I IPH ILOPE, A /IPYT IIPH BE/IE. 
Biết ngựa khi trèo núi, hoạn nạn tới biết bạn bè. 
z Chết giả mới biết dạ anh em. 
Đường dài mới biết ngựa hay. đến khi cả gió biết cây 
cứng mềm. 
S7. KOHZñ HA BO32KAX Y/IFP?2KHIIb, A C.IOBA €C #3blKA HE 
BOPOTHHIB. 
Giữ được ngựa chạy chứ sẩy miệng không lấy lại được. 
Giữ được ngựa chạy bằng dây, chứ sẩy lời không lấy lại 
được. 
z> Sẩy chân hơn sẩy miệng. 
Một lời chót đã nói ra, dâu rằng trăm ngựa khó mà 
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đuổi theo. 


S76. KOIIElIKA PYE.Ib BEPE2XẾT. 
Côpêch tích thành rup. 
z Buôn tàu không giàu bằng hà tiện. 
Hà tiện mới giầu, cơ cầu mới có. 

S77. KOPEHb YHEHHf - FOPEK, 1A IIOJ - CJIA/7IOK. 
Rễ cây học đắng cay, cây hay sinh quả ngọt. 
Dễ học dẫu đắng cay nhưng mai này cho quả ngọt. 
z Ăn vóc học hay. 

578. KOCA - JIEBHWbá KPACA. 

Đuôi sam dài - con gái đẹp. 
Cái đẹp con gái ở mái tóc dài. 
= Cái răng cái tóc là góc con người. 
579. KOHIKE HTPYHIKH - A MbIHIKE C/IE3KH. 
Mèo cười, chuột rơi nước mắt. 
z Người ngoài cười nụ, kẻ trong khóc thầm. 
Kẻ cười, người khóc. 
580. KOIIKH IOMA HET, MbHHAM BO.. 
Mèo vắng nhà, chuột tha hồ phỏn chí. 
z Vắng chúa nhà gà bới bếp. 
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. 
581. KPA/IEHOE /IOBPO BIIPOK HE H/IẾT. 
Của trộm cắp không cất trong nhà. 
Của trộm cắp chỉ làm hỏng người. 
z Của gian là của độc. 
Của dễ được dễ mất. 
Của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. 
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SÑ2. KPACHA TITHHA HEPOM, A HE/IOBEK - XMOM. 
Chim đẹp nhờ bộ lông, người đẹp nhờ thông tuệ. 
Ấ§83. KPACOTA /1O BEHLHA, A YM /1O KOHIIA. 
Xinh chỉ đến lúc cưới, chứ khôn tới lúc chết. 


> Hoa tươi trong độ gió đông, gái xinh xinh đến có chồng 


thì thôi. 
S84. KPHBO PAK BBICTYHAET, 1A HHAME HE 3HAET. 
Tôm đi ngang mà không biết sang cách khác. 
> Túng phải tính. 
585. KPHKOM H3BA HE PYBHTCSI /1E/IO HE CHOPHTCf1/. 
Chỉ kêu la, nhà không dựng nổi. 
(Câu này được nói với người chỉ hò hét, ra lệnh 
không làm việc gì cả.) 
z Chỉ tay năm ngón. 
Mồm miệng đỡ chân tay. 
Làm biếng lấy miệng mà đưa. 
S86. KPOTKAZI OBHA BCEIA BOJIKY HO 3YBAM. 
Cừu ngoan luôn là môi cho sói. 
= Hiền quá hoá ngu. 
Lành quá hoá ngu. 
S87. KPYIJIOE - KATATb, ILIOCKOE - TACKATb. 
Tròn lăn, bẹt kéo. 


mà 


(Câu này nói về công việc đơn giản, không đòi hỏi kĩ 


năng gì.) 

S88. KTO BOIY HE [PEHIEH, HAPEO HE BHHOBAT. 
Ai chả có tội với trời, có lỗi với Sa hoàng. 
= Nhân vô thập toàn. 
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589. KTO B KOHH [IOIHÊ/I, TOT H BO/IY BO3H. 
Đã trót chăn ngựa phải chở cả nước. 
= Đã trót phải trét. 
Đâm lao phải theo lao. 
S90. KTO B JIEC, KTO HO ñPOBA. 
Người lên rừng, kẻ lùng củi. 
z Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. 
Ông chẳng bà chuộc. 
59L. KTO BCELJIA BEPEÊTCH, TOT HHKOEIA HE 
OBO%?KẺTC1. 
Ai biết phòng xa, khó mà bị bỏng. 
= Cẩn tắc vô ưu. 
592. KTO BHWEPA CO/H'A.I, TOMY H 3ABTPA HE HOBEP4IT. 
Người hôm qua nói dối, ngày mai tới chẳng ai tin. 
= Một lần mất tin vạn lần thất tín. 
Một lần nói dối, sám hối bẩy ngày. 
593. KTO /IEHbTAM HE 3HAET HEHbI, TOMY HE H3BE2KATb 
BE/NHI. 
Ai không biết giá trị đồng tiền, người ấy liên nghèo đói. 
Ai không biết giá đồng tiền, nghèo đói nhất quyết liên 
miên theo cùng. 
z= Phí của frời, mười đời chẳng có. 
594. KTO /IOJHFO 2KHBÉT, TOT H CTAPHKOM C/IbIBÉT. 
= Sống lâu lên lão làng. 
S95. KTO JIYMAET TPH HH, TOT BbIBEPET 3/IbLIHH. 
Ai nghĩ ba ngày sẽ chọn ngay cách dở. 
z Già kén kẹn hom. 
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S96, KEO ECT CROPO. TOT H PXBOTAET CHOPO. 
Nhanh mồm ăn, chăm tay làm 

S97. RKFO KOELO .HOBHT. TOT TOIO H BBEFT. 
> Yêu nhau lắm cắn nhau đau. 

S98. KTO .IOBHT HOIHA. KTO HOHA/1BK). KTO IIOHOBY 7IOHKY. 
Người yêu cha cố, kẻ mến vợ cha cố. người thích con gái họ. 
= Bách nhân bách tính 

S99, KTO .IOBHT. TOT HE HIOTAKAET. 

# Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. 
600. KTO HE PABOTAET. TOT HE ECT. 
z= Không làm thì đừng ăn. 
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 
601. KTO (ro) HH HOI, TOT (rõ) /H/ BATBKA. 
Dù cha cố cũng mặc. 
(Đù là ai hay cái gì cũng mặc. Thái độ bất chấp tất cả.) 
Ông trời cũng mặc. 
602. KTO OHA3/1BbIBAET, TOT BO/IY X.IEBAET. 
Đến chậm được ngụm nước lã. 
= Trâu chậm uống nước đục. 
Đến chậm gậm xương. 
603. KTO OT KOFO, TOT H B TOTO. 
Con nhà ai giống nhà ấy. 
z Giỏ nhà ai quai nhà ấy. 
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. 
Cha nào con ấy. 
604. KTO HA.IKY B31.1, TOT H KAIIPA.T. 
Ai cầm gậy, kẻ ấy chỉ huy. 





(Ai có sức mạnh, người ấy có quyền lực và chỉ huy người 
khác.) 
z Cờ đến tay ai, người ấy phất. 
605. KTO IIO3/IHO IIPHIIE.1, TOMY OBT.IO/IAHHbIĂ MOCO.I. 
Đến chậm được gặm xương không. 
# Trâu chậm uống nước đục. 
Trâu chậm uống nước dd. 
Đến chậm gậm xương. 
606. KTO HIP#MO E3/IHT, TOT /IOMA HE HOMYET. 
Ai đi đường thẳng, chẳng được ngủ tại nhà. 
z Thật thà là cha dại. 
607.  KTO HOCJIEIHHM H33A CTO.IA BblIE3AET, TOMW 
HOCY/IY MBITb. 
> Ăn sau là đầu cất dọn. 
608. KTO CHJIÊH 7A BOTAT, TOMY XOPOIIO BOEBATb. 
Đã mạnh lại giàu, đánh nhau quá dễ. 
z Mạnh vì gạo bạo vì tiền. 
609. KTO CJIHHIKOM BBbICOKO JIETAET, TOT HH3KO HAAET. 
Bay cao quá, dễ ngã thấp hơn. 
z Lên voi xuống chó. 
Trèo cao ngã đau. 
610. KTO PAHO BCTAÊT, TOMY BOT AT. 
Ai quen dậy sớm được trời vun vén cho. 
611. KTO CJIOBOM CKOP, TOT B /IEJIE PE/IKO CHOP. 
Ai mau lời thời nhác việc. 
z Mồm miệng đỡ chân tay. 
Làm biếng lấy miệng mà đưa. 
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612. KTO CME.T, TOT /IBA CbE.1. 
Gan dạ xơi cả hai phần 

613. KTO CTAPOE HOMSIHET, TOMY T-1A3 BOH. 
Chuyện cũ bới ra, hãy tránh xa cho khuất mắt 
= Ấn cơm mới không nói chuyện cũ. 

Điều lành đem lại, điều trái đem đi. 

614. KTO TOHET, HO2% HO/IAÏI, H 3A HO2K YXBATHTC§I. 
Chết đuối, có chìa dao, cũng phải tóm vào. 
Chết đuối ôm cả cọng rơm 


615. KTO XOMET MHOFO 3HATb, TOMY MA.TO HA7IO CHATb. 


Muốn biết nhiều phải ngủ ít. 

616. KTO XOMET, TOT MOXXET. 
> Muốn là được. 

617. KY/1A HFO.IKA, TY/1A H HHTKA. 
Kim đâu chỉ đấy 
> Thuyền theo lái gái theo chồng. 

618. KY/A KOHb € KOIIbITOM, TY/1A H PAK C K/IEIIHEĂ. 
Ngựa chạy, tôm cũng vác càng nhảy theo. 
= Thuyền đua thì lái cũng đua. 

619. KY/IA HH KHHb, BCÊ K.THH. 

Bốc thăm đi bốc thăm lại, vẫn phải dải ruộng ti. 
(Không có lối thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn.) 
= Chuột chạy cùng sào. 

Kiến bò miệng chảo 

Vô phương cứu chữa. 





620. KYĂ ?KE.IE3O, IOKA FOP#WO man KOCH KOCA, IOKA POCA. 


Hãy rèn sắt khi sắt đang nóng. 
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(Hãy làm ngay một việc khi đang có điều kiện thuận lợi. 
Hãy tận dụng thời cơ đang có.) 

z Sắt phải đập khi đang nóng. 

Thừa nóng rèn dao. 
Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi. 
621. KYKYHIKA XBA.IHT HETYXA 3A TO, HTO XBA.IHT OH 
KYKYHIKY. 

Chim cu khen gà trống vì gà trống khen chim cu. 

(Câu này được nói để ám chỉ lời khen không chân thành, 
được dùng với mục đích đáp lễ người khác khen mình.) 
622. KYHH./IO IPHTYIIH.IO. 

Muốn mua mà chưa có tiền. 

(Câu này được nói khi ta muốn mua một thứ gì đó, mà 
không có tiền.) 
623. KYIIHTb /IOPOTO, IPO/IATb /ÊHIEBO. 

> Mua đất bán rẻ. 
624. KYPHIIA #IÏÏIIO CHEC.1A, /A KY/1AX-TAX-TAX ! 

z Gà đẻ gà cục tác. 
625. KYIIHTb - HAÏTHTb, IIPO/IATb - IOTEPSTb. 

>š Mua được bán mất. 


626. KYPHIHIE HE TẺTKA, CBHHbE HE CECTPA. 

Chẳng phải cô của gà mái, không phải chị gái của lợn 
sề. 

(Câu này được nói về người luôn làm bộ quan trọng, ra 
vẻ vênh vang.) 

> Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu. 
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627. KVPOUKA (ypnua) HO 3EPHbHHKY K/HOET, 1A CbITA 
BbIBAET. 

tà nhặt từng hạt cũng chặt bụng 

ăng nhặt chặt bị. 

Tích tiểu thành đại. 

Góp gió thành bão. 

Gà quê ăn quấn cối xay, nhặt đi nhật lại cả ngày cũng 











no 


J 


628. J1AJIHUEMY?2KHHUOK WE/IHOHOK, A CBẺ/I HA YXOBEPTKY. 
Người mugich định đẽo thuyền, đẽo không nên thành 
cái ngoáy tai. 
= Vẽ rồng nên giun. 
629. /JIACKOBO C/IOBO MHOFHX IIPE.IBIHIAET. 
= Nói ngọt lọt đến xương. 
630. JIACKOBOE C/IOBO /IYHLHIE /1YBHHBI. 
Nói ngọt hơn dùng roi vọt. 
> Lạt mềm buộc chặt. 





631. JLACKOBOE TE/I (rearko, re1ểHokK) /IBYX MATOK (6e MaTKH) 
COCÉT. 


Bê con ngoan hiền bú liền hai mẹ. 
(Ai lấy lòng mọi người, được mọi người ưu ái, giúp đỡ.) 
632. /IBOM CTEHbI (creny, crenky) HE IIPOHIHBELIb. 
Trần không húc thủng được tường. 
> Châu chấu đá voi. 
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. 
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633. JIET - CBEPHYICð, BCTA.I - BCTPWXHY.ICñ. 

Nằm thì cuộn tròn, thức dậy-bật đi luôn. 

(1. Câu này nói về người vừa ngủ dậy đã bắt tay ngay 
vào làm một việc gì đó; 9. Người độc thân không bị ràng 
buộc bởi công việc.) 

= Có ai thêm bận vì ai, không ai giường rộng chiếu dài 
dễ xoay. 

634. JIETWE IIPO?KHTb , HEM HA2KHTb. 
Tiêu tiền dễ hơn kiếm tiền. 
= Một đồng kiếm nát đồng cỏ, hai đồng kiếm đỏ con mắt. 
Vàng biết đâu mà móc, cóc biết đâu mà tìm. 
635. JIÊ2KA XJIEBA HE IOBY/IELIb. 

Nằm lì bánh mì không đến miệng. 

= Ai đâu thương kẻ ngu sỉ, của đâu cho đứa nằm lì mà ăn. 
636. JIE2KAHHÍI TOBAP HE KOPMMT. 

Hàng chưa bán được không nuôi được ai. 

Hàng nằm đấy chưa thấy tiền đâu. 

637. JIE2KAHEFTO HE BbIOT. 

Ngã rồi thôi đánh. 

Không đánh người đã ngã. 

(Không nên gây thêm khó khăn, đánh thêm người đã 
gặp nạn rồi.) 

= Không ai đóng vai vật đứa què. 

638. JIE3ET B BOJIKH, A XBOCT COBAHHĂI. 

Giả làm sói vẫn lòi đuôi chó. 

= Cáo đội lốt cọp. 

639. JIEHHBOMY BCEI HAI PA3]HHK. 

Biếng lười cả đời hội hè. 
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~x Những người chè rượu đêm ngày, đã hư công việc lại 
ray tieng tắm 
640. -IEHb - MATb BCEX HOPOKOB nàn HPA3THOCTB - MATb 

BCEX HOPOROB. 

Biếng lười sinh ra mọi tội lỗi 

= Nhàn cư vì bất thiện 
641..TEC BH/IHT. A HO.-TE C-IbHHHT. 

Rừng nhìn thấy, cánh đồng nghe thấy. 

= Tai vách, mạch dừng. 

Dừng có mạch, vách có tai. 

642. .IEC HO /IEPEBV HE H.IAHET. 

Cả rừng không khóc tiếc một cây. 

(Cái chết của một vài người không làm lay động cả cộng 
đồng) 
643. .IEC PYB2IT, IHIEHRH .TETST. 

Đăn gỗ, mảnh nhỏ bay tứ tung. 

= Tràm hạt cơm có hạt vãi hạt rơi. 








'CTHHIIY HA/1O MECTB CBEPXY. A HE CHH3Y. 
Cầu thang phải quét từ trên cao xuống thấp. 
= Trên nghiêm dưới mới nghiêm. 
645. /IETO PABOTAET HA 3HMY, 3HMA PABOTAET HA .IETO. 
Hè làm dành cho đông, đông làm dành cho hè. 
646. -IEAT H KA-IEMAT. 
= Lợn lành chữa thành lợn què. 
Chẳng chữa thì sống, chữa thì kèn trống ra đồng. 
647. JIHBO B CTPEMSI HOTOĂ, .IHBO B IIEHb FO.IOBOÏI. 
Hoặc ngồi chắc trên yên ngựa, hoặc ngã vỡ đầu. 


131 


= Được ăn cả ngã về không. 
Được làm vua thua làm giặc. 


648. JIHBO (nam) FPYZIb B KPECTAX, -THBO (man) FO/IOBA B 
KYCTAX. 


Hoặc ngực đeo huân chương, hoặc ngã đầu vướng bụi 
cây. 
z Được ăn cả ngã về không. 
Hoặc xanh cỏ hoặc đỏ ngực. 
649. /IHBO HAH, .IHBO HPOHA.T. 
Được làm quan thua tan xác. 
= Được ăn cả ngã về không. 
Được làm vua thua làm giặc. 
650. /IHBO PBIBY CbECTb, .IHBO HA ME.Ib CECTb. 
Hoặc được ăn cá, hoặc mắc đá ngầm. 
z Được ăn cả ngã về không. 
Được làm vua thua làm giặc. 
651. .IHBO CEHA K.TOK,. .IHBO BH.TbI B BOK. 
Hoặc được bó cỏ, hoặc nạng bổ mạng sườn. 
= Được ăn cả ngã về không. 
Được làm vua thua làm giặc. 
652. JIHBO CO CKBOPO/IbI OTBE/IATb. .IHBO CKBOPO/IHHKA. 
Hoặc được vét chảo, hoặc ăn cán chảo. 
= Được ăn cả ngã về không. 
Được làm vua thua làm giặc. 
653. /IHXA BEHA HAMA.1O. 
= Vạn sự khởi đầu nan. 
654. IHHOM XOPOIII, /1A /IYIHOIO HEIIPHTOZ. 
Mặt đẹp mà hẹp lòng. 
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~ Cá vang bụng bọ 





THIHHEE FOBOPHTB - CEBE BPE,IHTB. 
Nói quá vạ vào thân. 
V 
656..IOBH HIETPA € YTPA., A OBO/THIIFT. TAK HPOBOHZIFT. 

Hãy tìm Piôt từ sáng sớm, không ông ãy biến mất tăm. 

(Đừng bỏ lỡ cơ hội thích hợp, nếu không sẽ bị nhỡ.) 
657. .1O/1bIPK) BCEL,1A HE 3/IOPOBHTC1. 

Biếng lười cả đời kêu ốm. 

z Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối. 

Tháng năm đau máu, tháng sáu đau lưng, tháng bảy 

ngồi dưng ăn giả bữa. 








ạ mồm, vạ miệng. 





658. -IO2KKA /IÊI' TK) B BOHKY W b 
Môi dầu chưng dây hỏng thùng mật ong. 
Môi dầu chưng hỏng thùng mật ngọt 
> Con sâu bỏ rầu nổi canh. 
659. .IO?KKOÏI KOPMHT, CTEB.IOM T.1A3 KO.TET. 
Cho ăn bằng muôi, móc lòi mắt ra. 
Cho ăn một muôi, móc lòi con mắt. 
(Câu này nói về người đem miếng ăn ra đay nghiến 
người khác.) 
>š Miếng ăn là miếng nhục. 
670. .IO2Kb (xoamr) HÀ PHH.TBIX HOEI AX. 
Nói dối thối chân. 
> Đường đi hay tối nói dối hay cùng. 
Giấu đầu hở đuôi. 
671..1O?Kb PE3BA. A IPAB/IA EÊ BCEI/IA HOlMAET. 
Dối trá ranh ma vẫn thua sự thật. 
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> Thật thà là cha quỷ quái. 
672..1OIHIA/1b YKPA.T1H - CTA.TH BOPOTA 3AHHPATb. 
Mất ngựa mới lo khoá cửa chuồng. 
= Mất bò mới lo làm chuồng. 
673. /IYQIHIE BbITb BE/IHHKOM, HEM PA3BOT ATETb C FPEXOM. 
Sống thanh bần hơn làm giàu bất chính. 
> Bần thanh hơn phú trọc. 
674. JIVWIIIE BbITb B/IOBOĂI FEPOSI, HEM 2KEHOÏÍ TPYCA. 
Làm vợ goá anh hùng hơn có chồng hèn nhát. 
z Thà rằng làm lẽ thứ mười, còn hơn chánh thất những 
người đần ngu. 
675. /TYNIHIE BbITb FO.IOBOÏI KOIIKH, EM XBOCTOM .1bBA. 
Đầu mèo hơn đuôi sư tử. 
z Đầu chuột hơn đuôi voi. 
Đầu gà hơn đuôi trâu. 
676. JIYNHIE FOPbKAZI HPAB/1A, HEM C.1A/TKA1l -IO2Kb. 
Sự thật đắng cay hay hơn dối trá ngọt ngào. 
z Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật 
thà. 
677. JIYMIIIE 2KHTb B 3ABHCTH, EM B ?KA.IOCTH. 
Thà sống trong ghen tị hơn bị người khác thương hại 
678. 'IVWIIIE MA.TEHbKASI PblBKA. EM BO.TBIIOÏI TAPAKAH. 
Cá nhỏ còn hơn cả gián kềnh. 
z Quạ già trăm khoang không bằng phượng hoàng mới 
nỏ. 
679. JIYIHIIE MA-IO, HEM HHWETO. 
Thà có ít còn hơn không có gì. 
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680... HHHIẾ MEHBHIE, 1Á .TYHIHE. 
Ít mã tốt thì vẫn hơn. 
~ Quý hồ tỉnh bất quý hồ đa. 

681..TVNIHIE O/1HH PA3 YBH/TETB., HEM CTO FA3 XC.TbBHH.XTB. 
#Trăm nghe không bảng một thấy 





7 miệng. 
v chân gượng lại còn vừa, sẩy miệng còn biết đá đưa 
đường nào. 





683..TYNIHE HO3/1HO, HEM HHKOL 1A. 
Muộn còn hơn không. 
684. .IVHHIE CHHHHA B PYKH, HEM 2KYPAB.Tb B HEBE nàn HE 
CY.TH #VPAB.121 B HEBE, A /AÏI CHHHILY B PYKH. 
Thà có sơn tước trong tay hơn đợi sếu bay trên trời. 
> Đa hư bất như thiểu thực. 





VHIIE X.IEB C BO/IOÏI, EM IIHPOT C BE,IOĂI. 

An bánh mì với nước trăng hơn có bánh nướng mà gặp 
lãm gian nan 

z Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng. 








686. .IJBHHIb FOCTHTb, .HOBH H K CEBE 3BATb. 
Thích làm khách, phải mời khách đến nhà. 
> Cao cành nở ngọn mọi bạn mọi đến. 
Có ăn có trả mới thoả lòng nhau. 
687. .IK)BHIHIIb KATATbCS. /HIOBH H CAHOHKH BO3HTb. 
Thích trượt tuyết cứ việc kéo xe. 
z Hay ăn thì lăn vào bếp. 
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688. JIOBOBb 3.1A. IO.TK)BHIHb H KO3.1A. 

Tình yêu trớ trêu, yêu phải con dê. 

z# Yêu nhau quá đổi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê 
người cười. 





689. JIOBOBEb - KO.TbHO, A Y KO.TbHA HET KOHHA. 

Tình yêu là chiếc nhãn tròn không ai lần được đầu và 
cuối. 
690. /IOBOBb HE KAPTOIIKA, HE BbIBEPOCHILIIb B (3a) OKOIIKO. 

Tình yêu đâu phải củ khoai, không yêu thì vứt ra ngoài 
là xong. 
691. JIOH - .1O?Kb, H MBI TO 2X. 

Người ta nói dối, tôi mới nói theo. 

z Thế gian thấy bán thì mua, biết rằng mặn nhạt chát 
chua thế nào. 
692. JIO/IH HAXATb., A MbI (Tbl, Bbl, OH, OHH) PYKAMH 

MAXATb. 

Mọi người cứ việc cuốc cày, chúng tôi chỉ biết phủi tay 
tán gẫu. 

z Làm biếng lấy miệng mà đưa. 

- Mồm miệng đỡ chân tay. 
693. /IOICKOE CHACTBE, WTO BO/IA B BPEJIHE. 

Hạnh phúc con người như nước trôi qua vợt cá. 

Hạnh phúc như nước khó bền lâu. 

(Hạnh phúc là thứ không bền lâu, mãi mãi.) 
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694. MA.T,,/LAÁ X-LA.T. 
âm ngãm tầm ngầm mà đấm chết voi. 





695. MAT 3O.TIOTHHK, 1A /IOPOT. 
Dơlatnhich ít nhưng đất. 


(Nói về người trông nhỏ bé, trẻ, nhưng có nhiều mặt 


tốt). 
= Bé hạt tiêu. 

696, MA.TA (neneasa) ITHHKA. 1A HOFOTOK BOCTÉP. (ocrẻp). 
Chim nhỏ nhưng móng sắc. 
z Bé hạt tiêu 

697, MA.-TEHbBKAfØ (wa-tan) COBAHKA /1O CTAPOCTH IIEHOK. 
Chó nhỏ con đến già vẫn hoàn cún. 


(Người nhỏ con luôn nom trẻ hơn tuổi và không gây 


được ấn tượng mạnh.) 
698. MA.IO-HOMA.TY HTHHKA PHE3/1A CBHBAET. 
Chim đan lâu cũng thành tổ. 
> Kiến tha lâu đầy tổ. 
699, MA.TIOE HO?KA.TEEHIb. BO.TbIHOE IIOTEPSEHIB. 
Tiếc nhỏ bỏ lớn. 
Tham nhỏ bỏ lớn. 
> Tham bữa giỗ lỗ buổi cày. 
Tham bát bỏ mâm. 


700. MATb_ BbliCOKO PYKY HIO/JIbIMET, /IA HE BO/IbHO 


OHYCTHT. 
Mẹ thường giơ cao đánh khẽ. 


T01. MẺ/1CIA/IKO. A MYXE HA/TKO. 

z Mật ngọt chết ruồi. 
702. ME?K/IY BABbHM /I1A H HET HE HPO/IEHEIIb HIO.1KH. 

Giữa "có" và "không" của đàn bà khó mà luồn nổi mũi 
kim. 

Đàn bà nói "không" chưa chắc đã là không. 
T03. ME.IEBA MHOFO, 71A (a) HOMO.TY HET. 

Đầy hạt mà bột lại không. 

Bàn bạc mãi chẳng thấy được việc gì. 

# Nói suông mãi. 

Lời nói không qua được việc làm. 
Nói thì có, mó thì không. 

T04. ME.IH, EME.I, TBO HE/IE.UI. 

Êmêlia ơi, nói gì thì nói, vẫn tới tuần mày. 

Êmêlia ơi, đi xay bột thôi, tuần mày tới rồi. 

(Êmêlia là tên riêng người Nga. Xưa kia trong các gia 
đình nông dân đông con, công việc được phân theo tuần. 
Câu này có ý: Nói gì thì nói, không ai tin đâu.) 
705. MEH1 JIIOBHIIIb, TAK H COBAKY MOIO HE BEÌI. 

Yêu tôi, đừng đánh chó của tôi. 

= Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chỉ họ 
hàng. 
706. MEP3.IOlÍ PO?2KE /IA METE.Ib B F.IA3A. 

Mặt đã rét, mắt lại bị bão tuyết táp thêm. 

# Cái sảy nảy cái ung. 
707. MEPHTb BCEX HA CBOÏI APIIHH. 

Đo mọi người theo acsin của mình. 

(Aesin là đơn vị đo chiều dài của Nga, bằng 0,71m. 
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Đánh giá mọi người theo quan điểm của riêng mình.) 
= 8uy bụng ta ra bụng người 
708. MEPTBBIE HE BPE/UIT. 
= Người chết hết hại 
709. MEPTBBIX € HOITOCTA HE HOC2ZTT. 
Chết là hết không cứu vớt được nữa. 
(Cái đã qua không lấy lại được nữa.) 
= Nước đổ khó bốc. 
Chết là hết. 
T10. METH BCZIK IIEPEZIL CBOHMH BOPOTAMH. 
Hãy quét rác trước cửa nhà mình đã. 
Cười người chăng nghĩ đến ta, thử sở lên gáy xem xa 
hay gân. 
TH, MHZIOCTH HPOHIY K HAIHIEMY HIA.TAIHXY. 
Xin mời quá bộ tới thăm lều cỏ chúng tôi. 
(Câu này được nói để mời khách đến nhà chơi.) 
712. MH/TBIE BPAHSZTTCfH - TO/IbKO TEHIATCS. 
Vợ chồng to tiếng cho vui nhà. 
= Vợ chồng khi nồng khi nhạt. 
713. MHPCKAZI MO/IBA , HTO MOPCKAäI BO/IHA. 
lệng thế gian như làn sóng biển. 








714. MHOFO BYEHIb 3HATb, CKOPO COCTAPH_IbC11. 
Biết nhiều chỉ tổ chóng già. 
= Tò mò chăng lo gìa sớm. 

T15. MHOEFO BBIBAET, /1A .IHHHHHX HE BBIBAET. 


Nhiều con vẫn không thừa. 
= Một con một của có ai từ. 
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716. MHOFO BbIBHPATb - EHATbIM HE BblIBATb. 
= Già lựa nhỡ lứa. 
Lắm mối tối nằm không. 
Kén quá hoá hỏng. 
717. MHOFO ?%EJIATb, /OBPA HE BH/I1ATb. 
Nhiều thèm muốn quá chẳng thấy của nả đâu. 
= Tham thì thâm, Bụt đã bảo thầm rằng chớ có tham. 
T18. MHOFO HEBECT PA3BHPATb TAK BEK ?KEHATbIM HE 
BBIBATb. 
z Già lựa nhở lứa. 
Lắm mối tối nằm không 
Kén quá hoá hỏng. 
719. MHOFO CHIATb - I1OBPA HE BH/ZI1ATb. 
Ngủ lắm có bao giờ khấm khá. 
z Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa 
tối ngày. 
720. MHOFO CIIATb - MA.IO ?HTb. 
Ngủ lắm đời ngắn lại. 
z Đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn có nửa 
gang. 
721. MHOFO HIYMA H3 HHHETO. 
Chẳng có gì mà cứ ầm ï lên. 
= Hò voi bắn súng sậy. 
T22. MOKPBIÏl JO?2K/11 HE BOHTCAI. 
Người đã ướt rồi thôi không sợ trời mưa. 
Đã ướt người rồikhông sợ trời mưa. 
Hà đã ăn chân sợ gì nước mặn. 
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723. MO.IO TA. BCARKCOHHH HE BBI.LA. 

Đã trẻ lại chưa đến Xaecxônhia. 

(Xacxônhia là địa danh. Nước này cùng với Nga và 
nhiều nước khác chống lại Phố, Anh, Bồ Đào Nha trong 
chiến tranh 1756-1763. Câu này nói với người do còn trẻ, 
chưa hiểu biết nhiều.) 

> Ăn chưa sạch bạch chưa thông. 





724. MO.IO/TEH HPOTHB (cpein) OBEH, A HPOTHB MO.IO/THA /H/ 
CAM OBIA. 


Khoe giỏi giữa đàn cừu, bị cừu doạ lại đã lùi chạy xa. 
(Nói về người ra vẻ ghê gớm trước mặt người yếu hơn, 
còn khi gặp người giỏi hơn lại tỏ ra sợ hãi.) 
> Già đái non hột 
Miệng hùm gan sứa. 
Miệng cọp gan thỏ. 
Miệng hùm gan thỏ. 
5. MO.TO/TIO - 3E.IEHO /HOEL Y.DITb BE.HEHO/. 
Đầu xanh tuổi trẻ, được thể cứ vui chơi. 
= Trẻ người non dạ. 
Án chưa no lo chưa tới. 





. 
» 
m 





726. MO.THAHHE - 3HAK COT.T1ACH1. 
Im lặng là dấu hiệu đồng ý. 
727. MOCKBA OT KOIIEEHHOÏI CBEHKH CTOPE.TA (sarope-racb). 
Cháy Matxeơva bởi mẩu nến con. 
Máteøva cháy bởi mẩu nến con. 
> Cháy rừng bởi chưng tí lửa. 
Sai một lï đi một dặm. 
Sai con toán bán con trâu. 
728. MOCKBA C.IE3AM HE BEPHT. 
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Matxcøva không tin vào nước mắt 
(Nước mắt, sự cầu xin, than phiền không gợi được sự 
thông cảm, không giúp ích gì.) 
729. MOIHIHA TYFA - BC#IK Ell C.IVFA. 
Đầy túi khối kẻ hầu. 
z Có tiền chán vạn kẻ hầu, có bấc có dầu chán vạn người khêu. 
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. 
730. MOðI XATA C KPAIO/ 5 HHMETO HE 3HAKOI. 
Nhà tôi ở rìa làng, tôi không liên quan gì cả. 
(Nhấn mạnh việc người nói không dính líu, liên quan gì 
hết.) 
> Đèn nhà ai, nhà ấy rạng. 
T31. MY?K - FO.IOBA, ?KEHA - HIEZ, KVY/IA 3AXOHY, TY/A H 
HOBOPOHMY. 
Chồng là đầu, vợ là cổ, cổ quay đâu, đầu theo đó. 
z Nhất vợ nhì trời. 
Lệnh ông không bằng cổng bà. 
732. MY?KHK B CEMbE, HTO MATHIIA B H3BE. 
(Đàn ông là trụ cột trong gia đình.) 
z Đàn ông là nhà, đàn bà là cửa. 
7334. MY2K C ?KEHOIÏH BPAHHTCA, /IA HO/I OJIHY HIVEV 
JIO?KHTC1. 
Vợ chồng to tiếng, tối đến vẫn chung chăn. 
zVợ chồng khi nồng khi nhạt. 
Đốn cây ai nỡ dứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại 
thương. 
734. MY?K H ?KEHA - O/IHA CATAHA. 
Vợ chồng đồng lòng là quỷ Sa tăng. 
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> Vợ chồng đồng tịch đồng sàng, đồng sinh đồng tử cưu 
mang đồng lần 
735. MW2K IOBHT 2KEHV 3IOPOBWIO. A BPAT - CECTPV 

BOI XTYK). 

Chồng yêu vợ khoe, em quý chị giâu. 
736. MVPABEII HEBE.THK, A FOPbl KOIIAET. 

Kiến nhỏ đào lở cả núi to. 

> Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 





737. MbIIHb CbETA - MỸYKA FOPBRKA. 





Chuột no chê bột đắng. 
= Cơm tẻ no, xôi vò chẳng thiết. 
Đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi 
đường. 





738. MØII KO 'CTKO CHATb. 





T./L 
Trải đệm êm mà nằm lại cứng 
> Miệng thơn thót dạ ớt ngâm. 


H 


739. HA BE/IHOFO MAKAPA BCE IHHIHIKH BA.LITC1. 
Makar đã nghèo lại bươu đầu vì quả thông rơi. 
(Makar là tên riêng người Nga. Người đã bất hạnh lại 
gặp nạn thêm.) 
z Đã khó chó cắn thêm. 
Chó cắn áo rách. 
Ăn mày đánh đổ cầu ao. 
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740. HA BE3.1IO/IbE H ®OMA /IBOPWHHH. 
Chỗ không người, Phôma là quý tộc. 
(Phôma là tên riêng người Nga. Khi không có cái tốt 
hơn, phải coi cái đang có là tốt.) 
z Không có cá lấy cua làm trọng. 
Không có cá lấy rau má làm trọng. 
Khâng có cá lấy tôm thay. 
Không có voi lấy bò làm lớn. 
Ở xứ mù người chột làm vua. 





741. HA BE3PbIBbE H PAK PBIBA. 
z Không có cá lấy rau má làm trọng. 
Không có cá lấy tôm thay. 
Không có voi lấy bò làm lớn. 
Ở xứ mù người chột làm vua. 
742. HA BOFA HA/IEÏCSI, A CAM HE II.IOIHAI. 
Trời cứ cậy nhưng cấm sẩy chân. 
Cậy trời một cậy mình mười. 
743. HA BHTOÏÍ (ropnoii) /JOPOTE TPABA HE PACTẺT. 
Đường mòn, cỏ non không mọc nổi. 
(Những phụ nữ hư đốn, sống buông thả, thường không 
sinh được con cái.) 
z Đàn bà kiến tha quạ mổ. 
Đi rài đi rạc. 
744. HA BPIOXE /TO/ HIỂ.IK, A B BPIOXE /TO/ HIỂ.TK. 
Ngoài mặc lụa là, trong bụng rỗng không. 
z Ra đường võng giá nghênh ngang, về nhà hỏi vợ cám 
rang đâu mày. 
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T4S, HÀ BÉCHB MHP HE XEO THHỊH. 
~ Đóng sao cho vừa lòng người, sống rộng người cười, 
sóng chật người chê 
746. HA BRVC H HBET TOBAPHIHA HET. 
Màu sác và mùi vị không có bạn cùng ý thích. 
Chọn màu chọn vị mỗi người một ý 
> Chơi mỗi người một thích, lịch mỗi người một ve. 
T47. HÀ BO.TRA TO-IbRO C.IABA, A OBEH TACKAET (eer) CABBA. 
Xava đắt trộm cừu, sói chịu đeo tiếng xấu 
> Quýt làm cam chịu. 
748. HA BOPE IHIAHKA FOPHT. 
Mũ trên đầu kẻ cấp đang cháy. 
= €ó tật giật mình 
Lậy ông tôi ở bụi này. 
749. HA BCSIKHÍI FOPHIOK HAÏÍ/LỄTCðI HOKPBIIIKA. 
Nồi nào vung ấy 
= Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung con cũng vừa. 
Nồi đất úp vung đất. 
7SU. HA BC#IKHÏI POTOK HE HAKHHEIHIb HLIATOK màn HÀ 
Y?KOH POTOK HE HAKHHELHIb H.1IATOK. 
Miệng thế gian không mang khăn bịt nổi 
> Lấp sông lấp giếng, ai lấp được miệng thiên hạ. 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng 
người thế gian. 
751. HA BCKOFO (Ka%1oro) MỸ/IPEHA /IOBO.TBHO HPOCTOTBI. 
Uyên thâm cũng nhầm có lúc. 
> Thánh cũng có khi nhầm. 
Già đời còn mang tơi chữa cháy. 
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752. HA BC#KOE XOTEHbE ECTb TEPIHEHHE. 

Muốn gì thì cũng từ từ. 

(Không phải muốn gì cùng được ngay, phải kiên trì chịu 
đựng. Câu này được nói vui, thường là với các em nhỏ, khi 
chúng tỏ ra nóng ruột, muốn có ngay mọi thứ.) 

> Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh. 

753. HA BCHKOE MHNHXAHHE (Ha  BcwkHH 0X) HE 
HA3/IPABCTBYEIHIbCf. 

Không thể thấy ai hắt hơi cũng có lời thăm hỏi. 

(Không thể làm vừa ý mọi người, không cần chú ý tới ý 
kiến, suy nghĩ của người khác.) 

754. HA /IBYX #KOPØX KOPAB.T1b KPEHHE /IEP?KHTC1. 

'Tầu cắm hai neo càng chắc. 
75S. HA FPEX MACTEPA HET. 

Ai chả có lúc nhầm. 

= Nhân vô thập toàn. 

T56. HA KOFO BOT, HA TOFO H /IOBPBIE .1K2/1H. 

Ai bị trời phạt, người ấy bị người tốt phạt theo. 

= Giậu đô bìm leo. 
757. HA KPACABHIIE BC5IKA5I TPSIIKA - HIỂ.TK. 

Người đẹp mặc gì cũng đẹp. 

758. HA KPACHBVI) I/UUIETb XOPOIHO. A C€ YMHOÏI HTb 

JIETKO. 

>z Hoa thơm ai chẳng muốn đeo, người khôn ai chẳng 
nâng niu bên mình. 

759. HA KPEIKHI CYK - OCTPBIl TOHOP. 

Củi chắc có rìu sắc. 

= Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. 
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Qua xanh gặp nanh sắc 
Bọ nẹt đã có gie củi 
700. HA -IOBHLA H 3BEPb BEZKHT. 
Thợ sản gặp thú. 
(Người đang cần thứ gì gặp ngay thứ đó, đang muốn 
tìm gập a1, gặp ngay người đó.) 
> Buồn ngủ gặp chiếu manh. 
Bà già ngã vào võng. 
Xâm vớ được gậ 
761. HA MHPY (noasx) H CMEPTb KPACHA. 
Giữa bầy, chết ngay chả sợ. 
(Khi bên cạnh có người khác, thì không có gì đáng sợ. kể 
cả cái chết.) 











762.HA HET HCY/1A HET. 
Không có khỏi bỏ công bàn. 
(Khi không có thì đành phải chịu.) 
>= Không có thì thánh cũng chịu. 
763. HA OBE/IE BCE COCEJIH, A HPHIH.T1A BE/I1A, OHH IIPOHb. 
KAK BO/IA. 
Có ăn láng giềng đến chơi, gặp tai hoạ tới, mọi người 
mắt tăm. 
> Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy 
ai 
764. HA O/IHH FBO3/1b BCETO HE BFEHIAKOT. 
Một cái định không treo được mọi thứ. 
(Phải đánh giá đúng công lao, trách nhiệm. Không nên 
gắn cả vinh quang lần thất bại cho mọt người.) 
> Trăm tội đổ đầu oản. 
Trăm dâu đổ đầu tằm. 
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765. HA O/IHOM MECTE /H/ KAMEHb MOXOM OBPACTAET. 

Đá nằm một chỗ, rêu phủ kín mình. 

(Ai sống quen ở đâu, không muốn đến nơi mới, thay đổi 
cuộc sống. Câu này được nói để phê phán hay động viên kêu 
gọi người khác nên vận động, thay đổi.). 

> Ở đâu quen đấy. 

Ở quen thói, nói quen sáo. 
766. HA OXOTY EXATb - COBAK KOPMHTb. 

Đi săn mới cho chó ăn. 

(Việc cần đến nơi, mới làm thì không kịp. Trước hôm đi 
săn phải cho chó ăn. Sắp đi săn, chó mới được ăn, sẽ tức 
bụng không chạy được.) 

z Nước đến chân mới nhảy. 

Khát nước mới đào giếng. 
Ra trận mới mài giáo. 
Giặc đến mới mài giáo. 
767. HA OIHINHBKAX YHATC# 
Học hỏi được nhiều qua thất bại. 
z Thất bại là mẹ thành công. 
€ó dại mới nên khôn. 
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại. 
768. HA IIEHH HE XPABPHCb. A B IIO.IE HE TPYCb. 

Nằm trên lò đừng khoe giỏi, ra đến đồng không hãi mới 

tài. 
T69. HA IOFOCTE ?KHTb, BCEX HE OII.IAHEHI. 
Sống ở bãi tha ma, nước mắt đâu khóc tất cả các đám. 
(Đã thấy quá nhiều đau khổ, bất hạnh thì không còn 
rung động với mọi chuyện.) 
z= Người đã chai sạn. 
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770, HA HOCV.IV, HIO HẠ CTLV.IE: HOCHIHHIbB 1A H 
BCT XHEIHHH. 


Đời hẹn như ngôi ghế: ngồi chán phải đứng dậy mà về. 
(Đợi một thời gian theo hứa hẹn, sau hết hy vọng về 
điều hứa. Hứa và hoàn hứa mãi.) 
> Một hẹn chín mười chờ 
Chờ tầm đợi cá. 
T71. HA POLO?2KE CH/UI. O COBO.T9X HE PAXCCX2K,L1AIROT. 
Ngôi chiếu gai, không ai dám nói chuyện áo lông thú. 
(Người tầng lớp thấp nói chuyện vượt quá nếp sống của 
mình.) 
> Con nhà lính tính nhà quan. 
772. HA CEP/THTBIX BO/TY BO3ZIT. 
Tức giận phải phận gánh nước 
>Ân hơn hờn thiệt. 
Ca giận mất khôn. 
773. HA CME.TOFO COBAKA .IAET, A TPYC.IHBOFO KYCAET. 
Chó cắn người nhát, sủa nát người bạo. 


774. HA TEBE, BO?KE, WTO HAM HE FO2KE. 

Xin phúng giời những gì chúng con không sài được. 

(Câu này được dùng khi người nói muốn rũ bỏ một việc 
làm cần thiết với lý do từ thiện. Đây là dạng nói lái câu: HA 
TEBE. YBO%XE, HTO HAM HE LOXXE. Cho ăn mày những gì 
không dùng được nữa.) 

> Thơm thảo bà lão ăn thừa, bà ăn chả được bà chừa cho 
tôi. 
775. HA TO /IAHbl PYKH, WTOBbl BPATb. 

Sinh ra tay để nhận lễ. 
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T76. HA TO H HIYKA B MOPE, WTOBBI (4ro6) KAPACb HE /IPEMA.T. 

Ngoài biển có loài cá măng để cho cá chép hết mơ màng 
nhỏn nhơ. 

z Có loài hổ báo trên non, để đàn nai hoãng hết còn 
nhỏn nhơ. 

T71. HA WTO CHPOC, HA TO H HEHA. 
z Đắt quế ế củi. 
Đắt ra quế, ế ra củi. 
778. HA Y2KOÏÍ KAPABAÏÍ POT (pra) HE PA3EBAÏI. 

Bánh mì của người đừng quai mồm đợi. 

(Đừng chờ mong vào cái gì của người khác. Câu này 
được nói với người đang muốn nhận được thứ không phải 
của người ấy.) 

# Áo ai kín bụng người ấy. 

Áo ai người ấy mặc. 
779. HA WY?KOÏÏ (na sekuii) POTOK HE HAKHHEIIIb II.1ATOK. 

z Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng 
người thế gian. 

Lấp sông lấp giếng ai lấp được miệng thế gian. 
780. HA Y?KOÏl CTOPOHE H BECHA HE KPACHA. 

Sống quê người trời xuân u ám. 

T81. HA VCTAX MẼ/1, A 3A CIINHOÏI HO2K. 

Miệng mật ong, sau lưng thủ dao. 

z Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm. 

Miệng mật lòng dao. 
Khẩu Phật tâm xà. 
T82. HA #13bIKE MẼ/1, A HO/1 3bIKOM .TỂ/1. 
Đầu lưỡi mật ong, cuối lưỡi băng giá. 








~ Miệng thơn thót đạ ót ngâm. 
Ihau Phật tâm xà 
Miệng nam mô bụng bồ dao gãm. 
TR3. IABO3 BOI A OBMAHET. 
Phân bón ruộng lừa được ông trời 
> Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 





7R4. HA,LHAMH HE RAH.TET. 
Trời có mưa đâu mà phải mau phải vội. 
Việc không đi đâu phải vội. 

Nắng thì cưa, mưa thì về 





TRS. HA,IE.IA.EA CHHHHA C.1ABBI, A MOPE HE 3AZKT-1A. 
in tước giỏi khoe khoang mà không thấp sáng nỗi biển. 
(Khoe khoang. hứa hẹn nhiều mà không thực hiện.) 
= Mười voi không được bát nước xáo. 
Tràm voi không được bát nước xáo. 
786. HA/IOE.T BE.IbIlf X.IEB. XOWETCðI HÊPHEHbROLO. 
Chán bánh mì trắng thèm nếm bánh mì đen. 
z Chán cơm thèm phở. 
787. HA3BA.ICðI FPY3/IEM. IO.TE3AÍÍ B KY3OB. 
Đã là nấm, đành chịu ấn vào làn. 
(Đã bắt tay làm cái gì phải làm cho xong, không được bỏ 
giữa chừng.) 
= Trót đa mang phải đèo bòng. 
Đã trót thì trét (chét). 
Đâm lao phải theo lao. 
788. HAP#/IH IIEHb. H IIEHb BX/IET XOPOHI nan O/IEHb HEHb H 
HIEHB XOPOIH. 
Mặc đẹp cho gốc cây nom cũng hay mắt. 








Gốc cây khô trang trí cho vẫn đẹp. 
> Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 
T89. HACH.TbHO MH.T HE BY/IEHIb. 
Cưỡng ép chẳng đẹp lòng. 
# Trái duyên khôn ép. 
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. 
T90. HATEPHHCb FOP#, HAYHHIHbC1S 2KHTb. 
Có nếm khổ mới nên khôn. 
z=Có phải mới trải. 
€ó nhục mới có vinh. 
791. HATOIIAK H IECH# HE HOÉTCA1. 
Bụng đói không ai hát nổi. 
Bụng đói ai hát nổi đâu. 
= €ó thực mới vực được đạo. 
792. HAHA.T 3A 3/IPABHE, A KOHHH.1 (cnẽn) 3A YIOKOĂI. 
Trước cầu cho người sống, sau khấn cho người chết. 
(Theo đạo Kitô, đầu buổi lễ, mọi người cầu chúc sức 
khoẻ cho người sống, cuối buổi, cầu sự bằng an cho người 
chết. Câu này nói về sự không phù hợp giữa khởi đầu tốt 
đẹp và kết thúc dở òm trong trong lời nói và việc làm.) 
z Đầu voi đuôi chuột. 
Đánh trống bỏ dùi. 
793. HAIII HOCTPE.T BE3/IE IOCHE.1. 
Kẻ khôn ranh luôn nhanh chân hơn mọi người. 
z Khôn ngoan có nọc. 
Khôn mọc lông trong bụng. 
794. HAIII HH HE /IOBHT OBWHH. 
Quan ông không yêu người dưới. 
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(Người có thái độ khinh miệt người dưới.) 
x Re ca ngà mặt lên. 
Kẻ một quan khinh ke chín tiên 
795. HAHLA FOPHHIHIA € BOFOM HE CHOPHTCA. 
Trong nhà lạnh như ngoài đường. 
(Trong nhà như ngoài trời, thường nói về canh lạnh lẽo.) 
796, HAHIE ,TE.TO TECDIHBE /HOE.T,1AÁ B 3XKYT:. 
Làm thân con bò, ăn no vào chuồng đứng. 
(Người nói dùng câu này muốn nhãn mạnh là khi thực 
hiện lệnh của người khác không chịu trách nhiệm gì cả.) 
= Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy 
Lỗi thày mặc sách cứ vạch mà cưa. 
797, HAHIETO FOP# H TOHOPBI HE CEK} 
Rìu bổ chả hết nỗi khổ của ta. 
> Án mày cảm tỉnh bị gậy. 
Nghèo vẫn hoàn nghèo. 
Cây khô xuống nước cũng khô. phận nghèo đi đến nơi 
mô cũng nghèo. 
798. HAIIIETO HO.IKY HPHB bl.1O. 
Bên ta lại ra thêm người. 
Những người cùng hội cùng thuyền đã nhiều hơn. 
(Chúng ta trở nên đông hơn, những người cùng quan 
điểm, niềm tin như ta trở nên nhiều hơn.) 








799. HAII.IA KOCA HA KAMEHb. 
Lưỡi a va phải đá. 
Lưỡi a sắc gặp đá chắc. 
= Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 
Kẻ cắp bà già gặp nhau. 


800. HE BOFH FOPIHIKH OB2KHTAIOT. 
u sành đâu phải thánh nung. 
(Một người bình thường cũng làm được việc khó. Việc 
người khác làm được thì ta cũng làm được.) 
= Có người có ta. 
Khó người khó ta, dễ người dễ ta 
801. HE BOÏCä COBAKH, WTO .IAET. A BOÏCð TOH,MTO 
MO.THHT /IA XBOCTOM BH.TIET. 
Đừng sợ con chó sủa mà sợ con chó lừ lừ vẫy đuôi. 
(Không nên sợ người thẳng thắn, hãy sợ người thâm 
trầm kín đáo.) 
z Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật 
thà. 
802. HE BOÏC# CY/1A. A BOÍC# CY/IbH. 
Đừng sợ toà mà sợ quan toà. 
= Muốn nói oan làm quan mà nói. 
803. HE BY/IH .IHXA. IIOKA .-IHXO CHHT. 
z Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu lâu 
chẳng còn. 
804. HE BbIBA.1?KEHAT, A KOPMH PEBSTT. 
Chưa có vợ mà phải nuôi con. 
z Quýt làm cam chịu. 
Rẻ ăn ốc, người đổ vỏ. 
805. HE Bbl.IO CHACTbái, /LA HECHACTbE IOMOT-IO. 
Không có rủi làm sao có may. 
= Rủi lại hoá may. 
Trong cái rủi có cái may. 
Tái ông mất ngựa. 





N06. HE BBI. IO HH FPOIHA. 1A (6) B.IPVE \.TTBIH 
Đăng không có một xu, bồng có ca antưn 
Đang không có một chỉnh, bông đây mình tiền bạc. 
(Antưn là đồng tiền cô. hiện không dùng nữa, bằng 3 
köopech. Bồng nhiên có nhiều cái mà trước đó không có một 
chút nào) 
> Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 
Buồn ngủ gặp chiếu manh. 
Mèo mù vớ cá rắn. 





R07. HE Bbl-IO HEMACHH. TAR (1à) HEPTH HARAMA.1H. 
Đang không buồn phiền quy đến gây sự 
Chẳng có buồn phiền gì quỷ bỗng dưng gây sự. 
> Đang yên đang lành đọc canh phải tội 
Tai bay vạ gió. 
Tai trời ách đất. 
Ach giữa đàng quàng vào cô. 
Ñ08. HE BbI.IO V BABbL XCIOHOT (ša6or), /FAR/ RYHH.TA (6a6a) 
HOPOC1I. 
Mụ đang rồi việc, đi rước lợn bột về nuôi. 
Mụ đang nhàn nhã bồng dưng rước ä lợn về. 
> Mua dây buộc mình. 
Ôm rơm nhặm bụng 
809. HE B/IEHbIAX CHACTBE. 
Hạnh phúc đâu phải ở tiền bạc. 
Hạnh phúc đâu phải cục tiền to. 
810. HE B CBOH CAHH HE CA,IHCb. 
Xe của người chớ cưỡi lên. 
(1. Đừng dua với người thuộc tầng lớp cao hơn. Đừng 
chơi trẻo. 








3. Đừng làm việc gì quá sức minh.) 
> Gối rơm theo phận gối rơm 
Đội đá vá trời. 
Bẻ nạng chống trời. 
811. HE BC.TY?2KBY, A B/IPY?2KBY. 
z= Làm ơn làm phúc. 
Làm phúc như làm giàu. 
812. HE BEPb YIHHIAM, BEPb /CBOHM/ OHAM. 
Đừng tin tai, hãy tin mắt mình. 
# Trăm nghe không bằng một thấy. 
813. HE BEPb WY?2KHM PEHAM, BEPb CBOHM I-1A3AM. 
Đừng tin lời người khác, hãy tin ở mắt mình. 
z Trăm nghe không bằng một thấy 
814. HE BH/TE.1H /1A.TbIHE CBOETO HOCA. 
Nhìn không quá đầu mũi mình. 
Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. 
815. HE BH2KY - /IYHIA MPẾT, YBH2%KY - C /IYIIH HPẼT. 
z Xa thương gần thường. 
Gần thì mắng vắng thì thương. 
816. HE BKYCHBIHIH [FOPbKOFO. HE IIO3HAEHIb C.IA/ZIKOFO. 
Không nếm đắng cay làm sao hay ngọt ngào. 
817. HE BO.IMHÍI 3VBE. TAK .IHCHĂ XBOCT. 
Không dùng răng sói, thì dùng tới đuôi cáo. 
(Không dùng sức hãy dùng mưu.) 
z Không dùng sức, hãy dùng chước 
818. HE BCẼ KOTY MAC.IEHHIIA / BblBAET H BE.IHKHl IOCT/. 
Đời mèo đâu chỉ có hội Maxlennhixa. 
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(Cuộc sống không phải chỉ có hội hè, mà còn có vất và, lo 
lãng.) 
> Người đời ai khỏi gian nan. gian nan có thuở thanh 
nhàn có khi. 
Người có lúc vinh lúc nhục, sông có lúc đục lúc trong. 


§19. HE BCẺ CBbIBAETCS. WTO 2KE.LAETCS. 
Không phải cứ muốn là được. 


820. HE BCE COCHBI B.IECVY KOPABE.IbHBIE. 

Không phải mọi cây thông trong rừng đều dùng đóng 
tầu được. 

(Trong tập thể không phải mọi người đều như nhau.) 

> Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn. 

Mía có đốt sâu đốt lành. 

821. HE BCẺ TO 3O.IOTO, 4TO B.IECTHT. 

Không phải cái gì óng ánh đều là vàng. 

z Thế gian lắm kẻ mơ màng. thấy hòn son thắm ngỡ 
vàng nâng nu. 





822. HE BCHOAI (ne non). HE BCKOPMEH (ne kopws) BOPOLA HE 
HA?2KHBEIIb (ne ypnrimiun,). 
Không mời uống chẳng mời ăn, không ai oán hận mình. 
(Người vô ơn, lấy oán trả ân.) 
# Ăn cháo đái bát. 
Lấy oán trả ân. 
823. HE BbIHOCH COP H3 H3Bbl. 
Nhà có rác, đừng vác ra cửa. 
Nhà rác đầy, đừng bầy ra cửa. 
=> Đừng vạch áo cho người xem lưng. 


824. HE BblPACTHIHb OBOIHIEHI - HE CBAPHHIb H HIEN. 
Không trồng rau. không nâu được canh 
= Có cây, có trông, có trồng có ãn. 





825. HE FOBOP H "LFOH". HORA HE HEPEHPbI HEIHHb. 
z Đừng nói trước khi bước chưa qua 
Nói trước bước không qua. 
826. HE FO/Ibl CTAPT. A FOPE. 
Người ta mau già bởi khổ đau, chứ phải đâu do tuổi tác. 
z Đói rụng râu, sầu rụng tóc. 
827. HE FOHKOÏI BO.TKA BbIOT. Y.IOBKOĂI. 

Đánh sói không dùng sức mà dùng chước. 

(Người chiến thắng là người nhiều mưu mẹo, khéo léo.) 
828. HE FOP/IHCb 3BAHHEM. A FOP/IHCb 3HA HHEM. 

Đừng tự hào danh vị, hãy tự hào bị chữ. 

Danh vị thua bị chữ. 

829. HE /IAÏI BOF CBHHbE POFA (por). A MYZKHKY BAPCTBA. 

Trời đừng cho lợn mọc sừng, cho anh mugic trở thành 
quận công. 

(Người có tiền của và quyền hành bắt đầu có thái độ 
trịch thượng. bất công đối với những người cùng tầng lớp 
trước kia với họ.) 

830. HE /1A.I BOI CBHHbE POTOB (por). A BO/IYHIKA BBI.1A BBbI. 

Trời không cho lợn mọc sừng, có sừng hản lợn vẫy vùng 
dọc ngang. 

Trời không cho lợn mọc sừng, có sừng lợn sẽ vẫy vùng 
dọc ngang. : - 

(Người dễ lạm dụng cương vị, quyền hạn của mình để hại 
người khác, thường không có được cương vị. quyền hạn đó.) 











Trời sinh hùm chăng có vậy, hùm mà có cánh hùm 
bay lên trơi 
S31, HE ,IE.TAH /IPYTOMY TOFO, ETO CÁM HE E.LXEHIb. 


Đừng làm cho người khác điều gì chính mình không 
muốn 
~ Thương người như thể thương thân 


832. HE ,IEPEBO HIHET TTHIIY. A ITHHA ;IEPEBO. 
Không phải cây đi tìm chim, mà là chìm tìm cây. 
= Trâu đi tìm cọc, cọc không tìm trâu. 





833. HE /1O HPY, BBITb BBI 2*HBY. 
Không mong chiếm của, chỉ mong lành lặn trỏ về. 
Không mong thừa, chỉ mong vừa đủ sống 
(Khi chưa có những thứ tối thiểu, không dám nghĩ tới 
giàu sang, phú quý. Câu này được nói để đáp lại lời oán 
thán về sự thiếu thốn một thứ gì đó.) 
S34. HE /IOPO. EƑ HO/IAPOK, /IOPOIT A .IK)BOBb. 
= Của ít lòng nhiều. 





335. HE /IOPOLA H HECTb, RKO.TH HEHETO ECTb. 

= Có tiếng không có miếng. 
336, HE /IPA3HH COBAKY K HE YKYCHT. 

= Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu lâu 
'hắng còn 





137. HE 3A CBOE /IE.IO HE BEPHCb, A 3A CBOHM HE .IEHHCb. 
Việc mình đừng nhác, việc người khác đừng làm 


138. HE 3A TO BO.IKA BBKOT, WTO CEP, A 3A TO, HTO OBIIV 
CbE.I. 





Sói bị đánh không phải vì lông xám mà vì tội dám ăn 


trộm cừu. 

(Người bị trừng phạt không phải vì vẻ bên ngoài, mà là 

vì có việc làm sai trái.) 

839. HE 3HAEHIb, [/IE H/ ÊIHIb. [7E IIOTEPSIEHIb. 
Không ai biết trước sẽ được mất ở đâu. 

z Ai biết tội đâu mà tránh, phúc đầu mà tìm. 
Biết phúc đâu mà cầu, biết tội đâu mà tránh. 
Không biết tội đâu ma cảu, không biết phúc đâu mà 

tránh. 

840. HE 3HA.I1A BABA FOPS5I, KYHH-IA BABA HOPOCAI. 
= Mua dây buộc mình. 

Ôm rơm nhặm bụng. 
Đương yên đang lành đọc canh phải tội. 

841. HE 3HASI (ne cnpocu) BPO/TY, HE CYÏICZI B BO/LY. 
Không biết nông sâu, đừng đâm đầu xuống nước. 

842. HE E/IHHBbIM X.TEBOM /BY/IET/ ?KHB HE.IOBEK. 

Con người ta không chỉ sống bằng bánh mì. 

843. HE HIPAÏI C OTHÊM - MO?KEHIb OB2KEWbC1I. 

Đừng chơi với lửa có bữa bỏng tay. 

z Chơi dao sắc có ngày đứt tay. 

844. HE HMEĂI CTO PYE.IEH, A HMEĂ CTO /IPY3EH. 
Đừng mong có trăm rúp, hãy mong có trắm bạn. 
Trăm bạn hơn vạn rúp. 

Có trăm người bạn hơn có vạn đồng rúp. 

= Một mặt người hơn mười mặt của. 

Rậm người hơn rậm của. 

845. HE HHIH KPACOTBI, HIHH /7IOBPOTI. 

= Cái nết đánh chết cái đẹp. 
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Đẹp nết hơn đẹp người 
Đẹp không mài mà uống 
846. HI: HIHH B C HIHH B CEBE. 
Đừng tìm lỗi trong làng, hãy tìm lỗi trong bản thân 
mình trước 
(Câu này được nói với người khi mắc lôi. đã không nhận 
trách nhiệm về mình, lại còn chống chế.) 
# Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. 
Trách mình trước, trách người sau. 
847. HE K.TA,TH T-IOXO. HE BBO,IH BOPA B LPEX. 
Đừng để hớ hênh cho trộm thành kẻ cấp. 
> Mỡ để miệng mèo. 
Gửi trứng cho ác. 
Cá để miệng mèo. 





848. HE KPACHA H3BA YI.1AMH. A KPACHA HHPOTAMH. 
Nhà đẹp bởi nhiều bánh trái, đâu phải bởi các góc nhà. 
Nhà đẹp bởi chủ rộng rãi, đâu bởi nhà to. 
849. HE KVHH /TBOPA, /A/ KYHH COCE/1IA. 
Đừng mua nhà, mà mua láng giềng. 
Đừng mua nhà, mà mua hàng xóm. 
> Nhà có láng giềng nhà, đồng có láng giềng đồng. 
850. HE .IOBO-HE C.TYIHAÏI. A BPATb HE MEHIAÏI. 
Không thích thì đừng nghe, nhưng chớ ngắt lời người 
khác. 
(Câu này được nói với người định ngắt lời người khác do 
tỏ ý không tin, không đồng ý.) 
851. HE MECTO KPACHT HE.IOBEKA. A HE.-IOBEK - MECTO. 
Không phải chỗ làm đẹp người, mà người làm đẹp chỗ. 
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852. HE MOIÏÍ (ne rnoii. He nam, ne san) BO3, HE MHE (He 1€õe, nè HaM. 
ne nam) EFO H BE3TH. 


Không phải xe tôi, tội gì tôi kéo. 

(Câu này được nói khi muốn tránh né một việc gì, hay 
yêu cầu mọi người không can thiệp vào công việc của người 
khác.) 

853. HE HAMH HAHA.IOCb, HE HAMH H KOHHHTC1I. 

Ai đầu têu, người ấy phải làm nốt. 

Ai bày ra người ấy phải dợn nốt. 

(Câu này được nói để biện hộ cho việc làm của một 
người đang bị phê phán.) 

854. HE HAHHHAÍI /IEIA C KOHIHIA, HE HA/IEBAÏI XOMYTA € 
XBOCTA. 

Đừng bắt đầu công việc từ phần cuối, đừng mắc ách cày 
từ đằng đuôi. 

= Kim chỉ có đầu, tằm tơ có mối. 

855. HE HO?KA BOÏCS, A #13bIKA. 

Đừng sợ dao, hãy sợ miệng lưỡi. 

z Lưỡi sắc hơn gươm. 
856. HE OBMAHELHIb - HE IIPO/IAIHb nàn HE TFATb, TAK H HE 

IIPO/ATb. 
Không nói dối không bán nổi hàng. 
= Buôn gian bán lận. 
Đi buôn nói ngay không bằng đi cày nói dối. 
857. HE OCTAB.HIl OTHA-MATEPH HA CTAPOCTH .IET, H BOF 
TEB5I HE OCTABHT. 
Đừng bỏ mẹ cha lúc tuổi già, Trời sẽ ra tay giúp. 


RSH. HE OFR.IA.TbIBAXH HÀ 3XBTPA TO. HO MOZKHO /TE.IATb. 
CETO,HII. 


> Việc hôm nay chớ để ngày mai. 
§§9, HE HEPBA2I 3HMA BO.TRXY 3HMOBATB. 

Không phải mùa đông đầu tiên sói chịu rét. 

Người đã nếm đủ mùi đời. 
)ã từng ba bữa một ngày, đã từng nhịn đói bảy ngày 
không ăn. 

Quan sang đã trải, bị mang đã từng. 

860. HE IIEHb KOPMHT. A PYKH. 

Không phải bếp lò nuôi, mà là hai tay. 

Sống nhờ bàn tay, chứa đâu nhờ cả ngày nằm co trên 
bếp. 

> Của ở bàn chân bàn tay. 
861. HE II-TKJÍI B KO.IO/IEH, IPHFO/IHTCð BO/Ibl HAIIHTbCSI. 

Đừng nhổ xuống giếng, có lúc cần uống về sau. 

(Đừng hại ai, gây khó dễ cho ai, sau này nhỡ có lúc cần 
đến sự giúp đỡ, ủng hộ của họ.) 
862. HE IIO XOPOIIY MHLI, A IO MH-TY XOPOII. 

= Yêu nên tốt, ghét nên xấu. 





863. HE HO/IMA?KEHIB - HE IIPOE/TEHIb. 
Xe không bôi đầu còn lâu mới chạy. 
(Không hối lộ, đố được việc gì.) 
=> Không đấm miệng không xong. 

Cao lễ dễ xin. 

864. HE HIOÏÍMAH - HE BOP. 

Chưa bị bắt ắt chưa phải kẻ trộm. 
= Ăn vụng biết chùi mép. 
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Dâm vô tang, đạo võ tích. 
865. HE PO/IHCb RPACHB (Kpacwunu). A PO/LHCb CHACT.IHB 
(CMẠCT-HEBbIM). 
Hãy mong sinh gặp số may, đừng mong sinh đẹp mã. 
Số đỏ hơn vỏ mỹ miều. 
z Tốt số hơn bố giầu. 
Trời vẫn chiều vận đỏ. 
866. HE POÏI /IPYFOMY #MY (wwm), CAM B HEẺ HOIA/IEHIb. 
Đừng dào hố hại người, mình lại rơi xuống trước 
= Gậy ông đập lưng ông. 
§67. HE PYBH CYK, HA KOTOPOM CH/THHb. 
Khúc gỗ đang ngồi đừng lôi ra chẻ. 
Chớ chặt cành cây đang ngồi mà rơi mất xác. 
868. HE € BOI ATCTBOM ?KHTb, A € WE-IOBEKOM. 
Sống với người, không sống với của. 
= Cưới người không cưới của. 
Một mặt người hơn mười mặt của. 
Tham giàu đã thấy giàu chưa, bây giờ mới khóc như 
mưa suốt ngày. 
869. HE C /IEHbTAMH 7KHTb, A € ;IOBPbIMH .12/1bMH. 
Sống với người hiền không ai sống với tiền bạc. 
= Tiền là gạch, ngãi là vàng. 
Rậm người hơn rậm của. 
870. HE C.THHA BO/IY HHTb nàn CIHHA HE BO/TY HHTb. 
= Đẹp chẳng mài mà uống. 
Đừng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng 


164 


mài mã ân 


S71. HE C TOH HOI H. REVXMA. H HC XE HOIH.EA. 

Mẹ đỡ đầu vừa ra nhày đã bước say chân 

(Se không thành công. Câu này nói với người vụng khi 
bát tay vào việc, và vì vậy se thất bại.) 
> Người vụng đan thúng giữa đường 





72. HE C HETO (xoarb), FAK C BVBEH. 

(Câu này được nói trong khi chơi bài. Không có bài tốt, 
đành đi quân đang có. 3. Khi không có gì đề lựa chọn, đành 
thoa mãn với thứ đang có.) 

= Cờ bí nhấc xe. 

§73. HE CHHEC2I, È2KHTCS, BCE IIPO MH.IOEFO FPVCTHTCSI 
> Nhớ ai ra ngân vào ngơ, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ al. 








74. HE CBETH.1O. HE LOPE.T1O. /1A B-IPYE HPHHEK-1O. 
Đang không đèn, không đuốc, bông vớ được lửa soi. 
= Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 

Mèo mù vớ cả rắn. 
Buồn ngủ gặp chiếu manh. 
S75. HE CMEIICSL, FOPOX, HE -IVHIIE BOBOB. 
Đậu cô ve đừng cười chê đậu tầm. 
(Câu này dùng để. đáp lại lời giêểu cợt. lên án của người 
khác.) 
> Chó chê khỉ lắm lông, khỉ chê chó ăn rông ăn dài. 
Khi chê khi đỏ đít. 
Lớn ngắn chê trạch dài. 





876. HE CMEÏIC#I (ne paayfics) HY2KOÏI BE,LE, CBOZI HÀ EPSL/LE. 
Đừng cười trên đau khổ người khác, lúc nỗi đau của 
mình đang ở ngay trên luống đất nhà mình. 
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(Câu này nói với người ác bụng mừng thâm.) 

= Cú khó vọ mừng. 
877. HE CHEIHHIH #13bIKOM. CHEHIH /IF.IOM. 

Đừng vội nói, hãy vội làm. 

=ä Hay làm hơn hay nói. 
878. HE CIIPOCSTCb (ne 3swan) BPO/IY, HE CYÏ'Cð1 B BO/TV. 

Chưa hỏi (Không biết) nông sâu, đừng đâm đầu xuống 
nước. 

(Không thạo việc, thì không nên làm. Câu này được nói 
về người, do không hiểu biết, thông thạo mà thất bại.) 
879. HE CTAB KYPHIIEHI, Y2KE CE.IA HA HACECT. 

Chưa thành gà mái đã gại ổ đẻ. 

z Chưa vỡ bụng cứt đã đòi bay bổng. 

Chưa học bò đã lo học chạy. 
Chưa đủ lông cánh đã chực bay cao. 

880. HE CTBI/IHO MO.THATb, KO.TH HEHEFO CKA3ATb. 

z Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 
881. HE CTbI/IHO HE 3HATb, CTbI/IHO HE VHHTbC1. 

Không biết không xấu hổ, không học mới xấu hổ. 

= Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. 
882. HECHACT.1HB B HTPE, TAK CHACT:TIHB B .IOBBH. 

Không may trong cờ bạc lại gặp may trong tình yêu. 

Đen bạc, đỏ tình. 

Tình đỏ, bạc đen. 
883. HE TAK CTPAIHIEH WÉPT. KAK ETO MA.HOIOT. 

Quỷ ma không đáng sợ như thiên hạ thêu dệt. 

(Trong thực tế không đáng sợ như lúc tưởng tượng, hình 
dung. Câu này nói với ai cảm thấy quá xúc động, sợ hãi 
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trước điều gì chưa biết, trước sự hù doạ của người khác.) 
> Than hồn nát thân tỉnh 
Bụng nắt dạ 
884. HE TBOZI IIEMA.1b 4V2KHX ,TETEH RAHATb. 
Ru con người không ai mời đến anh 
= Gái goá lo việc triểu đình 
Trời sập đã có đất đỡ 
§&8S. HE TOT OTEH-MATb. KIO POH.I, A TOT. KFO BCHOH.I. 
BCROPMH.T.,1A ;IOBPV HAVHH.T. 
Cha mẹ không phải là người sinh con ra mà là người cho 
uống. cho ăn, dạy dỗ nên người 
886. HE VBHB ME,LIBE/UI. HIRKVPX HE HPO/LABAÍI nà ;TE.THTb. 
IHHIKYPX HEYBHTOTO ME,1BE,UI. 
> Chưa giết được gấu chớ dạm bán da. 
Chưa làm vòng đã mong ản thịt. 
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. 
§&7. HE VHH PbIBV H.IABATB. 
Đừng dạy cá bơi 
= Dạy khi leo cây. 
Dạy đi vén sống (váy). 
888. HE VHACb H .IANT4 HE CH-IETEHIb. 
Không học làm, không bện thành dép cỏ. 
= Bất học vô thuật. 
Có học mới biết làm. 
Học ăn, học nói, học gói, học mỏ. 
889. HE XBA.IHCb. H/IYHH HA PATb. 
Mới đi ra trận chớ vội khoe khoang. 
= Nói trước bước không qua. 
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890. HE XHTPO FOBOPHTb. XHTPO ,IE.IO TBOPHTb. 
= Khéo làm hơn khéo nói. 
Nói hay không tày làm tốt. 
891. HE XOHMY YHHTbCSð, XOHY ?KEHHTbCS. 
Học không ham chỉ toan lấy vợ. 
892. HEBECTKE HA (s8) OTMECTKY. 

Chị chồng định hại em dâu hay bị đánh đau trước. 

(Câu này được nói khi có người muốn hại người khác, lại 
để người khác có điều kiện hại lại). 

z Hại người chả bõ khi người hại cho. 

Hại nhân nhân hại. 
Gậy ông đập lưng ông. 
893. HE/IOCO.T HA CTO. A HEPECO.T HA CHHHE. 

Thức ăn nhạt muối, xát muối vào lưng. 

(Thức ăn nhạt còn sửa được, chứ mặn quá thì phải phạt. 
Câu này được dùng trong trường hợp thức ăn bày ra bị nhạt 
hay mặn quá.) 

894. HE/IOYWEHHBIÍI XY?KE HEYWEHHOFO. 
z Dốt đặc hơn hay chữ lỏng. 

895. HE3BAHHBIÏÍ FOCTb XY?2KE TATAPHHA. 
Khách không mời tôi hơn giặc tacta. 

897. HEKA3HCTA K;HIHA, 71A BE2Kb XOPOIHA. 

Ngựa còi mà giỏi chạy. 

(Trông hình thức bé nhỏ, làm việc lại nhanh.) 
898. HEHA/IOBEH H K.1A/1B CEMBE .1A/1. 

Gia đình hoà thuận chả cần có kho vàng. 

z Vợ chồng may rủi là duyên, vợ chồng hoà thuận là 
tiên trên đời. 
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S99. HEHOITMAHHASI PBIBRA BCELIIA BO-TbIHIOH RKAZKETC1S. 
= Con cả trượt là con cá to. 
Con ca sênh là con cá lớn 
900. HETITPAB,IOIO HE IIPO2KHRÈIHb. 
Không ai sống đời bảng đối trá 
= Ấn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. 
901. HET ,IPYTA - HIH., A HAIHIE.T- BEPETH. 
Chưa có bạn hãy đi tìm, được bạn thì nhớ giữ gìn nâng 
mu 
903, HET MH.TEE /TIPV2KRA. RAR PO/THAfE (poanwas) MATVIH 
Không có bạn bè nào quý yêu hơn mẹ đe. 
Tình mâu tử thiêng liêng hơn cả. 





903. HET HHHETO HA CBETE KPAIHIE. HEM PO/IHHA. 
Tô quốc ta đẹp hơn cả. 
Trên thể gian quê hương là đẹp nhất. 
904. HET HPABH.1A BE3 HCK.HOHEHH1. 
Không có quy tắc nào không có ngoại lệ. 
Quy tác nào chả có ngoại lệ. 
905. HET IIPOPOKA B CBOÊM OTEHECTBE. 
= Bụt chùa nhà không thiêng. 
Gần chùa gọi Bụt bằng anh. 
906. HET PO3bl BE3 IHIHHOB. 


907. HET XV/1A BE3 /IOBPA. 
> Không có rủi sao có may. 
Rủi lại hoá may. 
Trong cái rủi có cái may. 
Tái ông mất ngựa. 
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908. HEHETO HA 3EPKA.1O HEHSTTB. KO.TH PO2KA KPHBA. 
Méo mặt đừng đổ tật cho gương. 
Méo mặt chê gương có tật. 
= Vụng múa chê đất lệch. 

Vụng múa chê đình tranh. 

909. HEHEM XBA.IHTbCS1. KOI/1A BCẺ H3 PYK BA.THTCS. 
Chẳng có gì để khoe khoang khi làm gì cũng hỏng. 
z Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 






910. HHKTO HA CBOE) HOLX TOHOPA HE OHIYCTHT. 

Không ai tự quai rìu chặt chân mình. 

911. HHKTO HPO CEB5 XY7A HE CKA2KET. 
> Không ai nhận chĩnh mắm thối. 
Ai nhận chĩnh mắm thối. 
912. HHHTO HE HOBO IIO/1.IYHOII. 

Dưới ánh trăng chẳng có gì mới lạ. 

Không có gì là mới dưới ánh trăng. 

913. HOBA5I METZIA HCTO (no-nosowy, no-csoewy) METẺT. 

Chổi mới quét bới sạch sẽ. 

(Người mới lên chức, mới ở cương vị khác , thường yêu 
cầu cao hơn, kỹ tính hơn. Câu này nói ý không thiện cảm về 
các vị lãnh đạo mới.) 

= Quan mới hay bới chuyện. 

914. HOFH HOCST, A PYKH KOPMSITT. 

Chân mang, tay nuôi. 

z Của ở bàn chân bàn tay. 

915. HOC BbITAIHHT - XBOCT VBS3HT (amssmr)/ XBOCT 
BBITAIHHT - HỌC YBØ13HT (sanwsnT) 
Rút được mũi lại mắc đuôi, rút được đuôi lại mắc mũi. 
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(Không thoát khỏi được khó khăn. lúc được cái nọ, khi 
hỏng cái kia) 

916. HOHBEO BCE ROHIRH CEPBI. 

Ban đêm mèo nào cũng xâm. 

(Trong hoàn cảnh đặc biệt, ta khó có điều kiện phân biệt 
ai đúng, al sai. Câu này dùng để biện hộ cho các việc làm 
mở ám, các lập luận sai trái.) 

= Thấp thoáng bóng đêm, cú cũng như tiên. 

917. HVZ,1A XHTPEE MY,/IPEHA. 

Nghèo đói khôn hơn nhà thông thái 

= Cái khó làm ló cái khôn. 






918. HXY2ZKIA 3AKRKOHA HE 3HAET nìn HV2K,1Á 3AXKOH .IOMHT. 

Túng đói coi thường pháp luật. 

= Đói ăn vụng, túng làm càn 

Bản cùng sinh đạo tặc. 
919. HVXKIA HAVHHT KA.IAHH ECTb. 

Nghèo kiết dạy biết ăn bánh kalat. 

(Bánh kalat là thứ bánh mì bột ngon. Nghèo túng dạy 
người ta khôn ra. Do nghèo, người phương Bắc phải đi kiếm 
ăn xa, xuống miền nam Nga, mới được ăn bánh kalat.) 

= Cái khó ló cái khôn. 

920. HY2K/IA CKAHET, HY2KIA HLIAIHET (naaser), HV2KHA 
HIECEHKH HOET. 

Túng phải nhảy, bấn phải múa, bí quá phải hát. 

Cái túng tung tẩy, cái bấn nhảy múa, cái khổ hát ca. 

(Nghèo đói bắt người ta phải làm những việc không 
muốn làm.) 

z Bí quá hoá liều. 

Túng phải tính. 
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Đói đầu gối phải bò. 
921. HYZ/IA HEHbI HE 3HAET. 
Khi cần, đắt vẫn mua. 
922. HbIHE LY.T5HHKH, 3ABTPA FY.T5HIIKH - HAXO/THIIbCSI BE3 
PYBAHIKH. ` 
Nay chơi, mai chơi rồi trên người chả còn manh áo. 


l9) 


923.O BKYCAX HE CHOP4TT. 
Không ai cãi nhau về khẩu vị. 
924. O IIOKOlHHKE .IHXO HE MO.IBH. 
Không ai nói xấu về người đã khuất. 
925. OBEHIAHHOFTO TPH FO/IA 2/1YT. 
Được hẹn đợi đến ba năm. 
= Một hẹn chín mười chờ. 
Mai dài hơn thuổng. 
Chờ tăm đợi cá. 
926. OB?KÉTCð! HA MO.IOKE, /IYET H HA BO/IY. 
Bỏng sữa một lần gần nước đã sợ. 
z Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa đã sợ. 
Chim phải đạn sợ làn cây cong. 
927. OBO3/IMBIHIHCb HA B.IOX: /IA BC) HIYBY B HIENb nam 
PACCEP/UICb HA BIHIEÏI: /IA H HIVBY (oaesao) B HEHb. 
Tức rệp mất khôn: ném luôn áo vào bếp lò. 
z Giận cá chém thót. 
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Chân chồng đánh con 
Giàn con rận đốt cả cái áo. 
Giận con bọ chó đốt cả đống rấm 
928. OBHHHEKH HE CTOHT BbLTIF.IKH. 
Da bỏ chả bố công thuộc. 
> Lợi bất cập hại 
Lợi bốn tám hại năm tư. 
929.©BHJY CTPHEXT - BAPAH IPOZXKHT. 
Xén lông cừu cái, cừu đực hãi run. 
> Chặt bụi tre nhè bụi chuối 
930, OIOHb MAC.IOM HE TYIHAT 
Dậặp lửa không đổ thêm dầu 
931, O/IHH B IIO.IE HE BOHH. 
Một người giữa trận tiền không làm nên người lính. 
> Một cây làm chăng nên non, ba cây chụm lại nên hòn 
núi cao. 
Một trạch không đầy đầm. 
932. O/IHH 3A BCEX, BCE 3A O/THOFO. 
> Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. 
Mình vì mọi người, mọi người vì mình. 
933. O/IHH H IOMA FOPIOET, A 1BOE H B HO.TE BOIOIOT. 
Ở nhà một mình thì buồn, ra đồng hai người luôn vui 
hơn. 
> Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui. 





934. O/IHH MAX.TIOET. APTE.Tb FOPIOET. 

Một người khó ở, cả tổ cùng buồn. 

>= Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ. 
Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. 


935, O/IHH C COIHIKOÏI. /A / CEMEPO C -IOZKKOHI. 
Một người kéo cảy, bẩy người cảm môi chực ăn. 
= Một thằng đứng đàng cả làng nhằm ăn. 
936. O/IHH CbIH - HE CBIH, /IBA CbIHA - HO.TCbIHA, TPH CBIHA - 
CHIH. 
Một con trai là chưa có con, hai con trai chỉ là nửa con, 
ba con trai mới là có con. 


937. O/INH -TAÏ[HA,. /IBA - IO.TTAÏIHBI, TPH - HET TAÏÍHbI. 
Một người biết - bí mật còn nguyên, hai người biết - bí 
mật còn một nửa, ba người biết - bí mật chả còn gì. 
Một miệng kín, hai miệng nửa kín, ba miệng thành hở. 
>z Một người thì kín, hai người thì hở. 
Một miệng kín, chín miệng hở. 
Một miệng kín, chín mười miệng hở. 
938. O/IHA FO.IOBA HE BE/IHA, A /H/ BE/IHA, TAK ONHA. 
Một người không khổ, khổ khi có một người. 
(Người độc thân gánh chịu khó khăn dễ dàng hơn.) 
z Có ai thêm bận vì ai, không ai giường rộng chiếu dài 
dễ xoay. 
939. O/IHA JIACTOHKA HE E-IAET BECHbI 
Một cánh én không làm nên mùa xuân. 
940. O/IHA HAPIHIWBA5I OBHA BCẺ CTA/IO HIOPTHT. 
Một con cừu ghẻ để tiếng xấu cho cả đàn. 
> Con sâu bỏ rầu nồi canh, một người làm đi xấu danh 
đàn bà. 
Một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm 
bậy cả họ mang nhơ. 








941,0 THOII PYKOI /H/ Y3-1Á HE 3AB512KEHIb 
Thất một tay không thành nút 
(Một mình không thê làm nồi việc gì.) 
942, OIHOMX H Y KAIHH HE CHOPO nàn O/THH HÝ KAIHH 
3AITHHET. 
Ấn một mình cháo không trôi. 
> Ấn một mình đau tức, làm một mình cực thân. 


943. O/THOMV € 2KEHOÏI PA/IOCTb, /IPYTOMY FOPE. 

Người được vợ, kẻ gặp nợ. 

> May gặp duyên, chẳng may gặp nợ. 

Duyên may phận rủi. 
944. OKO 3Á OKO, 3VYB šsA 3X. 
Mắt trả mắt, răng trả răng. 
(Lấy ác trả ác.) 
n miếng trả miếng. 
Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. 
945. OIISTTb /IBA/IHATB HSITb. 

Nhắc mãi chuyện hai mươi nhäm. 

(Nói mãi một chuyện. Câu này được dùng để phê phán 
người không chịu hiểu những chân lí đơn giản, vẫn ngang 
bướng nhắc lại ý mình.) 

> Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. 

946. OIITTb 3A PblIBXY /IEHbEH. 

Lại nói chuyện mua cá trả tiền. 

(Nói mãi một chuyện. Câu này được dùng để phê phán 
người không chịu hiểu những chân lí đơn giản, vẫn ngang 
bướng nhắc lại ý mình.) 

> Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. 














947. OPÊ-I MYX HE .IOBHT. 
z Chim phượng hoàng không màng tới muỗi 
948. OQCTẾÉP TOIOP. /1A (n)CYK 3VBACT 
Rìu sắc gặp củi chắc. 
= Bọ nẹt có giẻ cùi. 
Sắc nanh chuột dễ cắn cổ mèo. 
949. OCTPBIÏ MEN HE HTFPYHIKA. 
Kiếm sắc không phải đồ chơi. 
= Chơi dao sắc có ngày đứt tay. 
950. OCTPBIÏ Z13bẪlK - /IAPOBAHHE, /LIHHHHIÌI 
HAKA3AHHE. 
Lưỡi sắc thì tài, lưỡi dài thì tội. 
z Năng nỏ mất cả mỏ lẫn mồm. 
951. OT BE/bl BE2KA.I, /LA HA /IPYLYKO HAIIA.T. 
z Tránh sói mắc gấu, tránh hùm mắc hổ. 
Tránh đó gặp đăng. 
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. 
952.OT BO.TKA BE?2KA.1, 1A HA ME,1BE/UI HAHA.I. 
Trốn sói làm môi cho gấu. 
z Tránh sói mắc gấu, tránh hùm mắc hổ. 
Tránh đó gặp đăng. 
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. 
953. OT /IOBPA IOBPA HE HUIYT. 


#3bIK- 


Không ai bỏ của trong tay, đi tìm thứ đang bay trên trời. 

Cái khác hay chưa chắc bằng cái trong tay đang có. 

(Câu này được dùng khi muốn nói: không nên đổi hiện 
trạng sang một cái khác mà chưa biết cái khác hay đở thế nào.) 


> Thả mồi bắt bóng. 
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Bỏ môi bát bóng. 
9541, OT IOMAIHHETO (cnsoero) BỌPA HE VBEPEZKEHIbCSI. 
Trom người nhà khó mà tránh được 
> Trộm ở lần với người nhà. 
Cướp nhà khó đánh. 
955. OT 3-IOFO #13bIKA HE YBEPEZXEIHbCSI. 
Không al tránh được miệng lưỡi ác độc. 
Không tránh nôi miệng lưỡi ác độc 
> Miệng thiên hạ có từ ai đầu 











956, OT MA.TOEO BO.TbBIHIOE PO2K,1AFTCA. 
Từ bé đẻ ra to. 
= Tích tiêu thành đại. 
Góp gió thành bão, góp cây nên rừng. 
987. OIE O/IHOIO IHIOPHEHHOIO Z1B.IOKA HEIBII BO3 
3ATHHBAET. 
Một quả táo ủng làm hỏng cả xe. 
Một quả táo ủng làm bủng cả xe. 
> Con sâu bỏ rầu nồi canh. 
958, OT O/THOFO C.1OBA - 7A HA BEK CCOPA. 
Một lời nói gây cãi nhau suốt đời. 
= Một lời nói một đọi máu. 
959, OT PA/IOCTH KY/IPH BBIOTC1S, OT IEHA.-IH CEKYTCð 
= Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú. 
960. OT C-IOBA /1O /IE-I1A HE-IA# BEPCTA, CTO HEPEFOHOB. 
Từ lời nói tới việc làm còn cả một Veexta, cả trăm chỗ 
ngoặt. 
(Veexta là đơn vị đo chiều dài của Nga, bằng 1,06 km.) 
= Nói thì dễ làm thì khó. 
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961. OT CY/IbBbl HE VÍUIÊHIb. 
Không ai tránh được số phận. 
z Trăm đường tránh chẳng khỏi số. 
Chữa được bệnh, không chữa được mệnh. 
962. OT YMHOELO HAYHHIIbCS, OT [IYHOTEO PA3YHHIHbCA. 

Ở với người khôn, học thành ngoan, ở với người ngu, học 
thành dốt nát. 

> Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc ở gần 
người khôn. 

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng (sáng) 
963. OT WEPTA KPECTOM, OT CBHHbH IIECTOM. A OT .IHXOIO 
MNE.IOBEKA HHHEM. 
Tránh quỷ ma có thánh giá, tránh kẻ ác bá thì không. 
z Một nọc người bằng mười nọc rắn. 
964. OTEH HAKOHIIH.1. A CbIH PACTPVCH.1. 

z Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp. 
96S. OTEH - PblIBAK H ;IETH B BO/IY CMOTPST. 

Cha làm nghề chài lưới, con cái nhìn xuống nước. 

z Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh 

Cha làm sao con bào hao làm vậy. 
966. OT3BOHH.T -//1A/ H C KO.IOKO.IbHH /IO.IOÏI. 

Chuông kéo rồi, chả ai ngồi nhớ tới tháp chuông. 

(Khi làm xong một việc gì, không muốn nghĩ tới việc đó 
nữa. Câu này nói ý phê phán thái độ thiếu quan tâm tới kết 
quả công việc.) 

> Đánh trống bỏ dùi. 

967. OTO.IbIOTCSð BO.TKY OBEHBH C.TE3KH (c:1ẽ3b1). 

Rồi sói phải hối khóc về tội ức hiếp cừu. 


178 


(Rối Rẻ khoẻ hơn, người đã ức hiếp kẻ vếu sẽ bị trả thù. 
Cu này được dùng làm lời đe doa hay ngăn đe trứoc.) 
~ Ác gan, ác báo. 
Trâu ác thì vạc sừng 
\e thì vạc sừng. 
968, OTPE3XHHBHT IOMOTB R X.IEBX HE HIPHCTABHIIb. 
Miếng bánh đã cắt rời thôi không gắn lại được. 
(Người đi khỏi nhà và không quay về nữa.) 
"hiếc lá lìa cành 
969, OXOTA CMEPTHASI, 71A (a) VHACTb FOPBKAA. 
Muốn đến chết mà số kiếp không cho. 
> Bực mình chẳng muốn nói ra, muốn đi ăn cổ chẳng ma 
nảo mời. 








H 


970. IIA.IKA HEMA, A IIPH/IAÊT YMA. 
> Người roi, voi búa. 
Già đòn, non nhẽ. 
971. HAH H.TH HPOHA.T nàn (TIHBO HAH -THBO HPOHIA-T. 
Được làm quan thua tan xác. 
(Hoặc được cả hoặc không.) 
=> Được ăn cả ngã về không. 
Được làm vua thua làm giặc. 
972. HAHbI /IEPYTCA, A Y XO.TIOHOB (x1ionos, xaonnep) NYBBI 
TPEIHIAT. 
Ông chủ đánh nhau người hầu trụi tóc. 
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> Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết 


973. HAP KOCTEÌI HE .IOMHT. 
Hơi ấm cấm bẻ gây được xương. 
Mặc ấm cấm thừa. 
(Trong phòng ấm, hay người mặc ấm không hề thấy bất 
tiện.) 
974. IAXATb - TAK HE /IPEMATb. 
Đã cầm cày đừng ngái ngủ. 
= Làm ra làm, chơi ra chơi. 
975. IIEPBYIO IIECEHKY 3AP/IEBHIHCb HOIOT. - 
Hát bài đầu hay bị vấp. 
z Vạn sự khởi đầu nan. 
Tiền đầu bất lợi. 
976. IIEPBBIÏl B.IHH KOMOM. 
Bánh tráng đầu tay thường hay vón cục. 
(Bắt đầu công việc thường hay thất bại.) 
> Tiển đầu bất lợi. 
Vạn sự khởi đầu nan. 
971. [IEPE/I CMEPTBIO HE HA/BIIHHIIbCSI. 
Chết đến cổ muốn thở chả kịp. 
(Đến phút cuối cùng mới làm một việc đáng phải làm từ 
trước và mất nhiều thời gian.) 
> Nước đến chân mới nhảy. 
Khát nước mới đào giếng. 
978. IIEPE/IHHÌI 3A/IHEMY MOCT. 
Người đi đầu bắc cầu cho kẻ đi sau. 
(Người khởi đầu công việc đã giúp người đi sau được dễ 
dàng hơn, gặp nhiều thuận lợi hơn.) 
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~ Đi trước bác câu, đi sau theo dõi. 
Người đì trước bắc câu, người đi sau theo dõi 

979, [TEPEPO,T XV2ZKE HE,IOPO,TY. 

Được mùa lại thua mất mùa. 

(Thường khi được mùa, thóc lúa lại mãt.giá.) 

=> Được mùa buôn vai buôn vóc, mắt mùa buôn thóc 
buôn ngô 
980. IIEPEME.TETCSI. MVKA BN/IET. 

Chịu khó xay sẽ có ngày được bột 

(Mọi sự sẽ qua đi, mọi việc sẻ ổn thoả, mọi chuyện rắc 
tôi sẽ quên đi. Câu này được dùng để an ủi ai đang lo lắng 
về hiện trạng phức tạp, hoàn cảnh khó khăn.) 

> Có công mài sắt có ngày nên kim. 





981. /HEPEK.TA,TBIBATB/ C BO.TbHOII FO.IOBBI HA 3/IOPOBXIO 
Đầu (Người) ốm đổ vạ cho đầu (người) khoẻ. 
= Tháo dạ đồ vạ cho chè 
982. IETVN CKA?2KET KYPHHE, A OHA - BCElT Y.IHHE. 
Gà sống nói với gà mái, gà mái kể lại cho cả phố hay. 
> Một miệng kín, chín mười miệng hở. 
983. IEHIKOM XO/THTb - 1O-HO 2KHTb. 
Đi bộ sống lâu. 
984. IIHTb /LA EFYDITb - /IOBPA HE BH/LATB. 
Nhậu nhẹt rong chơi, cả đời không thấy của nả. 
u đầu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say 
sưa tối ngày. 
985. HHTb /1O /IHA - HE BH/1ATB /1OBPA. 
Uống đến tận đáy, đố thấy điều lành. 
> Những người nghiện ngập bê tha, hao tiền hại của 











181 


người ta chê cười. 
986. [I.IANET CBIH HO OTHY, ]EHELE MA.1O OCTABH.1. 
Con oán cha vì để lại ít tiền. 
(Người Việt có câu ngược lại: 
= Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.) 
987. II.TETbIO OBYXA HE HIEPEHIHBbEHIb. 
.Que-nhỏ không chống được đ 
(Chống lại sức mạnh, quyền lực chỉ mất công. Câu này 
được dùng khi có người đành phải chấp nhận hoàn cảnh, 
chấp nhận điều kiện do phía mạnh buộc phải làm.) 
z Trứng chọi đá. 
Châu chấu đá voi. 
Tránh voi chả xấu mặt nào. 
988. I.IOX TOT, KTO ECTb PETHB, A PABOTATb..IFHHB. 
z Làm việc thì chẳng bằng ai, ăn thì thứ nhất thứ hai 
trong làng. 
Khen người hay làm, ai khen người hay án. 
989. ILIOX TOT CO.UIAT, KOTOPBIÍ HE HA/IEETCØI BBITb 
TEHEPA.IOM. 
Lính mà không tính lên tướng là lính tôi. 
# Gó chí làm quan, có gan làm giàu. 
€ó chí thì nên. 
990. II.IOXO HE K.1A/IH, BOPA B FPEX HE BBO/IH. 
z Gửi trứng cho ác. 
Cá để miệng mèo. 
Mõ để miệng mèo. 
991. I.IOXOE HAHA.TO - H /1E.TO CTA.1O. 
Khởi sự tôi rồi việc hỏng. 





“. 


= Đau xuôi đuôi lọt 
992.1171O0XOMX TAHHOPX HCAHOLTH MEIHAIOT. 
Vụng múa chê giày tôi 
= Vụng múa chê đất lệch. 
Vụng múa chê đình tranh. 
993, 11Ó BAPHHY H FOB2L1HHY 
Lâm ông quý tộc được p 
= Thần nào hưởng của ấy 
994. [IO EPHBBbI HE HÁC, H HO ZHEFO/IbL HET, TARK XOTb HO 
COCHOBBI (etonbte) HIHEHKH. 
Nấm không gặp, quả không thấy, đành lấy quả thông. 
(Nếu không kiểm được cái quý giá, có ích, thì đành vui 
lòng với cái đang có, cái có thê lấy được.) 
> Chẳng được cái trắm cái chép, cũng được cái tép cái 
tôm. 





ần thịt bò. 





99Ẽ. [IO /IE.IAM BOPY H MYKA. 
> Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. 
Minh làm mình chịu. 
996, [IO 3AC/IYFAM H HECTb (nowẽr). 

(ecrb nghĩa œ‹ TOMECTb., HOMÉT”. 

Một người đáng được hưởng thứ dành cho người đó. 
Câu này được dùng để khen người đã đạt vị trí cao trong xã 
hội , có nhiều thành đạt.) 

> Có phúc có phần. 

Áo gấm về làng. 





997. HO O/IE2K/IE IIPOTZHFHBAÏI HO2ZKH. 
Liệu quần mà xỏ chân. 
= Liệu cơm gắp mắm. 
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Liệu gió bỏ buồm. 
Liệu bò đo chuồng. 
Tuỳ tiền biện lễ. 
Liệu người thổi cơm. 
998. [IO O/IÊ2KKE (ntarbio) BCTPEHAIOT, IO YMY HPOBOXAIOT. 

Mới gặp nhìn áo quần, tiễn chân nhìn trí tuệ. 

(Khi mới gặp người lạ, ta chú ý trước hết tới áo quần, 
hình thức bên ngoài. Sau khi làm quen, ta chú ý đến vốn 
hiểu biết, trí tuệ của người đó.) 

= Quen sợ (nể) dạ, lạ sợ (nể) áo. 

999. [IO PABOTE H MACTEPA 3HATb. 

Nhìn công việc biết được tay thợ cả. 

1000. IIO CEHbKE /H/ HHIAIIKA /IIO EPEME KO/HTAK (kabran)/. 

Xêneca được mũ lông, Êrêma được áo khoác. 

(Xênca, Êrêma là tên riêng người Nga. Mỗi người được 
nhận cái gì anh ta đáng được hưởng, phù hợp với cương vị 
của họ.) 

= Thần nào hưởng của ấy. 

Làm quan ăn lộc vụa, ở chùa ăn lộc phật. 
1001. HO CBITOMY BPIOXY XOTb OBYXOM (6eii). 

Người đã ăn uống no nê không biết sợ hãi bất cứ điều gì. 
1002. IO TOBAPY H HEHA. 

Theo hàng định giá. 

= Tiền nào của ấy. 

1003. [IO YCAM TEKLIO, A B POT HE HOIIA.IO. 

Mật dính đầy ria, không một thìa vào miệng. 

= Miếng ăn đến miệng còn chưa chắc. 
Cơm vào miệng vẫn còn rơi. 
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1004. HOBA,TH.ICSE KVBIHHH HO BOV IV XOTHYb. TAM EMV H 
1O.IOBX C.IOMHTb. 


Xách nước làm vỡ bình thì đành chịu tội. 
(ÀI đam mẽ, theo đuổi cái gì xâu, thường bị khổ vì nó.) 
= Tham thì thâm. 

Tham thực, cực thân. 





1005. IIOBAP €C FO.IO/IVY HE VMHP.XET. 
Đâu bếp không chết đói. 
1iàu chủ kho, no nhà bếp 





1006. IIOBHHHYEO) FO.IOBV /H/ MEH HE CEHÉT. 

Kiếm không chặt đầu người đã nhận tội 

>= Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. 
1007. HOBTOPEHHE - MATb *HEHH“A1. 

Ôn tập là mẹ sự học hành. 
ăn ôn võ luyện 





1008. IIO,TTO.IOBX KX.1AR. A HO/I BOKA - H TAK. 

Gối đầu cảng tay, ngủ ngay như chết. 

(Câu này dùng để nói vui về người dễ ngủ, bất chấp mọi 
bất tiện.) 

=> An được ngủ được là tiên. 
1009. IIO/LA.TBHIE IO-IO2KHIIb. IOB.TH2KE BO3bMÈÊILIB. 

Giấu càng kĩ, càng đễ tìm. 
1010. IO/1.IEF2KAHHÍI KAMEHb/H/ BO/I1A HE TEHÉT. 

Đá năm ì nước thì không chảy. 

(Nếu không làm, công việc sẽ không tiến triển, không có 
gì thay đổi.) 

>= Chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới rạng. 

Chuông không đánh không kêu, đèn không khêu 





không rạng. 
1011. IO/IOBHbIÏÏ IO/IOBHOTO -HOBHT. 
z= Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. 
1012. HIOICTPE.IEHHOFO COKO.TA H BOPOHA HOCOM /I1O.TBHT. 
Chim ưng bị thương, qua giương mỏ mổ. 
z Sáo ngã bề câu lướt đập. 
Giậu đổ bìm leo. 
1013. IO/IYMAÏI, IO/IYMAÍI 7A H MO.IBH. 
Nghĩ đi nghĩ lại rồi hãy nói. 
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi mới 
= An có nhai, nói có nghĩ. 
Ăn phải nhai, nói phải nghĩ. 
1014. IIO3ABH/IOBA.T II.IEHIHBBIÍI .IbliCOMY. 
Người hói tóc còn ghen với kẻ trọc đầu. 
(Câu nói đùa về những người cùng cảnh không vui như 
nhau.) 
1015 . IOEXA.T BBbI B FOCTH, 71A .TO/IH HE 3OBYT. 
z Bực mình chả muốn nói ra, muốn đi ăn cỗ chẳng ma 
nào mời. 
1016. IOEXA.IA KYMA HEBE/IOMO KY/IA. 
Mẹ đỡ đầu mà cất bước ai biết được sẽ đến đâu. 
(Tán nhăng tán quậy. Câu này được dùng với ý coi 
thường người nói.) 
= Ngôi buôn dưa. 
1017. HOT CO/IOBbỀM, PblIET BO.IKOM. 
Miệng hót như hoạ mi, bụng gầm gừ như sói. 
z= Miệng thơn thớt dạ ót ngâm. 
Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. 
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1018. EEO2ZSA.TE.TE BOZIK KOBBI.TY, OCTFABH.T XBOC T H FPHBXV. 
Sói thương ngựa con, để lại bờm với 
(Chỉ thương mép thương môi, thực 
> Thương, nắm xương chả còn. 

1019. [IO2ZSA.TE.T A.TTBIHA, HOTEP41.T HO.TTHHY. 

“Tiếc antưn, mất luôn cả pôntina 
= Tham miếng bỏ bát. 
Tham bữa giỏ lỗ buổi cày. 
Tham bát bỏ mâm 
Tham bong bóng bỏ bọng trâu. 
1020. [IO2ZKHBÊM - YBH/1H1M. 
Còn sống đời, rồi sẽ biết. 
Đời còn dài, nay mai sẽ thấy 
= Rồi thời gian sẽ trả lời. 

1021. TIOZRKHBÊLIIb /1O/IbHIE, YBH/IHHIb BO.TbLHIE. 

ống lâu biết nhiều sự lạ. 
Hơn một ngày hay một chước. 

1022. [IO3/IHHÍI FOCTb.T.IO 2KET H KOCTb. 
IKhách đến chậm đành gậm xương 
= Đến chậm gậm xương. 

Trâu chậm uống nước dục 

1023. HOÏTTH HO HIEPCTb, A BEPHYTbCðI CTPH2KEHHbIMIH. 
Đi kiếm len về bị xén trụi lông. 
> Mất cả chì lẫn chài. 

Năng nỏ mất cả mỏ lẫn mồm. 
Xôi hỏng bỏng không. 

1024, TIOKA /IbIHIY (nny) - HA/IEIOCb. 

Còn sống còn hy vọng. 






sa đuôi. 
là gây hại lớn.) 
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= Còn nước còn tát. 
1025. /IIOKA/ (nokyaa) CO.IHLE B3OÏi/IẾT. POCA OHH BBIECT. 
Chờ được mặt trời lên, sương đã ăn hỏng mắt. 
= Chờ được vạ má đã sưng. 
1027. IIOKOPHOE C/JIOBO FHEB YKPOILHIAET. 
Lời khiêm cung kẻ hung vì nể. 
= Lạt mềm buộc chặt. 
1028. IO.IY3HAHHE XY?2XE HE3HAHHII. 
Biết lơ mơ tệ hơn không biết. 
= Dốt đặc hơn hay chữ lỏng. 
1029. IOJIOBHTCfS (nonpanrrew) CATAHA HYHIE (1ysue) CHOLO. 
'COKOLIA. 
Đã yêu thì quỷ sa tăng cũng tốt hơn cả chim bằng. 
1030. [IOMPẺLIb - HHEFO C COBOÏlI HE BO3bMÈILIIb. 
Hễ chết chẳng mang được hết xuống mồ. 
z Chín đụn mười trâu, chết cũng hai tay cắp đít. 
Sinh không, tử lại hoàn không. 





1031. IOIIA H B POFO?2KE Y3HAEHIB. 
Cha cố dù mặc áo gai, ai cũng nhận ra được. 
1032. [IOIIA.1 B CTAIO, JIAÏ{ HE JIAÏI, A XBOCTOM BHUIĂI. 
Rơi vào đàn chó, không sủa cũng cố vẫy đuôi. 
= Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. 
1033. IOHbITKA HE HbITKA. 
Cứ thử chứ đã chết ai. 
Cứ thử chứ đã mất vốn mất lãi gì. 
(Cứ thử liều làm xem sao, vì có mất gì , hại gì đâu.) 
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1034. IOPOZNHHH RO.-TIOC BBHHE CTOHT. 
Đồng lúa lép rướn cao hơn 
Bông lúa hỏng vông cao hơn 
~ Thùng rồng kêu to. 
1035, TOPTHOIH BE3 HITAHOB. CAIIOHHK BE3 CAIOEOB, 
1IIOTHHR BE3 TBET h 
Thợ may không quần, thợ giày không dép, thợ mộc 
không nhà 
Thợ rèn không dao ăn trâu. 
.àm hàng sãng chết bó chiếu. 














1036. IIOPTHBIE - BOPBbI K.IETHBIE. 
~Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ 

1037. IOCA/IH CBHHbEO 3A CTO.T H OHA HOI H HA CTO.T. 
Đặt lợn xuống ghế, nó để chân luôn lên mặt bàn. 
= Được đằng chân lần đằng đầu. 


1038. IIOCEFEHIb IIOCTYHOK - HOZKHỂIHIb TIIPHBBIHKY, 
TIOCEELHb HIPHBBIHKY - HO2KHEIHb XAPAKTEP. 
Gieo hành vị, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính 
cách. 





1039. IIOCKOHHAðI PYBAXA HE HATOTA, X/IEB € HOUJIOBOlI HE 
LO/1O/IH1. 
Có khố che là không ở trần, có cám ăn là không phải đói. 
(ocKonnniii - bằng vải tự đệt; nozaopa - cám. 
Có thể đành chấp nhận hoàn cảnh.) 





1040. IOCJIE BOLA - /IEHbEH HIEPBBIE. 
Sau Trời, tiền là trên hết. 





Sau Thượng đế, chúa tể là tiền. 
= Tiền là tiên là Phật... 
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1041. IOCUIE/THS151 Y [IOIIA 2KEHA 

Vợ cuối cùng của cha cố. 

(Câu này được dùng đáp lời chúc: " Xin Chúa ban cho 
cốc cuối cùng"”.) 
1042. IOC/TE /IPAKH KY/IAKAMH HE MALIYT. 

Đánh nhau xong rồi, không thòi đấm. 

Đánh nhau xong rồi mới thòi nắm đấm. 

(Sau khi một việc đã xong, có hành động gì cũng vô ích, 
không giúp gì được nữa.) 

= Mất bò mới lo làm chuồng. 

Mất của mới lo rào giậu. 

1043. [IOCJIE CBA/IbBbl BCðIKHÍI (sewk) TbIC#ILIKHÍI. 

Lễ cưới đã qua, ai cũng là chủ hôn. 

Việc xong, được thể dễ nói khoác. 

(Khi công việc đã xong rồi, dễ nói phải thế này, phải thế nọ.) 
1044. IOC/IOBHLLA HE/1APOM (ne wuMo) MOJIBHTCSH. 

Tục ngữ không vô cớ được nói ra. 

z Thế gian (Phương ngôn) đã nói chẳng sai. 
1045. IOCIIEHIHLIb - JIIO/IElH HACMEULIHILIb. 

Vội vội vàng vàng, cả làng cười cho. 

= Dục tốc bất đạt. 

Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng 

phải dây. 
1046. IOCY/A JIOBHT HHCTOTY. 

Bát đũa thích sạch sẽ. 

= Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. 
1047. IOTEP#HHOFO BPEMEHH HE BOPOTHILIIb. 

Thời gian qua rồi thôi không lấy lại được. 
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> Tháng năm đi trước, tháng năm chăng ngược về sau 
1048. IOTFOMEH YMHEE HPE/IKOB. 
= Con cháu khôn hơn ông vai 
1049. IIOXOZA CBHHbX HA BBIKA, TO.TbRO HIEPCTB HE TAKA. 
Lớn giống bò, chỉ khác không cùng lông 
(Câu này được dùng để chỉ việc hai hay nhiều người 
không có gì giống nhau.) 
10SU, [IOHHH /IOPOZKE /1E.1A. 
Sự mở đầu quý hơn công việc. 
Sáng kiến hơn việc làm. 
(Chỉ cần bắt đầu công việc, rồi công việc sẽ tự diễn ra.) 
= Đầu xuôi đuôi lọt. 
1051. IOHHIEJTE B HOIIBI, /FAK/ CJTY2H H [AHHXH/TBI. 
Đã là cha cố phải làm lễ cả đám tang. 
= Đã trót thì trét. 
Đâm lao phải theo lao. 
Trót đa mang phải đèo bòng. 
1052. HOIHỂ/T (šaua) K KYME, /1A 3ACE.T B TIOPbME. 
Đến mẹ đỡ đầu mau đưa chân vào tù. 
(Câu này nói về người do ham mê một thứ gì mà lâm 
nạn, gặp chuyện không hay.) 
= Tham ăn thì mắc bẫy. 
1053. TIOIHHIJIA H3BA [IO FOPHHIE, CEHH TIO JIOIIATSIM. 
CMọi việc trở nên hỗn loạn, lộn xộn.) 
Nhà như chợ vỡ. 
Ong vỡ tổ. 
1054. IIPABZ/IA B OLHE HE FOPHT H B BO,TE HE TOHET. 
Sự thật vất vào lửa không cháy, đẩy xuống nước không chìm. 
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= Thật thà ma vật không chết. 
Cây ngay chả sợ chết đứng. 
1055. IIPAB/IA [J1A3A KO.TET. 
Sự thật chọc mắt. 
= Nói ngay hay trái tai. 
Nói thật mất lòng. 
1US6. IIPA B/1A /IOPO2KE 3O.1OTA. 
Sự thật đắt hơn vàng. 
1057. IIPAB/A CBET.IEE CO.IHHA. 
Sự thật rực hơn mặt trời. 
1058. [IPAB/IA CO 1HA MOP#I BbIHECET. 
Sự thật dù ở đáy biển vẫn bật lên. 
ây ngay không sợ chết đứng. 
Thật thà ma vật không chết. 








1059. [IPAB/IA CY/1A HE BOHTCII. 
Lẽ phải không hãi quan toà . 
= Cây ngay không sợ chết đứng. 

1060. [IPABHA XOPOIHO, A CHACTBbE JIYHLHIE. 
Sự thật thì hay không tày hạnh phúc. 
Nói thật thì hay, không tày lợi mình. 
= Thật thà là cha dại. 

1061. [IPA3/IHOCTb - MATb BCEX IIOPOKOH. ` 
Nhàn rỗi sinh ra mọi thứ tội. 
= Nhàn cư vi bất thiện. 


10623. HPEZK,TE OTHA (npeacte 6ai1kn) B HETHO HE CY CS (ne test). 
Đừng chui vào thòng lọng trước cä người già 
(Đừng vội làm việc gi liều lĩnh, nguy hiểm, khi bên cạnh 
có nhiều người đày đạn kinh nghiệm, lớn tuôi hơn.) 





1063. HIPH CBITOCTH HOMHH FO.IO/I, HPH BOEATCTBE HIOMHH 
XBOZRECTBO. 


Khi no hãy nhớ lại lúc đói, khi giàu hãy nhớ tới lúc 
nghèo 
= Ngọt bùi nhớ lúc đăng cay. 
1064. IIPHBBIHKA - BTOPAZI HATXPA. 

Thói quen là bản tính thứ hai 


1065, [IIPHEPETb 3MEIO Y CEBð51 HA FPXH. 
Sưởi rắn trên ngực mình. 
= Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. 
Nuôi cò cò mổ mắt. 
Nuôi hùm để hoạ 
1066. [IPH/IẺT CTAPOCTb - IIPH/IẾT C/IABOCTb. 
Tuổi già là cha bệnh tật. 
= Tuổi già như hoa sắp héo. 
Già sinh tật, đất sinh cỏ. 
Trẻ đeo hoa, già đeo tật. 
1067. IIPHIHIE/T H HA HAIIY Y/THLIY IPA3/HHK. 
Ngày hội rồi cũng tới phố mình. 
= Khổ tận cam lai. 
Bï cực thái lai. 
Hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai. 
1068. IIPHHIUIA BE/LA, OTBOPSIÏI BOPOTA. 
Tai họa đến nhà, mau ra mở cửa. 














193 


= Họa vô đơn chí. - 
Phúc chăng hai, tai chăng một. 
1069. IIPHILILTH H3 3EMIH, B 3EM.11O H J1512K£EM. 
> Từ cát bụi lại trở về cát bụi 
1070. IIPO HY2K/IY 3AKOH HE IIHCAH. 
Túng bấn bất cần luật pháp. 
z Đói ăn vụng túng làm liều. 
Bần cùng sinh đạo tặc. 
1071. [IPO O/IHH /IPO2K2KH HE FOBOPSIT /BO2K/1BI. 
Một chuyện cũ không nhắc lại hai lần. 
(Câu này được nói với ý không tán thành, khi có người 
cứ nhắc lại chuyện đã nói nhiều lần.) 
z Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 
1072. IIPOF/IOAETCS, TAK XJIEBA 1OCTATb /IOFA/1AETCAI. 
Đói ăn phải lăn đi kiếm bánh mì. 
= Bụng đói đầu gối phải bò. 
1073. [IPO2KHTOE, WTO [IPO/IHTOE, HE BOPOTHIH. 
Cái đã qua như nước chảy không lấy lại được. 
= Nước đổ khó bốc. 
Gạo đổ hót chẳng đầy thưng. 
1074. [IPO/IHTYIO BOJIY HE COBEPẺLIb. 
Nước đổ rôi thì thôi hót lại. 
Nước đổ khó bốc lại đầy. 
= Nước đổ khó bốc. 
Gạo đổ hót chăng đầy thưng. 
1075. [IPOHA.T (nponaxer) MEX H HA BATbKY LPEX. 
Mất áo lông, ngờ cả ông bố già. 
Mất áo lông, không ai không bị ngờ. 
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1ợi, có thể nghị cho nhiều người (kể cả người 
thân nhật). Câu này được nói để đáp lại sự buộc tội không 
chính đăng.) 
= Một mất mười ngờ. 
Đói thì ăn vất, mật thì nói quàng. 


(Ehi mất cá 


1076. IIPOCTOTA XX?2KE BOPOBCTBA. 
Ca tin tệ hơn ăn cấp. 
(Câu này nói ý không tán thành người nào do cả tin, 
ngây thơ mà gây thiệt hại, mua thêm rắc rối.) 
= Tìn bợm mất bò, tin bạn mất vợ, năm co một mình. 
Bởi tin nên mắc, bởi chấc nên nhầm. 


1077. IIPOTHB BETPA HE HA/TYEHIbC1. 

Ngược gió khó thôi. 

(Không chống lại được sức mạnh.) 

> Châu chấu đá voi. 

Trứng chọi đá. 
1078. IIPOTHB 2KAPA (or &apy) H KAMEHb TPECHET. 

Nóng quá đến đá cũng phải nứt. 

(Những khó khăn, thử thách lâu dài có thể làm ngay 
một người vốn kiên gan cũng phải mất bình tĩnh, tức giận. 
Câu này được dùng khi một người đã hết sức chịu đựng, 
không bình tĩnh được nữa.) 

> Hiền như bụt cũng phải nổi đoá. 

Con giun xéo lắm cũng quần. 
1079. IIPOTHB PO?KHA HE IIOIPEHIb. 

Giáo đã đâm không chống được. 

> Trứng chọi đá. 
Tránh voi chả xấu mặt nào. 
Châu chấu đá voi. 
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1080. IIYE AHAZ BOPOHA KYCTA BOHTC1. 
Qua bị hã cả bụi cây. 
> Chim phải tên sợ làn cây cong 
Thương cung chỉ điểu. 
1081. IVCTAð ME-IbHHHA H BE3 BETPA ME.TET. 
Gió không thổi, cối xay rỗng vẫn quay 
z Thùng rỗng kêu to 
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. 
1082. IIYCTH.1H KO3.1A B OFOPO/I. 
Thả dê vào vườn rau. 
(Cho ai vào đúng nơi người đó muốn và có thế đem lại 
thiệt hại.) 
> Thả hổ về rừng. 
1083. IYCTOl KO.IOC FO.IOBY KBEPXY HOCHT. 
Bông lúa lép chổng ngược lên trời. 
> Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. 
Thùng rỗng kêu to. 
1084. IIHELEIKA (n4ea) H TA B35ITKY BEPẾT. 
Đến ong con còn biết nhận quà. 
(Câu này được nói để biện hộ cho tệ nhận hối lộ.) 
1085. IIbfHHHA IIPOCHIHTCAS, /A//IVYPAK HHKOL71A. 
Người say sẽ tỉnh lại, dại chẳng khôn bao giờ. 
Người say còn có lúc tỉnh lại, người dại đến già chẳng 
khôn. 
> Khôn từ trong trứng khôn ra, dại đến già vẫn dại. 
Chó dại có mùa, người dại quanh năm. 
1086. IIbHOMY /H/ MOPE HO KO.TEHO. 
Người say thấy biển chỉ đến đầu gối. 
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Với kẻ say, biến chỉ nông tày đầu gối 
(Người sav không biết sợ hãi cái gì, thấy mọi thứ đều 
như nhau.) 





P 


1087. PXBOTA ,IVPAKOB .HOBHT. 

Công việc chuộng người ngốc. 

(Câu này được nói vui hay có ý coi thường ai tỏ ra chăm 
chị. nhưng mọi người không ưa.) 
1088. PA/1 BBl B PAÏI. 1A FPEXH HE HVYCKAIOT. 

Muốn lên thiên đàng nhưng mang nhiều tội 

(Muốn làm việc gì mà khả năng không cho phép. không 
có điều kiện. Câu này được nói khi ai đó buộc phải chấp 
nhận hoàn cảnh.) 

> Bực mình chả muốn nói ra, muốn đi ăn cỗ chẳng ma 
nào mới 
1089. PA 3BOÏTHHK - HBOÏI IIOROIIHHK. 

Kẻ cướp là xác chết đang sống. 

# Ác giả ác báo. 
1090. PA3 CO.TEA-1, HÀ BEK .I YHOM CTA.T. 

Một lần nói đối, mang tiếng xấu đến cuối đời. 

Một lần nói dối thành Cuội suốt đời. 

= Một lần mất tin, vạn lần thất tín. 
1091. PAHHZ111 HITHIKA HOCOK HIIPOHHHIAET (ownumaer). (A) 

IO3/1H115 TZ1A3A (r1askn) IPO/IHPAET 

Chim dậy sớm đã kịp rửa mỏ, chìm dậy muộn vẫn mắt 


mở mắt nhắm. 
(Người chăm chỉ làm ăn đã kịp làm được nhiều việc, 
trong khi người lười nhác mới chỉ tỉnh giấc.) 
1092. PAHO TITAIHEHKA 3AHE.1A., KAK Bbl KOHIEHKA HE CbE.1A. 
Chưa bị mèo vồ, chớ vội to mồm hót. 
Chim cứ hát líu lô, chỉ sợ mèo vồ mất. 
(Vui sớm quá, chưa biết kết cục sẽ ra sao.) 
> Bảy mươi chưa què chớ khoe rằng giỏi. 
Nói truóc bước không qua. 
1093. PAHbIIIE (npee) CMEPTH HE YMPÊILI. 
> Hơn một ngày chẳng ở, kém một ngày chẳng đi. 
1094. PEBÊHOK F.IATO.IET HCTHHY. 
z Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. 
1095. PE/IKO, 1A METKO. 
> Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. 
1096. PE/IKOE CBH/I1AHHE - IPH5ITHBIÍ FOCTb. 
Khách thưa đến được mến, được chờ. 
# Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường. 
Năng mưa thì tốt lúa đường, năng đi năng lại xem 
thường xem khinh. 
1097. PEMEC.TY BE3/IE HOHÉT. 
z Nhất nghệ tỉnh, nhất thân vinh. 
Của bề bề không bằng nghề trong tay. 
1098. PHCK - B./IAFOPO/IHOE /IE.1O. 
Dám liều là điều đáng khen. 
1099. PO/IHMMAS CTOPOHA - MATb, A WY?KAØl - MAHEXA. 
Quê nhà mẹ đẻ, dì ghẻ - xứ người. 
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1100. PO,LHHA-MVTb. VMENH 3Á HEE CTOSITb. 
ngươi mẹ ruột của ta 


Hãy bảo vệ Tổ quốc 
1101. PO THTYE.EEH ROPMHEb -HFO CÍƑXPBIE ,1O.TE H H.1XPHEB. 


Nuôi chà mẹ giả cũng khó khăn như phai tra món nợ cũ. 
> Mẹ nuôi con công ơn trời bê, con nuôi mẹ con kế từng 


ngày 
Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đăng, 


1102. PVBH ,IEPEBO HO CEBE. 
Nham cây vừa sức hãy hạ 
(1. Chọn vợ (chồng) vừa tầm với mình: 

Làm việc gì hợp sức mình, vừa kha năng.) 


h) 
Nồi tròn úp vung tròn, nồi nhỏ úp vung con cũng vừa. 


= Nồi nào vung ấy 
Mèo nhỏ bắt chuột con 
1103. PVB.Ib HA?KHBAET. A -IBA HPO2KHBAET. 


Làm được một lại ăn hai. 


Bóc ngắn cắn dài. 
Kiểm một ăn mười. 
Kiếm một tiêu mười. 
1104. PYKA PYKY MOET /OBE BE.TBI BbIBAIOT. 


Tay nọ cọ rửa tay kia. 


= Đơ đòn cho nhau. 
le tung người hứng. 
Kẻ đấm người xoa. 

1105. PYCCKHÍI WE.IOBEK 3A/IHHM VYMOM KPEHOR. 


Người Nga giỏi nghĩ vuốt đuôi. 


= Mất bò mới lo làm chuồng. 


1106. PbIBA HIHET-T/IE I-TVB2KE. /A/ WE.IOBEKE - [TE .TVHIHHIE. 
Cá tìm chỗ nước sâu, người cầu chỗ ở tốt. 
= Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. 
Ở chọn nơ:. chơi chọn bạn. 
Chim khôn tìm chỗ đậu. 





1107. PBbẴIBA C FO.TOBBI FHHET. 
Cá thối từ đầu. 
> Nhà dột từ nóc dột xuống. 
Thượng bất chính, hạ tắc loạn. 
Cá thối từ trong xương thối ra. 
1108. PbhẲIBAK PBbIBAKA BH/1HT H3/1A.T1EKA. 
Người đánh cá nhận ra nhau từ xa. 
Dân chài nhận bạn từ xa. 
Người đánh cá gặp ngư dân, chưa đến gần đã nhận họ. 
(Người có cùng khí chất, tính tình v.v... thường mau 
chóng nhận ra nhau.) 
= Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. 
1109. PblBKA /1A P#BKH - IOTEPSIÍI /IEHbKH. 
Câu cá mất cả ngày. 
(Câu này nói về thú câu cá thường mất rất nhiều thời gian.) 
1110. PbẴẲÏBỗKA MELTKA, 1A YXA C/IA/IKA. 
Cá con mà ngon cháo. 
(Việc nhỏ mà ích lớn). 
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1I11:C BO.IRK.VMH ZKHTD - IIO-BO.THBH BBITb. 
Ô với sói. rú như sói. 
(Người ta thường phải lựa theo người xung quanh, phải 
cư xử như mọi người). 
= Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy 
Ø bầu thì tròn, ở ống thì dài. 


1112.C E-TA3,1Ó-TOIE - H3 CEP/ILA BÓH. 
Ihuät mắt ät quên. 
CNgười mà ta không gặp thường xuyên dễ bị lãng quên.) 
> Xa xôi mặt thì cách xa lòng 
Xa mặt cách lòng. 
Cách mặt xa lòng. 
1113.C FOPbI BH,IHEH. 
Từ núi cao nhìn bao quát hơn. 
(Câu này nói về người có kinh nghiệm hơn, lịch lãm hơn 
v.v... thường là nói về lãnh đạo.) 
1114. C IEHbTAMH HIẾTP HETPOBHU. A BE3 /IEHET - IAPHIHBAZ 
CBO.IOHb. 
Có tiền thì bẩm Piôt Pêtrôvich, không tiền thì đồ chó 
ghé. 
z Giàu trọng khó khinh. 
1115. C I1OBPOH 2KEHOI TOPE - HO-IFOPH, A PA/IOCTb 
B/IBOÏIHE. 
Có vợ hiển thấy nỗi khổ còn một nửa, gặp niềm vui như 
nở nhân đôi. 


1116. C7IVPAKOM HIIHBA HE CBAPHII. 
Nâu bia với người ngu thì không thành. 
Với người ngô nghê nấu bia cũng không thành. 
(Cùng với người ngu đần không thể làm được việc gì, 
không thể thống nhất được ý kiến.) 
# Hoài lời nói kẻ vô tri, một trăm gánh chì đúc chẳng 
nên chuông. 
1117. KAKOl CTOPOHbI BETEP. C TAKOÏÍ H 3AIIHTA. 
Gió thổi từ đâu chắn mau từ phía ấy. 
z Gió chiều nào che chiều ãy. 
1118. C KEM HOBE/IÊHIbCðI OI TOFO H HABEPEIIbCS. 
Hay chơi với ai, lây tính người ấy. 
ần mực thì đen, gần đèn thì rạng. 
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. 
Đen gần mực, đỏ gần son. 
Gần nồi thì đen, gần đèn thì rạng. 
1119. .IHXOÍ COBAKH XOTb HIEPCTH K.IOK. 
Chó dại, vẫn phải lấy ít lông. 
> Hỏng nồi vơ rế. 
Võ bè vơ lấy cây nứa. 
Chẳng được cái trắm cái chép, cũng được cái tép cái 
tôm. 
1120. C /IHỶHA HE BO/IY IIHTb. 
= Đẹp không mài mà uống. 
Chẳng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng 
mài mà ăn. 
1121. MA.TBIMH /IETKAMH TOPE, C BO.TbHIHMH - B/1BOE. 
Con bé khổ một, con lớn khổ gấp đôi. 








> Có con thêm khô vì con. 
1122. MH.TBIM PAIHTH B HIA-TAIHE. 
ình người thương lều có thành thiên đường. 
Với người thương thiên đường ngay trong lều cỏ. 
~ Một túp lều tranh hai trái tìm vàng 

Tình thương quán cũng là nhà. 

1123.C MIPOM H BE/1A HE YBBITOR. 

Có người ở bên không sợ khô. 

(Khi cạnh ta có người thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ, ta 
\, gian khổ v.v...) 

= Trâu có ó đàn, ngựa có lũ. 

_ Ngựa chạy có bày, chìm bay có bạn. 

1124.C MIIPY HO HHTRE - FO.IOMY PYBAXA. 

Người ít kẻ nhiều, nghèo được manh áo. 

(Mỗi người giúp một ít, sẽ có một món kha khá cho ai 
đó.) 

= Giàu làng khó góp. 








1125, C HHM FOBOPHTb, WTO PELHIETOM BO/IY HOCHTb. 
Nói với nó như gánh nước trong rây. 
Nói với nó như nói với đầu gối. 
= Nước đổ đầu vịt. 
Nước đổ lá khoai. 


1126. € O/IHOEO BO/TA /IBE HIKYPBI (1nyx trếyp) HE /TEPYT. 
Bò một thân không lột được hai lần da. 
Từ một con trâu lột đâu da hai tấm 
(Đừng đòi một người trả hai lần. + này được dùng khi 
có người muốn bắt người khác trả nhiều hơn số anh ta có 
hay có thể có hoặc khi muốn lấy nữa.) 





1127. C HAPHIHBOÍI OBHbl XOTb LHIEPCTH K.IOK. 
Cừu ghẻ cố ghẹ nhúm lông. 
(Nếu không lấy được cái lớn hơn thì đành lấy cái có thể 
lấy được.) 
= Hỏng nồi vơ rế. 
Võ bè cũng vớ lấy cây nứa. 
Chẳng được cái trắm cái chép, cũng được cái tép cái 
tôm. 
1128. C IIHEJIKOÏ BO/IHTbC§I - B ME/IKY HAXO/IHTbCSH, A C 
2KYKOM CB#13ATbCfl - B HABO3E OKA3ATbCA. 
Chơi với ong được ăn mật, chơi với bọ hung bị dính 
phân. 

1129. CO CBOElI KO/IOKO/IbHH CMOTPETb. 

Quen nhìn từ tháp chuông nhà mình. 
(Người hẹp hòi, tầm hiểu biết hạn chế.) 
=> Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. 

1130. CO CBOEÍI JIÊT KOỈI PYKH HO MHPY HOIIỂ.T. 
= Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp. 

1131. CO CHACTbEM XOPOIHO H IIO FPHBbI XO/HTb. 

Số đỏ, đi hái nấm gặp may. 
(Người số may, đi đâu cũng gặp may.) 
= Có phúc trúc hoá long. 

1132. C CHJIbHbIM HE BOPHCb/A/ C BOFATBbIM HE CY/IHCb. 
Đừng đua sức với người khoẻ, đừng kiện cáo với kẻ giàu. 
= Đua bơi với giải phải thua. 

Đừng đu với tỉnh. 

1133. C COBAKOÏÍ JI512KELIb, C BJIOXAMH BCTAHELIb. 

Nằm với chó sẽ có rệp. 
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= Gần mực thì đen, gản đên thì rạng. 
Đen gân mực, đỏ gần son 
Gần nội thì đen, gản đèn thì 





ạng. 





1134 CC CVROHHBIM PBhLIOM /1A/ B KACIAHHBIH P#2[ (HE 
CYHCI. 


Trau cám dám đòi vào hàng bánh kalat 

(Đừng cố chiếm vị trí cao hơn. không thích hợp.) 

> Đùa mốc chòi mâm son 
1135. C VXMHBIMH PX3IOBOPHTbCA. WTO ME/IY HAHHTBbC1. 

Nói chuyện với người khôn như được uống mật ong. 

~ Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng 
dịu dàng dễ nghe. 
1136, CYZKOTO KOH#T CPE/IH FPS13H ,1O.TOÏI. 

Đang cưỡi ngựa người, dù đang chỗ lội cũng mời xuống 
cho 

(Cái gì không phải của mình phải trả lại ngay, dù đang 
ở chỗ bất tiện. Câu này được dùng khi để nghị ai trả lại chỗ 
cho người khác. Lúc đầu đây là yêu cầu nộp phạt về tội ăn 
cắp ngựa hay mượn ngựa.) 












1137. CAM KAIIY 3ABAPH.I, CAM H PACX.IEBAÏI. 

Ai nấu cháo ra là phải húp hết. 

Bây ra thì phải dọn. 

(Tự nghĩ ra việc gì bận bịu, khó chịu, hãy tự làm nốt. 
Câu này được nói khi có người lấn tránh trách nhiệm, 
không muốn giúp đỡ.) 

= Mình làm mình chịu. 

Thân làm tội đời. 


1138. CAM CEB5I PABA BbÊT. KO.IH (ko. 4ro) HEHHCTO ZKHẾT. 
Gặt dối trá mới làm khó cho mình. 


(Vì làm ẩu, vì nhầm, sơ suất, vì tính sai thì phải chịu.) 
z Tham thì thâm, nhầm thì thiệt. 
Thân làm tội đời. 


1139. CAMOBAP KHHIHT, VXO/IHTb HE BE.THT. 
Xamôva đã sôi, khách muốn rút lui không được 
Xamôva đã sôi, khách phải ngồi uống nước đã. 

1140. CAIIO2KHHK BE3 CAHOFT. 

Thợ đóng giây không có giầy 

= Nhà hàng săng chết bó chiếu. 

Thợ rèn không dao ăn trầu 

1141. CBET HE BE3 /IOBPBIX .IO/IEÏI. 

Trên đời không thiếu người hiền. 

Ở đời không thiếu người tốt bụng. 

1142. CBET HE K/IHHOM COIIE.1C11. 

Đâu đã phải là hết cách. 

(Không phải đã hết cách, còn có thể tìm ra lối thoát 
khác, có khả năng không hề kém hơn (cương vị, con người, 
công việc v.v...) 

z Cầu gẫy còn đò, giếng cạn còn sông. 

1143. CBHHb#1 HE /IO IIOPOCST, KO.IH EÊ IIA/HIT. 

Lợn đang bị nướng còn bụng dạ nào nghĩ tới lợn con. 

(Khi một người đang lâm nạn, họ không còn tâm trạng 
nào để quan tâm tới người khác.) 

1144. CBHHbái TP513H HAÌI/LẾT. 

Lợn chỉ tìm chỗ bẩn. 

(Một người có tính xấu, luôn tìm cơ hội để thể hiện tính 
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xảu đó, nhất định sẽ rơi vào môi trưởng hư.) 


1145, CBHHBðI CKAZKET/ BOPOBY, A BOPOB BCEMY FOPO/IY. 

Lớn cái kế với lợn thiến. lợn thiến đưa chuyện cho cả 
thành phô hay 

> Ngôi lẽ đôi mách 

Một miệng kín, chín mười miệng hở. 

1146. CBOH /HO/TH - COHTEMCA. 

Đã người nhà ta phải trang trải. 

Nợ người nhà rồi ra trang trải hết. 

(Người nhà rồi có lúc trang trải cho nhau, không nợ 
nhau nữa.) 
1147. CBOH COBAKH FPBI3VTCSI, 4Y2KA51 HE HPHCTABAÍI. 

Chó nhà đánh nhau, chó ngoài đừng can dự vào mà phải 
vạ. 

(Đừng dây chuyện vào. Câu này được nói khi người 
ngoài dự vào chuyện cãi cọ của những người ruột thịt với 
nhau và bị vạ lây.) 








1148. CBOÏI [JIA3 - A.EMA3/A Y2XOI CTEK.IO/. 
Mát mình là kim cương (mắt người là mẩu kính.) 
(Phải tự mình xem xét nghiên cứu, không nên tin vào 
lời người khác. Tốt nhất, nên nhìn tận mắt mọi thứ.) 
= Thực mục sở thị. 
Mắt không hay lấy tay mà sờ. 





I149. CBOII CBOEFO HUIET nu MACTb K ” MACTH 
HO/IBHPAETC3L. 
= Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. 
150. CBOÏI CBOEMY HO HEBO.IE BPAT. 
Cứ người mình là thành anh em. 
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= Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

1ISI1. CBOASI 3EM.UI H B FOPCTH MIH.1A. 

Đất quê hương dù một nắm cũng quý giá 

Đất nhà quý giá dù một nắm. 

= Của mình một chút vẫn quý. 
1152. CBOØI PYBAIHKA (py6axa) BJIH2KE K TE.IY. 

Áo ai dính chặt thân người ấy. 

(Quyền lợi của mình (hay người thân) quý hơn quyền lợi 
của người khác.) 

= Ai có thân người â 
1153. CBO# HOIHIA HE TØIHET. 

Gánh cho mình không thấy nặng. 

Gánh cho mình không nặng. 

(Việc gì làm cho bản thân, người ta không thấy rặng 
nề, khó chịu.) 
1154. CBOZI PYKA BJIA/IBIKA. 

Tay mình quyền sinh quyền sát. 
1155. CBO#I CBOHX HE [IO3HALHA. 

Người nhà mà không nhận ra nhau. 

= Đánh nhau vỡ đầu mới nhận anh em. 
1156. CBTO MECTO HYCTO HE BbIBAET. 

Chỗ thánh thiêng không bao giờ hoang vắng. 

(Có chỗ để không, sẽ luôn có người tìm đến.) 
Đất lành chim đậu. 
CEFO/HØ B LBETAX, A 3ABTPA BC/JIE3AX. 
Hôm này nu hoa. mai chan hoà nước mắt. 
= Sướng lắm khổ nhiêu. 





lo, ai có bò người ây giữ. 
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LIŠN. CET O/TH21 2XHB, A }ABTPA 2H.-1. 

= Bông này, chết mai. 

1159, CE,THHA B BOPO/TY (roslony) 21A/ BEC B PEBPO. 

Bạc râu còn bị ma quỷ ám. 

(Ngươi đã già lại bát đầu sản đuôi phụ nữ.) 

= Già còn chơi trống bỏi. 

1160. CEl1 /IOBPO. HE KAICf. 
Gieo điều may, không phải hối. 
=Làm phúc như làm giàu. 
Quả không vo mà tròn. 
Xói lới trời cho. 
1161. CEMEPO O/IHOFO HE 2/J1YT. 

Bảy người không đợi một. 

(Câu này được dùng khi mọi người cứ bắt đầu công việc 
mà không cần chờ người đến muộn hay khi có ý trách móc 
người đi muộn làm nhiều người khác phải đợi.) 

> Người đi không bực bằng người chực nồi cơm. 

1163. CEMb BE/I - O/IHH OTBET. 

Liều có đến bảy lần, vẫn một thân chịu tội. 

(Cứ liều, muốn đến đâu thì đến. Câu này nói ý quyết 
tâm làm một việc mạo hiểm, không được phép làm và sẵn 
sàng chịu phạt vì nó.) 

= Một liều ba bảy cũng liều, ví bằng con trẻ chơi diều 
đứt dâ 

Trăm tội cũng vào một gông. 
1163. CEMb BẾPCT /IO HEBEC H BCE JIECOM. 

Nói bảy Veexta là đến trời mà vẫn rối bời như rừng rậm. 

Bảy dặm đến trời mà sao vẫn là rừng rậm. 

(Nói dài mà không ai hiểu gì.) 


















= Tràng giang đại hải. 
Dây cà ra đây muống. 

1164. CEMb PA3 HPHMEPB (orwept), O/J1HH PA3 OTPE2Kb. 

Bảy lần đo một lần cắt. 

(Trước khi làm, quyết định một việc gì quan trọng, cân 
cân nhắc, tính toán toàn diện.) 

~ Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải 
đồ nông sâu. 
1165. CEMb /EJI B O/IHH PYKH HE BEPYT. 

Một tay không làm được bảy việc. 

= Một nghề thì kín, chín nghề thì hở. 
1166. CEMb TOIIOPOB BMECTE JIEZAT, A /IBE IIP#LUIKH BPO3b 

(Bp0311b). 

Bảy chiếc rìu nằm được một chỗ, chứ hai chiếc xa đố ở 
được cùng nhau. 

(Đàn ông ở cùng một chỗ thì được, đàn bà thì không.) 
1167. CEP/IHT /IA HE CHJIÊH - CAMA CEBE BPAT. 

> Cả giận mất khôn. 
1168. CEP/IHE BEHIYH /HYET 1OBPO H XY1O./ 

Trái tim là nhà tiên tri. 

= Trái tim mách bảo. 
1169. CEP/IHE HE KAMEHb. 

Trái tim không phải là gỗ đá. 

(Câu này được dùng khi có người nhượng bộ yêu cầu của 
người khác, đáp lại tình cảm của họ.). 
1170. CEP/HE HE JIYKOLHIKO, HE EIPOLHIHBELIb OKOIHKO. 

Trái tìm không phải cái làn mang chọc lỗ nhòm là thấy. 

(Khó dò, khó hiểu ý nghĩ, tình cảm người khác.) 
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~ Lòng người như bẽ khôn dò. 
Bụng sâu hơn bể, đạ kín hơn buồng. 
1171.CEP/IHIE CEP/IHY BECTb HO/IAÊT. 
Trái tìm truyền tín cho nhau. 
(Người ta thường truyền ý nghĩ và tình cảm cho nhau 
mặc dù ở xa. Câu này được dùng khi những người thân 
cùng một lúc đều nghĩ đến nhau.) 


1172. CEP/IHY HE HPHKA2ZKELHb. 

Không lệnh nổi cho trái tìm mình. 

(Ta không ra lệnh được cho ta yêu hay thôi yêu ai. Con 
người không làm chủ được mình trong tình cảm yêu, ghét.) 


1173. CH-IETb Y MOP4I, 2K/LATb HOIO/IBI. 
Ngôi bãi biển đợi đến đẹp trời. 
= Há miệng chờ sung. 
Đại lần chỡ sung. 


1174. CH.IA ECTb, YMA HE HA/O.! 

Có sức chả cần có mưu. 

(Câu này thường được nói (với ý lên án) về người có sức 
mạnh thể lực, nhưng lại không có trí lực, đôi khi được nói 
vui về người quen dùng sức mạnh ở chỗ đáng ra chỉ dùng 
trí tuệ.) 

= Hữu dũng vô mưu. 

1175. CH/IA H CJIABA BOFATCTBY HOC/IYUIHBI. 

Danh vọng và vũ lực phải chịu phục bạc tiền. 

Tiền bạc khuất phục cả vũ lực và danh vọng. 

=Œó tiền mua tiên cũng được. 

Tiền là tiên là Phật... 


1176. CH.T1A CO.IOMY C.IOMHT. 
Sức mạnh bẻ gầy cọng rơm 
(Sức mạnh, quyền lực bắt người ta phải đầu hàng, 
khuất phục.) 
= Mạnh được yếu thua. 
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. 





1177. CKA2KEIHB € HOFLOTOK, A HEPECKAXEILHB € /IOFOTOK. 
Nói đi bằng móng tay, nói lại bằng cánh tay. 
= Một đồn mười, mười đồn trăm. 
1178. CKA2KH MHE, KTO TBOÏÍÍ /IPYT, H 51 CKA2KY, KTO TBI. 
Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ cho anh hay anh là 
người thế nào. 
1179. CKA3AHHOE CJIOBO CEPEBPHHOE, /A/ HECKA3AHHOE - 
3O.IOTOE. 
Lời đã nói chỉ là bạc, lời chưa nói mới là vàng. 
Lời đã nói là bạc, lời chưa thốt là vàng. 
= Sấy chân hơn sẩy miệng. 
1180. CKA3AHO - C/IEJ1AHO. 
(Câu này được nói khi mệnh lệnh của ai hay dự định 
làm gì được thực hiện ngay, lời nói đi đôi với việc làm.) 
# Nói là làm. 
Miệng nói tay làm. 
1181. CKA3KA HPO BE.TOFO BbIHKA. 
Kể đi kể lại mãi chuyện bò trắng. 
(Đây là câu nhại trong truyện cổ tích của Nga. Câu này 
nói ý: lặp đi lặp lại mãi một chuyện, kể lại mãi chuyện cũ.) 
= Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 


212 


1182. CNXTEPTBKE) TOPOL A. 
Chúc ra đi gặp đường phàng lì như trải lụa 
Có đương có nẻo thì xéo cho mau 
(Ban đầu đây là câu chúc lên đường may mãn. Nay là 
câu đuôi khéo một người đi mau, không ai muốn lưu giữ 
thêm.) 
1183. CKO.IbKO BEPEBKY (pepesowxy) HH BHTbCS A KOHEIH 
BX,LET. 
Dây vận dài, mãi cũng cụt. 
bên bao nhiêu cũng có hồi kết thúc. 
(Những hành vị, việc làm mờ ám, dù có kéo dài bao lâu, 
nhất định sẽ bại lộ và phải chấm dứt.) 
> Đi đêm lắm có ngày gập ma 
Làm việc phi pháp sự ác đến ngay 
Đường đi hay tối, nói dối hay cùng 
1184. CRO.IbKO BOPWV HH BOPOBATb. /A/ KHYYA HE 
MHHOBATb.) 
An cấp mãi cũng phải bị đòn. 
~ Đi đêm lắm có ngày gặp ma. 
Làm việc phi pháp sự ác đến ngay. 
Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 
1185. CKO.IbKO FO.TOB, CTO.TbKO VMOB. 
Bao nhiêu người bấy nhiêu ý. 
= Chín người, mười ý. 
1186. CRO.TbKO -IẾT, CKO.IbKO 3HM. 
Bao nhiêu đông qua, hè tới, lâu lắm rồi ta mới gặp 
nhau 
(Câu reo vui khi gặp lại người quen cũ, đã lâu không 
gặp.) 











1187. CKO.TbKO HH 3AHHMATb, A BbLTb H.1ATHTb. 

Vay bao nhiêu đến thời cũng phải trả 

z Tốt vay dày nợ. 

1188. CKOPO CKA3KA CKA3bIBAETCS. /IA (a) HE CKOPO /T1E.1O 
JE-IAETGA. 

Truyện kể thì nhanh chứ việc thành dâu dễ. 

Truyện kể thì nhanh chứ việc ngọn ngành diễn ra 
chậm. 

(Đây là câu mào đầu trong các truyện cổ tích Nga. Câu 
này được dùng khi có ngư uốn thúc giục nhanh công 
việc, người thực hiện cho rằng anh ta đã làm hết khả năng 
và không thể nhanh hơn.) 

# Nói dễ làm khó. 

Nói nhanh làm chậm. 
1189. CKOTHHY BO/IHTb - HE PA3HHØ1 POT XO/IHTb. 

Chăn nuôi gia súc chả có lúc ngồi thở. 

(Chăn nuôi là việc bận, không chơi được.) 

z Một con tằm cũng phải hái dâu, một con trâu cũng 
phải đứng đồng. 

1190. CKYHOCTb HE I.IYHOCTb. 

Hà tiện không phải chuyện ngu đần. 

> Hà tiện mới giầu, cơ cầu mới có. 





1191. CKYHOĂ BOTAH BE/IHEE HHIIETO. 
Giàu hà tiện khổ hơn ăn mày. 
1192. CKYHbIE HTO HHE/IbI MÊ/ COBHPAIOT, /A CAMH 
VMHPAIOT. 
Người hà tiện giống đàn ong: đi hút mật mà đành chết 
đói. 
z Ăn cháo để gạo cho vay. 
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Cảm vàng chịu đói 

1193, CKYSIEH 1O BEHEPA, RO.HH TTE.TATB HEHEETO. 

Không làm gì ngày qua đi buôn bà 

Nhàn quá hoá buồn 
1194. C.IA/IOR MỆT, 1A HE HO /IBE .1O2KKH B POT. 

Mật dù ngọt cũng không nuốt nội hai muôi một lân 

(Câu này được nói khi cố ép, nài khách ăn, uống, mà 
người đó không muốn.) 
1195, CJIABHBI (noi) BVBHbL 3A FOPAMHA K HAM TIPH/IYT, 

KAK.TYROIHIKO./ 

Chuông xa nghe lạ tai. 

(Cái gì ở nơi khác và chỉ được nghe kế thì thấy hấp dân 
và lôi cuốn.) 

= Cam ở nơi xa tiếng đồn cam ngọt, đem cam về mới 
biết ruột cam chua. 
1196, CZIE3AMH LOPIO HE [IOMOZEHIb. 

Khóe than sao tan nỗi khổ. 

(Khóc lóc chăng giúp ích gì.) 
1197. CJIEHOII CKA3A.I: "IIOCMOTPHM". 

Anh mù bảo: "Để còn xem đã" 

(Để xem sẽ ra sao. Câu này được nói vui tỏ ý không tin 
tưởng, nghĩ ngờ vào điều ai vừa khẳng định.) 
1198. CJIEHOII CJIEHOMY HE IIOBO/IBIPb. 

Người hỏng mắt không dắt được người mù. 

(Người đã không biết thì đừng dạy người khác.) 

>= Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 
1199. CJIOBO HE BOPOBEHI, Bbl/IETHT - HE HIOÏIMAELHIb. 

Lời nói không phải cánh chìm bay ra khỏi miệng không 
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tìm được đầu. 
Lời nói không phải chim sẻ, chim bay bắt lại được, sẩy 
mồm thì không. 
= Một lời trót đã nói ra, dù rằng bốn ngựa khó mà đuổi 
theo. 
Sẩy chân hơn sẩy miệng. 
1200. CJIOBO HE CTPE.IA, A PA3HT. 
Lời nói không phải mũi tên mà xuyên chết người. 
= Lưỡi sắc hơn gươm. 
1201. CJIOBO HYILHIE CTPE.TbI PA3HMT. 
z Lưỡi sắc hơn gươm. 
Lời nói đau hơn roi vọt. 
1202. CJIOBO - CEPEBPO, MO/IHAHHE - 3O/IOTO. 
Lời nói chỉ là bạc, im lặng mới là vàng. 
ẩy chân gượng lại còn vừa, sẩy miệng còn biết đá đưa 
đường nào. 





1203. CJIOH PO/IHT CJIOHA, A KOMAP - KOMAPA. 

Voi sinh voi, muỗi sinh muỗi. 

z Giống nào ra giống ấy. 

1204. CJIYXOM 3EM.I HIOJIHHTCS. 

Thế gian tràn tiếng đồn. 

Thiên hạ nói đầy ra đấy. 

(Tin mới truyền đi rất nhanh, ai cũng biết. Câu này 
được dùng để trả lời câu hỏi biết tin từ ai, do đâu và người 
nói đáp là dựa vào tin đồn, không muốn nói cụ thể biết từ 
đâu.) 





= Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tiếng lành tiếng 
dữ đồn ba ngày đường. 


1205. C.IVYHIAH XXOM. A HE BPK)XOM. 

Nghe băng tai, không aI nghe băng bụng. 

(Lời khuyên ít khách sáo với người nghe chưa hết câu nói, 
hay không tập trung tư tưởng để nghe. Câu này thường được 
dùng để đáp lại yêu cầu người nói nhắc lại điều vừa nói.) 

1206. C.TbHHHA.T 3BOH., 7Á HE 3HAELHB (ne snaer), [ TẾ OH. 

Nghe có tiếng mà không biết ở đâu. 

(Câu này được dùng với người nói những điều mà chính 
anh ta không biết rõ). 

> Nghe hơi nồi chõ. 

1207. CME.TOCTb FOPO/LA BEPÉT. 

Gan dạ hạ thành. 

1208. CME.TBIjf TAM HAÍ/IẾT, [/IE POBKHII IOTEPSIET. 

Gan dạ thì được, nhụ nhược thì mất. 

1209. CMEPTb HE 3A FOPAMH. A 3A II.IEHAMH. 

Cái chết không cách núi, mà ở ngay dưới hai vai 

(Cái chết luôn kề bên.) 

> Sinh hữu hạn, tử vô kì. 

Sống nay chết mai. 

1210. CMEPTb HO FPEXAM CTPAIHHA. 
hiểu tội càng khó chết ngay. 
Tội lắm chết chẳng nhắm mắt. 
1211.CMEPTb IIPHHHHY HAÍLLẾT. 

Chết rồi có khối lý do. 

(Mọi chuyện đều có lí do của nó. Câu này được nói với 
người đang cố biện hộ cho mình về một việc gì đó.) 
1212./H/CMEX HTPEX. 

= Dở cười dở khóc. 
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1213. CMO.TO/IY HPOPEXA (npopemwa). HO/I CTAPOCTb /TBIPA. 

Trẻ có lỗ thủng nhỏ, về già thành lỗ rách to. 

(Một số thiếu sót (trong tính tình, giáo dục v.v...) lúc còn 
trẻ, sau này về già sẽ thành tội lỗi.) 

> Bé ăn trộm gà, cả ăn trộm trâu, lâu lâu làm giặc 
1214. CHANA.TA HO/IYMAÏI, A HOTOM C/IE.TAÍÍ (norow ornewaii). 

Thoạt đầu nghĩ đã, sau đó hãng làm. 

Nghĩ trước nghĩ sau rồi mới làm. 

Nghĩ trước làm sau. 

Nghi kĩ rồi mới làm. 

> Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

Án phải nhai, nói phái nghĩ. 
1215. CHOH BE3 HEPEBSC.1A - CO.IOMA. 

Lượm lúa không bó thành một mớ rơm. 

Lúa không bó chặt thành rơm rối. 

(Không có bàn tay lãnh đạo chặt chẽ, sẽ có cảnh lộn xộn, 
không ngăn nắp.) 

>= Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước 
1216. CH#BHIH FO.IOBY, HO BO.IOCAM HE II-IANYT. 

Chặt đầu, ai còn tiếc tóc. 

Mất đầu rồi, thôi tiếc tóc. 

Đầu đã bị chặt ai khóc tóc làm gì. 

(Trót đã phạm một lỗi, có tiếc những điều lặt vặt cũng 
vô ích. Câu này được nói khi biết hối tiếc về một việc gì thì 
đã muộn và chẳng giúp ích được hơn.) 

1217. COBAKA K HA.TKE HPHBBIK-IA. 

Chó quen ăn gậy. 

z Thân lừa ưa nặng. 
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1218 COBXKA.EAET. BETEP HOCHT. 

Chó sua gió mang. 

(Không cần chú ý tới việc ai nói, đật điều, đưa tin đồn. 
Câu này được dùng tỏ ý xem thường ý kiến của ai đó.) 

> Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiểng 





ba chân 
1319. COBARA (coðñake) COBAHB41 /H/ CMEPTDb. 
Chó chết kiếp chó. 
(Câu này nói ý khinh miệt và hài lòng về cái chết của 
người xấu (theo đánh giá của người nói.) 
> fống tham chết thối. 
Chó chết hết chuyện. 









1220. COBA O COBE, A BCðIK O CEBE 
Cú lo phận cú, ai lo phận nấy. 
= Thân trâu trâu lo, thân bỏ bò liệu. 

Bè ai nấy chống. 

Kiến giả nhất phận 

Thân ốc ốc lo, thân bò bò liệu. 
Ai có thân người ấy lo. 

1221. COBET /1A .-IK)BOBb. 

Vợ chồng thuân hoà cửa nhà êm ấm. 
(Đây là lời chúc đôi vợ chồng mới cưới.) 
> Bách niên giai lão. 

1222. COI.IACHOFO CTA/IA H BO.TK HE BE: 
Súc vật kết đoàn sói gian phải sợ. 
> Đoàn kết là sức mạnh. 

1223. COKO.TC MECTA, A BOPOHA HA MECTO. 
Chim ưng đi qua đến. 

Chim ưng vừa rời quạ thời chiếm chỗ. 











ÉT, 
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(Câu này được nói khi ai đó không xứng đáng, bất tài 
lên thay một người tài ba.) 
1224. CO.TIA.-I- HABEK -H'YHOM CTA.T. 

Một lần dối trá, cả đời không ai tin. 

z Một sự mất tin, vạn lần thất tín. 

Một lần nói dối sám hối bảy ngày. 

1225. CO.I/IAT CHHT, /A/ C.IY2KBA H/IẾT. 

Lính ngủ công vụ vẫn làm. 

(Thời gian luôn về phía người lính. Thời gian ngủ cũng 
được tính vào hạn phục vụ.) 
1226. CO.L/IATY YMEPETb B HO.TE, MATPOCY B MOPE. 

Lính chết nơi trận tiền, thủy thủ - trên biển cả. 

> 8inh vì nghệ, tử vì nghệ. 
1227. COJIHbIIIKO B MEHIOK HE HOÏMAEHIb. 

Không thể bắt mặt trời bỏ túi. 

= Trói voi bỏ rọ. 
1228. CO./IOBb1l BACH#MH HE KOPMATIT. 

Ngụ ngôn không nuôi sống được hoạ mi. 

Chuyện suông không nuôi sống được họa mi.. 

(Câu này được dùng khi mời khách vào bàn ăn, sau khi 
đã ngồi chuyện trò lâu lâu.) 

= €ó thực mới vực được đạo. 
1229. COHHOFTO HCA HE BYH. 

Chớ đánh thức chó đang ngái ngủ. 

z Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu lâu 
chẳng còn. 
1230. COH ./TYHIHIE BC#KOTO BOTFATCTBA. 

z Ăn được ngủ được là tiên. 


1331. COPOK.IET - BABHHH BEK. 


'Tuổi bốn mươi một đời phụ nữ 





~ Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan 
Vẻ g1. 


1332. COPOKRA HA XBOCTE IIPHHEC.1A. 
Tìn do ác là đưa đến 
(Không biết ai đưa tin đến. 





; là câu trả lời đùa tếu. 
hay có ý làng tránh trước câu hỏi: ” ÓøKvÖd mời 3Hd€túb 0Õ 
smou Ð “(Từ đâu cậu biết chuyện này?) 





1233, CHIAACHBO BAIHIEMY ;IOMY,. HO TY K/IPYFOMV. 
Cám ơn cả nhà, tôi qua nhà khác. 


(Câu này được nói khi khách chuẩn bị ra về, chia tay với 
chủ nhà.) 


1234. CHIACHBOM CBIT HE 





V-IEHIb 
Cám ơn suông không no bụng. 


= Trăm ơn không bằng hơn tiền. 


1235, CILATb ,1O.HFO - HTB C 71O.TFOM. 
Ngủ nhiều lắm nợ. 


# Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối 
ngày. 
1236. CIEPBA HO/IYMAÍI, IOTOM CKA?KH. 
Nghĩ trước nói sau. 
# Ăn có nhai, nói có nghĩ. 
Án phải nhai, nói phải nghĩ. 
1237. CHHIHh - MEHbLIE FPEHIHILHb. 
Ngủ khi ít khi mắc lỗi. 


1238. CIIYCT1 /IETO /71A/ B -TEC HO MA.THHY /HE XO/UTT:. 
Hè qua rồi, mọi người thôi vào rừng kiếm quả. 
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Việc xong rồi, lôi ra đã muộn. 

(Khi mọi việc đã xong, thời gian đã qua, muốn làm gì 
cũng đã muộn, thành vô ích.) 
1239. CTAPA141 .IOBOBb HE P2KABEFET. 

Mối tình xưa không bao giờ hoen gi. 

= Tình cũ không rủ cũng đến. 
1240. CTAPAØI IECH# HA HOBBIll .1A/1. 

Lời hát cũ âm điệu mới. 

= Bình mới rượu cũ. 

Khác lọ cùng một nước. 





1241. CTAPOFO BOPOBbã# HA M#IKHHE HE IPOBE/IẺHIb. 
Sẻ già khó mà bị lừa vỏ trấu. 
(Không lừa được người giàu kinh nghiệm, từng trải, anh 
ta sẽ đoán ra được việc lừa.) 
= Vải thưa che mắt thánh. 
1242. CTAPOE CTAPHTC§1(erapeeres). /A/ MO.IO/IOE PACTẺT. 
Già già đi, trẻ lớn lên. 
z Tre già măng mọc. 
1243. CTAPOCTb HE PA/7IOCTb. 
Tuổi già đâu là niềm vui. 
z Tuổi già như hoa sắp héo. 
Già sinh tật, đất sinh cỏ. 
1244. CTAPIÏl /IPYT /IYHIHIE HOBBIX /IBVX. 
Một bạn cũ hơn hai bạn mới 
Một bạn cũ hơn cả lũ bạn mới. 





1245. CTAPBIll KOHb (crapaw ko6br1a) BOPO3/Ibl HE HCIIOPTHT 
(H€ HIOPTHT). 


Ngựa già không phá đường cày. 
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(Người già có kinh nghiệm nên không hỏng việc) 
~ Ga quen việc, trẻ quen ăn. 
1246. CTAPBII, WTO MA-TBHH. 
Già cùng là trẻ con 
z Già hay trái chứng. 
Đời người hai lần làm trẻ con. 
1247. CTEHBI HMEROT YIHHIH nàn Ý CTEH ECTb (66inator) VUHH. 

Tưởng có tai 
> Tai vách mạch dừng. 

Dừng có mạch, vách có tai. 
Nhà có ngách, vách có tai. 
1248. CTEPHHTC1 C.HOBHTCS. 

Trước nhịn sau yêu. 

(Với người lúc đầu ta không yêu, qua một thời gian, ta 
sẽ quen đi và sẽ yêu thương người đó. Câu này được nói để 
an ủi ai buộc phải xử sự trái với ý muốn, tin rằng rồi sẽ 
quen với mọi thứ - công việc, nơi ở v.v.Thời xưa, câu này nói 
về chồng hay vợ khi mới lấy nhau mà chưa yêu nhau.) 

> Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. 

1249. CTO FO.IOB, CTO VYMOB. 

Trăm người trăm ý. 

= Chín người mười ý. 

1250. CTPAIHHEE (en-ienee) KOHIKH 3BEPðØI HET. 

Chẳng có con thú nào đáng sợ hơn mèo. 

Đúng mèo là con vật đáng sợ nhất. 

(Câu này được nói để đáp lại người tỏ ra lo lắng, sợ hãi, 
không đáng có, trước một người, một thứ hoàn toàn vô hại, 
không đáng sợ.) 
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1251. CTPAIHIHO /IE.1O /1O HAHA.ĐV. 
= Vạn sự khởi đầu nan 
1252. CTPE.IIÏI H3 IYHIKH HO BOPOBbðIM. 
Bắn chim sẻ bằng đại bác. 
> Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. 
Mổ gà dao trâu. 
1253. CTPHHb BCEX HIO/I O/IHY FPEBEHKY. 
Dùng một lược cắt tóc cho mọi người. 
> Suy bụng ta ra bụng người. 
1254. CTBL/I HE /IbIM, F.1A3A HE BBIECT (ne ecr). 
Xấu hổ không phải là khói, không làm chảy nước mắt. 
z Xấu hổ lấy rổ mà che. 
1255. CTBI/LIHBOMY Y/IAHH HE BH/1ATb. 
Xấu hổ không thể gặp may. 
z Xấu hổ chỉ tổ mất phần. 
1256. CTbl/LIHBbIlI H3-3A CTO.IA FO.IO/HBIl BCTAẺT. 
= Làm khách sạch ruột. 
1257. CY/I IIPMOÏI, /IA CY/Ib KPHBOÏI. 
Toà thẳng, quan toà queo. 
= Muốn nói oan làm quan mà nói. 
1258. CY/IbKO HO/IAPH, BCẺ IIOBE,IHII. 
Cứ tặng quan toà là thắng kiện. 
= Cao lễ dễ xin. 
Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 
1259. CY?KEHOTO /H/ KOHÊM (HA KOHE) HE OBbE/IEHIb. 
Dù cưỡi ngựa cũng không thể thoát số phận mình. 3 
(Câu này nói ý tin tưởng rằng vợ chồng sinh ra là để gặp 


nhau và không tránh được sô.) 
= Vợ chồng là duyên số. 
Phái duyên phai số. 
1260. CWYXASEJIOZKKA POT HE /IEPÉT. 
Muôi khô chăng chạm mép 
(Không có lẻ lạt, không không thể thắng kiện hay đạt 
được ý muốn.) 
= Tiền đến đâu mau đến đó. 
Cao lễ dễ xin. 
Không đấm möõm không xong. 
Tốt lễ dễ lọt 
1261. CHACT/IHBBIE HACOB HE HAB.T1EO/IAIOT. 
Đang vui thời gian trôi không thấy. 
= Ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. 
1262. CHACT.THBBIM BBLTB - BCEM /IOCA/IHTb. 
Mình hạnh phúc làm người khác bực mình. 
= Trâu buộc ghét trâu ăn 
Trâu cày ghét bò buộc. 
Vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền 
cầm tay. 

1263. CHACTbE /YPAKOB /HOBHT. 

> Ngu sĩ hưởng thái bình. 
Thánh nhân đãi kẻ khù khở. 

1264. CHACTbE HE B BO3/IYXE BbÊTC§1, A PYKAMH /JOCTAÊTCAI. 
Hạnh phúc không treo giữa trời mà do tay người làm ra. 
Hạnh phúc không kết tổ giữa trời mà do tay người xây nên. 

1265. CHACTbE BE3 YMA - /1bIP#IBAZI CYMKA. 

Hạnh phúc thiếu khôn ngoan cầm bằng mang trong túi thủng. 


(Người ngốc không biết giữ hạnh phúc của mình.) 

= Vàng mười mà ở trong tay, ngơ ngơ ngác ngác có ngày 
vàng rơi. 
1266. CHACTbE H HECHACTBE HA O/IHHX CAH5IX E3/UIT. 

Rủi may hay đi cùng một xe. 

= Trong cái rủi có cái may. 
1267. CHACTBbE WTO COJTHBIHIKO: YJIBIBHETCSI H CKPOETC1. 

Hạnh phúc như mặt trời: vừa mỉm cười đã biến mất. 
1268. CblH Y MEHZðI MOÏI, A YM Y HETO CBOII. 

= Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. 
1269. CbIT /A BOFAT, HE XOMY PABOTATb, A /ETH BY/JYT - 

CAMH 1OBY/IYT. 

Đã đủ ăn đủ tiêu, tôi không muốn làm nhiều, con cái sẽ 
phải liệu tự kiếm sống. 

= Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. 

Đời cha cha lo, đời con con liệu. 


1270. CbITA CBHHbðI, A BCẺ 2KPET, BOFAT MY%XHK - A BCẺ 
KOIIHT. 


Lợn no vẫn chén, nhà giàu vẫn tích cóp. 
= Chín đụn còn muốn đụn nữa là mười. 
1271. CbITOE BPIOXO K YHEHHIO FJIYXO. 
Bụng no, đầu chê chữ. 
1272. Cb[TbIÏl FOUIO/IHOFO HE PA3YMEET. 
Người no sao tổ bụng người đói. 
(Câu này nói về người không hiểu được nguyên vọng. 
nhu cầu của người khác.) 
1272. CbITBIX FJIA3 HA CBETE HET. 
= No bụng đói con mắt. 
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Con mất to hơn cái bụng 
1373. C71 1EM PØTROM ;LA HOIEOBOPHM .1A/IRKOM. 
Nào ta cùng ngồi, rồi tha hồ tán gầu. 
(Lời mời chân tình đề nghị khách cùng ngồi và trò 
chuyện tâm tình.) 


T 


1274. TA 2KE HIYKA. ;1A HO/I XPEHOM. 
Vẫn món cá măng, chỉ khác hình thức . 
(Vẫn cùng một thứ, chỉ khác ở vẻ ngoài có thay đổi và 
được trang điểm thêm) 
> Thay quần, thay áo, thay hơi, thay hình thay dáng 
nhưng người không thay. 
Cùng nước, khác lọ. 
1275. TAM XOPOIHO. F/IE HAC HET. 
Ø đâu sung sướng, ở đấy không có chúng ta. 
> Đứng núi này trông núi nọ. 
Đứng núi nọ đọ núi kia. 
1276. TE.IðI VMEP.IO, XJIEBA IIPHBBI.IO. 
Bò chết, chuồng rộng ra. 
= Trong cái rủi có cái may. 
1277. TEPHEHbE /IAÊT YMEHbE. 
> Dốt đến đâu, học lâu cũng biết. 
1278. TEPIIEHHE H TPY/IBCÊ IIEPETPYT. 
Lao động và kiên trì làm gì cũng thành công. 
= Có công mài sắt có ngày nên kim. 


227 


1279. TEPHH, KA3AK. ATAMAHOM (arawan) bY,IEHIb. 

Này anh côdắc, cứ bền chí ắt thành ataman. 

(Người côdắc g ở Ucraina và Nga. Ataman là thủ 
lĩnh đội côdắc. Cứ kiên trì chịu đựng khó khăn sẽ có địa vị 
cao trong xã hội). 

= €ó chí thì nên. 

€ó chí làm quan, có gan làm giàu. 
1280. THXHE BO/IBI F.TVBOKH. 
Chỗ nước lặng là chỗ nước sâu 
(Người lặng lẽ, thâm trầm, thường giấu nhiều tình cảm 
sâu kín, hay có hành động quyết liệt.) 

= Tấm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. 

1281. THIHE E/IEIHHb. /1A.TbIHE E/IEHIb. 
Đi chậm sẽ tiến xa. 
>= Chậm mà chắc. 

1282. TOBAP MECTA HE IIPO.TE2KHT. 

Hàng rẻ cứ để chưa cần bán. 

Đất bán chơi, rẻ thì cứ để nghỉ ngơi đồng tiền. 
1283. TO.IbKO H CBETY, WTO B OKOIIIKE. 

Người chỉ nhìn thấy ánh lửa trong cửa số nhà mình. 

(Người thiển cận, hẹp hòi.) 

~Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. 

1284. TO.IbKO KYPOWKA OT CEB5I FPEBET. 

Chỉ có gà mái mới bới rác ra cửa nhà mình. 

(Không ai tự làm nhục mình.) 

> Không ai nhận chĩnh mắm thối về mình. 

1285. TO.IKYÏT BO.IbHOÏI C IO/LIEKAPEM. 
z Hoài lời nói kẻ vô tri, một trăm gánh chì đúc chẳng 
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nên chuông 
Nói với đứa dại khôn cùng. 
1286. TOHET-TOHIOP CY-HEE, A BBITAIHHIHB - TOHOPA 24A.1b. 
Sắp chết đuôi hứa biếu rìu. được vót lên lại tiếc giữ rìu 
g cho 
= Thôi rên quên thày 
An cháo đái bát. 


ch 





1287. TOHYTb, TAR B MOPE, A HE B TIOE AHOII IY2E 
“Thà chết chìm giữa biển, chứ đừng chìm vũng bùn nông. 
> Thà chết sông chết suối. không ai chết đuối đọi đèn. 
1288. TOT 2KE B/IHH, 21A HA /IPYLOM B.11O/TE. 
Vẫn bánh tráng ấy, chỉ thấy đĩa khác. 
Khác đĩa cùng bánh trắng. 
(Cùng một thứ, chỉ khác ở hình thức). 
= Khác lọ, cùng một nước. 
Thay quần thay áo, thay hơi, thay hình thay dáng 
nhưng người không thay. 
1289. TOPOII/HHBBIÍT /LE.LAET O/HO /IE/IO 1BA2KBI. 
Hấp tấp làm một việc mất hai lần. 
= Một lần không chín, chín lần chẳng nên. 
1290. TOT HE OIHHBAETCS, KTO HHHETO HE EZIAET. 
Người không làm gì thì không sai sót. 
> Sự làm hay hỏng, sự ngóng hay trơ. 
1291. TPY/IWE/IOBEKA KOPMHT, JIEHb [IOPTHT. 
= Lao động nuôi người, biếng lười hại chủ. 
1292. TPYC/IHBAZI COBAKA FPOMKO /IAET. 
Chó nhát sủa tiếng to. 











1293. TPYCJIHBAZI COBAKA .IAET H3 IIO/IBOPOTHH. 


tø 
tỷ 
© 


Chó nhát hay cắn trộm. 


1294. Tbl BJIH2KE K /IEJEY, A OH HIPO KO3Y BE.TY. 
Anh nói chuyện công việc, nó quay ngược chuyện dê 
trắng. 
(Mỗi người một chuyện không ăn nhập vào nhau.) 
ng nói gà bà nói vịt. 
Ông chẳng bà chuộc. 





1295. Tbl HA FOPY, /A/ HÉPT 3A HOFY. 

Anh lên núi quỷ cũng đuổi theo chân. 

Làm gì quỷ cũng đuổi theo chân. 

(Không thể nào thoát được tình huống khó khăn, Câu 
này được dùng khi có người không gặp may, không thực 
hiện được ý định). 

= Cái rủi nó đuổi theo hoài. 

Vào trong mắc đó, ra ngoài mắc đăng. 
1296. T#2KEJIO CTAPBIE /IOJITH [ILJIATHTb HH PO/JHTE.UIEH 
KOPMHTb. 

Nợ cũ khó trả, cha mẹ già khó nuôi. 

= Mẹ nuôi con công lao trời bể, eon nuôi mẹ con kể từng 
ngày. 

Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng. 
1297. T2KKO TOMY 2KHTb, KTO OT PABOTBI BE2KHT. 

Trốn tránh công việc sống thiệt nặng nề. 

= Hay lam hay làm: đầu quang mặt sạch, chẳng hay 
làm: đầu rếch mặt dơ. 

Những người chè rượu đêm ngày, đã lười công việc lại 
rầy tiếng tăm. 
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1298. 12111-. HT (rạn 1a can) - 2LÁ/ H ROPAB.Tb. 

Pháy tay, xong ngay con tàu 

(Làm quảng quàng, đại khái cho xong. Câu này lên án 
cách làm việc cầu thả, tác trách.) 


V 


1299, V BABBI BO.TOC ;IO.TOE. ;1A (a) XM KOPOTOK. 

Tóc mụ dài, trí lại đoàn 

Phụ nữ trí đoản 

> Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi 
ấn trâu 
1300. X  BOI: ATOFO CTO PY 

HIOC.TE,IHHH BE2KHT. 

Nhà giàu trăm rúp vẫn còn, nhà nghẻo tiêu luôn xu cuối 
cùng 

Nhà giàu trăm rúp năm yên, nhà nghèo xu cuối lại liền 
chạy đi 

= Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. 





ÍÍ .IE2KHT. A V  BEIHOFO 


1301. X BOFATOFO (6orarowy) TE/DITA, /A/ Y BE/IHOFO (6eanowy) 
PEBITA. 


Giàu cầu bò non, nghèo cầu con cái. 
Giàu mong bò, khó mong con. 
Giàu ham của, khó ham con 
1302. V BOPA BOPOBATb, TO.IbKO BPEMØI TEPSITb. 
Ấn trộm của kẻ cấp chỉ tổ mất thời gian. 
1303. V BCIIKOFO HAB.TIA CBOSI HPAB/1A. 
Anh Paven nào cũng có lẽ phải của mình. 


> Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. 
1304. Y BCIIKOTO CKOTA CBOðØ HECTPOTA. 
Mỗi con vật một mầu lông. 
z Sống mỗi người mỗi nết, chết môi người một tật. 
Khôn ngoan mỗi người một ý. 
Lịch sự mỗi vẻ một hay. 
Chơi mỗi người mỗi thích, lịch mỗi người một vẻ. 
1305. Y FO.IO/IHOÏI KYME X.IEB HA Y 
Mẹ đỡ đầu bụng đói chỉ nói chuyện bánh mì. 
# Đi tán ăn. 
1306. V /IPAH/IHBOTO KOHÊTA (neryxa) FPEBEHb BCEL/IA B 
KPOBH. 
Mào gà chọi luôn vấy máu. 
(Người hay gây sự, hay đánh nhau, thường gặp nạn. Dễ 
nhận dạng người hay gây gổ.) 
1307. Y /IYPAKA B FOPCTH /IBIPA. 
Người đần bàn tay có lỗ thủng. 
= Vàng mười mà ở trong tay, ngơ ngơ ngác ngác có ngày 
vàng rơi. 
1308. Y EFOPKH BCET/IA OTTFOBOPKH. 
Egoka chỉ giỏi tránh việc. 
(Egoka là tên riêng người Nga. Người luôn tìm lí do để 
biện bạch cho thái độ không muốn làm việc của bản thân.) 
z Mồm miệng đỡ chân tay. 
Làm biếng lấy miệng mà đưa. 
1309. Y 3/IOÍÍ (y kpwnoii) HATA.TbH BCE .IO/IH KAHA.TbH. 
Natalia xấu nết, nhận xét ai cũng chê. 
Natalia xấu nết chỉ biết chê mọi người. 





1340 X RAZK,T1OLO PXRA RCEBE LHETC2I. 
Tay ai khép sát vào người ấy, 





răm nhát cuốc hất cả vào lòng mình 
Trăm hay xoay vào lòng. 
1341. ROILO,TEFRH. Y TOFO HIETRH. 
= Có con thêm khô vì con 
Có con tội sông, không con tội chết 
1342, V ROFO HET FOLIOCA. TOT H IETb OXOH. 
# Câm hay nói, què hay đi. 
Điệc hay ngóng, ngọng hav nói. 
1343. X ROFO COBECTb HHCTA. Ý TOFO HO/IYHIKA HOT 
TO.IOBOH HE BEPTHTTCðL. 
Lương tâm trong sạch ngủ một mạch không xê dịch gối 
1344. V RKOEFO ÄTO BO.THT. TOT O TOM H FOBOPHT. 
Có gì đau ngồi đâu cũng kể. 
1345. Y.I2KH RKOPOTRHE HOLH. 
Dối trá chân ngắn quá. 
> Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 
Giấu đầu hở đuôi. 
1346. Y HHIHETO HOC.TE,THOIO CYMY YKPA.IH. 
Ấn mày mất bị. 
> Chó cắn áo rách. 
1347. Y IIOXOFO MACTEPA H HH.1A TYHA. 
Thợ vụng cưa cùn 
1348. Y HbØIHOEFO WTO HÀ YME, TO HA #13bIKE. 
Người say có gì trong đầu nói mau ra miệng. 
> Rượu vào lời ra. 


Tửu nhập ngôn xuất 
1349. Y CEMH HWHEK /IHT1I BE3 T.1A3Y. 
Bảy bà trông thả rông một trẻ. 
z Cha chung không ai khóc. 
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa. 
1350. VY CKYHOFO HE BbBLMO.TOTHIHB. 
Đố lấy được gì của người hà tiện. 
z Hà tiện vắt cổ chày ra nước. 
1351. VY CTPAXA F.1A3A BE.IHKH. 
Bụng sợ, mắt mở tròn xoe. 
= Bụng nát dạ. 
Thần hồn nát thần tính. 
Sợ bóng sợ gió. 
1352. VY CHACT.IHBOFO BPAFOB MHOLO. 

Người gặp may hay lắm kẻ thù. 

= Vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền 
cầm tay. 

Trâu buộc ghét trâu ăn. 
1353. Y ®H.1H HH.1H. 71A ®H.1O 2E BH.1H. 

Uống rượu nhà Philia lại đánh cả Philia. 

(Philia là bá tước người Hung, ở thế kỉ XIII, kẻ thù của 
người Nga. Philia bị các chiên binh Nga đánh lừa: họ đến 
nhà ông ta làm khách rồi giết ông ta. Câu này có nghĩa: 
Lấy oán trả ân, lấy ác trả sự hiếu khách.) 

# An cháo đái bát. 

Dĩ oán trả ân. 
Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình. 
Làm phúc xúc phải tội. 


234 


1341, V NLIEBA HE BE3 KPOX. 

Bánh mì thiểu gì manh vụn 

(1. Ai làm nghề gì có lãi, béo bở, sẽ sông nhờ vào nghề 
đó 









9.Trong việc lớn, khó tránh khỏi mất mát, thiệt hại.) 
> Làm nghề gì ăn nghề 
Giữ bụt ăn oản. 

Xé mắm mút tay. 
Trăm hạt cơm có hạt rơi hạt vãi. 





1355. V XOPOIHIEÏT 2EHbI H I.IOXOÏI MYZ% BV/IET MO.IO/THOM. 
Vợ giỏi làm chồng hèn nổi danh. 
> Vợ ngoan làm quan cho chồng. 

Chồng khôn vợ được đi hài, vợ khôn chồng được nhiều 
bài cậy trông. 

1356. XEOBOP /IOPO?KE /IEHET. 
Một lời hứa quý hơn tiền bạc. 
= Lời hứa là trọng. 

Chữ tín quý hơn tiền bạc. 





1357. V.IHTA EZIET, KOI/1A-TO BY/IET. 
n đang bò, nhưng còn chờ lâu. 

Sên ra tháng bảy trời mưa, đợi thì cứ đợi biết mưa lúc 
nào. 

(Trong câu này có chơi chữ: Ulita vừa là con sên , vừa là 
tên riêng phụ nữ. Theo dân gian, ngày 14 tháng 7 lịch cũ, 
sên mà ra thì trời mưa. Nhưng thường là cữ này rất ít mưa. 
Câu này có nghĩa là phải còn đợi lâu, không hi vọng là lời 
hứa sẽ được thực hiện). 

= Đợi trâu đẻ trứng. 
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1358. VM BOPO3/IbI HE %.,IÉT. 
z Khôn từ trong trứng khôn ra, dại đến già vân dại 
1359. VM_ (am), HOKA HOHEPEK IABKH- (ianowkn) 
VK/IA/IBIBAETCS (c1o#wres), A BO BC) BBbITHETCS - HE 
HAYHHIHb. 
z Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về 
Bé chẳng vin, cả gãy cành. 
Măng chẳng uốn, uốn tre sao được. 
1360. VM_ XOPOIIO., /A/ /I1BA .IYHHIE nàn O/1HA TO.IOBA 
XOPOIHO, A BE .IYHIHE. 
Một cái đầu đã tốt, hai cái đầu còn tốt hơn. 
z Tam ngu thành hiền, ba người dại hợp lại thành người 
khôn. 
Ba anh thợ da bằng Gia Cát Lượng. 
1361 YMEl CKA3ATb, VMEĂ H MO.THATb. 
Biết nói cũng giới biết im. 
z Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. 
1362. YME.I /IHTZ1 PO/IHTb., VMEĂ H HAYNHTb. 
Đẻ con phải dạy phải nuôi. 
z Cha sinh không tầy mẹ dưỡng. 
1363. VMHBIÏI /IOBMHT YHHTbCS, A /IYPAK - VHHTb. 
Khôn thích học, dốt đặc thích dạy người. 
= Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. 
1364. VMHbIli TOBAPHII - IIO.IOBHHA /IOPOTH. 
Bạn đồng hành thông minh bằng nửa đường. 


Bạn thông mình đìị cùng, đường xa ngân lại 
Đường xa có bạn thông mình ngắn còn một nửa. 


13865. XMHBIH VHHTCðSE HÀ HÝYZKHX OIHHBKAX. A /IYPAR - HÀ 
CBOHX. 


Người khôn ngoan học qua sai lầm của người khác. kẻ 
ngu dót chì biết của chính mình 
1366, VMHOMY - HAMÊK.T.TYHOMV - TO.IHOR. 

> Người khôn nói mánh. ngươi dại đánh đòn. 

1367. VMHBIE PEHH H IIPHSTTHO C.TYHIAXTb. 

> Nói ngọt lọt đến xương 
1368. XMHBIÍT CMBIC.THT € IIO.TVC.IOBA. 

Người khôn nghe nửa lời đã hiểu. 

> Người khôn nói ít hiểu nhiều. 

1369, VMHBIÏI CbIH - OTILV 3AMEHA, F.TYHBIT HE HIOMOHIB. 

Con khôn thay cha, con dại hại cha. 

= Con hơn cha là nhà có phúc 
1370. XIIVCPHIHB OFOHB - HE HOTYHIHIHb. 

Để lửa bùng to khó mà dập tắt. 

(Không thấy trước môi nguy hiểm mà bỏ qua, không 
nhận ra nguy cơ đe doạ, đến khi hiểu ra mới có biện pháp 
ngăn chặn thì đã muộn.) 

> Phòng hoả hơn cứu hoả. 

1371. VC.TY2KHBBIÍI /IYPAR OHACHEE BPATA. 

Người ngu xăng xái nguy hại hơn kẻ thù. 

> Thằng dại làm hại thằng khôn. 

Làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thày thằng dại. 
1372. XCTAMH M.1A/IEHIHA T.1ATO.TET HCTHHA. 
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Trẻ con quen nói thật. 
> Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. 
Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. 
1373. VTOHAIOIHIHÍI /H/ 3A CO.IOMHHKY XBATAETCA. 
= Chết đuối vớ phải (bám phải) cọng rơm. 
Chết đuối vớ phải (bám phải) bọt. 
Chết đuối vớ phải (bám phải) củi mục. 
1374. VTPO BEHEPA MY/IPEHEE. 
Buổi sáng minh mẫn hơn buổi tối. 
Để sáng m+¡ sẽ quyết tốt hơn 
(Buổi sáng thường quyết định đúng đắn hơn. Câu này 
được nói để hoãn công việc phải làm sang sáng hôm sau, với 
hy vọng sẽ tìm được giải pháp tốt hơn.) 
1375. VIÊHOFO YHHTb - TO.IbKO IIOPTHTb. 
Dạy thày làm hỏng thày. 
= Dạy khỉ leo cây. 
Dạy đi vén sống. 
1376. VHEHbE CBET. A HEYHEHbE - TbMA. 
Học thì sáng, nhác học thì tối. 
= Có học mới nên khôn. 
1377. VHH ?KÉH BE3 /IETEÌI. A /IETEH BE3 .TIO/IEĂ. 
Dạy vợ khi vắng con, dạy con khi vắng người ngoài. 
= Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau. 
1378. YHHCb CMO.IO/IY, HE YMPÊHIb C FO.IO/IY. 
z Trẻ lo học, già không lo chết đói. 
Án vóc học hay. 
1379. YIHTbCðl HHKOT/LA HE IIO3/IHO. 
Học không bao giờ muộn. 


2838 


œ 


1380. ®E,1OP, ;LÁ HE TOT. 

Tưởng (Ra vẻ) Phêđô, hoá dụt hơn. 

(Phêđô là tên riêng người Nga. Nói về người mà thực 
chất hoá ra tôi hơn so với suy nghĩ của nhiều người.) 

~ Tưởng gà hoá cuốc. 


X 


1381. XBA.IH PO?2Kb B CTOEYX, A BAPHHA BTPOBY. 

Lúa đánh thành đống mới khen, bá tước vào áo quan 
mới nói giỏi. 

> Bảy mươi khỏi đui, khỏi què, mới khoe mình giỏi. 
1382. XBA.IH YIPO BEHEPOM. 

Hãy để đến chiều mới khen buổi sáng. 

(Mọi việc được đánh giá theo kết quả cuối cùng.) 
1383. XBA.IH.IACb CHHHHA MOPE 3A2KEHb. 

Chim con khoe đốt sáng cả biển. 

> Mười voi không được bát nước xáo. 

Trăm voi không được bát nước xáo. 

1384. XBACTATB HE KOCHTb, CHHHA HE BO.THT. 

Nói khoác không phải cắt cỏ, lưng không mỏi không 
lau. 

Nói khoác không mất thuế. 
385. XBACT.THBOE C.IOBO FHH-1O. 

Lời khoe khoang thường thối mục. 








1386. XBOCT FO.IOBE HE XRA3RA. 

Đuôi không dạy khôn được đâu 

(Đừng dạy khôn người có kinh nghiệm hơn, thông thạo 
hơn. Câu này được dùng để từ chối, không theo lời khuyên 
của al đó.) 

z Trứng khôn hơn vịt. 

Con cháu khôn hơn ông vải. 

1387. X.IEB BCEMY FO.1OBA. 

Bánh mì đứng đầu thiên hạ. 

= Cơm tẻ mẹ ruột. 
1388. X.IEB 3A BPIOXOM HE XO/THT /A BPIOXO 3A X.IEBOM/. 

Bụng tìm bánh mì, chứ bánh mì không tìm bụng. 

= Trâu đi tìm cọc, chứ cọc không tìm trâu. 





1389. X.IEB /1A BO/1A - BOF ATbIPCKA1I EJ1A. 

Bánh mì với nước nuôi sống được tráng sĩ. 

= Cơm tẻ là mẹ ruột. 
1390. X.IEB-CO.Ib EHIb, A HPAB,/IY PE2Kb. 

Bánh mì với muối cứ ăn, nhưng sự thật vẫn cần phải 
nói. 

(Bánh mì với muối là món thết khách quý của người 
Nga. Hãy dũng cảm nói thật, bất kể anh có quan hệ như 
thế nào với người nghe.) 

1391. XOPOIIA BEPÊBKA /LIHHHASH, A PEHb KOPOTKAII. 
Dây dài thì tốt, nói ít một mới hay. 
= Chim khôn tiếc lông, người ngoan tiếc lời. 
Ăn bớt bát, nói bớt lời. 
1392. XOPOIHIA /IOHKA AHHYLIKA. /KO-IH/ (KOI/IA) XBA.IHT 
MAT /IA BABYIHIKA. 


Me với ba khéo nói, con gái Anutska thành xinh. 
(Anutska là tên người nữ.) 
~ Canh suông khéo nấu thì ngon, mẹ già khéo nói thì 
con đất chong. 
1393. XOPOIHA PbhIBA B HX7ROM B.HO,TE. 
Cá năm trong đĩa người thì ngon. 
> Đứng núi này trông núi nọ 
1394. NOPOIIEHbKOIO HOHEMHOXKY Hàn XOPOHIEFO 
IOHEMHOIY. 
Của tốt dùng ít một thì hay. 
(Cái gì hay, tốt nên dùng ít một. Câu này được dùng để 
nói ý thế là đủ rồi, đã đến lúc thôi làm một việc nào đó.) 
> Văn hay chẳng lọ dài dòng. 
Án lấy chứ ai lấy bị mà mang. 






1395. XOPOIHHII TOBAP CAM CEB4I XBA.THT. 
Hàng tốt tự có tiếng tốt. 
> Hữu xạ tự nhiên hương. 
1396. XOPOIHHÏI TOBAP HE 3A-IE2KHTCSI. 
Hàng tốt không phải nằm lâu. 
> Ngọc tốt không nệ bán rao. 
Của ngon chẳng còn đến trưa. 
1397. XOPOHIHX HE /IAIOT. A I.IOXYK) B351Tb HE XOMHETCA. 
= Cao không có, thấp không thông. 
1398. XOPOIHO /IÊIHIEBO HE BbIBAET. 
Của tốt không bao giờ rẻ. 
= Tiền nào của ấy 
Đất xắt ra miếng. 
Của rẻ là của ôi. 
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Dâu đắt nhưng cät nên miếng 
1399. XOPOIHO 2KHTb B HOHÈTE. 1A OTBET BE.THR. 
= Càng cao danh vọng càng dày gian nan. 
1400. XOPOIIO CMEÊTCS TOT, KTO CMEÈTCS IOC.IE/IHHM. 
Ai cười cuối cùng người ấy đúng. 
z Cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm 
Sau ngươi Cưởơi. 
1401. XOPOIHO TO, HTO /IPYEHE XBA.HIT. 
# Yêu nên tốt, ghét nên xấu. 
Gièm nên xấu, khen nên tốt. 





1402. XOPOHIO TOMY ?KHTb. KOMY BABYHIKA BOPO?2XHT. 
Số sướng có bà nâng niu. 
Số đỏ có bố nâng niu. 
(Người được nâng đỡ, che chở, sẽ dễ sống hơn.) 
1403. XOTb HE OBXX, A OT HEFO HO/IH FHBHYT. 
Không phải sống dao mà người nào cũng chết. 
Lời nói không phải sống kiếm mà khối người chết. 
# Một lời nói một đọi máu. 
1404. XOTb FO.I,/1A HPAB. 
= Đói cho sạch, rách cho thơm. 


1405. XOTb 3A CTAPHKA. .IHHULIb Bbl B /IEBKAX HE OCTATbCAS. 
Lấy chồng già còn hơn làm gái già. 
1406. XONEHIb ECTb KA.IAHH, TAK HE .TE2KH HA IIEHH. 


Bánh kalat muốn ăn, đừng nằm lăn lóc trên bếp lò. 
= Muốn ăn dẽ phải đào giun. 





Muốn ăn cá phải tha đây câu 
1407. NOHEIHB 2KHTB -VMEH BEPTETBCS. 

Muốn 
1408. XOHETCfS /LÁ KO.HETCSI /H MATVYHIKA HE BE.THT:. 

Vừa muốn vừa run (với lại mẹ không cho phép). 

(Câu này được dùng khi có người do sợ khó khăn, nguy 
hiểm, nên không dám làm gì, đang lừng khừng, khất lần.) 





sông đủ phải xoay xở đủ nghề 


1409. XPABPOMY CHACTBE HOMOF AET. 

Người can đảm được vận may phù trợ. 
1410. XPEH PE/IKH HE C.TAIHE. 

Cải ngựa không ngọt hơn cải đăng 

Cải ngựa cay thì cải đắng cũng cay. 

(Người hay thứ gì không hề kém hơn, mà cũng dở như 
người hay thứ gì được đem ra so sánh.) 

> Chanh chua thì khế cũng chua. 

Mạt cưa mướp đắng hai bên cùng phường 

441. XY/IOE KO.TECO FPOMHE CKPHIHIHT. 

Bánh xe tôi kêu tiếng to. 

> Thùng rỗng kêu to. 





442. XY/IOÏI MHP -TIYHIHIE /IOBPOII CCOPBI. 
Dĩ hoà vi quý. 
Một câu nhịn chín câu lành. 


443. XV/IYIO (1ypHyk. copnyto) FPABY H3 HO BỌH nàn XY/TAZT 
(1ypnan) TPABA H3 HO.HI BOH. 
Ruộng sinh cỏ dại thì phải trừ ngay. 
(Cần phải loại trừ khỏi tập thể những người có hại, 
thông cần thiết.) 


1444. XY/1bIE BECTH HE .TE2KAT HA MECTE. 





Tiếng dữ không nằm một chô. 

z Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tiếng lành tiếng 
dữ đồn ba ngày đường. 
144S. XY?KE BCHKOTO F-TYXOFO, KTO HE XOHET C.IBHHATb. 

Người không muốn nghe còn tệ hơn người điếc. 

z Hoài hơi nói kẻ vô tri, một trăm gánh chì đúc chẳng 
nên chuông. 


H 


1446. IAPCKHE MH.TOCTH B BO#PCKOE PEHIETO CEK)TCA4. 
Ân huệ của Nga hoàng được lọc qua rây của chúa đất. 
z Quan tha nha bắt. 
1447. HE.Ib OHPAB/IbIBAET CPE/ICTBA. 
Mục đích giải thích cho phương tiện. 
Mục đích biện mình cho phương tiện. 
1448. IEHY BEIIH Y3HAEHIb KAK HOTEPWELHIb. 
Vật mất rồi mới hiểu nổi giá trị. 
Mất của mới rõ giá trị. 
1449. IbIH.IT HO OCEHH CHHTAIOT. 
Thu đã qua gà mới kiểm. 
Thu chưa qua, chớ khoe gà sống cả. 
(Công việc xong rồi mới nhận xét được kết quả.) 
z Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt. 
Bà khoe con bà tốt, một chạp bà biết con bà. 
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14SU, AT HHTEB - HE /IPOBA PYBHT. 
Uống trà không phải là bổ củi 
(Câu này được nói để đáp lại lời mời uống chè.) 





HISI, AC TEPHETb, /A/ BEK 2KHTb. 

Chịu được một khắc, ắt sống được cả đời. 

> Chữ nhân là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì 
sàng sống lâu. 





|452. AC MHHÈIb, BEK ?KHBÈIHb. 

Chậm một giờ, sống cả đời. 

(Đôi khi cũng phải đợi thêm một thời gian, để tránh 
+hững hiểm nguy, những điều không may.) 

= Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhãn được thì 
›àng sống lâu. 
453. AC € KBACOM, IIOPOÍ C BO/IOĂI. 

Bữa nước kvat, bữa nước nhạt cầm hơi. 

(Nước kvat là nước giải khát, nấu bằng lúa mì hoặc hoa 
quả. Ý nói cảnh sống đói nghèo.) 

= Bữa cơm bữa cháo 

Bữa no bữa đói. 

454. IETFO CEBE HE XOMEHIb, TOFO H /PYTOMY HE TBOPH. 
Cái không muốn cho mình thì đừng làm cho người khác. 
Đừng làm với người khác những gì chính mình không 

uốn. 
= Thương người như thể thương thân. 

455. EJIOBEK BE3 PO/IHHBI, WTO CO/IOBEHI BE3 IECHH. 
Người không Tổ quốc như họa mi không biết hót. 
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= Chim có tô, người có tông 
1456. E.IOBEK /IBA PA3A T.IYH 2KHBÉT: CTAP /1A MA.T. 

Đời người hai lần ngốc: già và trẻ 

= Đời người hai lần làm con trẻ. 
1457. E/IOBEK 2HBÉT BEK, A EFO /IE.1O - /1BA. 

Người ta sống một đời, việc người ta làm sống 
hai đời. 

= Cáo chết để da, người ta chết để tiếng. 
gười đời hữu tử hữu sinh, sống lo xứ phận, thác 
đành tiếng thơm. 
1458. HE/IOBEK HIPE/IHO.TATFAET, A BOI PACHO.IATFAET. 

=> Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 
1459. EM BOFATbI, TEM H PA/BI. 

Của nhà có vậy, tạm hãy vui lòng. 

(Câu này được dùng khi người nói muốn mọi người hãy 
bằng lòng với thứ người nói có và chia sẻ với mọi người.) 

= Cây nhà lá vườn. 

Tiết mục tự biên tự diễn. 











11460. HEM /IA/TbBIHE B JIEC, TEM BOLIbBHIE /IPOB. 
Rừng càng sâu, củi càng nhiều. 
Vào rừng càng sâu càng giàu củi hái. 
Rừng sâu sẵn củi, lắm mối gian truân. 
= Rừng càng đi càng lạc. 

1461. HEM CEP/IHTBCAI, JIYHLHE HOMHPHTbCI. 
Hoà thuận hơn tức giận nhau. 
= Dĩ hoà vi quý. 

Một câu nhịn chín câu lành. 
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462. EM VHIHBCS 
Đau bởi cải gì trị bằng cái ấy. 
> Lấy (Của) độc trị độc 








Của độc giai độc. 
463. IEM HÉPT HE HIYVTHT. 
Có gì quỷ ma chả bì được. 
(Mọi việc đều có thê xảy ra.) 
= Cái gì cũng có thê xảy ra. 





464. 1EMY BBITb., TOFO HE MHHOBATb. 
Cái gì phải đến sẽ đến không tránh được. 
465, IEMY HOCM HHIbCð, TOMY IOPABOTAELIb. 


Cười cái gì bị 
= Người cười trước làm chước cho kẻ cười sau. 








466. IEPE3 3O.IOTO C-IÊ3bI .IblOTCSI. 

Nước mắt chảy quanh vàng bạc. 

(Ngay lúc giàu có, người ta vẫn đau khổ. Thường nói về 
huyện cưới xin theo tính toán.) 

>= Tham giàu đã thấy giàu chưa, vừa ăn vừa khóc như 
1ưa tháng ngày. 
467. 1EPE3 CHOII HE MO.IOTST. 

(Mọi việc phải làm theo trình tự, phải tôn trọng thứ tự 
tước sau.) 

>= Chưa nặn bụt đã nặn bệ. 

Cái cày đi trước con trâu. 

168. HẼPHOTO KOBE.ðI HE OTMOEIH /IOBE.IA. 

Chó đen không biến được thành trắng. 

> Chó đen giữ mực. 





469. JECTb .TYHHIE BECHECTBAI. 
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Danh dự quý hơn ô nhục. 
> Thác trong hơn sống đục. 
1470. HHCTOFA - 3A.TIOT 3/IOPOBBII. 
= Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ. 
1471. WTO BBbI.IO, TO HPOHI-IO /H BbI.IbÊM HOPOC-TO/. 
Cái gì đã qua là đã qua. 
Chuyện đã qua là cho qua, không nhắc lại. 
1472, WTO B3⁄2ITO. TO CBWTO. 
Cái gì chiếm được là thuộc của mình. 
>= Của mua ià của được. 
1473. WTO B.-1OB, HTO HO .IBY. 
Sứt đầu cũng đau như bươu trán. 
(Đằng nào cũng như nhau.) 
z Ba thưng cũng vào một đấu. 
Hai đấm bằng một đạp. 
1474. NTO I;IE PO/THTCSð. TO TAM FO/IHTCA. 
Cái gì sinh ra ở đâu, được việc ở đấy. 
> Cò vạc kiếm ăn từng thung. 
Cò vạc mỗi con một thung. 
1475. WTO FOBOPHT BO.TbIHOÏÍ, C-TbIIIHT MA.TIĂI. 
Lớn nói gì nhỏ nghe được hết 
# Tai vách mạch dừng. 
Dừng có mạch, vách có tai. 
1476. WTO /HH/ TOPO/, TO HOPOB, HTO /HH/ /IEPEBHIIL, TO 
OBBIHAH. 
> Đất lề quê thói. 
Phép vua thua lệ làng. 
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477. .TO ECTb B HEHH, BCE HA CTO.I MEHH. 
Có gì an trong nhà đem ca ra mới khách 
(Câu này dược dùng như lời mới, hay chủ nhà hiểu 
thách bảo vợ hãy tiếp khách thật nồng hậu.) 
478, TO 3A 3EPRKA.TO HEHZTTB, RO-IH PO2A KPHBA. 
Mặt méo lại đổ xấu cho gương 
Vụng múa chê đất lệch. 
Vụng múa chê đình tranh. 
479, ITO 3A HEẾCTb (116 nata 1eerb), KOHH HEMNEEFO ECTb. 
= Có tiếng mà không có miếng. 
Có danh không có thực 
Có tiếng mà chẳng có miếng. 
Tiếng có miếng không. 








480. TO 3A LIYM, A /IPARH HET. 
Có gì ồn ào, mà nào thấy đánh nhau. 
(Người mới đến hỏi mọi người đang có mặt xem có 
huyện gì.) 
481. HTO HMEEM - HE XPAHHM, A FIOTEPZIBLHH - H/IAHEM. 
Có không giữ, mất rồi mới khóc. 
482. HTO HCHEKTH, TO H CbE/JIHM, A 3ABTPA HOI JU11M. 
= Được bữa nào, xào bữa ã! 
Được đồng nào, xào đồng V 
Được miếng nào, xào miếng ấy. 
483. TO JTETFKO HA2KHBAETCASI, /TIETRO IIPO2KHBAETCS. 
~ Của dễ được thì đễ mất. 


484. WTO HAIHCAHO HIEPOM, TOFO HE BbIPYBHIHb 
TOHOPOM. 


Đã thành giấy trắng mực đen, rìu bổ lên không xoá được. 
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1485, TO IIOCEELIb, TO H IO2KHÈIIb. 
1. Gieo gì gặt nấy. 
= Gieo dưa được dưa, gieo đậu được đậu. 
Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa. 
9. Gieo gió gặp bão. 
Sinh sự sự sinh. 





1486. TO € BO3Y (e no3a) YITA.IO, TO H HIPOHA.IO. 
Từ xe rơi rồi thì thôi nhặt lại. 
Xe rơi gì thì mất cái ấ 
(Cái gì đã mất không lấy lại được.) 
= Nước đổ khó bốc. 
Gạo đổ hót chẳng đầy thưng. 








1487. TO CKOPO, TO_ /H/ HE CHOPO. 
>= Nhanh nhầu đoảng, vội vàng hư. 
Dục tốc bất đạt. 
1488. TO Y BO.IKA B 3YBAX, TO EFOPHÍI IOC.IA.T (14:1). 

Trong miệng sói có gì thì do Egori tặng. 

Cái gì nằm trong răng sói là do Egori gửi tới cho. 

Trời cho gì được nấy. 

(Egori là tên riêng người Nga. Ai được cái gì, thì cái ấy 
của họ, không ai chối bỏ thứ mình được. 

Lúc đầu, câu này nói về việc lần đầu đưa đàn gia súc 
thả ra đồng cỏ vào ngày 3 tháng 4 hàng năm (ngày Bgori) 
gia súc có thể thành mồi ngon cho sói.) 

=Của ai phận nấy. 

Có phúc, có phần. 
1489. TO Y KOFO BO.IHT, TOT O TOM H FOBOPHT. 

Có gì đau ngồi đâu cũng kể. 


(Ngươi ta thường nói những chuyện họ đang quan tâm, 
lo làng) 
= Ngươi làm sao chiếm bao làm vậy. 
1490, HO Ý TPE3BOELO HA XME., CFO/ VY THBIHOIO HÀ 13bIKE. 
Những gì người tỉnh giữ trong đầu, người say nói mau 
ra miệng 
= An lúc đói nói lúc say. 
Rượu vào lời ra. 
Từứu nhập ngôn xuất 
1491. {TOBBI PBIBRX ECTFb. HA,1O B BO,TYV -IE3Tb. 
Cá muốn ăn phải lăn xuống nước. 
= Muốn ăn hét phải đào giun 
Muốn ăn cá phải thả dây câu. 
Có làm thì mới có ăn, không dưng ai lại đem phần đến 
cho. 
1492. HTOBbLI V3HAXTb HE-TIOBERA. HA/TIO € HHM HY/UL COKIH 
CbECTb. 
Muốn hiểu người, phải cùng ăn cả pút muối. 
(Pút là dơn vị đo lường của Nga, bằng 16,3 kg. Cần 
nhiều thời gian mới hiểu được người khác.) 
> Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có 
nhân. 
1493. 1V2KAð1 /IYUHIA IOTÊMKH. 
Bụng dạ người tối như bưng. 
> Lòng người như bể khôn dò. 
Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng. 
1494. WY?2KAZI H3BA 3ACH/1HHBA. 
Đến nhà người dễ ngồi dai. 


1495. 4Y?KHMH PYKAMH ?XAP 3ATPEBATb .TETKO. 
Bốc than hồng dùng tay người khác thì dê. 
Dùng tay người cời than hồng thì dễ. 
(Chiếm đoạt thành quả lao động của người khác là vô 
lương tâm.) 
> Ngồi mát ăn bát vàng. 
1496. Y?KOE /IOBPO BIIPOK HE H/IẾT. 
Của người khác không vác về nhà. 
> Của gian là của độc. 
Của phù vân không chân hay chạy. 
Của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. 
1497, 4Y2KOÏÍ BE/IOl CbIT HE BY/IEHIb. 
Không ai sống no bằng khổ đau của người khác 
Đau khổ của người không nuôi sống mình. 
z Cú khó vọ mừng. 


1498. 4Y?KYH) BE/IY PYKAMH PA3BE,TY, /A K CBOEÍ VMY HE 
HPH.IO2KY/ 

Hoa người thời phảy tay trừ được, họa mình thì chạy 
ngược chạy xuôi. 

(Xem nhẹ tai họa, khó khăn của người khác, coi nặng 
khó khăn của mình. Dạng ban đầu của câu tục ngữ này là 
tJyxcyio Ø6eÒy 6oØaMk pa36eoy... nói về cách xem bói bằng đậu. 
Ngày nay, người ta không xem bói nữa, và thay bằng "phảy 
tay" để trừ tai họa.) 

1499. qY?KYK) ?KEHY HO.TOBHTb - CBOK) IOIYBHTb. 
Yêu vợ người khác là giết vợ mình. 
= Trai tân gái hoá thì chơi, tránh nơi có vợ, xa nơi có 
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chong 
1500, 1Ý2ZROLO MX2RA HO-THOBHTD - CEB1I IOLFYXBHTB. 
Yêu chồng người khác là tự sát bản thân. 
> Trai tân gái hoá thì chơi, tranh nơi có vợ, xa nơi có 
chồng 
1501. 4Ý/KOII MY2K MH.T, /LÁ HE HTb C HHM. 
~ Xấu xí cũng thể chồng ta, dầu rằng tốt đẹp cũng ra 
chồng người. 
“O KPBIHIKY KPOET, A CBOSI TEHÊT. 
Chữa mái nhà người, mái nhà mình để dột. 
= Việc mình bỏ bê, đi rê việc khác. 
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. 
Án cơm nhà, vác tù và hàng tổng. 
1503. NbÈ KYHIAIO, TOFO H C2IYHIAIO. 
An của ai nghe lời người ấy. 
= Ấn cây nào rào cây ấy. 








1503, 








Án của người, vâng hộ người. 
1504. bối Bbl KOPOBA MbIHA.TIA. A TBOSI Bbl MO.THA.1A. 
Đáng ra bò người mới lên tiếng, còn bò anh phải nín 
miệng. 
Bò người lên tiếng chỉ mong bò anh nín miệng. 
(Lên án không phải là việc của anh. Chính anh bị lỗi lại 
còn trách người khác). 
z Nói người chả nghĩ đến thân, thử sờ lên gáy xem gần 
hay xa 
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. 
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1505. IHIEÌI. B/IOBA. HIHPOKH PYKABA. BBI.IO B KYA K/IACTb 
HEBBI.TbIE C.IOBA. 


Gái goá may áo rộng tay, đựng lời thiên hạ đêm ngày 
dệt thêu 

Giá goá lắm kẻ ngó nhòm. 
1500. 1HH.TA B MEHIKE HE YTAHHIB. 

Không giấu được kim trong bọc. 

= Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra. 

Cái kim bọc giẻ lâu ngày lòi ra. 

1507. HIH.IOM MOP#I HE HAT PEEHI. 

Dùi không đun nóng được biển. 

(Dùng phương tiện không thích hợp sẽ không đạt được 
kết quả mong muốn.) 
ấy gầu tát biển. 
Đan gầu tát biển. 
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1508. IIEÏ FOPIIOK, /IA CAM BO.IbIHIOÏI. 

Một âu canh, một mình anh tuỳ ý. 

(Mình là chủ mình. Sống đầy đủ, không phụ thuộc ai.) 
1509. HH /IA KAIHA - HHIHA HAIHA. 

Cháo và canh xứng danh gia bản. 

(Cháo và canh là hai món ăn người Nga hay dùng. Đây 
là câu nói vui khi ăn cháo, canh , hay mời ai ăn hai món 


nay.) 
= An cơm có canh. tủ hành có vãi. 
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1510. YFÁ BOPOHA HXM HE OBOPOHA. 

Con qua này không phải chỗ dựa của ta. 

(Đây không phải là chỗ dựa, sự hỗ trợ của ta. Câu này 
nói về người hoặc thứ mà ta không thể đặt hi vọng, niềm 
tìn.) 

1511. )TO /EHIÈ/ BH.IAMH HA BO/TE HHCAHO. 

Điều này như vẽ nạng trên mặt nước. 

Điều này như vẽ vòng tròn trên mặt nước. 

(Nghĩa ban đầu của sư là vòng tròn, do từ này không 
được sử dụng, mọi người lại hiểu øưz¿ là cái nạng gảy rơm. 
Câu này nói ý: chưa có gì rõ ràng cả. 1. Không biết điều giả 
định có xảy ra hay không. 9. Không biết có đúng sự thật 
không.) 

1512. )TO EHIÊ HBETOHKH, A 5IFO/IKH /BY/IYT/ BIEPETH. 

Bây giờ sinh hoa rồi ra kết trái. 

Sinh hoa khó một, kết trái khó mười. 

Bây giờ khó một, mai mốt khó mười. 

(Bây giờ mới chỉ là khó khăn nho nhỏ, tương lai sẽ còn 
nhiều trở ngại lớn hơn.) 

1513. YFTOT HOMEP HE IIPOl,IÊT. 

Tiết mục này không xong rồi. 

(Câu này được dùng khi muốn phản đối việc có người 
muốn làm, chống lại những gì có thể xảy ra.) 
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1514. #1 .HOBHTb HE .HOB.TEO., OTKA3ATb HE MOLY (ne xowy). 

Yêu thì không yêu mà không sao từ chối. 

z Bỏ thì thương, vương thì tội. 

1515. 5l HE 41, /H/ .IOIHIA/1b HE MOAI, / H 1 HE H3BO3MHHK/. 

Tôi chả phải là tôi, ngựa chẳng phải của tôi, tôi không 
ngồi đánh xe ngựa. 

Tôi không phải là tôi, và ngựa này không phải của tôi. 

Tôi không có liên quan gì hết. 

(Tôi không biet gì hêt. Tôi không liên quan gì cả. Câu 
này được dùng khi người nói dứt khoát không thừa nhận sự 
quan hệ của bản thân.) 

1516. 5IE.IOKO (w6aowko) OT 5IB.IOHH HE/IA-IEKO HA/IAET. 

Quả táo rụng không xa gốc táo. 

Táo cây nào rụng gốc ấy. 

(Con cái thường mắc những tật của cha mẹ). 

z Cha nào con ấy. 

Giỏ nhà ai quai nhà ấy. 
Giống nào ra giống ấy. 
Nòi nào giống ấy. 
1517. #13bIK BE3 KOCTEĂI. 
z Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. 
Gươm hai lưỡi miệng trăm hình. 
1518. 5I3bIK /IO /IOBPA HE /IOBE,IÉT. 
Miệng lưỡi không dẫn tới chuyện tốt lành. 
z Năng ăn hay đói, năng nói hay lỗi. 
Năng nỏ mất cả mỏ lần mồm. 


1519. #13bIR 1O RKHEBA /IOBE,IÊT. 

Lưỡi dưa lối tới Kiep. 

Đường đi Kiep ở cửa miệng 

(Kiep là thủ đô của Ueraina. Trước kia, Kiep là thủ đô 
của Nước Nga Kiep. Nam 988, đạo Kitô nhập vào đây và ở 
Kiep bất đầu xây nhiều nhà thờ, đền đài. Người khäp nơi đổ 
về Kiep cúng lễ. Cứ hỏi thăm là biết đường đi.) 

= Đường cái ở miệng. 





1520. 513bIK MOÏÍ - BPAT MOÏI. 
Luưỡi tôi chính là kẻ thù của tôi. 
> Vạ mồm vạ miệng. 
Vạ ở chính miệng ra, bệnh qua cửa miệng mà vào. 
Có miệng thì cắp, có nắp thì đậy. 
Cái miệng hại cái thân. 
Cái miệng làm khổ cái thân. 
1821. #13blK OCTPEE HO%KA. 
> Lưỡi sắc hơn dao. 
Lưỡi sắc hơn gươm. 
1522. 213bÏKOM MAC.TOM HE COBbÈIHIb. 
Chỉ có lưỡi không đánh nổi thành bơ. 
(Chỉ cam kết bằng lời suông, thì không có giá trị gì, nếu 
không có việc làm thật sự đi kèm theo.) 
(Lời nói không qua được việc làm.) 
= Ngôn bất quá hành. 








1523. IHIHA KYPHIHY HE YHAT. 
Trứng không dạy khôn gà. 
= Trứng đòi khôn hơn vịt. 
Trứng khôn hơn rận. 
Con cháu khôn hơn ông vải. 
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